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sắ«ầ «fcế ã)l» 

I*- Cắc aắeh dịa-dư cua ta lam the® lểì thống-ehí, chắp 
riỒPig tồng tinh, t^ang co nói tỉnh Stfn-tồy s 

# 

1) - L ^ ch- triều hi jn-ohifó'frg loei chí của Pham-huy-Chu lần 
▼ao dtời Mlnh-Mệnh • 

2 ) - ĩ® ang “Việt <Ua-dW a hí làm Tầo đời Minh-Uỳnh, ỉn lăa thú’ 

nhất niÉn 1033 . 

3) - B ậc-thầnh dậa-dự chi của Lố-Tấn-Chất eai lầm Tằo dưi 
Thỉệu-Trị • 

4) - lil-lTaa thtng chí cung l^m Tỗo dàl Thiệu-Ir ị. » 

5) - % ỊÌ-Ma» ahất thắ ng chi của sử-quán lam rèo QỜỈ Tự-®ốc • 

6 ) - Phưttog-BỈah dia-dư loai chi aủa Aguyỉn-Tua-Siốu íàm rào 
khoáng 1860 gỉSa íìỉré. T^-róc • 

7) - tingrXhãnh o hí luựe eua Sữ-quẵn lầm Tấo đời 

Bong-Mhíah • 

II* - Cắc aẩah ri ổng rè Soto-t&y, lchêag ro của ai, nhưng đeu 
lam trưềe tòi Thanh-Ihắi t 

8) -5ơn-tầT tỉnh taầa-hat dịa-chi 

9) - Sơn-tĂT tính thầrih-trỉ tĩnh vinh-yến hg.t ay-tleh 
10 )-S ơn~taT tỉnh chi 

11 )- Sơn-tẳr auâa huyền bi-khao 

1) -AttTonkỉn 1883-1883* Paria, Garnier, 1886- Oick đa 

Lonlay 

2) -* laỹano d aiatoira đ^Annam - Dương-%uẳRg-Jiàm • 

3) - Indoahina Fran^aiaa .Le Toâkin - SxpoBỈtimn co lo - 

nia la internationala • Paria 1931 - Pierro Gourou ♦ 
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2) - Víêt-ắtàBẾ ãfr-lựtfc của Xrìi-trytkg-Xia 
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ti **-!Jấệầ . 

'ế 

thống-kê nhân-danh Tẳ étịa- 4 anh .0.00 

ỊgẰ gO ~ 

1 ) - dịa-thỗ Tẳ thlng-eẳnh .. 

2 ) - (áo nơi săn bỉn • 0 . 

3) - Vật-nin • •0.0.00 .. 

4 ) - OỈnt-thêng ; • • o . • 0 o • . . • • • *;.• * 

5 ) - Thanh-phố • 0000000..000 000 

TRàTTH IN 

1 ) - o&a Bẳe thanh 3 ơn-tíẳy .••••••••• 

2 ) «* Vổng-lầu trang thành Sơn-tây ..*•••• 

3 ) - Bằa-bẫ Kương • o^o.oooo • ••••» 

4 ) - Hgười Bẳn ▼« nhà ẵ* 0.o 0 • 

5 ) - Sang Ềằo của nỡ đin-thũy nhập đi ỉn 0.00 

6 ) ^ lfẫi Ba -*1 rằ mệt khu trong ảằn-đíỉa My-khe 

7 ) - Chùa íhV nẳi SỈỈ-aGta . • . • 0 o •.».*. 

6)** i MÍt^MỖQ 0.0 ■ ( . « • • 0 0 0 • 

9 )- « 4 a vầ .• •*..♦♦.. 

10 ) - dẫn thơ Phùng Hưng . 0 . . ... . 

11 ) — I»ẳfe ^ íf§ê, Qtằyãn. • • 0 «.0 • • . • . ♦ « • * 0.0. 

12 ) - Hui Ch| • • . . ... 

t* 

tỮẲ 

Oax Ph|«- 3 Mto-»ệ oề oậy t>i < 1 t.tt» quy.Ịa "Soa-tóy tinh «ị>- 
óhl" oưa ễgft é tÃi fưi lotlg nhân, TỈ'tai blt dtìtt biSt xứ gong - 
Phap ế* tỉnh Son, aầo cang b ấíỹ* toi đa lưu-t&n đfct nhon "dân . 
ohu-trqrtiE ểfe ngSn-ngS* khẲo-ạắt rì phgn^-tye eùn £ njzia xm 
th ấn#—(sanh • 
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Theo ohưcmg-trinh các lơp dựbbi .1 8G , -ci8nft Ta trun£-đẵng thỉ 
phầi hẹc dịa-đư tính hat * aa những quy ến luân ri$ng Te từn g tỉnh 
hãy oS d thíẽu- t hSn. tu^.rìng eấc ạách noi fjfậ |í r S Bềng-Ẹhlp hay 
x tf BÌe-kỳ „ đã co nhi&tt » ffay êng Phạm-301 iui-SĂ Ki&n - hQC tình êoẳi, 
3cui t~feaa turln nẳy thát la phâi láo • 

v ề ahu.- 0 -ng-diein gự-phạm, «uy|n "Sttấ-tây tinh dịa-chí" ĩa m$t 
tá^-phtn đứn.g-^bl, 80ftn th»o Phương-phắp k h oa-hQC j cẴữ ohươn*- 
ỊỊI^O xếĩ> d&t thứ tư. rõ-ràft^; các tai-liêu agH>-tềm dAr-dủ . tinh 
TÍ« lai co'nhiều địa-dS Ta ằPaohi ia ýấi^h i^L 5 l£d Tjâg> />Ẳn -dị 

ma khẳng kia ri thầi-ohu i t. ahiìn câu bõạg-b&y ma khang eS' gia ng 
tìm -ky. Xấu đaạp nói jro nh&ag kỹ-nghệ ehuTgaHgêR ma tạq nha-ahàng 
di taiậu • Ofl£ Ph|»-iuân- SUêL khao to 8ha ta bitt tỉnh Saà la 
mit agi ầếng-Tùỵ*tệữ-tii* iÉêt QhUBi.^dãa tiáh hoj^rhiju 9ỈM 

hầi &ẩta-tệe Phip Náa, rĩ nẾoai nhưng Ph8ttg-tqc cũ. nhữag aìtt miõu 
3PCà. khlâtt du-l|ủh aan nhầu th&y cái ktt-«ẫa tết tươi cua hqte 
nifea mưspi Rẳa baé -hễ . 

I«i'T ftỴ. aayta tlak 4> ểU” l a mết ạuyltt ạẳqh 0$ 

giá««tri. au ba-ioh aha TỈét háe Tằ*TÌi8 khSe-aềa ♦ 

Bti tia4« iêi ầa-aằa gifri-thifta T&l dtêo glẫ., ra ri ang ao lời 
thành-thưa mựng êag thia-suầa-lh . 

sáp-oìu, ngay 11 llaTambca 19¥> 

c* Maugaael 
Thanh -tra h§e-chinh 

A 9 ^ 

ĨIBU pẰK 

ỉêi soạn ouen aaeh aay 80 ỉ muỗn giãp các giỗo-TÌồtt TỈ h^e- 
sinh mệt íi tữỉ-li$tt dỉ kề-tỉa TỈ aử-ký Ta địa-dư Sơn-tồy ♦ Culn 
" Ph& tho tinh đia ghi" 8&a tề ỉ xuầi bia trư$e kia, cung thaa 
mụe-díôh tứơng- *ỊỊ như ▼|y • 

vầ chặni;, tỉnh 9oaỉ thanh-lập đ£ lâtt^từ xưa đtn nay TỈn 
80 ỉ la m|t trong-tría, nên cỗ nhi iu danh lam tỉ^tĩôh, l^ỊÌ chịu 
ẳah-hưjpmg sẳu-xa oũa Tăn-hla Ằu-Tiiy• ĩêì nh^i-rỉt thíy ỉía TÌ'8C 
ầấag cho ta nhắ, mầ hiện-thời chưa cắ tắe-phSm nầ« bẵng quếc- 
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Tăn nểi tơi* VỈ tầS, aẩeh này, ngaẳỉ eèng-dụng TỈ aư-ph$a, taỉ 
lai đl tâm khẵo-cũu, BhSag meng bạn djfc, nhẫn đi, lưu ỷ^dín lịch- 
»ế Ta thỉng-eỉnh Sơa-thẳnh • 

Thơi trư&c, aắcb dịa-dư eũa cắc danh-nho, thương chia lẳ£B 
nhiỉu đỉ-oục, ti-mi cêng-phu . * Khư cu In " Ị^iEaa ahlt thiai jỊÍ w 
đa s&-gttára "laxi TỈ dtơi Tự-đ&c, gia cể 21 myỗ : Tị-tri, phận-da, 
duyến-aắch, thlạg-h|$, hlah-thl, khi-hận £hen£-iục, thànhi-trì, 
hfc-hỉậa, hf-kliịu, đi ỉn-phú, Stììi-xụyêní' ea -t í «h, fua a-t ẫn, dịch- 
tT|a, thị-tập, ầa-uy|n, ti-miẫu, tự -guắn, nhản-Tật, thế-sẫn ; 
Trồng euễa rĩảy, taỉ cũng thao du cẳc mục dỉ tiện Tiệc khãá-cŨM, 
duy cẫeh bl-cục la dung phương- phẨp kliaa h|8 • Đa dấy, tôi tắiia 
•ắch làm bla Chương • 

• Chương đàu la tlng-thuyat nể ỉ TỈ ẩệi-thl tinh Sơn-tuy 
như đanh-xưng, duygn-éắeh, Yị-trí, diỹn-tích, cương-giỡỉ • 

- Chương thu? ha ỉ la ÌỊf-nhicn dịa-iý *li hiận-trệng thiồn- 
ahiốn. như dịa-ehất, dịa-thỉ, khí-hậu, go-nui, sanị-ngaỉ • 

- Chương thứ ba lắ nh&a-Tda aịâ-lT noi TỈ aự aỉtth-hgat aủa 
nhân dồn như đân-tục, Tật-aẵn, thtftmgH*$i, gỉao-th ỗng ♦ 

- Chương thứ tư 1* iịa-phương éhi nỉ ỉ Tỗ tì|« aai-trị , 

▼ỉ my« -đanh-nh a liật-aữ ca m|t Yấi-thàn-tiôh hoang-dtóng, 

ta ỉ da aa-éamh phi-lụe aỉa iầng Tấ lồi truyia-tiỊng mỉ thuật lfi 
da gỉụp những aỉ tra-eứu* 9ỈỈ Tốd h$*-ainh, têì w el ahủ-dHá la 
nỉảihg aự-tíah ly da làng tín-agơỡng" cùa nhâa-dân thân đệi ra. 

Tối ềS Hắt tfếữ ihara-khẪẳ 9ấo *ắch Tầ quan-aat mfỉ TUttg trong 
tinh, nhưng thưa dim nhấn &tí$t tMũg-tịm #1 { mểttg bận dặc thẳy 
liều gỉ khuylt-di&B, nia cang bl-aửu cha • 

p 

Sau, têi oi lèi t ìầnh-thựa ali» ơn aác aễng-aờ Sơn-tSy như : 
taà sứ, dinh guan Tuàm-phả, taẳ Itam-ỉSn, tắc phu ÝẲ huyện-nha, 
y-Yiệtt, dịâ-chính, btm-di|h, canh-nang, tSe-®S e^c, cẫng 
giắe-giái "trong tỉnh đa gĩúp những tồi-liậu cằn • 

Tồi l|i riéng ao lời a*a ơn ếữà Trằn-^dn-Giắp, tham-ta trường 
Vlỉa-dtng^BỈc-ca, khang CỊuin cống kỗ-*$u dỡ rò mẳy đoạn nghi- 
ngý, rị ha$-sĩ Íh|m-Yia-Xẫ ví tranh ỉn ra áịa-dl Tất tinh-Yi • 

cla-glằ 



(SMMg I 

gỚNG-ĨKƯYlg 

IHNĨĨ-XỦNO 

T«a Soh-tSy »iit-hif® trên #ử-#ể«h da ng#t <EÉ 500 nM • Nguyên 

ni@n-hiệfi Qiíng -thu|a thư X, tẾc lẵ nềm Í46Ộ mu t&y-Xịeh kỷ- 
anuy&n, 'Ttia ÝhẮiUi-Tía nhà Lồ th^ỵ aơi nay ũi míy ngqn ầui.Tẳ 0 ' 
phía tậy thành Thấng-leng, mói đặt là ScPĩi-tãy thầa-tuyin • còn 
gqi li tỉnh SọỊì-tây nhu’ bítv gỉư thì mới bẳt ẽ:ỉu tư nara *inh-tfệnh 
thứ XXI (1631) ♦ * 

PUlẾr C ẰM ♦ 

• Theo Nam-aủ 1 , dịa-phận ngay nay gqi la Scm-tây, TÍn thuở 20 f&, 
thuệe đất Phong-châu ■ t&e lầ kỉnh “đố cuá 18 dời HÙng-Vương • 

“ Trong thòi-kỳ agi-thuệc xiu» rùng này thay dối miy lân : 

VỈ đời Han, aẨp-nhệp quện Giao-ehỉ » 

iỉa đời 1»«*, l|i tắtth ré lầm đất T%i-hưng • 

Qua dời Tấn, đắi lam qaỊn Xâa-xương 

Xhỉ Bsìc-thuặe đời lươn gi’ thỉ dặt làm ,f Phang-eh*u dổ-dốc phủ" 

thuệc &ge ĩiỉnhHtatB • 

- v| thế-kỹ thứ X 1« thơỉ-kỹ Thập-nhị sứ-qụồn dịa-phưoYig này 
đặt dừếi quyền Ngê-nhật-Xhanh (Mgê-Lam-Cẳng). Sư-qaAn dang tfỉ 
láng Bươhg-14m, thuệe"hu 7 |n Phúc-thq 'mgày nay » 

* Dưỡi cẵc dời Mnh, Lé, Ly, trang TUHg ahỉa làm ba chiu ỉ 
Phong-ahẳn, Qiiô-aai ohâu ra Chần-dăng chốn, Chân-dăag châu hiên 
nay 1 pìả- ĩỉ ậm-thao thuệa tỉnh Phú“thf • 

- ; ịSỉ Trần chia làm 3 lị ỉ Xam-giồng 1Ị (nay thưịa TỈ Lâm- 
tteao t Thanh-ba, Kậ-haa, tỉnh Phú/-th| ), Õỉỉ#«-#ai lị >1Ẫ Tam-đl i 1 
(nay lầ vĩnh-tườag t tỉnh vĩnh-yận)» 

a dẫn dơi Lê, nấm 1428, Tua Thắi-tí áhia nướa ra 3 ẩy# f 

rùng Sơa-tâ* bậy giơ thuịa dy#.Târ Ta gẫm c t Quỗt-#aỉ thứffag, Qlếl 
Qule-#ai truạg Ta Quỉe-#*Ỉ &4 ♦ Bấn nến Quang -thuỊn thử X, rua bậ 
Lậ Thanh-tên mơi dặt tôn la Sơa-táy thảa-túy«ni hỉỉ bẫy giơ tỉnh 
ahia làm 24 huy|» ihuịa y\ 6 phả ĩ 

a) Phả Qaịạ^aại 5 hay|a ỉ Tư-liêm, ian-phữ^ng, Phẫe-lậe, 
Tkậah-thỂit, Mỉnh-aơa • 
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b) Phi Taa-dãi 6 huyện ị Tồn-lãng, Tôa-l§e, Bfah-hf©, Phù- 

ninh, Tâa-phang, lập-thỊỖh • : * % 

i «* 

a) wRjia Thao-giang 4 huyện * Sơn-rí (ngày nay là phả Lê^-thaa, 

Phũ-thf), Thaạh-ba, Saa-ặhế (ngày aay lầ huyệ& cẫm-khá* Pỉm-thi), 

Hg-haa (ngay nay la huyện Ha-haa, Phu-th$), 

I ' s f ' 

d) Phtt daan-huag 5 huy ân : iêng-lan, lây “lan, Dươag-ổD|a, 

day-giaag, Tan-dươag • : 

• ) PhĂ Qaầnn-»a 1 2 . k\uệ & i My-lương, Ma -nghĩa (ngày nay là 
phù My-áũa, li-dêng). 

i) là-gi ang 2 huyện. t Ta»-«©ng, BÌt-bft . 

•ẾÌ nìng-thuệnnhà Lê* ( 1 509) , đít nay dỉi lẳ s«m-tộy rỗ? * 

BỈi vĩnh-thịnh (1 705 ), nha Lỗ ỉ bỉ phũ dà-giang, Ghi ean 
5 PMÌ *fc> 24 ỉwí|a I ' 

a) Ph& Qala -ãai. 5 huyện t ri-lièi, ĩậa-aơa, My-lươag, Thệah- 

thỉt, laa-phương • * * 

b) Phẩ ĩaa-ềai (nay là phu vĩnh-tưông, vĩnh-yển), 5 huyện : 

An-lang, B|eh-fe| 0 , An-lpe, Lập-thệoh, Phẫ-niãh . ' 

•) Pha L&a-thaa (t(fa lỉ phũlẸaa-giang trư© 1 ©), 5 huyện ỉ Sũ*n- 
ri, Thaah^ba, Saa-khô, Hg-haa, ’ Tan-nang * 

d) ghẫ daan-hùn^ , 5 ốuyệa * Scm-dương, Bống-fuan, Băng-đạo, 
Tây- 4 uan, 'XaaMlươag ♦ 

e) Phu %aẵng-aai « 4 . huyện ỉ Tiồn-phang, Mí oh-nghĩa, Bit-b$t, 

Phúc-lệe, 5 * 

- iia nhi Nguyĩn, Tua.Qia-ltng đli lgi la Sơn-tổy trẾn (1), 
đa quan Tp& thu oai-trị . 

(1) Hguyân xè Bắa-ky lữo bịy gi© 1 , đặt dư$i quyẫn «Ịiian IhắP- 
aai Bie-thành tó&g-trSn, dinh đáng trang thỉnh Thầng-long aũỹ 
Quan Khảm-aai aa «ệt Tị phl tềng-trih giúp TỈýc. cần tsẳn xứ 
thỉ ch ỉa làm 5 trỉn nhứ aau :' 

a)ỏ giữa la 3eftt-Ha« thuynx-tr la 0 * 4 phũ t Thường-tín, lỷ- 
nhắn, ỡng-ihiện (hiện nay ll phâ ửng-haa, Ba-dêng), Khoắi-chàu- 
Tẳ 17 huyện 5 "Thanh-trì, Thương-pĩíuc, (nay la phu Thường-tỉn, 

Ha-ểtô ng), ĩhố-xuyềa, Thanh-aầỉ, Sơn-aềiìỉ*, Haai-yàa, Thi an-thi 
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(nay la phù ĩn-thi, Hựhg-yển), Ihưựng-ểtfre (aay la 2 huyện t Qhtí&ng 
my Tẳ liỹ-dứe, ha-đống), Phù-duag (Àay là huy^n Phù-oừ, Hưng-yaa), 
Tian -lí, Kim-đệag, Bêng-an, Kỉm-bầng, Duy-tiãa, Thanh-li êm, Naen- 
aang, BỈnh-lục "• 

b) Phía Ãa» la Scm-Ma« hạ tr£n eể 5 phũ : Thi&i-trưững (hiận 
nay là phũ Xu&n-tr ưỗhg, Ham-dtJnh),Xiỗa-xương, Bghĩa-hiiog, Tiụn-hưnc 
Thắi-bitth,-Ta 19 huy|a s Thữ^ng-íiguyan, My-lệe, lĩaa-ôhán, Gia- 
thtay, Chân~ftịnh, vũ-iỉôii, Thỉặn-bạn (nay la huyịịỊa Ỹụ-bẵn, 

Has-định), Ỷ-yân, B|i-yan, Phamg-doanh, Thần-khiì, Ữuyền-Ếiầ, Th§ch- 
quan, (nay la huyện Pang-fuan 9 Thối-bỉnh), Ngự-thiun, Phụ-4ye, £hýy 
anh, Bíng-quan, Quyunh-cêi* 

•) Phía Btc la Klnh-BẾc trla m 4 phi ĩ ĩâ-acm, ĩhuậa-an (hiện 
nay lồ phu Thuận-thàah, BỈtt-ninh), Lgng-gỉang, Bắe-hà, Ta 20 
huyện : Bằng-hfẳ«, Yồn-phang, vã-giang, Quế-đương, Tiên-da,Gỉa- 
ISplÌ Gia-định (nay là huyện gia -bỉnh, BỈt-nỉnh), Lang-tàỉ, T8n- 
giaag, Siồù-l©|i, Lục-ngfá, Ten-thố, Yâa-đũng, Hữu-lẵng, Baa-lệc, 
Phương -®Min, liệp-hĩa, Kim-haa, Yén-ri|t (ảay la huyện Việí-yM, 
Bte-giaag), ĩfc^in-pfcủ« . 

a ?..Ẹ*á» »tp* ; là HÌi-^agag trlB 0 i Ỷ Phụ 8 ỊkttQ»ỊHJỈn£, H|- 
hang Cầi|n nay la ha 1 ' £hU BiRH-giang \ặ ỉVi$h-fỉan|, % !liỉ;4tí$ftìgj, 
Naa-aCthi Klnặ-fliô» f - T| 18 huyện Ậ ầứệĩLi haa (ạay ịà phu My-hạó, 
Hưng-yôtt), gường-an, cin^gỉangr vĩnh-lại, tữ-4cỳ, Gia-l|«, ĩkanh- 
M£|n, ĩhnáh-lềtt, fháah*fc*7 Ghl-liốh,tiin-ainh Ịâay là huyện Tị&i- 
laẵgl íiSaHằá^N^al-dư^ág, An-d\fo%g, Aỹ-lãa, niồp-aơn x (ịẳy li t 
piủ linh-ỉạ|h, ốái-đtfímg), jtim-thaah, thãy-Aưỗttg (u*y là huyận Ttaũy* 
nguyên, li&i-un), Béng-triứu • 

ề) Phía fắy là 3<aa-tây tr&ạ oa f phố s ậiía-aai, taa-gẳi. L&n- 
thaa, laan-hung, Quầng-aai,-'Ta_ ặ4 huỹin í tơ-lign, Thệeh-thSt* 
Mỹ-liroìig, 4n-aơn, Ban-phương, Phu-khươrĩg, Ba ch -hệ c, Y%*i ilệ c, Tổn- 
lĩag, Lập-thệda, Stm-ri, ỉhaáhhba, Hoá-knê f 2Taw-iênậj Hf~h*a, Bâng- 
íuang, ®ìy-fâgá, íhn-đirớng, BtfGtag-4fe , Stfn-điíơng, Tiến-phang, BJt- 
bgt, ÍÌHh-n/Ểila, Phuc-lệe • 

Hijnjaay ầ HỈi-dutePng GỈn MÌ lồ tỉnh Bêng TỈ Bơạ-ttìy li tinh 
9»fil, ỗhi s®ai la tận ỉệtauel«eui trang kỉnh ấịoh thưịo 

t! phía tay, nên g|i 1Ằ & ha ai, nghĩa la xãy . 



!fám MinJa~ilệnJa thú? UI, tếo 1831» bản-triều đĩi Sưn-tầy tr£a 
thành Sưa-táy tinh rá dặt ra chữa Xam~tuy<£a ttng-đếs • Qoam Xong- 
ẽtốo Xan-tuy ồn 0 ©i 3 tỉnh ỉ Sưa-tây, Hưng-hoa , Tu-»en-%uang ra ầong ỉ 

©» Sem-tây * 

- ®ệa-tri*u £1 aau son thay dồi nhiều aũa, như nam 1831, rua 
Miah-Mệah oẵt huyệa xừ-lifci «ha sắp-nh^D rùo nà-aịỉ, rà huyện Tam- 
aêng ai® aíp-ahỊỊp^rầ® tỉnh /Bis]g-hia» Nán Thanh -tầẩỉ thô IIĨ (1891) 
phu vĩoh-tưừa* itt dầu thuệ® ri tỉnh vĩnh-yên. Nin aaa (1892), cẵo 
huyện ’ Som-ri, Phù-niah, Ihầah-ba, 'l|-h®a dèu aáp-nhập rà® Hưng-hoa. 
BÔn‘ : n«m 1892, Chỉnh-phủ Bao h§ Qhỉa^lại oẴc tinh Blé-kỹ cho tiện , 
riậo «ai-trị, nơi dặt ế tỉnh Son, 2 phú ra 4 huyện như hiệa-thld • 

Tinh-ly ,- về do 1 2 ! rua Iháah-tến nhầ Lị§ (1400-1497)» tỉnh-ly 
dong I’ xa La-Phỉm thuệo phũ ^lẫng-oai bậy giờ • 

BỈn dừỉ Gia-Xon*, nam 1802» tỉnh-ly di xuồng xã Mêng-Phụ, cach 
thanh -phố ngay aaỵ ♦ eiy a£ * 

Bưi Minh-Mậnh, nin 1820, M&i thỉồn dỗn xạ Thuầa-nghệ, huy ta 
Minh-nghĩa, la~no'i dặt tỉnh-ly hiện-th&i* 

lai nha sa* (1822), Bận -tri lu *hặ ch ĩ xậy thành Sưa-tây» tức la 
thành đố ang, xung-qáanh cỉ ha© sân7 ngày nay ran eòn đũng sừng 
•ĩàag.giSa thị-xã, như đố nhí® oáo khích fuaầvưag mệt tuắ-khư gan 
4*7 . — 

41 SèSâ - ĩBĨ ' 

Thanh Sơn-tốy XỐJ hỉnh tứ*rgỉaá, eao 3 thư&c (1),Ghu-ri dẫi linh 
1304 thư$o* vSỉ mặt rao khoảng giữa, nơi 0 « eếng ra rao,tương thành 
1§Ỉ rủng ra theo hình bắn-nguyệt.'lỉện nay cửa Bong rỉ cưa Tay da 
lẫp ktn, 0 hi eòa tỊfe Ti in ( 2 ) tiêng rẩ phl Ba-TỈ,«ra lệ* trong ra* 
phi Oourbet tế« phi ,Hậu-an* Quanh thành 00 hao 8&n 3 thưễc 9 rệng 20 
thưl® ri dối linh 1*7§3 thưế>c; .r* mạn trái oữtt lện, nơi dímh*quan 
Chanh-sứ trêng sang eo thỉ aeii vỉ dỉùa h|, la no^dầy mặt aướọ trêng 
như mịt ehỉie bo Xanh ddỉra hoa mỉu dã lật. Luc giể thoỉng^uvng 
son dưa len thơm ruẮt như đư-hưưng cua oá mệt dt-rãng xả-xim ... 

(1) cẩo chữ thước dung trong oách này dỉu là thưềs tỗy . 

(2) cữa Tỉịn hưếng # rẳ nam ịẳ hư&ag rị kỉnh-dt® luio LÚc có cặiốu: 
d|i nha ria, các quan. 0' Bac-ky cung hương r« phỉa nam mạ 
bai-tỉoo • 
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lffịj xưa, trong tl|ầnh eé lịnh. cầe^ổtơưqg-quan Ta khe-lương * % 
Bây gw TỈ phía tây lạ % Gỉam-thành, giSa la Tfng-euQg, TÕ-ai|u ra 
thuy-thap, phía đong la ngục -th &t , đinh quan đự-thlm Ta trưồng 

h|C* Phía CIỈB Tiầtt trêng Tằa la chiếc Tqng-lau'eao 18 thtì v J> 0 , làm 

nin 1022« Ngay mỉng 1 tháng bẴy nân 19*0 (1), hang tinh cho dặt 

tx<»n tỉnh yqng-ldu mệt ohiếo coi-điệm, eí 6 loa toã ra 0 ắt phìh. 

Ngay nào về i cũng hao ng| 4ho nhâa^dôn • lai bên Tqng-lâu eo hai 

•ái gilag-te, xaag-quanh xây gfch t màu niíốc trong íaah, hiện nay 

dfc lan oãnh* Trước kia rin eỉ 4 gỉSag oâa 4 quan 8 Tlaf;-dốỗ, Ẩn- 

ait, ble-hqc TỈ BỈ-®ôo, San TỈ khêng dáng đỉa nữa, nén huy di ha ỉ* 

làng tỉnh ẩh aíy 1 ỈB định phẩ tưềhg thành Ta líp hầa 9 mật lẫ 
di khòi 00 ntíể’® tu-h«ij hai la di mở rệng thaah-phl. Mại âỈố nán 
1902, oầo ầ|i-t«Tag Biehot Tấ Corenat ngl lải thỉnh-oìù bầo-tin 
nưi nằy lam^mệt iễ-tioh, kỷ-ni£» tỉnh Boai-xưa, Oh inh-phù mới nhất" 
địmh ềi lf ỉ • 

CTỈng thành TỈ hào, 2 eíi giễag, Tgng-IÊU, TÕ-mỉ&u, cữa ra Tẳo 
Tq&g-oung, cung khu nghĩa-trang nho ế ian Oiám-thanh tốn ÍA mf- 
ểtịa c&a tác 4fnh lâ-dương Tầ hẳi-quần bệ-binh bị tử-ohiín lno"h§ 
thanh Sưa-tây nttm 1685»- da 00 nghị-dịnl Iầg*y 16.tháng nfei năm t$xt 
1924 oảa quan To in-quy ỉn liệt Tằo hfhg cế-tỉch » 

trong nỗ ohỉp. Tằng lúc hị thẳah áoìa-tgy đ* xiy ra mật tr$n 
httýễt-thỉấn gltỉn quân *hắp TÍ qaân cè-đen, - mệt trện kỊoh-llệt kée 
kẵo đâỉ đẫn 5 íighy • 

tào mua thư nễm 1883» tiy triều-rinh luế 4n ký hoa-ư&n từ ngày 
23 thang 8 Tưỉ quan toan-quy &¥* Harmand, nh ận quy ỉn nước Phắp bão 
hị, nhưng oáo trín-thầnặ r$n 1® TiJo chíng-cự. Luc bẫý giờ thanh 
Thầng-long dS thẳt-thu* Qaàn ta phí ỉ hi|p-l|é Tỗl quân tẫtí ểtl oế- 
thũ Scía-tồy • Quan BÍc-ky. ting-thếng qụân-rụ Nottng-kế-Viôa thẳn- 
hàáh lên cìSng binh 0’ dây . Ngai thống-xuất 10 ccí-binh là : tiẵn-huĩ 
hùng, hậu-hung, tả-ỉíùng, hữu-hùng, trung-hùng, tiln-dung, hậu-dũng 
t^-dũngí hữu-dungi trung-dũng, Hiện nay thị-xã SỡTi-tây con cố ũg& 

Tạ-hùng trong phố Sồng -hưng trên dương Hầ-rtệi, TỈ giếng Tỉin-hung 
trpng Dhô Tiằa^túc trồn dXíòhg Ba-TỈ, Binh- 0 ĩ ta dùng 3 th$t roi, 
trong sl do ữế mệt con hiịvi la sài, rất tinh-khên Ta lập dir^c 

nhièu ehỉịn-cdng, nhà Vua'da phong dốa tước Qiận-eồngỹ "Nhân-^dân 

> 

(1) Cắc ngay tháng trong aách nấy diu tỉnh theo dưưng-lịeh * 

Xhi nầo thao ân-lịch thỉ chua là ngay thắng ta • 
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còn tương -truyền rằng Tei nay aaa từ-trậa. ầư^c binh-cĩ làn taag- 
l3 long-trọng, khống khắc gi đíi vỡí mfí quan-chức. Quân-lựe ta 
như Tệy, *cn$ khêng ra mít* Việc hành-hỉnh phl-thá® oầ cho chủ- 
tưẳng 'quán cờ-đcn la liíu-vĩnh Phúe • Gốc Cô’-bỉnh Tàn do Chính - 
phu Trung-hoa cho cang giúp cũng Átcu hgp rới quàn cừ-đen . 

Nguyền hỉỉ bấy gi© 1 , quân ôờ-den đang dtoựe Trictt-dlnh Muỉ 
trgBg-dụng vẳ quan ta tín-nhỉ$m ♦ vĩ chung dã hfi ổĩffc S|i-uy 
Príaeic "Garạier ỉ> cân-giầr (1872) Ta ij|ỉ-ta âenri RiViePé Ễ? phía 
tâv thanh HÌ-nệỉ (1882) Ghung Ton la đứ-đàag bqn gỉặs Tair-ping 
(Thli-binh) ntỉ lên ỉr tỉnh Qaang-tây hên tầu4 lác aớĩ tran oang 
nước Nam, chung el chồng ba, ểển nghĩm agưầi ẽặt dưới quy la riổn 
thu-lĩnh Mgê-Con. Khỉ ITgê-CAn mit , iỉng phần xầm hai ỉ mật ế dưới 
quyiã lưũHrĩah-Phủc, oơ hiệu étca nền ííy tổn lỉ Oc^rdcn, mệt theo 
hoầng-củng-ấnh cừ hifU vàn^acn lấy tổn là GồMrang. Sau ri tơ-lặPi, 
xuog-dệ t nhan, qaẳn oờ-viag -- 

bị fcệi; áhl con quần cờ-ềen In-nẫp ễ* Bẳo-kỳ« Nải 1883» tướng Lưu- 
▼lnhỈPhủc ềẩ 69 tuốỉ, đần r hú toe bfe, na v|ft còn quắc-thước • 
Quân GỜ-đoa cũng như cãc hỉnh TÌu đo Triều - đỉnh Man - thanh 
•hỉến-n{ f phầa nhiầu cao lớn hơn người ta • lf mặc le ngân, quẫn 
rệng TO thết lttog ra ngoai* ơhổn qụán Câ-C|p t áẫt hay di giày 
▼li ■ơn dten* Chống diu dùng cung kiỉu Vỉâchostar hay Reaỉngton, 
bin minh deo mật lưỡi lổ trỉa, mịt đoản-dtìô, mệt tui dqn rầ mịt 
thứ bao vẲi tựtíg chìa la củng cấé tô nhật-dụng* NhiâuTcỉ, TỈ r#ố- 
tin, quang § ổÌ clc thô trừ tỉ như bẫa, dẳu, vult cqp, v*v».*Trêii 
tiu, chúng quân duẳỉ-iOBOL, chít khăn mẵu den, do hay xanh Tẻ it$i 
nín tre r|ng, co cho ra nhfn. ole tưÕYtg ta hay các binh-lính ngoli 
40 tu 1 mẳi Éưg >0 ỉi rtw • Gác oĩ-quaa cũng mệc y-phyc thương,chi 
khao iầ dfi mũ"l^a'đen Ghóm dỏ, va deo ỡ mũ hoặc ở trươc ngực 
những bông tua nhể lẳn bầng lụa dô ha.Y lụa vang • Thiốu-úy á'eo 

tua;. Trung - úy, hai; va Bqi- uy, ha • l>uy cáo thưỹng 
trưảng-quan là ìín-vận cỗ phần xa-xĩ, thương lại cưỡi ngựa," khoác 
ao dầi. mầu rực-rơ, ctỉ giầy cao ỗng'va deo cúng lụG. Theớ Dick de 
Lonlay, tẩc-gia euln ”Au Tonkin, 1883 - 1883” • tì*©ng oẩio hang 
thương trưởng#qu*n, cílan ít nhiều người Anh, người Mỹ hay người 
BỚe "* Sa ch ấy oấ do |n thuật l$i râng khi quân Phẩp danh ehỉ ễn-lũy 
Phù-xa, tại SơTQ-t.^, hiện'nghé thẫy trong quân cờ-den có ngươi 
dùng tiêng Pháp hê bỉnồ* Luc hệ thành Sơn-tẰy, bỉnh-aĩ Pháp lĩị ỉ 
nhận dư^c từ-thi ba aĩ-qaan ngưệỉ Au : m|t người Mỹ và hai ngứềi 

xít ra khống khao gl người sức • 



- 12 - 

QuẨri;Cơ*ỗ:e§ khtỉ^aẹnh, ef tôi di .b|! •’«a«-đậ» £1) Tằ tà$-ẩ6 t 
Hâ.bậa tủng % gisi f lít Síá thị kề' b§ng súng dựơi eaah tay TỈ ọgíĩẾ 
tiing TM híịig ậleh-tuần. ,eh& khlng nhfc riềng sịt ngươi lốt • 

Hi hãy 4 bhịup ơjạufảg lua hay # &f c ẽtl, ít khí pẵịu lùn ậttần . 

HỈ phì^nhilu nghip hut tỉ luc l|nwận l|i fi tfhf b|n tỉ f ỊO dia 
15 ngươi. ĩẵe-glỊ tu ỉn "Au Tankin" éht^rằng oẵo ii-|UJ ã ngươi, Au 
tỉ ^httyê«-l*n. HI cũng khêng ŨỊ$Ệ thas, âổa trsng ■hỉng % fXặfk làu 
thường Hat giơ Ịmg nhỉỉu bỊnh-si tư-teậa hơn pkĩa ụgĩỉl Am. Qg lận 
L*a~yĩnh-Phttt dìag n$t la tơ Tuếng, nâu.dsn, TI ìn dỉ, Agftt oi iầ 
mịt aiSng aẳt nhỊQ • 

27 tkẨng'ầưồi^nii 1Ọ83* |huyt a,JP dố-4Íe Gạưebat dỊj?-dịnỉ 1 % 
díạh ỉkịoh Sơn-tầỵ,* ĨẸẳiig thanh gỉ shặag nệt Tgâ biĩik-tlị tria bơ 
thành eẳ| đi ỉ^g-aha, ạgtẫỊ La-jjianh eí Ebrltrtiiêa-cí; ;dỉng xa, 
TỈ # ạaa,HỈng~ặa7 lfi chiẫn^-luy Phtt-g*| ạ ỉa TỈệt hẹ-thinh không 
phịllla d ĩ-ding • ĩHgạy thang'chgg, dồ-dâc Csirbai hi ịồnh danh 
Phu-xa. Quân Phao chia ■ laa 2 điị-ngí': mệt «|t 3« 300 ngươi dt ỉương 
bị dSnh # Ỵas f áệt mắt 2.600 Agươi ds■ ỹữẳữị thuy iỉĩứi lêS . ĩk-ttng 
tỉ 11 giờ rữơiĩsínl dia tỉii tuân PbẨp rm «htf| Ghi la đưgc lũy Phu- 
xa. ÌaiHỈy Otuttt tư-teẩn. %ít 14 I*|ag ag|ỵ 15 » ngươi t Tiu ^ 
khệngĩdỊ cha tuôn Phap ĩuc nạt nghi. dSnlmii àai-tuạn oệ-binh Ểầ 
pj|lỉ“gfi dôi íy ịl mệt dần khang-khilp I Nhưng“'»aậg hệslsmm, chiỗa- 
luy Phtì-xa bỉ phô Tầ ;«ậa ftìấp th|ag tiỉq díá đươi t|anh # Sơn^t«y, 
cơ^lổ-dưqìig ằi d &2 • pang hai ngly 15 TJ 16, # binh-sĩ % Phap Tíìy % 
thinh. Ta ĩuỗn luốh ca, pha® binặ tĩg-chỉSa. §5ng 5 giơ 4 chl|u ngay 
16, ầí-díe Caurbat, - dẵng «iân ỉ’ giwa khaỉng lfy^tr§1 1« Phu-nhĩ, 
hệ"lậah tin* eông-kích • fc$i d|ỉ fi«n lộ-4ương-dẵna oỗa # Iậus dỗng 
tnơi%|t ĩt lâ-đỉơBg khac lung'hẵi-quốn tỉn^ctng thtt'cữá vTiền . ‘ 

ẫ i-tt3fahl bị^dạn chịt l úh^ậg tuân Phẵp T&^ dươc thính, hạ b| 

iíc cơ den ỉa aỉn JJƠ tạartaị len ịhày . Hgly hiầ SỊU, sollbi|t 

tuẳú Lơu-rĩnh-Phỗc jtã lui r| íưn^hla ậ dl lịí ggt, tim 

bac, cac cbn|-Tán cua Ị»ưu-Tinh-P 5 uc % cung'900 tư»thị • cln 4 nịn- 
lĩnh bị thương cỉ t|i ầ|t.n|hin ngươi. íặt trâiầ ^0*5» 63 ngơơi 
thiệt émgt trshg sỉ 5 sĩ.guan tưtllt eỉe ỊglỊÌT Osềlast, 

pttìltt, JíeỊh, Guiỷ, sịng Ịpuag* 4 y Clatit $ 320 ạg«ơi lí thươạg, 
kí ca 22 s|- 4 uậa 17 thang’ch|p ỳjự, ầê-d»« {surfet phẵt 

ohs bính-sĩ Pháp baa nghị-sự ỉ "Kỡĩ oac oệ-bitth TẠ thúy-bỉnh ỉ 

, (1) ỡung tỊsng ôuin % f, Au Tếùkin H | Oịck de Xtnlav ti§ ri^g 

lỉng oaa^dổa cua tuân cỳ-dtn,aịt phan lận đt sư nghiần-hẫt rệ, 
▼Ị khi di ếay-sưa thi cặi gìac?-như tc-lỉ|t, khỉng bĩit i^-hai la 
gỉ <ạ ífhư trang teận danh Sơn-tÃY, tuânrll-dương, sail khi hệ thinh 
Ồiẫy^it Tị tuán^tẫi^dang^nghỉậii-nhỉcẠ.nẵá hụt tráng nịt khuỗg- 
thẫt. *|tet©n phí-fiận tĩỗn Ịậi dịnh bín . Vị tụạạ ỉr ing-dung^ 
ra tyi|tì!bảa % chơ nệt lat ậ rễi'l|i ;hut ịhậ& nịt diếu Ị dt|n. nhịc 
ngươi:đệy 'TỈ ehĩa dẫu TM aiệng.sung sau, n|t cẾoh thạii-ihiân ... 






(1) "Salđata at aarịãi 1 laa 'ấảrta đa Pi»ù-xa at la aitadalla 
da sảa-tdy aaiat daaaaaiaii ilịaatraa par ra tra Ta ìllaaat * Ỹiua 
ãTas ýa®3ai ịVaua arae rainatt ttn annaai radaatabla • Vaua araa 
naatra Uỉia >MÌaa* ^lua aa aenda antiar ipaa ỉa Tra^aa paat taulaura 
•Mntaiỳ ỊUP J M» ea£ftfcta . Sayez ỀiềT a da Taa auccai. Lla asaurant 
i^ỉaatian da 7 £ankin M « Ị 


aanptVP 
la paeỉ 
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Sau ịịi Tgn oàn tr§m cưữp Itt-nip^ỉ núi Ba-rl vố cac miăn 
lản-cệa la'nhưng nưi ea ýỉt ặ#ắag ậ oe'?jm» iỉhư 1909 * han tổn$ 
Khiêm, SgưỗỊ Mưfng. tự cac rùng này, trận aang ặoa-blnh, gilt 
ri én ơịAn*bintị Chaignãau, éhiăi 15 Ỗ khận aung TA 55.000 dan. rầi 
lạ ị Ctf*p Hgan-ỉeh| TA nha'Thưưng-ehính# 'lốa nii sau, tang iihí.ầis ra 
thu, phối phat-rãng íi Cền-ểẫa • 

% lừ nầa 1910 » nhồn-dần mổ*! thật <ư$'e feắỉ-bỉnh, khang phai 
ngay ểtỗm l# •$’ • * ■ 

VỊ - TRÍ 

Tinh Sưa la mệt tỊnh trung-ehốn & hữụ-ngaa HỈng-hà, rò phía 
Tầy thạnh “phị Ha-nfi.Tư tĩnh “ly Tồ JỈA“Fifi 44 cay sf, Glưưng rai 
nhựa đi de-dang • * 

vi phỉa Tồy jậ phía Ham, tinh gỉẵp-giứi thưgnag-đu vl trun&“ 
1«! nén ©• dai nai* ma dat khàng ồuực tst như cẵc Tung trung-ahùtì 
khao • 

iáỉ-tbị, tịnh SVrì giíng^hinh chữ, nhật lắah âặt nghidng tỉ 
Tệy-bằc &Ịà l|hg-nam. Xatkỹ thỉ khràngTgiưa, ótịa-thĩ hơỉ hẹp, 
can ha ỉ ãỉu XVề ra như hai chiỗc gu$t 7 - 

"m 

Diâ* “ TÍCH 

“ "V — 

, Diêa-tlch tỊnh Sưn-tây rệng 92.290 mĩfci ( 1 ), chia ra tinh ly 
▼a phuỹ huyện như sau : 

TỈnh-ly 150 mau 

Phụ Quia-aai 17*657 * 

Phu Quẫng-aai , lí.ĩõé " 

Huyên Th§eh-thlt 15*416 " 

^ 7 * Me-tha 7*711 » 

Httýậa Tụng-thiần 24.407 " 

“* BĨt-b|t * 17*765 " 

Trang eác aá âí í chia tư h@Pn 5 phin lẫ 4t «ỊW ei*t, càn 
mệt phin la $ễi nui* Hiêng nui Bâ-yi rệng chưng 1.400 Aãu • 

CỦỐHG “ Qĩgĩ 

Sato“tây .phia ầếng £1^5 Ha-dSng rạ Phúe-y©n. phía Tệy giẨp 
p%u-tha f pỉkẵậ Ham aiap^Haa-bỉạM ra Ha-dạng, phía Ba* giap Fhu-thf 
r£ /ĩmỗ“jổn. Ban mật đau 0« giưi-hỊin thiốn-nhỉốn • * 

- lang oá 4 * n f“hÃ Tằ nát-giang 

-Tay eị lị-glaug * , #( * t 

- Ham oa nui Cha. núi Ba-TĨ, núi Ba-ng*c, núỉ Múc, núi Ca-rùa, 

Bui ôĩa-rii, |4i Lttít, i*i Bun Ị ' 

“ BĨc ãẫ Hang-ha • 

( 1 ) ơae chữ mậu dung trang aắch nay dỉu la mẫu tẳy Chectare)* 
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GHỠÔNQ II 

TỘ - NSIầl BỊA-lí 
•ỊA-CHẰT 

•ít StìTi-tậr cũng như áit ôâo tỉnh Thưfag-du vạ Jrung-đu % Btc- 
ky, ía cs^tư <$p-nhất kị dịa-tlhg .'l^ưng^Ìịa-chÍLt tối ci ngay nay 
«ĩn m la nhưng nui đa rỗi trền trịồt m-ị lang • Hhưngjt» át nhe 
lền thanh nui uhs , trền^ ầiìi^.ita tươQg-tụ’ tòư giaạ-đỉíữn^ gatre- 
0*4»® ỉ* Paria, nồồ ngwi Pháp ặã g%ỉ là rẫm f* J*ftrè-Ọéme#.v* 
pặla •ịng-naa tihh Seín-tây, t|i -Tn|ch-thậỊ Ta y Qua$-ẹai, nhưng 
tang da Tèi m|C trần mật dạt thỹnh nhiau^tũa nui V giưa-ÍIn£- 
ruệng phong-li, Pổn tr ong-thương ct hang, «« ổtệng • - 

ừ 

cỉn nuỉ Ba-TỈ. thỉ dệ-nhị ky dịa-tìng t»é’i, *${ ?»• hầi hay. 
mặt d&t dệt-kỈỊ&ỉ lổn rất mfoh • Tư Vịn-nam ra tư Thưipng-du xư 
ẰĨ-las lậy ặiịi dẵi tự a#ỉ~eas lòa Ta (Ịtn ru 1 ng % ph ỉft - Bèn £ -oa 1|. 

Vị rệy no 1 ! thaáh hihh nhỉều ngan nuỉ nạ Bs TI ỉa mịt • Hai nay 
ẽị ti$p~yân-th|eh (sehistas), Ịlạ hsâ-«tftfng phiốa-thach (gạsias) 
mìtt rảnh hay fkầ TỈ da dsa (ardaiaa)# ling-ti|tfi, l|i!rf| haạ-s©^ 
nham (rschẹs éruptÌTes) phaĩ-hỉện. trốn mặt dẫt| nén ngay nảy etn 
thây àỉeehất ỉ* 5* dậi lấ-ahêng tháệa huyện B£t-bft • 

% Hgsài eíẹ jứí nui kỉ trâm f hàu^hít mất iit tỉnh StìhiỊ-tay ct 
phủ-da Tô tiịQÚ fậũ-d*i tha ph&, ịhàọh mệt ặinh-nguydn «a y eSy tit, 
gỉlng như tác tỉnh Tnunc-ehau khac ề Bli-ky • 

•ỊẰ - fnl 

, vỉ ểtia thị, $lnh Stfn-tẾy es thỉ ch ỉa làm hai phjn* Hịu k& mật 
dường thẫn* từ xã Xàa-kj_thãfa huỳỊn Bẳt-bệt, ém m iông-la-h|l 
thuệo phu Qu c-#ái, ta ã Ị nhịn thầy ha ỉ khi Tựa kha ế nhan ỉ * 

a) Khu Tây-nam ÔS nhiìtt dìi nủỉ dtất xỉu • 

h) Khu •ốnệ-bte la ỔẨng-bing 86 áỉng ruẹng phì-nhiâu • 

Khu^TÊiv-ạạn - ^hũ nay yỉa mật phỉn lớn huyịn Bấị-bệị, gỉà nưa • 
h^yiịn ỊungjthiBa ra a|t phần nhễ huyịto Thach-thẲt Ta pểu Quểc-oai. 
vùng ỊttStT QS rihỀều ềliỊ nui, ttt xẫu fà da ang, ki}ầng k^ạ© gỊ 
tinh Phu-thệ# Oăn-aừ^ iạỉ v tìíưa-th© 1 ! TỈ ờ BhungỊtyng rơi nytfơ4 hặờngl, 
dia-dĩ khí-hỊiu^iiệt Tai>TÙạg eũng kliê^g-ổư^c lanh, nhân-dầo th r *v** 
aắQ gã nước* Tuy Tệy lam nha đaanh-áiồn c^ịu khó nio 1 - 

raang t gilng gift, mồn nhiỗu noh như Sornídien Borel cĩa thanh những 
Gơ mờ phon-thịnh • 

■*• I 

Khu -8ệng-bắc» -,Khu nay gèm J|pt phần các huyệỉ} BẪt-bạt rẫ Tun*- 

iểãT taãn hật Quangai Ta y Phuở-thf, gẫn hết ịẩc hệt fh|ch-tỈỊut 
rị ỉbac-aaì, tứô la cac nc?i ữ df 9 ba Ị cán sông ©à-gỉaẫg, hỉng-ha 
rị í Ích-giang % lất phân nhiều ct phu-sa nên rất tết# Dân-eư đ£ng- 
duc, khí-hậu lanh, giaa-thống thuận -tỉ Ị^I • 



T HƯ vrtrv f’Á SUN itỉ 
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KHI - HẢƯ 

líưa-iriệ* - Khỉ-hâu Sộh-tây tư**ng-tự như Vbí-ặệiâ các £inh tTUQg- 
ehịũ BÌ$-kj ầ cung ahịu iọh hương bi Tr^ng-^haa ▼a*ohỉa lam hai nnS 
gi* : mua hè, gio blTỉ mua Ể$ng7 gi© tư miền àgi-lụA I|i. 

Tử thắng nam đin thắng chín, gỉi bl Ịrưng-haa ặựa Tầ* đ|i-"Lyc 
rù|ie^ hơi nươô. tì$n hay mìịạ• Ịirẵi lại A *tư tặang^mươ-i thang 
lạ mua hanh • Thiến-Tin dài hinh-lyĨổa đi «5C YÍ*-lưựmg như aau : 

Vu-lưffng nìte 4939 : 


Thắng gỉệng 
” hai 
" ba 
" tư 

M s,- 


" tíặẾ 
11 aau 


'u-iưựha n 
15 "ly 

jịfỉ 

46,6 

2Ị7,8 

ệỉỉlị 

507,9 


ThạỊng bay 

tl + arm 


ehịn 

mười 

mệt 

cafp 


472 ly 2 
269 , 1 

10Ỗ , 1 

22 I 4 

57,1 7 

0 , 


thang giáng 

*» ha 


> 

Vu-lư^g trang đệ-nh4t lục “C« -nguyệt 1^40 s 

* _ * » 


1 ly 5 

j ĩ " 

36 ; 2 

vũ-lưtfni 


Thíng tư 31 ly 1 

" A*1 1ỗ2 4 

M aa» 224 , 3 

L-binh 

: năm, tỉ 1929 íẫn 1959)* 


Tháng 

It 

giồng 

hai 

13 ly 4 

21 , 6 

Tháng 

II 

• 

349 ly 4 
321 , 4 

,» 

ba 

22 , 9 

H 

eh|n 

277 , 5 

M 

tư 

96 6 

»1 

mười 

174 , 2 

«1 

n|m 

226 , 1 

« 

mịt 

49 , 2 

1» 

■ẵu 

256 ; 

*» 

dtyp 

22 , 6 


ang cưn mua, nỗu mây trủm ttền dinh, tặl aéng ham aau 
m* mây 4fng 4 jưưn nan la aưa*sap tới * xỉt ra nặì 

f _ãyiíff-aưn£ ▼ # phoa Tay như chiỗe t bình-phanghgăij cặn 
a ề "S'1-khưi đưã lai; mốn trang tỉnh mưa nhỉeu Ậ* ma cbh 
g lia i Tuy_vệy ĩt^khỉ bai te I trang fch*fag jỌfctf 50 mja 
ca ^ trân lớn-TỈ* cẴc nha 1903 , 1915 TỈ 1935» Trận thẫng 
913 nai lén giSa T\ị nưac ta . 




Thắng giệng 18 í§ 4 Thăng hãy 28 d® 

" hâl 20 7 ì " 36 28 ĩ 

" ba 21 , 5 M ổhíạ 26 , 

" ttf 22 4 M mười 25 , 

" năa 26 ; 8 " mệt 21 1, 

M sau 28 , 1 " chạp 16 , 

/+ 

On^-ai quân-bỉnh trang đý-fth£t lục e8*aguyflt 1940 : 

** A‘ 

Thặng gi««g 17 <1 5 Tháng tư 22 C| 

" hai 1? dtS q " n&B 2S «2 


On £1 fttản-bỉnh ntta 1939 t 

4 Thắng bịy 

« ổhỊn 



28 

28 

26 

lễ 

21 

16 


1 

65 

08 

1 

6 

6 




Qãa a#i &ÕC *- 7| cắo a*p.i £ịe, tinh Sưn N thi chia lâm 5 khui 

% m Cắc IÌ0 , Ỉ 'tóna-feậng như lưu^rựo Hang-ha* ỉlẳ-giang, ltót~giang 
▼a TÍth-gỉang . '* 





Trừ mệt Tằi kh^-Tực (ái, khỉ-hậu Sơh-tây tit khang kém gì eac 
tinh Trung-châu khắc * - 

0 Gia-^ĩ Ctyính-phú Ba©-hf l|ỉ dung^nhilu ph^ng-phắg áẫ-ặhong 
chiêng nga-nươc, naò khuỵỗn đỒẬ lup.cac nựực tu-ham 4 na® phạt 1rr’-*« 

kyHaĩnh^ * Uấa 19J9t aỹ CaỆh-ttêM Ha-nệi lập mệt ti Su dỉn-ểCLễn 
thí-nghiâa t§i áam.Bưỡi, gm nui Chf» gìỊng aẳy • •anh-ki-aa tfo 
*!* la aay £141. Hiện aang-Tiệe dang-tiaa-hanh • 

HJjQi 1940 # áhân íâD thêm^aưỉtyg hing-khêqg gân din Thông, Chỉnh- 
phu <ã tru caah tri^lânh nga-nưứa t|i ha-lang Kim-dai, Vị-thủy, 
Xâa-baié ĩfg|ịi-fui ẩỉịĩkv xuất 50*00 0 Ti ▼iậ« 7 nay 1 ^tỉnn sỉa đa k© 
bản Pha j-taah, cha ệãé l|«h tị du nư&c, mụo^cĩth Ì91Ề <jha # suai-d§c 
khang aa nơi íinh-aển. Cang-TÌệa tuy áhtíi xang, ma đã cá kst-qũạ. 

.... , " V 

Ồ aap Tung thêa-qùd. lai oi gịỗng aâu hỉnh tràn, aỉo # hung- 
htyag; nha như dầu kịm, ịâs-éhân^Ta ba nặanj| 4 TQ \ìậ gặt mơi alnh- 
sận ra nhiỗu. S£b nay oa hai thư : Ta aa T» Ta ba • 

Lúc t ngươi, Ta bỉm Chặt Tằa da, hút m|u, sĩnh ta lân như 
hạt ngê ỵầ 8 fe haa tim ị Cha bị ềCat thanh nhưa buít, níu «' trang 
tai, người ca khi aat ret • " 

_ V 9 eễ khống ểtac Ịẳs, TỈt % £ẩt 4$ mươi ngẳy đã khỉ ỉ; can Te bồ, 
TỈt áat ea khỉ *au tơi sệt Tai thắng . 

iir 

qò BÚI 

G® nẴi phần nhiitì ế khu ĩầy-nas, chỉ ea sệt Tấi ngqn ề khu 
ỉêo^^bí# • ^ * 

Khu ĩ ây-nam I- Te» triẫn ii-giang, tu? Bắe xníng Nam, oa cắc 
núi ^itóag-ỠỊ-tư caa 102 thuơo, nuĩ Ch 9 hay Tam da Natra-ưame 156 
thươe, Ta gề «-chang « t 

Phía Nam, cá núi Ba-yì eaa 1261 thu$c, nuì Ba-ĩìgf © 351 thu$c, 
aui lai-kịồn.ll^ thựơc, nồi Mị-oan-na 102 thươt| AUĨ Mua 101 
thươc, nủl Ca-rua 7 2 thươc, nui TO ỉ 235 thưưc, nui Luat 133 thưưc. 

NÚI Ba-rị *- Ba-TỈ lạ qua nắi eaa nhỉt ^ỉnh % Sơn-tây t Ttĩa^ln no‘i 
d^nh-thầhg eã thừ sệt Tị thah hlSn-hach, TÙa la ohan n^il mát gun 
Ha-nệi « .. . . 

# Nụl nầy pí 3 nggn sỉu xang ngât như t| lan nẫn gỉơi, TỈ T#y> 
sỹl fị tện la Ba -TỊ . Bgqn^gỉỹa t^c gqi la a«i Ong, ngan phía, lổng 
5*» tâỹ la nni Cha •'-Nhân-dềh lai thưặng gfi Ba- 

Ti lạ Taa--Tleh, TI ngan giữa> dưgl^hưi that e#-b|ng, ma tran, tai 
ra MỊằầ hhư ẹhỉae tẵh. % Nhữtig khi Qhlẳ^ giời ýén-^ĩnh, mồy 

mị ị Tạng trlng t xaa lo^iưng ạưừn nan. phiậ dưới thap-thaang v may 
tịa biệt-thự eũa binh-aĩ mai haa-hiấn, duhg xa ngầa thật Xa m|t 
bưe haft-h|& nthe' . 

ĩrãng âụi tể rưng aệtt, nhỉiu % lâ»raaa, # nỉ| : tra, nổtt, aang, 
I 91 , mầy7 giang, 80h7 bUyáau,- nàa fẵc'thư ga : ỊỈ&Í dinh, tau' 
aaan, mlí, thtng, - saa^aaa aiìg in aũa ^ayJLung Tị aang-ngậ| như : 
aSụ, aim, asạ, trầu, TgT.«| Cae càpĩ-thn ẻung ri*, A^tf7s ga ịga, 

Qhim gayl ahỉm ngai, rẽ, aị, ba-néng, gỉang 7 «®u, Ta it nhỉiu cồng 
l|ĩ 0 « : Ì^ĨI uĩ , hỉ, bai, khỉ, hươu, sai. 



4 , 19 - 

KỈ^tưsẳ* tế’i Nia, ãúỉ Ba-rl râi-r&t từ gi l£~ahftng aaag dịffl 
phện laa-binh • 

" 4 ^ ^ . % * + . . <1 



ngtfò’i mệt puàn • 

# CẨ« quajR dậu tỉnh 09 nJ-j t di dầnh rịâ«« 4 khu eh£ cẫ© aéag— 
«hứa Xêỉ r *sm t Mô' Ki&i-lttii Ta BỚ hục-lệ làn nghi nát s 

t - Cịng-ẹhĩía ĩẫy ĩ khu 00 47, rịng 2*39° thưổ’o Tuông, áit 
phang lam biệt-thự dư^o I 

ĩ * '•; 

T Công-chia, bỉn-xễ : khu •• 22, rịng 1*630 thư&a ỉ 

- XiSm~lta % : khu •& 21, rang 2*090 thư&G kỉ cậ 1*4S0 
thvtóe dât nhang rầ 1*410 thu’© 1 © &at dio ; 



-'■ao-* 

N*m. 194 < 5 , Chính-phẲ Bâe-ky ch| TS © 1 th$m cẵc nưi nghĩ mắt 0’ 
^a-rì ai óhuá đưẹfe hưn 2000 dũ-khaoh' • 

và® khóẫng eay sí 18, cõ lli I?s ệln liệt ehiềe ghẫtth Tầ mệt 
Chi8f ho COB, phong-eanh"tưe’i-dfp,-mat-me* Irong don-dila Bonel 
GO dong khoẵng-tuyên,'-awo trang như 1|C'» 

Tư cẫe nơi nghỉ mắt lén dinh nỗi, phai dỉ chân ch&ng 4 giờ, 
cá the-dồn hưưng-lệ • 

Tr®ng'naị Ba-rí. ngựSi Mắn lậm nhẵ tai cẩc no^ỉ e£® tỉ? 400'dấn 
600 thưưc* Oan ngưlỉ mt& ng ệ dươi chân nẵi, trang nhưng lang sea 
như ia« t '» • • 

- 1) lànj; Yêa-bai cếg xSm Quít, xóm cê-ehìr, xóm- Chống, xám 

Muĩỉ, xin Mít7 xom"Mãi • - 

_/■ - ị) ^âấj iB^a ẳ ái c® % ĩlóm^Bơn, xam Bịa. xom Gỗỹyda, xom Trầm, 

xóm Kh©, »1 Cu 0 rig,~xom Rùa, Xom Xoan, xom Muông, Xom Chan ♦ 

- % ỉ) Lang x$n-eư có ỉ xon KÓ, : xíc Go song, xím Mư, xlm Hoi-oua, 
Xom Go—chu é ■ 

- 4)' Lang My-khé có ĩ xom Nj$iỗ, xom Che-taỉ, xom ớp-bẩt, Ểềm 

Ba^trệĩ 4 

Những nưỉ k® trồn % dất % xỉtt rạ khỉ-kậu đ$e, nán d&i-cư thưa -thớt 
Duy trôn tri«n ệêng la,,la đong ryệng tot, -nhản-dâtt dua nhau giong 
lua, ngê, dậu ri càc thư Qẳj .1 fũã • 

# ô cẩc ỒỈn-#iìm gìn Ba-rị, cách giỉng-gỉ|t ầằu theo llị mối, 

2 cếng dln-thuy, % eĩ chã .n hon tôt, han hoa-ĩ^ỉ dư^c nhiỉu, Nhưng 
n-dien chính ia : Borel, Robert Boau, De-repas, Du^uestìe • - 

_ Th^ậe huyên 9 B&^-teg t, pịỉa Nam ịầng Phú-hưu có dỉi Cao-lĩniị, 
cụng^la-AQ^ìnlhi mát ĩ Trữưe kia, ợ* dẫy co don.Ta-hinh, nay ^ còn 
di-tíếh • xặt rầ khỊ-hâu tụng n?ỷ tlt l% TĨ dỉi ữ giưa m|t auĩng 
tong mfồỉ%-aậjằfc , lậi eo thằng Hfe um-tum, song' dịa-thi’kJaL®ng 
í|ag-rai • ’ I ;> - 

% *hu iêng-4lẵỹ «- Phả Quếc-oai cố núi sài-sưn, 184 thưỡe Tầ dịng 
Hoang-XỀ y^ tkãve • " 

ỡáe dồi hồi khu n ịr fix tlì, gliftg-gỉ|t dtffe Tí thưưng eỉ oếy- 
0 »! ehi-Qhit, Nhỉiu nuì 4 ữ Quoc-óai như loang-xu, Phưỹng-eaoh san- 
xuit hsa han deys tiềa . I 

% írsãg a4ỉ Sại-se» rà Ịfng Hoing-xS 00 gỉ4ng giưi ogựf» ì*ng % 
rang, to g|p tịỉ gị&í thơờng. Qaanh ndm p di kỉỉm hoa # fuã & ei« Tung 
lồn-èện, _ ll§ mua Xêt tằig dSn lai vì tru In trọng eae hang i dẳng 
hoịo iưỆi mắị thỉt* Dân-iuô ưa lít ra đẫnh luvỉ de ih thịt* Naìgu 
ngiưi dã thưởng-thữe eho la 00 mỹ-vị dặc-bỉật • 

cáe^dồị khu Mong-bẳc eũng như dồ ỉ ễ khắp tỉnh 99 ba t thứ iểng 
lưu-ý la £* ong, ho ang-th* ra 00 gianh • • (Xem ĩiụe rật-sẵn)* 



SONG NGOI 


. Bai cương *r TĨnh Sett-tây.ba DỊ#t dị aang : phía 3ấe lầ Hồng-' 
ha . pfiỉệ 'T&ylà Ba-giang* phía Bỉng la TÍ «h-giang Tầ Hat-giang. 
Caỉng lay)* 

% Ẹtn&-ềẰ bS^ giẩp-giơỉ dịa-phệẹ phu-tto yà Sơn-tíiy, ilỉng- 
ha cị Ba-giang alỊay^Vaâ. âấa % Vỉjt-tDỈ lệỉ cá Lố-giang chay xucng 
.-Tư ặtítt^tây^trớ ai, Hặng-àa <§2 ce haỉ!»ố$g nhãịih t$, lại bẫt 
m\ị chảy ơ giữa Trung-châu, nên- lưu-Tực cang ngay oàng £fng* 
Phm-Xft % nhỉỗu h&n ề oae nan thư^g-lưy * lân hịaỹphịn. Sơn-tồy* % 
Meng-ha khễặậ chỊy thằnậĩ lậi Tang hạn xuỉnt^phía Quẳng-oaÌ % Ta 
Phúe-thg, bai thanh nhijú bai oẫt n|i tron aang »ôQgể Cặc làng 
Kịeu-«§c, Phương-chan, Ỵâa-phâu, Liêu-chồn* Chu-chàng Ta ụiệt phan 
lang Chu-fuyễn thuệc phu Quang- ui) dôu 0 ’ trán ba canh b&ĩ phu- 
xa • • r * 

Ỉ vẫ rùng Se^-tây f nhận-diìn cằn gai aông nỉr lị Nhi-hẳi e^a 
ng dặn ịuỵ dang nứ&o uỉn guanh khễạg kh|e gi Tanh êaị I Can tệữ. 
ũ g-hf la de chư “Blaưra-caiỉga * 1 người Pháp dặt* lay cứ rằng nước 
xan phu-xa man hung-rhung ề» • 

- 'VÌ Ijua mựn, ttf,thẫng sắu ẻtậá tháng ohíạ ? Tầ nhí.j la thắng _ 
b|y, thshg tam, nựễ« aêng l&L ta, thương tới 13 thước, nhưng cung 
ca nâm d*í 14 thước (1)7 

• B a-gíanạ *- fồ-giạng % lầm gỉơị-h§ij. Aa # tỉnh Sơn -tây T« man Phú- 
thị. ặeng hạỵ can gai sồng Bị* Bơi chay qua ch^-Bặ • Lfl ca 
týã la Haỹ-gỉang, naý đa~chữ '^ỊRÌYÌịrè Naire" ngươi Phỉp dặt, 

TĨ aêng eo nhỉặu lẵ rụng, nươô thanh mùi xam * * 

Sêng là phồt-ãguyịn | 4 i Sa-ma, tinh Tứ-fttyịn bÔn % TÌu, rlỉ sua 
VânHaam, Laiị-ah&i, năa-biẫh » Tư # íĩnh-ly 5#a-binh, dang ólùg thay 
chiều chẵy từ N«m lan Bte, fHA nui;Chi*^Taa dịa-hật Sơn-tây raỉ 
dan lang tốn-hệi thi hơp-iưã tM Hang-ha . 

vằ hữu-ngẹa tức ịẰ phía Sơrt-tổy* tờ naị Gh| đốn dằm Chim Ta 
dẫm Láng, * ỉ hụi dẳ YÔỈ mf« rá t|a % leng iê$g hay & xa x$ 

tgSn man bờ. Vaé khoang giữa Lương-khià -Ta Itíag-ha, mơi th|Lt la 
oinh dsng-^cQg * ' 

"ỳ 

ế |ẳ-ng|B, thu|| tỉạh Phu-thf* từ lang La-phù. den lậng 3Ì- 
cậâu ỉ% hờ sBng ca nhỉeu nui • Phỉa!tây dim Thưyng-nong trơ lâa, 
mri lả khu bĩnh-nguy&n * 7 

•ị-giang khêng tị phù-*a,nén dấn mùa ntfớa, tầu thủy & llà-nệi 
ca tha lổn tới Ch^-hờ • * 

iat^gia^ a •- 'íít-giang hay aâng lầy la mật ehi-íAẨnh H$ng- 
ha * ặing nay % lari giợi-hạa aha tĩnh Sơn^tây Tẹ phía Ha-daạg . 
Du-khaeh dỉ^tữ ặa-nẳi dfin tỉnh-ly Seìa-tếy phai sụa câu Phung-ạ|t 
chiĩô tỉu cât klện-ỉ| dỉ~fị ea,5 lại dị* gíSa 1? lồi dề riăg ĩhc 
xe-«f, hai ầậạ la dirsng aảă khách bố -hành ị aằu bft« ghế aông iaj 
trín’ếươiig Ịỉồn- tịnh 11 . Ịẵểb-pạận 1| tự dàỉ ©ầậ Ị 3 hla 

Ha-díng, nơi aa bila da* Ịl|n b(ần nẵỵV £Ỉnh Sơn da áặt don bỉnh 
nhà tổẹ la dặu aêng BÍy, bơỉ noi. Ểtây la mật dịa dĨOT ruhg-yỗu tề 
mặt phỉng-thu « ' " 

(1) N|fea 1913 » m^G nư&e lỗn tó 1 ! 14 thưếc 39? nim 1920 , 14 thư*’€ 
íf®i 1940 , 1 4t 54* Can éẵa nia khấc «h df 12 haj I3t • 
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càu Tốn ỗ» % dịa-hat làng Phu$g i-ptekùộg • thuộc hu7|n 

San-P4ơơ9g' (Ha -dông J, ự ồn gyỉ ịa QÔÌ1 Phậig. còn fông # aơ«HÌĨ co 
tệa lị lát-giang,TI chạy qua làng Sắt-mÔn7 no*i ma ha ỉ ba Erưng 
TI nưo'Q tuẫn-nạn • 

sống Hat-gỉang nhõ t| ktyuc-ktyiyu, chay khồ^g ||nh ljnu cổ hai 
lang lập # trốn mặt • ông la lạng Gủ-H»^-phương Ya^lầng Koarig-thậch 
thugc^phũ Quỗo-$ại| $ĩn-oư ơ trên cao ịhuỷẫạ, ba^mạhg, quanhV 
nám làm nghe ặhai-lươi, buồn-ban hay gai-tai'. lfuw*aong Say co 
khi l$n to, lam cẫc tỉnh Son-t áy, Hạ-dông, • Ha-nam nhi iu nori ụng 
thúy . Iton^nam 1934, ,Chính-phu B&o-hộ Gho lam chỉao % dậD # ơ phía 
ỈTam cầu Phùng, dạ tranh cho nông-đânmpt aự thiật-thc ỉ -lỗn . 

C ac aông ngoi nhỏ 0- KỈ các ệông qgòi nhõ, sỊch-giang hay 
aỗng ^fon quan-hệ hon' ca • âống ọay phắtrnguyên rặng doi lang 
Xệa-ky # thuôc hịypn Bit-b$t, chay qụa^ tinh Son tư ỊÌy-bac den 
Bống-nãm, Yăo c|c di$-hft, ®at-b|^ t xùng-thiậh, Phuc-thq, Quoc- 
oai, rpỉ aaag^tlrih la-dỗng, điỗn lang Phuc- 1 &», huyán Chương-my, 
thí hgpạlưu Ỹỡi aông Baỹ . r 

v| bữu-ngan f ■sôpg Conoco nhỉ ỉu éhi-nhánh ồ’ 5ŨỈ Ba-rl chãy 
xuỗng : Phĩa ®ac, caẹ ngòi Ben-tam, 1 % CầUy tâu phat-qềuyềri é tai _ 

Bẹ-TỈ rỗỉ hơprlưu 'To^aône sầm “long ma chầy % dến • vào B kho ang giưa 
tính, aông ââng, aông Gỉeng, 8Ông ▼ai-ca-tư Ba“TI chay lệ í • 

s VI ta-ngạạ, cẩc c^i-nhẫn^ dều nho 1 duy sang tinh nà-^dông 
mơỉ co aông ỡửủ-khề tử đồm lang Phưựng^-khê chay dễn • 

TĨch giang dai mạ nhọ, lai khúc-khuỹu nen dồng nưo’c chẳy ^ngm 
aong rat cổ ĩitchồ dâa-qúối trgn ■ ông, % nhân-dâạ đuqg thuyền bi 
giao-thông tỉ|n-lựi • H<ặ con danh cố ▼« lay nuỡc cày c«y • 

Ngqai TÍch-giang ^a, tinh Son 4 *. cõ # nhieụ aQng ngồi nhồ 
cỊjảy tư # Ba-ỴỈ *uỗng Ba-giang, như 9ỗng Nui-buỉ dong luyn qua 
tong Thủ-phap • 

cẩ£ aông ngoi nầy,T| mùa’dông, thương ^hô-rẩo• % irẩỉ lặi, # 
d<3ij. thaụg nầm nưỗ’5 da nhỉpu • Lam kt}i Ta mưa mua Tao thang bay, 
thang tam, mực nươc lên tơi 2,3 thươc cao • 

sàn ao .- TĨnh Soh cỗ ba nơỉ nhi lu dàn lon . 

Phía bệo huyện Bit-bat, diS aộng Sa ^ồng ra thành hỊnhrien- 
hỗ, co nhiẫu dàm-aộ nhự dẫm Chm,ợ b &i lang Lươ^g-khồ 
xắ, dim Long t.fi cac lang Chi-phu, Xon-thịnh, Bang-y Tạ bang-t|. 

Phía dônệ phủ Quỗc-oai, gần bơ Hắt-giấng, cổ dàn to ỡ giữa 

kl^oẳạg c|c lang lĩoàng-xa, Hoẳng-^hậch^ya Ịhach-thắní phíậ dưó‘ỉ 
la cac dìm Bững-lư yạ Son-lộ, Giáp,, gio 1 ! Ha-ỉông có dam Bun • 

Huyện Tỳng-thịện có ^tỉm^BiỊỊỊC, dăm feng t^i lang Son-lộc, dàm 
Quang lang Tươlg-phỈQU & '* - 

6 ) Sẽ di lu t - cẵ« dồ tinh Sơn-tay một phần lơn t dầp trổn 
triền Hong-ỉla Ta Hắt-gỉang -ĩ chi cở nơn’17 cây 30 ơ Ten Sa- 
giang • 



r 
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Tai_Bất-bạt tư dịa -gỉơĩ Hoa -binh diàn lang Lưưng-khcìi^íipn^ 
ưộnglátã cao,-mực nươc ỉ$i thẫp, nổn k:ỉxôfi£ lo ngập-lụt ▼« khong 
0 ểto-ctỉằu • . ■ . z 



ề±m canh của 8 làng Lun-cận ỉ 

•iấn Lương-phú.lổ 1 

Th$ch-iá ......... . » .lổ 2 

•ỗ 3 


II 

II 

II 

H 

II 

II 


9aã**thề,t&ng Phu-phấp eẳt canh ..«ỗ 3 

Xhồ-thưyng,do (Ịuan huyện Bất-bạt cit canh oỗ 4 
Khổ-thương,do iắnh-tống Khề-thữựng cìít canh aố 5 
ĩhầi-hệt, do tống Khê-thưi^ng cẳt canh aố 6 

Tong-tttẩỉ ......... aố 7 



3iốa Trung-hà, thuặc huyện BÌt-bệt* do Chanh-tồng 

m Phú-hữu cit canh .aổ L ) 

n Vân-hôi ằ thuôc phũ ^iiiig-K>ai. do Ghánh-tồng 

*Ýân-hặx eỉt oaáh .7 ...... 7 . 

" Tân-phong*dố Chánh-tồn* Xhanh-mai cất canh 

" cỗ-ãô . 7 ...... .. ..... 

** cỗ-dố, do tềng Xỉ ỉu-mộc c4t canh.8ỗ 4 

M Xiều-oệc. ............ . «ế 3 

" Yu-óhuịdo Chánh-t&ng Xiằu-mịc cắt oanh.aổ 6 

*' Biên-ehồu ... » * ». 

11 ®hanh-trì,do tồng Thanh-lệng c&t canh. 

" Thanh-lâng ..... . ....... .sỗ 9 

" Thanh-dưo^ng .. aố 10 

** Chiặu-dương *da Chánh-tỗng Thanh-lãng oit canh .. aố 11 

” La-íhưựng .. cổ 12 

" La-Phặí 7 .. aổ 13 

11 La-thíện .. aồ 14 

n Hoic-xầ. aố 15 


•ố 1 
•ế z 

aỗ 3 
ổ 4 


ỗ 7 
aểõ 



















« Hoắc-chau • . ... . . . số 1? 

** hạc-son, do tong Phú-xuyên cất canh ...... số 18 

“ Păương-khê » «6 1$ 

" Phưcìig-cháLu . . số 20 

M Phong-châu,do Chắnh-têng Phu-xuyôn cỉt canh . • sỗ 21 

w Phú-xuyồn . . . . • sỗ '?? 

" Phú-xuy en... so 23 

M TAy-dăng, do tong Tây-ding cat canh ...... #ổ 24 

ôiịm Vân-tệp, do ạian Tri-phu Quệng-oại cit canh ... sỗ 25 

" vĩnh-ốhệ.. số 26 

n Chu-quyền,do Chẩnh-tỗng Ghu-quyến cít canh ... sỗ 27 

" Quang-híc. .h. . ♦ số 26 

11 Cao -cương ... sổ 29 

11 »ông-yÌ 3 n,do tổng Chu-quyỗn cốt canh • • • • » sô 30 


ầệ^tam phân-gi ó 1 ! .- Khoảng dồ này chiều de ỉ tồng cộng 45 cây 
•ố 12Ơ, Tạ gốm cố 23 diẳn-sỏ 1 : aỉorn đỉu thuộc hẹt Tụng-thi ồn, 
cồn 22 di ăm sau Jfcuậc Phủc-ih^ ỉ 

H&n Thịnh-thôn, thuộc huyện TÙng-thijỊn do quan H«y|a 

TÙng-thidá vằ Chắnh-tồng cổm-thuyng cẳt danh số 32 
* ềồng -sàng, thuệc "huyỗn Phúc-thq,do tỗng Cam-thịnh cằt 


canh số 33 

" Gam-thịnh. sổ 34 

" Hống“pfiụ,do Ohắnh-tổng Cam-thịnh cất oanh.số 35 

M Phú-nhỉ 7 ... ; . . số 36 

11 Ihệ-*SL So’n-tay,do Tiền Chẵnh-hậi Soìi-tay.Cttt canh • số 37 
" Phù-*s, do Qhhnh-tổng Phù-xa c&t canh • ... ... 80 3tt 

" Tàiẳu-xudn .................... so 39 

w Shanh-chỉ|u,do tỗng phù-xa cat canh ........ số 40 

11 S«n-chÌQU'. • • •'.... • số 41 

n Phu-tr|ch,dq Chầnh-tỗng Vong-xuyên cát canh • ... . s© 42 
" vĩng-ngoqi. sê 43 

11 Lục -gia • ••••••••• . sỗ 44 

11 V9ng-nọi,do tỗng Vong-xuyên cât canh ........ số 45 

M B|o-lQè,do Chẩnh-tồng Phủ-long.cất canh ...... số 46 

” !Epiệu-xuyên . . ♦ . •. so 47 

" Bạo-yệydo tọng Phu-long cật. canh ...*.••.«« sỗ 4tì 

" Phù-lồng .*.số 49 

























iíilm PhịỊpg-tliưýlhg,; độ quan ; Huyện Rìtic-thQ eẳt canh;.;* BO 50 

PhvỊng-ihửặng ■. ... số >1 

ầiếsầ Hương-tạo,' do Chánh-tông Phụng-thuyng cẵt canh . 30 r }cL 

11 Hương-rinh.. . .. . r . ..... . ... số Z J-J 

11 Gỉắo^hẹi do tỗng^^ụng-thưyttg cẵt canh. số 54 

phân-ấiài .- Khoang“da này^thuye phũ Quang-oai,trcài trièn 
Hat-giang, tồng cộng dấi 21 cây sỗ,rằ gồm 21 diếm-sộ’ : 

aiẫm Mỹ-giang Tầ líiỗu-thôn do tỉng Thư^*ig-hi$p cất canh số 56 
" Thủ^?ng-hi|p,HÌ£p-cắt Tầ Hoằ-th6n dớ quan Tri-phủ 

Qhoc-paì Tằ Chanh-tồng Thưựng-hiệp cất canh . . ♦ 30 57 

H Yên-dyc,do tỗng Hạ-hiếp, cât ốonh ; số 58 

Hiệp-thuận sỗ 59 

" &i|p-lycĩdo Chanh-t ỗn g ,H|-hi íèP cẴt canh.sỗ 60 

" Hilu-hĩệp ♦ ,.7 . :.sỗ 61 

" H|-hiệp.. ... ... 30 62 

HM líỊ-hỉệp .. số 65 

11 Pfiúc-tức,do tỗng lật-sẳi cSt canh.. ẹ sỗ 64 

sầi-kh$ • .. sổ ồỹ 

” Thụy-khu ổ . . . .. sỗ 66 

11 Khắn-tận, đo ỢhẮnh-táng Lật-sẳi cit canh. sỗ 67 

“ âa-phúc ..r... sổ 68 

" Phưgpng-caeh, do .tặng lĩosng-sắ cắt canh ...... sỗ 69 

" Cụ-sơn-trung ....... . ....... sổ 70 

M 9ụậng-y8n... . . . . . . . . . ., . «• sổ 72 

n Hoang -xá .. sỗ 73 

" Hoang-ta-trại,do Chắnh-tong Hoẳng-xỉ eằt canh •• sổ 7$ 

▲ " Tền-hgi . .. sỗ 76 

" lông-lư, do Chánh-tồng ĩ i ỐI-lữ cít canh ...... số 76 

M Sơn-ly, do tỗng Tiên-iư cầt canh •«•••«••. số 60 

Hồ-diẳu Sỡn-t^y *tồng-c$ng dai 99 côy Bỗ 770 ▼* co 82 diẹm- 
canh • 

clc,ft Sơn-tsy ấm c& •&! tư 1 ỒU % Ị song tự % 190 £ dằi # 19J0f hầng 
tinh phai Tú bỗ t|i» T Trong *^6 nẵm giơi, ngay nào sũng cỗ hảng 
nghlh yhu ss dật Hp bo’ .~Nhựng den nẳin 1^13 1 Jfiươẹ sổng len yao 
14 thươc 59* .áong-thơi lai nỗi^một trận^bão dư-đôi, nổn dỗ lang 
Pặựơngydộ, tyng nltHBÔn TỠ, riươc ehẫỵ rầc^-troqg nong nhự tnme, 
iol xỹỗttg thanh tưt, rông-4 Ijẵu ▼© èầù ươc-éhưng 15 thước, tục 
gqi la Jựe Xahh. ô|c yẵng Phúc-thQ % Quoc-oaỉ. ĩhtch-thỗt, ,ĩuh£- 
ahign ra tltth-lỹ alu ngập, bong thanh mịt chỉ ốc iiicn ho Dat-ngat, 
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thlnh-thoẳng chi_thấy % lổ iiỉiô tron làạ'*ổng, môt Tầi khom tr* hay 
cụm chiịối ọhư những cù lao xanh ngât • Nh&n-dan, lệi^Diây nttm kho— 
nnoộ hỉn TẪ cap ệiỳ trong khoang 42 CỒT 90ị tính ra!dung hét 
500,000 thước -khoi dât, phĩ-íỗn 100*000* • 

t rô n&ạ 1938, ÉỢ Trị-thủý aai gỉSng Ịx* o’ T*a đố *« phí* *ông > 
ềị ngẫn cán ệỡhg gio, iaeh aổt thước lai eấa môt gỗe. Voỉ gốc gia 

tư OS3O «1» 060 • , z 

Ohinh-Bhu^ỈAi cho ệầỵ trêạ hhưng giống chỉm-dqi í 

cịndigoíụrrla) r^mùị thư eốy bo iẫn-gan m|t *ât, -_mục tích ểtậ ri 
cây gĩữ ểtỗt khoi lơ, Oây nay mgi thươe Tuông gia ỌS20 ,ơac nỡi • 

*uìag-y6u trân <* Sơn -táy íeu ta giọng tr* Ta dầy «§• * 

« 

Nhưng khị mực hđ&e Hồngịhẳ Tố sStygiang chịnh ntyau^thắỉ qúa t 
Chĩnh-ạhu phai cho mơ ốập My, thao bơt nươc Hỗng-hẵ Tao Hat- 
giang • -. 

^s|y 7 tháng tắm n&n 1940 , my?c t nưức ‘Hong-hà ịen tứi 
ivthưứẽ, ' eo^Lục-ịp Sơn-tây tưg’c'ị$nh"mữ ịập, fừ 3 giơ »ống ton 
giữa trưa, ga 7 cưa tổu đần % dẫệ mo v * Cac lang lận-cỉn thipt-hẹi 
ItnhlSu, TĨ cốc bãi trền bo 1 ftẵt-giang gỉồng mỉa ¥ a*u t águ, ẳổu 
ngập f ặóágdchÔQg nhổng tính^Soyi^tlỵ, mỉ^tẵt^ẹa ca ch tlnh^ơ T$n 
Nong-^a, % «eu f.ơ lo-ỹự n|n Tư đẽ* 3*ư trưưc tữi nay, 1ÔQ nay la lần 
dầu ma hàng tĩnh pha ỉ mơ tập • 

GHÔỖNỠ III 

miAN-VAN 2IA-LY 

« 


NHAN-SHAU 

ỹ Sưn-^ây tỗng cộng 00 507.088 dân-cư, chia làm nhiều nhân- 
ehung khác nhau : 

Việt-nam 301*290 người ! Mỹ : 4 người 

Mưồng : 5*223 - ! Trung “hoa : 166 - 

Mán 1 / 4 69 - ! tn-áộ : 3 - 

^gogi-quốc có ; ! Cao-mồn : 4 - 

Rìắỗ (không kỉ ! Lao : 1 - 

binh aĩ) 317 * 

7 

NHAN-CHUNG 

lĩgưừi yiệt-nam ,- Ngưò’i Nam ị’ rải-rắc khạp Ịrong tinh, coqg 
d|i õ£~so ơ cỉc đong-^ang cỗ phu-xa hay trân cắ£ doi thập, là 
cẫc nưỉ khí-hệu tốt ra đat Jằy cấy de • Người ỉịam lam ngl^e 
cạnh nống, thưotig-m^i hay cac tieụ công-nghp như lam quạt, manh- 
mẫnh, l^a, dài,mệt, do go, *ưn, danh da hoa T,T,• • - 

S ự ệinh hgr ^*- Canh nồng : cũng níjư ỹác^tinh tryng-chau _k^ac, 
dất ^õn-tpy lã "một íìut . canh-nông' . Như cị aị dan-thuỵ.nhập-diỉn, 
•ự laij rugng i«m ra phon-thinh. D|i-đa-eo cac ruộng -dền ừỗy dưọ’c 
hai mẶa • . (Xcm mục Ĩhực-Tât ĩ • 1 
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- Dân-cữ # không nhữngcấy lúa, lfi giồng ngô, dõ,niía, dứa,- 
son, trau, 00 ', dâu, 

- % Riồ$£ hai h|t róng-thiền va But-bệt, ngoai việc canh-nông 
dân con co nhỉẫu lân-aan • 

Oia-cự • - Phặn nhiều nha gi^u, tựồng làm bang đá opg ? .mịt thứ 
ãa_lún j^Ạt sịt X* ặọngjthi®t thộ, 'Ihứ ặa này r*t bần^va Lấy -0’ % 

những đỗi ggỉ^la ặoi đa^ong, Nha Kày 'bạng da ong, ti^ơng phun nhiêu 
không Chat7 VI thư đá này oàng dău-giai nang mưa, cang cưng rẵn. 

Lam tư&ig dấ ong. đÂn-que cỗ ^hi > dủng một thứ vữa riông, luy 
bang ãất trộn Tơi trấu, tục gqì la hồ xáìy • ' 

cá 9 nha trung-bìgh thương l5y % gfcặ môe^xậy tựơng,- một thứ 
g§ch đong bằng cu»t bun ao^ hình hom-sỗ 1 , những tườộg này ốung chác 
▼5 bỗn, trỗùg Iịì ngay-ngaA deu-dặn, do coi ho’n vaah . 

SinhHtyai .- ổ mộ| vai qcí-ỉ gằn rưng nuị, ruộng nương í$ Va dẫt 
xâu, nến canh cong hàng ngày không kho ỉ cồ dô ỉ phin vất-ra Ị 

Tiẵag ai như tilng xù loầd, 

An com tbi ít* ăn khoai thỉ nhilu • 

Tìp4i lệý f troqg cấc^hệt^OuỗỊ-oai, Xhậch-thut, % Phúc-thg vầ 
Quang-ọai^àhĩỗu ịàng tru-phu, vỉ dong ruệng dã phì-nhỉồu, nhân- 
díìn X|ỉ co gia-dinh oông-nghị • 

- Phu-ttữ ..- Cung như ỡ phàn nhiầtt Gắc thôn-quê, ph#-nữ tịnh 

ể loaỉ c^n-cu Qh^n-ohi. Ịhôn^nhữpg ^9 chịu thưô kựuỹa d^y com dề 
anh ặang^di ẹhự, hq con gĩup-iỡ dan ông troạg rịệe $ỗẵg-ang .- 
on gai xứ hoai cay*lua da fược-ngươi khan là khao vả nhanh • 

, Ịj|i baị cỗo (1), tậuQC huyện‘Phủc-thq, cắc thiẳu-nữ dã tung 
có tiang li xẳnh-ổtfD rà b| 0 -dạắ . 

% Pân-tu e.- Sơn-tây ỡ rấo diu % tam-giác chỂằị Bie-iky. hằiị như 
lam truiUK-gian pho trung-chin va thưgng-*du ỹứ Bệc f vị phía Bộngt 
iịt r! fệf m phỉ nhiêu, dân-quỗ l|i & gần cá5 tỉnh lơn như Ma- 
dông, • inh-yồ», nồn phong-tục tương-tự như các tỉnh trung-châu 
khac . 

ĩrịi l|i, Phía Tắy cố lam dốỉ| go giếng các miằn trpng^du 
như Phu-thị . PỈ-vậy, dân-cư lai ơịgtíữ mfn nguực như hoa-binh. 
Thanh-aơn, ftdá & dẫy iĂa-the co phần chut-phac!. 

* 

(1) vốn xưa kia % la lậng Vện-cổc tục gộỉ lầ.lầng ặổc.hỗn bẩn- 
triau Đhệ Nguyồa, lang này mơỉ chia rả lam 8 xã : ĩrang-Ịan,MỊÍu- 
trưng, ViBh-phỏc, vĩnh-loc, # Vĩnh-thQ, vĩọh-khangi Vĩah-QỈnh,Vĩ^h- 
thuậũ.- Xa Trang-lan rì 9 ta-ngẹn Hẹngyhà, bên # kia aống, Qon aập- 
nhâp tỉnh^YĨhh-ỹện • xị hưu-trưhg, ặ tụ- 2 g%n H|t-gỉang7 cung aáp- 
nhậo hà-dông.-.Con 6 xã, dặt thỹõ cac chữ l Phúc, lộm, thQ,khang, 
ninh, thuện7 v5n # thugc h u yf n Phuẹ-thQi Sơn-tay, ịhư^lang vàn-eoc 
cu. ẳiận-tìjơĩ. *ẫẹ XA nằy ấựp thanh # tỗng vĩnh-phuc, cung chung 
mệt dgầh va ipqt mlỉu^,-' ềlnh, mỉỗu ơ dịa phậa Ỳĩnh-thg. Chy’ Vinh- 
thQ con gQĨ la chự Goc • 


Vì; 



— íLa 



2) Bặng-iắ, ôỊi-ẩÔng, Bặctí-lệc thuệe Thạch-thit 
2) Pổng-aàng, *Ti@n-huiìní' vĩnri-lộc thuộc"Pháo-thg • 

4) Thgy-phiổu, Nhân-lý thuộc Tưrtg-thiện . 

lillỆ no 1 !, nhân-dan lfi dung những tho-âm khẫc hỉn ró 1 ! tỉốig 
ta thương noi I - 

ậ -danh t ừ : , * { 17 eắi cặy* oai qua,-(cẳ 8 . 

ffth i tit&ag ggi t các cụ bẶy Ị cây dãnh cho) * 

im mươituoi tro 1 lứa • ! 18;- CaTtrệHg"T75ai % tr§a 

i : e\i • . ' ■ ỉ 19;- Cai tồa : cai ban - 

f 20;- Tu : aịdu,- I mSt tu nước ). 

% ! 21;- cặi qgáe : 5ạỉ cuoõ 

gia đã kỊjáo ! 22;- Bat rót : cai Dh*u % 

; ; lão*, ỉ 23 *- cái trống : cai thung hĩnh 

6;- vãi í ộng ngoai hay ba ngpai! toong, -(toỗngrưưu). 

?•- Thầy ba 2 ông'bà,-Thầy ba ! 24 ọ- Gắị man : caTtHãng 


1*- m 



_ s Ọanh-tư. 

1*- cỗe ị thanẸmõy 
2i- cá 'íy ; ca ẹhap 
5 ;- Chim g$ttf chim câiị 
4;- Con chao*: con nhai % 
5i~ Câly oẩDì 4|pm : cây thỉ^-là 
6.- Hậu thạnỉĩ-hầo : rau mui 
7;- 2?P-gỉo % : hoa ehụỗì 
à;- thoai dag ĩ Khoai lang 
9; - Khoai trưng t khoai 8Q 
10•- Qji lua t bông lũa 



ì l;-^9oi t^ểKrih , # 

I 2;- í ồ nươe : hưng nưặc 
I 5*“ Đo! «m 2 ru am, do am t dưa 
chơi • 

ĩ iL. — Banơ ì tĩỉe. - (hấnơ n ni ^ 


ĩ 4;- BĨng í bic.- C blng nỗi ) 

1 5«“ flạnh i §ĩ trâjạg ' day 4 1 cưổi 
ĩ 6*- H mẳyĩio ỉ ểt± chín bo • 


! ' ĩm-từ í 

Ị li- vất: lầp~tưo.-( lam Tất ,ểtì ) 
I 2.-NìrtSỉi t 'íôt ít, Lay : nít • 
ĩ 


» 

I 
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fraạn-hÔn . tanq-tc .- Phong-tu G eổ # T* thuần-hậu • Những TỈệf 
quaa-hkn "tang -ỹegung tưqn e -tư như eaetiah trung-chân* m§t Ttìi 
nơi ran chưa bo hẳn 00 ban, 'íỗng gổp « ’ 

Dân cốc lang oịr$ô» ^Bông-riềii thuôc Quỉng-oai. ràtranh 
ttyiộo Ịhteh-that| Ton lam bua ngon4 eotụéừhun lam q«*g tft| 
mưng áam-cươi |damJchao, h$y ểtcm leLgiS. «Ngoẹỉ ra, trong tỉnh 00 
hai phong-tạo 1 § la tục oưưi Qhịu ta tục lam -ma khô • 

^Cươi 4 Ố, iu,- Sạu khi áậỉ bên cha m# &â bÊiỊg long, nha gấi %-iiỀÌrà 
tkưcMa ’ tha ch ậỗ finh-lố tị ti|n màt • ffa nha trai chựd lo đn % 
cung ẹĩi oứ đon dâù; còn |ỗ tiện £hỉQu xin kh&t ịfịi Ban kỳ 

ma n£a trai chưa # máng gia, nha gai tất cho ngươi ãoi, 
tảạng-thụe như mốt mon nự thựơng, co lẫn lệi^bat «qn Tồ . Nhưng 
nhịou khi cÔ # d*u ảa yốn b| gia-»thẫt % khống nỡ rưt ao ra # ài, ổanh 
m i tìm # oơ ơ 141 nha chồng , T£ỗ l| hai bè| thâạ-gịa hộ^ õaạ-giat 
vĩ Tgy, ít lâu nay. nhi|u nha gái dã bat nhà trai gan đien-eân 
thay Tao co tỉen ẳtu cưới • 

Ma khô .7 Khi tronc nha c^ỉing % may ỹổ người mất giữa lặc cùng 
tịng, ỵi§’ tẲt £hônit lay gi mo’i lang xom àtưcỊặ, co ạ ohẵư danh lq 
tong-t|ng co^-cai cho xong tì|q • # Ọaclj d ỉm sau thang ^aỵ m§t Tai^ 
năm, luc^ơia-đình^áa^phong-tuc mơi laij ma, gai la ma # ]S’hÔ, TI 
JOaé % người qua khứ fã oậôn Cat lũị ngay X Cung tc-»lc, phung -TỈ ang, 
©o-banT như trong cao dam tang khac • Những'kc không lỡ dư^c ma 
khô, đo ỉ Tơi dân-lang rất hỗ-than . • ' 

Scrn-tầy ‘ tử-vật .- Du-khách qụa tính Boai, tit nghe nỗ ỉ dến Soh-tyy 
tư-Tật ĩ 

Vật tranh BỊi-dỗng trưõ^ng 

v ật thu ĩẮo-thuxpg th ẻ 

V ật gia o àôna-aằng hũu 

V ât thực lly-lương kê 

Nghĩa là : - . . _ . 

Chơ trahh ly-truửng lang B$ỉ-<iong 

Chơ lẫy con gái iàng xầo-tiĩư^ng 

Chó’ kỉt b$n người ốông-cầng 

Chổ 1 ẩn thịt gầ lang Mỹ-lưưng • 

** * 

Bỗn dilu trong câu phong-rao nay Tổn có nguyên-nhân : 

xí iậi-đệng xua kia, nhỉ cu ngươi Ti^khoa-trưựng l|n-«Lận,^ 
mụỗn Kiỗi chut^cÔDg-danh toong lang. Chứg ly-trưohg TĨ Tệy ma 
rit dẵt, co khi ton àôn tien nghỉn mơi lẵm noi .' 

* 

Cọn câu khuy^a không^nổn l§y cpn gaỉ Ịầng Ịạo-thưựng, 
nhặn^itìh,cẵt ngnĩa hai cách k£ac % hhau~» Co ngươi cho jịang rề m 
tíjơỉ trưo’c, mệt cố 1^ thỉlu-nự lỗng lao-thư^ng, tưc la tôn cu 
laạg Phuhg-t^íQìig, đa mang ticng ị« không^ểtưyo doan-phính • • 

T£ai lfỊ, thạo lặl-dda quê, câ.u nay chi ĩa mật edtt eãnh-cao 
cac ngữờị nơi khắẹ, khuỹ^ạ klịông ^en lcy rg 1 Phụng-ịhừựn^ ; 

TI tqo lang tin la con gai lũy chong ngoiỉ-hưuag tat khong 
cố con • 



Tục-truyeg vè cgốỉ ổtỗ 1 ! Le trung-hưng, 4 nhằ vuạ muỗọ kỹ-Gỏng 
trận thẳnặ^nhầ M^c ỗ 1 Phi^g-thươỊ^g, n^n moi nẵm fm ngầỵ^ky-níỷa, 
l$ĩ ngự-gĩẩ VQ % lảng'(x«i m\^c TnanÁ-cầBh : Voi đã^n gựs M)í Mệt 
buỗỉ chỉeu, iỉoang-t^ưghg &ưgg £rong vgng-eung ahỉn ra, tnuy ảột 
thiếu-nữ xinh-4fp vừa!cẫt cả vừa hat l 

Tay càn bắn-nguyệt xềnh-xang 
Tráhn nghìn cay cổ lai hang tay ta, 

Vua thấy thiỉu-nữ nJja$-sậc 4a xinh-tư^i, gigạg hắt ljị T«o- ' 
von. thjgm eỗu thq 1 dệín-dta y-fị, lịện bạ$ hỏi ra xậoh-ngp rao cung, 
Thiỉụ-nư 4ươc Hoang Ithuyng cung-aị, giữ trong $§i-ểtỉba» n§a không 
•9 ^ịp % T « thầm $hỗn que^ínkmg • 00 lln.âưg^ pháp rá % Te, 4i 4% 
nưa ềương l|ị co lồah vuá ban xuống, v bẵt tưo-toe hoan ẹung • 

Trgng khỉ ttíơnc iỊhơ % íefc iong-thâh, lQng 4 áu áhư ỹẵt, t bi Cung-phi 
ngửa mít lân gỊặi ma nguyện rẳgg :"Tư Cay, con. g|ị o - thưựng _jẫ£n.J 

#ưng ai xưẾỊi-gỉa ngoại-hường nữi! 1 * vì Tệỵ' con, gái lạiịg ĩịkhị^ 
lậy chong xu? khác, tin rẵttg như ih§ ca khống 00 con vạ suốt đơi 
▼ ĩt «i • 

- Theo lời n hòítìMătí ' lang bống-sàng cổ ít người ầ&l với bạn 
không átuyc trung-thanh . ’ 

4 - Khíú-i*fìruyầà lã My-lưưng ngỉỵ.nay-thuệe huggn Chương-mỹ ( 
(!ĩa-4Ôngì, Ton xưajfia" cắp rmhập 'hũ Quoe-oiỉ. tỉnh Sơn-tay t «0 
nhiễu gĩéág Ểệe^ gà lụệc bằng!nươe ô&y, lạ'43 sinh bệnlị* Con 
thỗ-dâtt Vị ềã quti ftươf, teắa k^LÔrig lo ảgfi* Lại eo hgườỉ cho ' 
ỉ*ằạg : ngay xưa lang này rện la mỹt-xgBUỊ «ưng-t^|m, I^oỉ k^ỉ e§ 
sai-địch. tray cua, euág^ầốn nhị cu ga* D|| lặng bm ẩung 

thuật, đanh thuoc cho gi toi, ẩtỗ khôi phai nẹp • 

" • 

Ngoai bốn phỡĩ)4 tụf kỗ trổn, ộhện-dân lfi nghito vhae làng 
3gn'4tỗng thuệc ^huyln Tưn£7*hÌỀn «0 ỉt nhi cu ngươi Lính ne£ hung- 
hãn* len như gác trẽ-con 0’ étậy eũộg hay ngo-ngặièh, <£ỗỉ vơi bgn 
4ong-au cac vùng líait-cận th ưoYig' eo truyền xô-xắt • 

Tôn ỈT ấo.- Trong tỉnh cố ểtặ 15*0Q0 ngựơỉ theo ỔD|0 Gia-tô* I 

Gỗ bến giao-đương ljjn đo linh^mục Pháp Ệhu-t^ưo^c :-Sơn4tậy, Phư- 
nghia, .ftạch 7 thẵf ta Thông. c«e giẨo-ơi?oìig nay dteu 4ặt ếươi 
qụyền kiem-aát cua Giắm mục Hưng hoa* * 

fiỊ(Ị Gia-tô tíìn-giắo 4 cỗ giẳng-ôẨn ử' ]^hồ lỉặu-aạ, 4o íũýt ^ụo- 
sư^ngứơi My tr^ng coi va Ij§t mục-sư ngựo’i Nai giúp vi|c. Co 
chỳig $0 tln-đề • ộ hai làng Hat-mÔỊỊi va Thưựng-coc tặu90 t hưyê^ ■ 
Phuc-thq, tỉn-ỡỗ vao khoang 200 ngươi, nhưng khống co gỉing-ăun. 

Trừ 80 người th®<^ ãệo Gia-tô, ngũ-ol Nam trong tịnh ttều ngưỡng 
mố ồậo Phật Ị Hoi C^an-nưng Phgt-giao than]j-l£p ơ tịnh-ịy nam ■ 
^935r hoiịquan ợ chua Linh^cơnỊ phổ Hựng hoa."hội này 00 ^ chi- 
nhanh :_^ồng-tảwfm *ang (Phuc-thoì Bach-l§a (Th|ch-that), Cung- 
thuận (Tung-JhiệaJ, Nýiia-hy^^g (gũốc-oai)* Hgi Phật-hgc th^ỊỘc 
Go-iớg-môn J,ưc Jhuá,Bft-M cung thanh— l|Lp Eiậiữ ^935 __ t^i^th^.— * • 
Nệị-«ơ đặt ơ^chua Cảm-ưng, pho LacỊ-aơn!. Con 4 Ghi-tíhanJỊ!la« : 
Pau-Xttyêh, VTnh -ph|< Tổn-phong (Quang-oai), Thfình-vị (Tung-thiệni 
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Xr<ỊDg cắc làng thờ Thần, mệt Tầi no’i có tục nuôi gà tho 5 rầ 
1^’n tho’ ; • 

Qa__Jho\ - Ha 1 làng Mống-phụ, Bông-aàng tặuộe # Phúc-thọ, cổ 
gỉỗng^ga t^iSọ to ậ co$ dư^c 6’iâ^ rưỡi ya ban^to , i > i?,6õ. Ị JD£n BỠa 

dụng gị nay lam ga thơ| tư % mồrig ip§t % T«t den mềng muò , i > ĩpang 
▼a<Ị ễtĩgh cung tố. Họ lựa caj gầ £o áủ dung % T« vig« tỗ-tự, eon 

thưa mơi. mang bến tịi ohự Mia, làng Bông-sàng • 

¥ ■ «* 

Ltfn thò ì .- MSt r l^ng Boài-giắp, gam-thịnh. Hồng-ph^, Bộn^-S^c 
thu<ổẻ jèmc-tỘQ, éọ tụe nuôi lựn thơ • Nha £50 dằn lưưt c* lộn, 
thương tln kỉẵ nhiẶa,' '«8» ai khan eá« ahg* tró^g tịnh, ỹK<Jn lậy 
tn|Vh*T nai 1J*1 é;T* *è **iM dặ h^i n|m, toan bẵng pam, chẵq, 

TẼ tạ. Go ©on to ẹần ồưgc 350 hay # l6Ọ~ôốn. ¥oi năm trong lang 5 % nhầ 
phai dâ$g n ị^n Aạầ" cunír-tế^ơ’ lịnh I Mang 8 thang gỉệng, lang 
âat ngưựi rào^rươe "lựa Anh" tỳ? nha ch lị-nhận ra • Cạj d*n ánh h~i 

ổtĩ ô^:fet Ta dịnh-ãoat ho*i kin « Người nao dựưa giai dâu lấy 
lam Tinh-hạnh Ta tin r « 1 «; tron* n*m ii íãr^a ahỉlu Hau may-oan • 

Người Mường .-- T|nh Sơn-t,*g aề^?ĩG'ft 5 nghỉn ậ&n Mươ*ng t Trừ mịt 
sô ít ơ Ọuỗa-oãi, con ểtỉu ơ rai^rac trong 12 lang ỉ 7 lang thuăe 
Tang-thiện, 5 thu|« Aat-h|t . ' 

Baag lỉỊt-kể aế nguỳỉ Mương b TÙng-thiận Tầ Bat-b§t : 

9 j* V * t* 


•Tung-thiệa 

1 '* 

1 Lang 

Ị Tẽng 

I Bân aễ 

« 

1 Xên-aư 

1 Ỹân-mệag 

ỉ Ii|a-lựa 

I Myichâ “ 

1 Lá-giấn 

1 Iồa-Xf® 
t Tía-bli 

1 

t _ __ 

1 My-khố 

1 •• 

f 5 » 

! La-gỉắn 

! Bỡl-aơn 

1 cộng• • • 

1 354 

! 619 

ĩ 105 

ì iz 

I 401 

I - 161 

t . 418 

2.128 

ĩ 

1 

! 

_ 1 


• 

1 Thu-phắp 

! Thủ-phẩp 

r 778 

t 


t <3ỉắp-thưựng 

ĩ 

ỉ 538 

ỉ 

1 BÌt-b^t 

t Xổm-go 

! - 

I 129 


V ** 

! Khắnh-ahũe 

1 _ 

• 

I 630 

! 


1 Ba-trf ỉ 

1 cỉm-áái 

ĩ . 668 

! 


1 

ỉ aệng •.... 

1 2 . 743 

ỉ 


» 

g 0 t 

1 

ỉ 










ỉ m|t ỊỊRisng fu.Y®n-&fỊ, mặt I«n i.ặp % ngụiỹp tệi BƠI 

•ơn-ạươS* ựkĩeu ngươi tin rầng; hgửơỉ Mươag^bồar gịợ la aỏn ẻhắu 
ngựơỉ Nam ủ 1 ạcrti-eựơe khỉ xưa* Dà »ao, ta cung^pỗải ^ông-nhin £i5ng 
Mương Tơi tiỗag Việt-namtương-tự nhau, nkat la Tỗ «aah èặt*ehư ♦ 

San-ằng Mường y-Ị%ỊỊLC giễng ngươi Ụaa, nhưng ổẩn-ba mặc áo ngãn 
Ổ&SÌ n*ang lưng, mau I|l aơ, ra Tiên rái bông rũjm xanh 

_ *. «.v ■ .ắt , _ * . f , V , * Ịi 





Phu-tỉ}9» h a y Tằ DaôỊì Ho|-bình • nay ữhí con chưng 
60 ngưỏ v i» kị eảlnaa, phụ, lao, ỉư • 

c|c Mắọ nay x ở địa -phận Bất-t 

■trà 'neriìVvn MiỉVtfr»Ér in í Tâ p ữnnt 
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San-bẶ Mắn, ạgườỉ^thịp, Tf thô, mĩt to, mắt hhõ* Hq hay mặc 

đo thâu rà deo rong 60 bang dong háy láằng b$e • 

« 

không dốc lam' d| ịâCQ ụha* 
•gc chống dỡ* Bưưi sàn 



% GỔ áiằu đáng chú-ý ậ la eảc nhi^gianh nậy r&t x dầỉ, dầi hơn nhẳ 
ngươi Natì ntyiồu • Ng laa nhu\vjỵ tỉ”một nha, thường cọ tới ba, bon 
gia-alnh* Cắc anh am ruột, du ỉa thành gia-th&t, Tan ơ chung Tơi 
nhau • 



kha nhiấu f 

Ngựơỉ Mần eung nuôỉ lựn Tầ gẫ vịt • hg l§i cổ tẵi aăn-bun 
bing no • 

N gôn ngự* - Mẩn §ơn-tây % hiết nổi tiễng Việt-nam; duy^tro^g aự 
giao -tỉ«p, £u dỗỉ Tơỉ ngươi trên, ho cũng không thua gữi ma chi 
no ỉ buông aõn s. • ' 
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Khu đồng-dứe nhÊt la thị-xã Sơn-tầy ỉ dỉ£n-tích t cây sỗ 
vuông 30; dân-cư i 6l66*Vịịy -mSi cay số Yuông-có 4.111 nhun-dân • 

Khu thú’ nhĩ la huy£n Phủe-thg : dỉdn-tĩch 77 cay'Số vuống 
11; đân-cư 63*436 Mỗl»c íày 90 vuông C0?619 nhím-đùữ « 

Khu thứ ba la hai phú Quàng-oai, . Quỗc-oai Tầ huyận K»ch-thutj 

- Oiịn-tích Qụẳng-oaỉ : í 11 cây aổ Tuông 06; d£n-cư 34*002* 
Moi cây sỗ vuông co 466 nhận-dân • 

" • 'ế 

- diện-tích Qugc-oai : 176 Ctíỹ ái vuông 37; đun-cư 69*623* 

Moi cày Sỗ vuông co 396 nhân-dCưi • 

* I 

- dỉgn-tich Thach-thất : 134 ồuy sỗ vuông 16; đun-cư 62*692. 
Moi cấỵ io vuông cõ 466 nhan-dân • 

s Khả ít đân-*ư nhất là^BỄLt^&aVvẵ rùng-thỉ^n, hai no’i cố nhi Su 
go nủi, tót không dưựe nhĩ-nhiỗu • 

dicn-tich BÌt-bạt : t'77 cây 80 vuông 63» dổn-cư 22.907. Moi 
cây so-vuông eo 1j^nhầưi-dân » 

- điồn-tích Tuhg-thỉfn: 244 cáy sổ vuông 67; dổn-cư 27«762. 

Moỉ cây so Vuông cồ 114 nhân-dân • 


TỤC-NGỮ PHONG -HẢO 

% Sơn-iaỵ 1» mgi, tiigh thành-Xệp từ-thưgng-cồ, rỗi^đỗn bẳa-triặu 
nha uy ân cung vân la mô t trọngỹtrya. lạ-VỈy, ,ỉ$i 0’ gần £0’ỉ thu- 
Dhu xư Dttc A thanh Thdng-long,’nổọ viín-ligạ rat miở-ttíang • Nhưng ca- 
rao t^c-ngư t ho|c thuộc ve lỊéh-fự, ,dịá-ẫư, hoặc•lỉỗn-ean ăm cuộc 
sinh-hoạt eua ìíhần-dlSn Ihông phãỉ ít". - " 

Những câu ây phẫn nhi ỉu Gỗ vi ngây-thơ chon-thật • 

, vi li ch-sử . - rò tói iSng-bang (-2^359.2075-256 trướp tây-lịch 
kỹ-nguyặậ,), vung So?n-tây ngaỵ nay da GO cự-tỊạh thần Xan-vlềa* 

HÌẳn thời <ẵu-kha®h qua % dây7 trông lỗn ngọn núi Ba-^1, tật pộai lịen 
tưShg iin truyện xựâ^nệo cúôc tinh-duyênlmay-mia cua Thốn ậuị, nạo 
euộs hao thu g&á-gỗto cua ThUy-ta, £«u như khéu-gựỉ 'trong ky-ưó * 

*r ' 

Núi cao sông hay còn dải, 

Nậm nốa bắỡ oan ểt&i tòi đỉnh ghen * (1) 

« B&a d&i nha M§ẹ ( 1527 - 159 ?)* ồng Ịcang-trĩnh tức la Nguyin- 
blnh-Khi&n, một nha #ố-hộc trư ẩanh, ểtã-tưhg ểban l 

ioai-phương tĩnh nhất khu • 

Nhiầu oho rằng câu him-truy èn dỡ áã ún^-nghỉệm : n% 

1930j.c^c tịnh lân-cệạ d|u nág-động vễ vy Việt-nam (iroi-^dốn đậng, 
duy tính Soa ỉ, vẫn gió lặng êónglên . ’ - ' 

(1) Câu nầy vỗn ữ trong Nam -sử dỉon-ca, nhưng dã thành phong- 

< 


rao 
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Ong írtng-trỉnh cốn tin eó ngày lại tái-BỈnh trỂn tfat 

vm, niằn * 

Bao giờ Nhan^lý (1) cố dĩnh, 

Tr(|ĩii Tray có ch ự, ĩt.gQ 0 -dinh (2) cổ ta 

Tương-ttuyền ir| % 4§i Tua Li Srạng-tòn, Trjnh-TÙng phắ tan quán 
Mạc MẰu-hựp trong vung-Sơn-t«y ngay nay • Câu ỉ 

c<£n nfc «h? Sjin* phá tan Bun-ịhưựng ' . 

la lìoi hQ Trịnh nia đâu truyền Qhq qụân-aỉ gịõ’ qơm nậm ra ỉn ơ ehg 1 2 
Sjn, thufc Thạch-thất, rỗị dại-pha quân Mas ơ lang Bun-thưqihg (nay 
la Phụng-thưựag, thuộc Phus-thg) « 

SÓng, % ho Trịnh ngầy Ij§t lộng-qpyln, Tìịã Lê n*ay thẳM thịt-thê* 
eưgttg-thươnậ dỉỗq-Caq, CẶQ trũng-thặn nghĩa-eĩ *&ii rap-thn duy- 
trì phong-hoa, han k.y-thac túm-Bự vao cau «a-Cao : : 

Trẳo lan dinh núi Ba-ii 
Lụy tư hòn đá vè kổ ohÃn giương 
KỈO chân gỉưỈYig lệch* (3) 

Léo lậch thang giường, 

KÌo cò ố dỉ nhổ’ tI thưotig • 

Xưạ^kia f lẫns Thầỉ-bạ$, $hupe^huydn ệit-b^t, trận bơ ©a-ẸÌang, 
gịầp-gịợi tịhh Phu-thọ, ia từng-lồ nơĩ eậc thương~ffia <*ia 1 | ĩ; trãi 
ben dưới thuyền, quanh n«ểffi tịp-nập rộn-rang, nên 00 cáu : 

ÍThỊt Xỉnh-kỵ, nhỉ By t Bạt. (4) 

Ben % dơỉ Nguyè- khị T '<s Gia-loạgTchâĩ-iạng* nhiằu b|LC trung- 
than nha Lê qao-hoị t đức Thố-tp phại pho Tơi mó’i % chịu ra. Một fố 
dông bỗ TO, tỉnh ©oai. lượng bong ặa ít. l|i ơ Tao pho 'dân nghèo. Tì 
Tuy Tjy, oac quân phân nhiều lịy hẵng hâu 5 trqng^tỉnh. Bện kpỉ 
trơ’ Tặ quỗ hương, kụông bỗng-10c mang theo* chi ríu-rỉt Tại Cưa con 
thơ noi tỉ eng xư ©oai, nồn 00 cầu : 

HŨ nhau di cay xứ ©oại 

Công-lồnh chẳng dtầlỉực Tầi ohut con 

©em Tằ chồng hít, Tg v 'hôn 

iẵnh tieng tắ-hệ (3) râhg con xứ ©Dai 

Trái^lệi* một # Tằi Tị qud tỉnh ©oaỉ, TỈn một lồng ỉn -dật, lấy 
thanh-nhan*latt thú : 

(1) Iiàng Nhan-lý thuộc huyện TÙng-thiên, Stíh-tây . 

(2) t Trfm % Tay ẳ hà-dổng, con gqi la Trạra-ĩrôi.- Lầng Ngqc-dlnh 

thuộc tiah -Ha-dống • t - 

(#)Chín gỉưầng lệch là chi dạo Tua tôi nghiên g-ngữa 

'(4)Sơ r là ^ổn tuị lầng^Ihaóh^dồng, huyện Thanh-thủy, tỉnh Phú- 
thq. Bật tú’c layíị lang Thẩi-isf|t • - 

' (5J Tẩ-hạ ; tiễng Sơn-tây 6Ũ cổ nghĩa là "chao ôỉl" 



Nhất' cáo ' lẳ 'húi Tan-viên 
Ihanh-nhan rô-Bự lẳ tien tren dưỉ 
vầ lẫy trong-sạeh lằm cao i 

Ghỉng vui cũng thả h§ỉ Thầy, 

Ching trong oũng thề hỗ "Tuy xứ ôoàỉ 
Rửa chân ầi hắn di hài, 
sữa chân di dit ch ổ 1 hoầi rữa chân • 

t Hồi binh-éĩ Phá p đã aắqh tệjn au£n cờydsn, tro^g tỉnhvunch^a 
han bĩyh-trị • Nhilụ. bqq tĩ ghu-nghia quoQ-èia,_noi lồn ệ Laị co 
bqn % gia <|anhj di eươp-ỗịc, taq-pha nhàn-dân 7 Nh^ng no^ị hẻo-lanh, / 
thương ’ la choọ tUrhỹP cụa phường ^vò-lệi; nộử cho Sa-go( thuộc làng 
•ông-viện, ghu Qaạng-ọaị) căyi-tìho (thugc lang Qia-hoa, huyện Thạch- 
tljut) là những qụệng dưohg đáng ngậi cỗo ph^-nư nguựơ XUÔI ‘'buôn - 
ban* Hai câu : 

ân di, anh tiễn dền càu-chò, 

* > * , fii vềị.aSh dln Ba-go Sông-viên • 

da nhắc nhưng ai qua đó phai giữ gỉnh • 

# về dịa-chi «- Dân £Ỉn£ •oẫĩ % eổ mệt tựHỊhiịn Dh ong-vũ biịụ rit 
dung 7 1/UC co’n rauu ? cư^áưng nhỉn lồh Baivì lã blỗt ầỉch tha’i-tiet* 

8yi mũ som mai , thít dai chiều tỗi (l). 

•ung t^ong^tỉnh Sưn-tổy, trông len lằ^núi Ba-*-vi| xa xa vầ mạn 
Song-bac % lạ nui Xẹm-đ» 9 j t^ú§c % dịa-phận vĩnh-yồn. vỉ nhân-dun 0 *- 
gần Ba-Vi, nen tưõng nuỉ này-là cao ' 

Nhất cao lẫ nụi Ba-vì, 

Thư ba Tam-dịo, thư nhì lộc-tôn • (2) 

Nhất cao^la niẵị Tan-viỗq % 

Nh&t sân lá Vung Ihuy-tiốn cửa Vuvng (3) 

% * w 

% ổ cắc ^ạt e TÙng 7 thigỊj, Bất-bạ£, cổ nhiều dồi eó gianh kho t^ỉo, 
vi, cạnh la 'sắc vnứạg v-aó ngưưi-, Song dân-quổ không lay thỗ lam 
quạn^Qgqi : 

N^ât oao lỉ núi Ba-ỴÌ t 
Anh con vưqt dtư^c, xá gì co gỉanh • 

% ỊÌnh 3oầỉ đa cổ núi Ba-ví^ lại ỹổ hai song lổn lẳ Hồng~hầ 
va ia-giang, phong-cãnh rât hung^-trang ỉ 

Kậ' em bắn chi, bắn to 1 , 

Buôn ngqn sông loý bắn ngộn sông Thao • 

(1) Xem lơỉ dSn-giẫi trong mục : Khí-híu 

(2) Tlịực^ra Ịàm-ỗệó cao 1.591 thuvc, Ba-vị 1 e 2ô1 thưưạ. cồn 

iâc-tôn la qủa nu ỉ nho trong tiộh Vinụ-ýồn. Ve dừị Le, nuỉ 3§c-tôn 
con thiỷộe Sợn-tâ^ỉ vỉ'Cịa-the hỉjàn-tro’ t nen den gời Ịỉạu~ịQ,hãi 
tan tư^ng giác la^Nguyên^anh-íd^ưưng vạ Nguyen-hữu-CtìM tức Qiổn- 
Heõ, ầa lây ẫẫy lam sao : huyềt* - 

O) cửu Vưòng hay Tuăn-vưòng lầ cửa sông Vị-hoầng Nam-định o 
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tíứó '0 áôrig Thẩo biết bao gĩồ 1 c§n 

NŨi Ba-rì biết v%n nào "nay 

Nhưng nuức sỖng^BỜ cổ tiếng lạ độc, nồn trong dân-gian đã từĩíg 
aiou-cyt, cẨe phụ-nữ • 

ơhett cha cẵ ỉ nưổ ’0 sông Bơ, 

Nghĩ rằng bang nưó 1 ©, ai ngơ bắng eon I 

Lang Thắ ỉ -bát, huyện Bât-bgt, Cỡ lỗm ao, tựSL như lẳng Yởn-tnao 
tinh Phu-thg, ci nhiổu^muỗi 8 ’ 

Muỗi Y®n~maờ (1), ao Thẩỉ-bật 

Xư$ kia, nh£n-<Ịtín trnng-daíLu/rSn cho m 6 y rdpg Sott-tay như BÍ^- 
bat, Tung-thiền, ịa mfi thiâQ£ a nươG' i â$c t nốn trươc khỉ chong đi lam 
xa, cốc Bầ rự*-thương eẵn-đặn • 

Mn dặn anh rằng : 

Son-tay, KuìẴg-hốa anh dưng eể lền 

Cao-bằng, tỉnh lậng, tỉnh Tuy ổn 
Oạ cho đễn tĩnh Thắi-nguyán cũng dửng 
VÌ rằng nươc độc ma rưng • 

# Nhưng ngây nay, nho 1 cỗng-euộe oỗMnang ôủa Chính-phũ, cẵc noi. 
kỉ trôn khí-hậu Ẩ 0 U lanh • 

# vl Tât^aan *- Trong tỊnh cố nhièụ aỗn Tật, riề^g Quồc^oai Ta 
#hue-thq.®í cỗ bổn thư quy, tục gọi lá Soài-tây tư-đị : 

?ấi- 8 ơQ ãhi bíen-bỗe, 

XhẮnh-hiệp chỉ kỳ-bẳnh, 
cẫn-aoỉ chỉ lý-ngư 

Linh-chilu éhi úng-thái 

Ciơỉ Saỉ-ạứìi, wa Xhẵnh-híập. cá chép cận-xỉ (Quíc-ọại),rau _ 
rauổạg Linặ-ehỉậu ( Ịằng % Thanh-©ầiỊu f huỵjpn Phúo-t^Q bây gịo 1 ), ai đa 
t^ưứng thưc àm chịu la mỹ- TỈ, Chị rìBng cẫc Tung Ễỹ co . 

• M % • 9 

9 Ma .cho dệc. thứ qù$ tằm thưừng qhư cht ậôu. đen. lần» íông-TÌện, 
nhu Quang-oai, cũng đa nỗỉ tị&ag 'la niu kha®» Nhieu thìỗu-nư khi 
qụq mỗý ạu£n éẵn • hạng • g|jj đương qụan-lộ thuộc địa-phện Sông-TÌên, 
phai nghi chân thưưng-thưc 

ể 

Mjc dằu oha-dánh m$ 4e, 

Bm eŨổg ohing bỗbẩt chè ỉlông-viỗn 

Chao làng Yoạ-kỳ, BỈt-bịt, gf 0 lang lông-cang, Phúc-thg, cung 
ểtư^c công-nhận la ngón : 

( 1 ) Một làng ỗ 1 bôn kia song £ầ, thuộc huyền Thynh-thủy • 
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Ghạng ai nhó'’ chẩo lang Ghề, 

Nhổ’ Gơìn phổ lẩía, (•]) nhổ 1 chè iiikjn£«-T ierì. . 

Mấy xã dưới đôy, mỗi nơi có một thỗ-sãn quy : 

Bầu Iri-iaỉ, khoai Tằng-cấu, dưa-hấu Xốrí-bỗ (2), cắ rô 
Phu-nghĩa (3). 

Khoai này lầ khoa dâu duy ĩ 
Khoai này lầ khoai Lc-muy (4), KÌ-^nhỗng (3), 

Dưa hấu, dưa gang là làng Mông-phy (6) 

Layg p^ú-xuyen ị 1 Quẫng-oai vỉ ruông tột nên lăm lúa, lang'‘La— 
phặn TỈ trồng^ứia keo^mật nỗn san tiền, lang Phưong-châú cay 'mịt 
thơ gạo rỉt ss, nen co ÔGU : 

Lua Phu-xuycn, tiền La-phầm- ffio h5pi Phươhg-Qhâu . 

•’ / • ' 

.V 

Làng Cao-cưotig G^QLLayg-oai, ^tyc g(ji lậ lang Hoàng- CQ lấẾ f 
guộng, ặhưng 4& 1 n^iìo 5ẩn # di gần-hết, chĩ cljuyân nghe^hang aầo. 

êh.thương phai dong thoc ờ Pông-TỈỒQ, m§t làng giầu-co, tặu dưựo 
nhiều ruộng i' > ■ 3 ' 

KỈ Hoàng tốn cấm đỗ nơj 

Sông-Tiốn có gạo bắn cho ki Hoàng • 

4 M p 

về oônp; ngfrg« - Lụa rãi ờ raôt ýai ỴÙng Ịỗ* cọ tiịng* 

không nhưng cni>r iềngltiồu-thy lírong tinh, ma con ban ra ngoai 
dư^e nhiồu ỉ 

này thật lụa GỈ-dô , 

Chinh tông lụđ cỗríg, cắc cô ưa dung • 

Lụa này thật lụa Gỗ-dô 
Quay^này con lấp, 'xin'cô hãy oàn • 

Ạố la 'lục Gỗ-dô thi^khắch hangdchống cần'nghi-ngyi Tồ xấu tốt 
như Gần qụay trống rõ-rang dã dỗ Te mặt aỉp . - 


(3) Gh§ là tên tục cũ làyg Xỗn-lýjhuyfn Bất-bệt - Miạ lẳ % ton 
tyc tọng Cam-Ịhịnh, huyên Phuõ-th^i VoQ xỗa kỉa, -tong này ọon 
goi lẫ Cam-gia-thịnh . Miện nay x cae lang Cym-thinh, : Sông-cang, 
■ong-nhụ. thuộc tong Cam-thịnh cũng gyỉ la lang Kia . 

(2) H?y íang -thuộc phủ Q uầyo ai 

(3) Một lẳng trong huyên 
í+ỳ ?$n mệt canh dồng 

( 5 } Mệt Tẳng trong huyện BỈt-byt- 
(6) K5 t lang tron/? huyặo Phúc-Chy 




Lụa Chẳng, Tắi ớ, 

Khốn-khổ, ttũn* mua • 

Nhị nghio Lo tỉ ỉa may manh gula t&n ẵo, nèq mua cho dưực 

lụa Chagg (Chu-chaag - Quang-K>ai), Tại 0 (tín £qc làng Xuân-ồ * 
huyện V^ng^giạng, £ịĩì 4 ôấắ-ninh jị Du' cao gia cũng không nên ngần- 
ĩìgịi 9 Ti ãal bin ■•bu cho cho đỉt • 

ÍUfei kệ bải, vại kị bống* 

_ l^ng bại (CỈm-4saiJ thuộc Tung-thiốn) áấn một thứ nân rất tố to 
vii tí* Tly~a|n,g dệt cũng dỉy-d$n cổ tiĩĩg • 

Ta ỉ huyên Th§ch-£hẤt| aac ruộng càu-mãi thi. ộc xa Chi-quan viỉu 
lệ nhật-ầậng íìMậ gai dong Chưa* Ịhôn Phu-ngjhĩẫ, d§p co tiêng: 
cịn cay bàa dân Tinh-lộb lam ra thỉ không aỉ chê dư^e, nèo, người 
rung ẫy dh truyin-tqng^* 

Ruộng ciu-mắi 
Gai bỗng Chưa 
Cạy bừa vĩnh-l§c . 

, ít 5 - M§t Tầi t hơi ỉ’ chần nủỉ Ba-vì, dồng ruộng 

ít, •ự aỉnh-aong ao phần v4t-va* phai l«y khoai thay coìn, nên co 
câu : 

liễag ai như tiỗng xu 1 boẳi 
Án com thỉ ít, an khoai thì nhiầu • 

Chua Iby-Phươngỡ xã càn-ki^n* ịhuộo ỉhạGh-thất, là ngôỉ y chíìa 
co* Ịập trỗn một ngqn nui, phong-oaqh*th^n-u f- .b$n ịrong nhịeu 
tưựữể^^MlP • ben ngay hộỉ, dãn-quổ du nghio, cung cỗ dền chiổm- 
n gương ị 

Ệy ngầy mong cẩu tháng ba, 

Ấn cơm vSi ca, éi hệỉáhua Tuy • 

Nhưng nậằy hội nẩo-phiệt nhát ở Soh-tậy ao lí^là chùa Íhu 3 
Thay* Câu hat aau dây đã nhắc nhân-dan nho’ den ngày do": 

Nhứ ngẫy mpng bảy thẩng ba, 

Trớ* vào hgi Lang(l), trô’ ra h§ỉ Thă.y . 

bĩnh c|n-ịá khang -trang rgng-rãi, đinh Soh-lg l§ng-l2y nguy- 
nga* nồn da co câu ; - v - 

dtp dinh So* to dĩnh Can (2) 

air 

(1) Lẳng Lang ỡ aà-dông lả nơi ainh^quẩn dốc xừ-d| 0 -ỉíạnh, 
hàng nắm mỏ’ hội cung ngầy vỗ’i chùa sầỉ-cơn • 

(2) So lẳ tốn tụj làng Soìi-lộ, phu Quốc-oai f cẫn la tên tục 

lang cốn-xầ, cùng pìíỊ • " 
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Ve nhỌQíĩ-tuc.- Àỉ đen tính ©oại ít láu. tit nghe nổi đ:ỗn 
Sơn -I^ỹtư-vạt*; ■ Â 

Vật tranh laỉ-ổtồng trướng 

Vật thứ sầo-thuagng thổ, 

vật giao àõng-slng hữu, 

Vặt thực Mỹ-lươhg kồ ’ . (1) 

Lặng Nhông (tệi f tục"lẳng Jhú-hựu, B&t-b$J) Tằ làn<K, Vu (ten 
tục lang Ydn-bo, Quảng-oai) von nhittú dạo-ch ích, nen : 

ơhổ 1 2 3 cho Vu co ỉ, Vu coi, vù lăy 

Chổ 1 cho Nhông thấy, Nhõng thay, Nhông đồ ỉ . 

Thua? trưịc, dhn-qu^ mịt Tầi no , ỉ, rut,éhú~Jr$nff ảen việc 
Hươạg-Sm^: cá ẹ'ngôi-thứ trong % lang ni^ư Lý, ChùiỊ, Ềưoìi", sĩnh-đo^ 
thương'eổ^ngttod ham-chu§ng Va mua bang õigt gia áẫt. cấu tục-ngữ 
gau ổtaV ctu chứng tỗ : •* 

Lý Thanh-lẵng, Chùm Chiỉu-đương 
Hương Hoẵc-xa, #ê La-phỗm (2) . 

Lang Soh-áũng, huyện Xung-thiện, xưa kia, cũng cổ tgc thách 
cuỉơi nặng í 

Lam giai lỗy vg 1 SoTi-ÃỖng 
Thịt gôỉ thi ĩt, tìen chồng như non • 

# V5 thơi tru^e, lấng Mai-traỉ tué^gQỈ lằ lầng Mơ, thuộc phủ 9 
Quãng-oai, nâu rưựu ngon ẹo tỉeng,-tạng Môag-phu thuộc huyện Phúc 
thg, cỗ nhiêu ngưỡỉ eio co 1 , nen nhân dan ầa ca-tụng l z 

Nưyu làng Mo 1 , cồ’ Hống phụ (?) 

Ph u-nữ . - Nhưng ngày hội iỊg £Ình 7 tí!|, eầc thôn-nư rũ nhau ổtỉ 
11, nhi ầu "khi b§n giai gặp -gỡ Tan to tỉnh quyỗn-luy «1 . 


(1) x«m mục dân-tộc * 

(2) Bỗn lang thuộc phũ Quẳng-oai 

(3) Vật nhầ nho, qu$ lẳng,Hông-phụ 00 xuất bạn cuốn aấch phy 
tính cờ Tao nin 1932 ♦ 
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Giang Phù-lưa rừa trong rừa mẴt 
tường Phu-xa (1) llm cắt âĩ ổti 
íổu nhau ta lẫy nhau ầi, 

KỈO mai qua lứa như thĩ, ai o'i 1 

Mưa tử trong núi mưa ra, 

Mưa khỉp thiỗn-hg, mưa qua chua ThSy 
tôỉ ta áã gặp ổhau Mây, 

Ithư con bỗ glý gặp bãi cị non 0 

Tuy lời tình-tự co rị thô-íậủ, nhưng thũy-chung vẫn lo tĩnh 
6in tươag-lai, tlnlgia-đxnh, âếa công Tj|c 2Ặm 'đn : 

ữưc gi ta ỡ mịt nhẳ, 

Chunf cha, ehủng"mp, ehung bầ, chung ông Ị 
Ban ngầy chung tiệc ngoằi ỏ^cg, 

Bân ẳâtn chung bổng, Ếhung phong, chung ho’i . 

Hội chùa ThHy. các thịếu-nữ cầị đuyen, càu phúc ềS íĩGng,mô 
những b^n thanh-níộn nô-nưc ểten chua càng ĨÃn : 

ơhùa Thằy có hang Cẳc-eổ 1 , 

Giai chưa Tự thi nhó 1 éhùa ThSy • 

Song hội chùa Thầy, Tui thì Tui Ịhật, kê to. cũng chưa tẫp-n$.p 
bằng hội La, tại huyên San-phiaưng, Ha-aông i 

Bo 1 ! Bam, rưc’c fỊiá, hgi Thầy, 

Vui thĩ Tui Tậy, chỉng tầy giã La . (2) 

' 9m NJhưag,cũng cố fe§a gai một tài nơi, cau lẫn gặg-gỡ, đã hơ-hững 
rứ i lơị ưó^-h*^ t khíỗn bẹn giai lặn-lội tỉm-tol cung- không con 
mong ao ngay tai-ngộ \ « * *■ 

õặp nhau tư bẵn Phú-nhi, 

Chằng 4i thỉ nhỡ, ổi thỉ uẵng aông . 

Trề ỉ lai, ẹũng ẹo khỉ Môi lưa chung-tiríh, aầ ri cầnh-ngộ 
trớ-trêu nan đanh cung nhau li-bỉýt ỉ 


(ì) Giống Phủ-lưu o 1 lẳng Scn-chilu, huyện Phúo-thg - Pnủ-xa 
là một làng trong huyện Phúc-thQ, gần thị-xS « 

(2) 9jfca lầ tên tục làng Tây-tựu, phũ Hoẳi-tìtữa, Ka-áông .1. 
Gií lẳ tần tục làng, tan-cỡ huyện San-nhứgng, aầ-dông*- Giã La la 
hôm giã oẩm hậỉ La • 
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Sường So^-tuy chia lam mấy ngã ? 

ShlSp vơi chàng bu ồn-ba bao nó’ỉ ? 

Chan mây, mặt bị, bền gỉơi, 

Tan-aott chưa gíẳ ný người Lôm -chuy • 

Bây giơ ki 'ơ ngđơỉ di ! 

f Khẳp So^-tổy, trư&ặ, ®aú t|t Irung-thUỊ TỈO kỳ giang thahh gịS 
t,'giai gai co tục hát rí, rut vui ma nhiều câu cung Ỹ&i-hoa reo- 

J.'»t . 

Bao giỗ 1 bên nS cất tiêng, thi trươ© tiê$ cũng gQÌ : M Anh cẳ, aE 
anh hai đây oú ỉ"j bồn nam thl gQÌ : "Chị oẵ, chĩ hai dẫy 0 ’ỉ ì u • 

, Trong ỹùậe yuị, hai băn Ịìhẫc ịei nhưtie câu rí cỊ ? cắc tỉnh 
khác d®u co,-hay ưng-khftu những lơi doi-ồap, (ầặi-khaỉ như m ẫy CÂU • 
•au day s * 

Chàng quần-tư lầ ngươi danh gỉắ, 

TiSt thanh-minh xa-ma du-xuíìn. 

Từng qua quẩn sò 1 , liu Tần, 

Ss thư mịt bức ổn-cần bỉSt bao f 

Ngồi mầ nghĩ Kim, Kiẫu thuo 1 trư&c, . 

Irao khán hỗng T 0 ’ỉ chice kỉm-thoa . 

Cung mong duyên ben dôi ta, 

ICruvc thì hqp mặt, »au ra dấ yẫng . 

> me 

Len-dỗnli mịt chiec thuyẫn con, 

Sông dai, bỗ rộng, nưỡc non bổn bễ • 

Bỉễt dầu la bỗn mẫ kè , 

Tấa thán beo-bọt biSt rè tay aỉ ? 

r* 

Ihung-thung trỗng diom canh ba, 

Gió dưa cằnh lỉoư biỉt.là dâu ? 

Kim Tẳng aỉ nư uỗn câu, 

Ngtíờỉ khôn ai nơ'nểi nhau eqn lời • 

Bây giơ giời*dã khuya rồi, 

NỠ nầo nầng dễ anh ngỗi tro 1 4Éơ • 

Cổ cho anh cậy, anh nhờ, 

Hay là giang-giổ vật-yò 1 cung ai ? 

vtầ hồng con cỗ khi phai* 

Nhưng anh không phẫỉ như ai mẳ ngơ ! 

Công anh aott trưa chờ, 

NỠ não d5t chi lìã to 1 cho dằnh ? 



Song. c|c thanh-niền không pkãỉ l'Jc nàg cũng Qhĩ £ghĩ cố 
truyện to tinh A Vùt ▼ằỉ^khỉ, lagòng nhưng Juc < tra-dư • tun I-^ỐU, h S 
cung*á;aa phy-nư tĩnh Soai rá lẫm duu-ổQ ma rỉgủ-eựt J' 

Con gắỉ So , n-tây # yốn thũngtầy giần, 

Rặng í|en hf t nhoịÌỊ chun ai cụ-nèo. 

T(Jc $0 tre^oô chai Ị.uyc # bo-cao, 

Xu-xù'da cổc, ‘hẫô-lao tư tung 
Irồn đau c%uy $ụng Ịjhư sung 
Ron loi qyạ quĩt^ma hoagehôn ni«u 
Cô nghĩ % min]j cô adjỗ mỹ-miou, 

Việc nha chạng thỉet, quyet li«u thun Ru ? 

Ỉ9 * 

vật thi ặắrn nham, l$i gu,lưng tòm 
Co t«p lam sao há *au tinh dồn 

Son ai tỉnh B*Lc ế lai đồn tính Sông 
Son rỗng'CÔ 1 ftm trong 
Chạn ổi yeu-âỉgu hĩnh-au^ộ ai tầỵ ! 

Hái co^tãy cộ Sang hai cli bay cay, 

Thyn-liinh nhỏ-nhấn eoỉ^tay roi nan • 

Nựơc da cô # tr|ng tựa hon than, s 
Nậm đây ngũ dhy^lsị toa ọ ch(ii <>p choyg 
Ca ỉ trưng p £9 cô oang qua nhãn long % 

Vijậng cưo’1 tum-tim băng'Sỗng-Nghn-ha 
Cort rịn eộ bẵng ôon ềẹ-ba. 

Sện n«jno # ngajt cẫ^nhị that-kỉnh ! 
l|ng xỗm vao dị rỉnh , % 

Tị ra con ran ao nong minh bò ra 
Banh duc ngỗ ổệ lam het yoỉ ba " 
vía re ch 10 1 mĩ|ag hỗt rầị trâm cay 
Gia g§9 TU chã$-đặA chay 
Xaý móc cẫ ngay đư<jc một õ:&u ba 
Soị nfm ngjtìi hỹt gần xa % 

Giỗ 1 minh mật cái gay ba thang giương.(1) 


(1) Hệt nhà khoa-hoịln, nguyồn Giắo-thụ Quổc-oai, đa vl b|n 
gắi nghĩ iĩ§ mấy eâu thun-oan : 

Chẳ kỉnh cũng gấi xứ Soẫi 
vầ thíên-ha nó ỉ ngang tai mễeh lồng 

ỊÉk Ạ Jt % *' 

Sâu tâu "eo chay chum sụng 
Ví tâu lại 00 mắ hống chôn niièu ? 

Ghét Íốhau thốn-dệt trftn ehỉẫu; 

Chuột chù tố củ toan ểtièu nói Agna 
Da da cỗc, rận ba-ba 
llhỗt ring, ạiítVón lầ nổi không . 

t bỉn giợỉ iòi-xet môt ha ị 
Heo nghe miồng thố rỗng-rai, oaa-em 1 

Vot la khiậu oan 
Trần hoa ky-klt 

(2) NÉa 1937, quan ¥uần-phu Sơn-tây muôn khuyỗn khích công 
Tầ nồn thổ duc tỉnh Soài, tã mơ euôo thl thơ* Hai bài eốa 






Bái OONG-NGữE (lối ohú) 

* *ồá aghjL t * 

(Trong toa ỉ ehia lam 8 ăoện, tẳt cả 42 Vin) 

ỈÍQB-Chưứe, phụ-cương 
10 nlạ"kinặ " tĩ % 

B«a tịỉ khao mà gịup nhân-công 
Rông 0« khôn de tim ainh-kễ • 



mỡỊ «2. ha/ 

cũng khỗng đe 


Tlộh SòYi jtdy, 
ĩhanh-quach éo i xinh 

«1 . • • V.. % _ . ... 



Dan-qayỗn mong 


ĩhự . 

ẼP;gO l£.y dầu, 

Chã Iflây dan giễf 

cặum, lố Tiật «Sn sang 
»9 gòI đỗ so’n -df p ■ dã 
iể Phú-qụổc như*-gấm • như ộoa 
Quạt laị-ẽLỗng vưa bịn, vừa nh^ 
Lưápc Pflụng-xa d$p nữc miền Nai* 

Lua Cn— rTn tỉSnơ.don Tcinh Mun 



- _ -tạo cụng k ộ Ôn-ngó an, 

So^vơi người ngoài, tịen bưõ ’0 văn-minh còn chym-tre 

Chốn thôn-quề, nơỉ thanh-thị, tinh-anh không thieu-bqn nha^ 

, - t * s " *. ~ é # 

^'■"ừng âau-xảo, xườ»g Báck«Ông, gỉao-iụe phải trống gưưng nưỗ' 

* . * m A 


?Éy nẹn s # 

Theo loi cải-lương 
Ra tay tự cUẹ , 

Công-phu vphại gang dui-ặái 
®uy-*ỉt âhô oung côi rồ 


mf 


\ : 
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Kaỉ nịt nồn E ĩm lâu^chẳqg quin, cho hay^hữu chị cánh thanh 
Xâ$ nàn đặt «0Qjr phí chưọg baq, thôi chơ ban đo ^nhi.phe 
Bương xa xa uy gỉ.fG' ta *âo bưổ'c, lỗi khôqnay phli ti^ taĩ # 
Ru§ng bề be khõhgbẰng nghề trong tay, lời ngện xưa con ch«p đế 

Thậ mới bỉẵt cống nghồ 
Bỗi tJ’í dán-ainh, ■ 
ôật §0 qụan-hi 

Cộ công-nghệ thời của miah m$i duyc lưu-thông 
Không công-ỗgh| thơi dân tung lốy -gi điều-te 

càn thực-nghiệp la hơn 
Dâu phu-hoa cung kệ • 

Nghỉ ta ta % chuông, chỉ ưa kỹ' l§i ơền 
Bo ta ta dung, khống ky àat rơỉ rà 

Rối thơi rỗi giẳ, dừng bit thóỉ ttitf aơn bôỉ trắt, thự bạc l^c 

4 m 4 ' 0 . . '—ty " ỉ lư 3 

Kheq■lạỉ^khaq thân, chơ như ai thy ya bứt ho, thy may bót già. 
Người Khôn cua cũjjg hiera, kjá xgra!hộỊ chq 1 ganh thi, \ J 
tỉnh thẳa mơi vinh, kẽo nu^ nươc ngoai khỉnh rẻ . 

Phương .chỉ : 

Sinh đj±t Cháu-phong 
Von giong Tiồri-Duệ 
Bu tai thông-ttinh* 

Co óc trí-tụâ 

Nghồ-nghịỀP mong ng|ỵ tiin-tơi, dân gịẫu thò’i nước mơi giầu, 
Thự-thuyồit đươn&^buoi cạnh-tranộ, người the^ạao ta như tho 
ityị k£ôn hgc khéo, trồn-thị-trương chupng lõi dyy-tân,' 

Giúp cua giup công, cuậc kv-nghp khuy ổn nhau íloàn-the • 

Ty nạy : 

Co-dộng, <ịan-g]u©, 

Rô-hào Tgiạ tr «' 

Nghĩ ke kinh-doanh 
Eo điều hu-tệ « 

Dựng cong-xỊ^ững chq êtuyc vững vang 
L|p công-đoan ă| cùng ủị-rệ ■ 

B|e-dĩcn ịy klị.úSah-trưoủg "qụỌG-hoa, thức thữc thông dung 
Cơ-quan nay gẫo-lúyận nhan-tai, dân <ịan tinh-nhu| 
c m gương gỉư mực, vi§« chu trúvng £0 bậg thân-hẫ^, % 

Rung trong khua chuông, công khai-hoa nhơ quan chuá-te 

/ 

*, Khiến gho s 
Xa-hoi quoc-díin 
Thi eu-nỉcn tư-ểũệ 
Ba tập _ nghề hay ~ à 
ĩ# 1 , êm §ưc kặoè 
c| khi-phach hung-hgn 
Co tinh-thẫn a§nh-ĩif 
Tệp chò biet đu ng^c* 

Hịc cho tinh mqi la • 

Gập hặị mưa^Ậu,,giắ Ắ , nệổn tại-^oà nộ-nứẹ t ch«n vai, t 
Khap vung núi xán, aông Lo, tay mỹ-tbuut ỏi om-tô thòm VỊ 

Lổn dỉnh Ba-vì 

Chúc ciùụ Vận-tuẹ 
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BAI THE-DUC (lồi l^c-bát) 

Uịt giơi Lô-Tẳn^thanh-caq, v 
Khi thiêng chưng-đuc, anh-hsó s.Ịa tay : 

■ Gay nẫn the-đục,tư ểtây % 

Co hay luyện-tập .mo’i hay _ tự-cựòng 
NgSm xưa nhtíng bâc^phi-thưừng^ « 
Ngô-ỴĨíưng caỊ. Tậẽ, ỉhùng-vương Đa aừng 
TÒỀ hay sỊc mô#h ai b rnig % 

. íttlnh-hươhg gùng-Sẩỉ, ti ong ịừny ChuU Phong 

I ĩ a $ a y c . un fi ểị? n Ễ Tien-Rỗng # % 

Nghĩ m ỉnh % thận _ vự^ non. sông TiưSc minh 
Guịc ổtơỉ Ịoỉ song cạnh-tranh % 
Chỉoe-thaQ hàn yỗ£ đuô''gan^ the ® 
9©ng-ba<3 o’i, hưi íong-bao 

V iL«ii nìĩ nhtìì Hrt •+ÍÌ t'—ỶihArt nha i 



Ong Màpỉu* Boíel íưựe : 900p Ong D«F«pao :1^0p 

lỉrân-Tẩn-Ký :75p 


bị ▼« 546 trâtt t% 
bóa • Duy GỊO nhả 
)’i ghân nưỉ Ba-Ti* 

1 ,^lề^nuôỉ nhiỗtt b© # cíii_lãy sữa tữd>i ban,£ny . 
ang 8UU ^et-grmo^^ mỡ^Bữa (Ịèuìh?à), banh óưa sặc(fĩ*oma£e) % tai Y 
1-nộị ho$p gưỉ *aQ T>ung-ky # Hronr Cỗn^-Sian. ngay C|nh ỈLToìì^ 
lận Ba-Ti, ahu-nhâụ Ể» % lặp % n?ĩra 393® rcgt nhà nghĩ bẵn ■íã, ca- 

phe và các thực-phẫn laa.byng suá \ z 



tfhận~dộn cũng nuôi nhiều• gia~su?c, mục dí ch d£ làm ruộng, giúp 

vỉệc d&ỉ-tai, hay de an thịt* các tư-giã nuổi chưng í 
' • 

10 . 00 C trán, 12*000 bo, 23 ngựa và 500 dỗ * 

% ô tỉọh-lỵ, ch<ỵ ĩĩghệ là nơi 6 * gia-èủc, một tháng 6 phien, 
ngày 3 va ngay 8 I 

Chính-phũ Bẳo-hộ cũng da dung nhicu phương-pha p mơ-ĩnang sự 
chan-nuỏi ixong tinh 5 • 

ũb thú-y tlnh-ly, chữa bpnh các gia-a&o va khắm xít cho’ 
trÂu bo • 

Lậg sơ jhí-nghiỆm trâu bo t^i Vua-mjng thuịa íùn£-thiôn, de 
suy giong tot • . ▲ 

J Bặt <đ)ức kỉằn-mụo tại các làng thaò nghị-dịnh số 3120i, ngày 
mong ã thang 6 nam 1340 /(xen mục xhu-y , ehưotog IV : Bịa-phương chi 

**. . L f ? 2 dồn-dien qhiin,.nuối tqị La-gian, rùng-thiỉn : dồn-dỉèn 
Michaịậd, 1 i$n-tlaft 4*7 mâu 52 , va ữon-diỗn Công ty Bđrel, điạn—tích 
930 mau 40 . 

Lơn ga .-^ỏ thôn-quổ cac nỉ}ầ nông lẳm gạo án, cq cám J^ay dùng 
nuôi ĨỊn^* Hoi num áữ^e vai lưa, nỗn thịt lựa đu dung. Ga vịt cung 
nhiều nha nuôi • • 

Nuôi png • - Cấc lang gĩlh rựng như : Bạng-lxung, Ịhũ-Ottáp, Ban- 

U»aỊ'~ 3 a"-trảa thuộc B&t-bXt, va iện-$ư thúpc Tưn#-thiặn, thường 

nuôi on£ mẫt • Nuôi‘nhi la lang Ban -thồ « Công vi$Q co lựi, 

nhưng ỉ* lít cổng ^pỉì " 1 Ị 

» 

Qẩc h g?.y onr .- Muỗn gây t; £ần Ong mới phai làn ứS cĩp-th^n, 
rỗị xt'* on/t tim dỗn* Jhoỉt tiẽ£, một cỏr» $oi mSý 

gịơ aịu, rai chua aon dạo.ơ* §aoh dỗ ítĩlậy, hôm nàe n|ng rfo, cị 
càn mo’ị V 'tưễhg l|i*^ 7 « than* m§t, thang ahap taj oỊng eo Bgươỉ 
9M££ fỡ đến mua oụg ừ lang^Ba-trgiỹ^dươị ©tồn 0ã-vl| Lug * £9* riiua, 
nhị bần oág lấy la^euioa tẸanh^ếổtí kaa ệễ bớ % t«ợng vao~ập* Bồ mệt 
gi$ sau. ong 'thự vị mật keò vào lập thanh dàn* p Ong máng ▼« m&i 
chưng mịt R» ểi lấy dưtỹe mật 

cách nuôi *- lộ ong phẵi"jỉ riố*ỉ ■ èeo-ỵắo yầ y ủa-tĩnh, vl ong 
không ưa^nhưhg nơi àa-tịap irị'ỗ*-aQ t Gap tỉ|ng dqngmgnh, như ^ 
tiổog gia gfỡ hay gay lua, 00 thỗ làm dưt oae tồag bân trong do • 

# Hoi ổ£ Ghi đ| mậ| hay hai oộa rạ vằo nhỗo ĩĩíu 00 nhị&u^aựa, 
ò|« giong ong khác Vao pi mật va ịrúng ong* Ị«i phai giữ dừng êho 
mỗỉ, chuon-chuồn, hay cẵa giong ran ếia. pha do • 

I ‘ * 

, nSi dữ ehl cổ một tưỡng• Ty&ĩi g đi, quân tP*rhi nhau thao* Nôa 
lục mya, dân-qaâ thưo^ag bất tương oẳt mật bêa «fáh, hay bu£e chân 
vao do . 
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Nhiàu khi tứ-nhi|n # một # dõ iịrứL mịt lục tử 1 d«n 10 tnỹng Ị 
wỉu chu-hhân khỗnệ dfi-y»'6ae tương mơi ainh bay di nơi kha £ 
mang «ẬÔn thgo thị dỡ tan* Song, ^hỉ^dàn-auổ t^ấy oọg Ẻp-cữa do 
toong 4*5 hgẵy l# dậ hipu ngay la da f£p ainh tươạg nịụ. • Hg-lỉètì 
M§’ đõ,tiá «5 tướng, tứ« ịA chịỗ© # Đhgng, $r|n nho“dưưi to Ệ I trong 
•0 trưng tươụg. ặặ lậ^ tưc pha bỗ cac trứng ỀJ di, TI Qhĩ trong 
8, 9 ngay, la trưng nơ • 

# v| mùa |jọng. nộững^ngày mựa rat qụa, ống khậng dị kỉỗa 2n dưựCi 
chu-nhân phai nọ vao HO Ít dương hay mật ong, dung lan lưotig-thựo* 

r , 

% M ua % hf, những hôm tr&i oi-ẫ, # ong ìịay ra hưng dẫn lựơn thầnh 
hịnh tronltrền^khôrịg nhự «hịie ; 'ta^ J Tệ kêu T0-TcLnhư khuc ổm-nhgc 
tư xa lgỉ * Nhưng lúc gay ngưgi co thồ dến gỉn £«m ặưực I Ong 
thơ đi^tỉm ẵoa rẼị dan ngựợi ; chung hut ộươc mặt # rao ToỉJ dỉg 
phẫh tị nhị hoa tao hệ ỉ áải a^u mang Vỗ to. Lai co ong canh gong, 
kilm-aoat ong tặự, thay con nao dỉ kỉỗa hoa Tê không, lien cân 
lại không cho TỈO • 

m" 1 • 

r L§y mjt, - Khi lấy mật, người nuôĩ ong cỉd/nẫy nĩn^hưohg den. 
Kjặo i“ặưưũJo 0 c # d en đau, ong baỵ di‘dỗn gỉy, Chu-nhan oư tự-nặịen 
bốc cac tyng^co lan ong non, sag, ttât va ke 1Í.T ơ nhị hoai Roi 
mang ra do vào Tuông rai thứa vat lay mật, dem dun ra 1(J« thật 

ky , :>! r ~ 

Mệt nuâ 0 \mSy lẵnff # San-thể ? Thủ-pháp, Ba-trại tỏt cổ tỉing, 

▼1 muĩ thom va không cố chất chua • 

# ■ Cỗ ki mag-trẩ pha mật m ỉa Tỗ’i ong dam bắn lay lời.^Muổn 

thữ, không ca ch gl hịièuínghiêB hơn la xem hưong-vi ; neu co muì 
n thứm ãgẫt" la mẸt tổĩ • * 

» §ãp|- vSị mật^xong^ ngươi ta bó bã vào chõ Igt chitg dun cacg- 
thuyT 3ap % chaV.xuồng: noi, dam rot ra òhậu hay-thung, Sap dông va 

noi len ầùng-lẳm nen • - 

/ 

Chăn tim . -ã£.t ơ bờ Hỗng-hà Ta’3a-giang lịm J>hù-|ja, nen dân-qui 
quồ h s J ‘dung de giong dâu-chan tằm. So^-tyy co các lạng cỗ-ầô, 
La-thiện. % Vun-xa thuoe Quậng-oai ệ nuoị nhịeu tịm. Tại ĩh|ch-thM.t, 
dân ha| iang Canh- nẫu, nịo^nậ-ngai, luc Tiệc dong-ẵrtg xDHg, cung 
chan tam lay tơ dạt lụá Tâ soi è‘ 

Cẩc lằng Bẳ^-lệc, V“Jnh-thiỊ thuqc Phuc^thq Ỵầ Hiu-xuy 0 n Ịhuyc 
Qu|ng-oa|ỉ Co nlia chăn tam, moĩ nìám *'đu:gc hẫng-tỉnh cẫp cno các - 
giong tot • 

SỊn-b^T- Vo thang nám, thang mười ta ^°ậo về hai thắng mýt 
ch%p. dan-cư mẫy xa Tgy-dlng, H^anh-lung, % Vệt-ịfỉ thụịc Qaịng^oaỉ 
TỈ-Mong-phụ Phụhang 7 thuộc Biuc-thq ’ tẸứohg danh lưó’ỉ hadanh 
b«y dưực chim ngoỉ, Tệ, aaỉà-càm, vịtlgiừi, ĩa-le, giang, 30U. 

* I " - ^ * % 

Hỉ ống may ^ Thanh-lũng thuậc % Quang-ọai t Ng<^c-nhỊ, To^g-lgnh 
thugc Bat-bf.t có cắc phưò^g sin-dung lưới Ta cho 0 ỉĩj^thưoÍLg ềịnh 
dữựỉ bạc ma? o|y hươnẹ, cao . Ịjfti phưohg, Ngoc-nhị, Tqng-l|nh ơ 
gìn rựHg eo khì % »án ổ^íực họ, bao, ặưcíu nai, lơn 90 , g£”lốiì Caèh 
sto eua cắc phương cũng tưó^g-tự cách "bqc do” cua lòn dưòhg ngu 1 ực 
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KỊ}Ỉ ềXTgc tin^eổ đã-thú đỗn một kha rưng, YỈdạ Chẵnh-pụườn^ cho t 
étắn^ tr-ịng b|o hiệụ gQÌ^hgi-vien • Những ngưcỊi n|y, kẹ giat chố, 
ngươi Tắc lưổi, ệiẩo, .-mắc, dep tc-tựiT'tai nha Ghắnh-pẲựohg ậe 
dl$h-li|u cuge dĩ siá. # Lươỉ lam bung gai r§$g 6. 7 thươe, dai 
chừng 18, 20-thưg’e, gịa độ lOOổt • ìfn nơi Cỡ thư, ho Tuy bon.m^t} 
mặt mãt trăng lưưl, gon ba- mặt, ngưòi mang ciịổ sưg ii aẫin. Dạ-thư 
thay tộng V§ 1 # tim ■ dương chay-^ron7 taỊ, &Ễm v ®° luộì • Gac h§ị TỈon. 
nhân đo ì^nT.danh, • Sun dưựỉ aue-yật gi deu mệng Ve^chỉa ra tưng 
, phgn X ChajJft-phương étữực ' g&D dồ i hôi-vi en, % con thưỗng tygi-viéinvp 
ohg cưng co phan‘ rihưniáu ..Ngoai gỉa^ dăn # íang, hoịc khaỉ^ qud % dươia^ 
ixíặngị Jbị.t eư nam- phu, la ọ, ặu, khống 00 ch JT 1 trpng phưựng mạ dỉ 
giưp éưng dược phân như hôi-vỉỹn .^So~tiền % gop % lưe ầLiũ ôua~hộỉ- 
YỈeụ nhigu 1 $ tuy theo thân lưưỉ và eo người vào hội, nhưng thơi 
thường la 6, 7d 

% phưoìig-diện aun-bần, tỉnh Sơn chia lấm 4 khư íừng'c5m tam- 
thơị • Môi phần hạn % eẫm 3 nhạ* khôụg ai ểtươc tơi 8 ia-bfsu Moi nân, 
tPtíơe % mua iầh 15 -Ngày* qụanthoíig-aư lai thong-tư eho áỉ^ah-dỗn biỗt 
khp nao C&B »ăh I ĩhi-lâ nạy ầo nghịp-Ếịnh quan l^ơng-aư 80 3.944Ặ 
ngày 17 thạụg ehítt mầa l9357*ặt-<ẵỊ«in. mục-ểtí«h % d§ cẵe-chơ pho oae 
eỉa-thu kho ỉ tiềố“dỉ£t • *ỗn ~t§«*thơi di-luv phin ơ Sơn la ỉ 

% K hu.cỂia aố ĩ «- Pidnytich 9« 3*5° mỊb* Phía |lo t giợi-hạn la eon 
dường"tư # i»-chồng qu^lCo-òAng. va tư-la-den â*n^ầon % Thông - Phía 
lông, # gỉo 1 ị-h&! Ịa đương'tự'Thống ịếĩí Son-^ụy, va dương tư SoTì-t^y 
don *o~phen, "Pỉjia Na*, ^giợỉ-hận 1» ểJa-gỉo , i ốai tỉnh^Sơn~tSy,Hoà- 
bĩnh. tư Mo-chen ểten la-giang'I- Phia®ĩây, giơi hận tiip M -giang 
dln la-chông - 

Như c&n aố IỊ y- Diện-tích rộpg Ị 6 . 70 Ọ mỆu. Phla 3ac,^giới-hgn^ 
la õ:Ịa-gỉơĩ"hai^tỉnh Sơn-tây, tlõa-b^nh từ aẪ-ẹịạng đên^Mố-phea, ~vn 
con dương Mo-chển 'den Ha-dong • - Phía lông, g lơi-hạn ^la đương tư 
Son-tăy ajn Ịuan-mãi*- Phía Nam, glữi-h§n la dịa-giưi hai Ịmh 
Sgn-tay va íla-dống, Xuýn-mai don Quấtdlâra, va mặt phẫn tĩnh 
Hoa-bỉgh luy theo dưo’ng tư Qaat-lom qưa Rông-cầu, iưộỉ Yen, -auoi 
Gat, nuị Vi©n-naa, Yồn-lẹ % Xgân-trưng, Thuy-co’ va doỉ Thông.- Phía 
Tuy; giơi hạn theo lông la tư doỉ Thong dea khủ cẫa sỗ I • 

Khư cágn.aỏ IỊI »r Diện-tích 11.100 aỊư. fhỈA BŨc, gio’! h§u 
theo-con íươBg tữ là-giartg den $?_B*t-b$t| tư Bầ.t-bat àSn Lẹ-khè, 
tư Lfi-khê '^ận vi^-mieu, tư Văn-mỉlu v dỗn*tinh-ỉy* Phía lôan, ;gỉơị 
hện Iheo dương tư So^n-tồy dễn dồn v% tư á:ền % Va tư 

Thanh-vi đỗn Thông .r Giôn ự^n phịạ Nam khư này tức lỗ gỉơi Ễận , 
phía sẳi 80 If- Phía Tuy, gỉứl hận theo tri an Mi-^ĩnn**’ từ Jảá- 
chông đ&i Bat-»bạt • 

'ể > 

r nư_g/n 80 17 .- Diện-tãeằ 'S.0Ọ9 mlư.- Pặía Bio, giơị hag thỹỌ 
íương tữ trung-ha ágn Sơn-tũy • - Gỉơỉ-han phía Nafli ihụ nay I* giơi- 
han Phía sắạ khu số ỈIỊ«- Phm T^7, giơirbtn th«o trisi la -giang 
t/y ậat-bạt d&i Trưng-h* . ^ ^ â ^ 

% x«a như Yâ^* í*õfcão nợỉ fă(n. bỊn hèư hỉt ỷ hai dịa-hạt^ỉ 
Tung-thiỀa â# agt;nưa Quang-oạỉ cụng mặt phần nho Ihệch^that va 
Quũ8-Ofi, tưc la «ầe v vung ©0 dỗi, ^nuỉlhoầô' «»hiìu v hoổng-dịa» Sang 
ca8 nha tỉ}ỉện-8t thương hay lui tơi BÊt-oct và Tung-thiện. Trong 
hai nơi này-? 


-* ềb 9 *ổng Ì8ổ Tịt, ngSng gỉò’1, lt, mSng, kít • 

- ruộng nưoiag eo Te-run, Gầy, aao 

- étoĩ go Cổ chim gáy, chim ngỡỉ, gâ gô. 

- Rựng nổỉ*co gà rưng, eu-xa&h, gỉ»-£hì, hươu,nai, hoS»g # lơn 

loỉ, hỗ • ĩ 

2hfO nghị—quan ĩhống-aứ 0 ỗ 953 A ngầy 26 tháng hai nam 
1§37. oác mụasáả 0’ Sơn -tay cung như õac tỉnh khac trong xư Bĩc- 
kỷ ềềhi ẫn-étịnh như »au 1 

Xư chu-nhặt đần thẵng mưưỉ ềt Ghủ-nhật thữ nhỉ tháne ba 
nềệ »au, Tửếậýế-ẳậxi ặưqíô phap # aiẩn £an eae hao-hịrean-thu (1), chi 
t£ử hưq>ú nai, Tja cac'Gần-thu thương (2) như 4h-ke, ga gồ, tho 
rưng Ta cun- rót . 

yừ «hu-nhât ểtàiị ttyẩng tẩm ỹẫn rặm tháạg nặm njịja sau, % co tu 5 
»ầụ cệc hứỹu nẳỉ t# Ta ca c» cần-thu thuồng chỉ trư t la-kê, ga-gô, ' 
tho rừng Ta oun-cut áậ ke trSn • ' * 

Nhíln-dân không hư^c *an-bẫn cac trữ-aúc cài-thũ o 

còn Qẩc thũy-e&V 7 ^ hầu-diâu như Tịt gỉờỉ, rc-run, mồng, két 
T.T... trư chìm cun-cut, £«u âư^c ty? đo Imặn-bm quanh nam • 

Cắc ão-thú -jẫ cẩc àúc-Vật ao haị ch$ mua-mẫng ộay aự^ehủn- 
nụói^như ĩ hỗ, hao,-cay, cỉoỹ lứn-iơỉ, *meo ! rưng, hoang-thư-lang 
Ỷầ các nhục-thực-alỗu như ưng, aịfu, T|T• • * nhaẶ-dan aươỹ'tự-do 
•ân giit*-Song, nhíữag cuộc can rưng phai xỉn phĩp quan Sư . 


( 1 ) Bạo-hệ cầm-thu # lầ fảc căm-^hu dưqc Chĩnh-phu bẳo Y § 
nghị định 'q^iaá Ihqng-su 1 ngay^l2 ti^ang JỊỠ -ợam :'a)'Toi r da- 

ngưũ, trâu rưng^ bo rung la yắc.gìỗng ĩịầ các nha đỉ aàn chỉ ẽtưqc 
giit theo một «0 ềo Chính-phu ữịnh trươc • 

b)Cắc gỉổnệ cẩi ĩoầỉ TOỈ, dSnigưu, trâu rừng, bỡ rừng Tầ im 
hươu nái, c5S khong íìưqc »an ỹ 

m c) C|c ỴOỈ Tẳ da-ngựu con nhị cung không đưực bân* Voi khỉ 
liao 'cỗ*nga_jLaỉ 75 pặiử\Ta chộn nga chu-TÌ rqịg 35 phận mới đu?q’c 
săn* Cồn <ía-ngưù thi »ừng phai da ỉ 15 phân Ta chan sừng rgng 55 
phan p ' ■ 

s§i cễ cắc trữ súc ỹỉm-thủ, không aỉ GLuyc «hn như t ¥ t|-gỉác, 

gẫu, c|-lỉ, xuy$n-aưn-gịẵp, son^-đương; tu^n, p^i-khữỉ, cư-lan, 

•05, g$ ãaý, bich-ly, cư 'đén 9 quăh, seu, trĩ, quyên, đo-quyổn^ 

chưc líao-đilu, -►chia.áau . 

# 

^(2) các cầm-thỹ thưong lẫ cẵc giỗng Chính-phù không bẫo-vịp 
mẫ cũng khổng trữ-suc • * 




c|c nqd. c£ hưo’u, na ị hay vư\m, hỉn về phổ ruqng nưo'ng A thẫ- 
dun l 4 c nao cpng 3CỈn phcp đanjj. Dẳn % tưye nhưng pkẵi nai ro t£ơi- 
han dị săn t cae khí-cy, định dung ra anựng auẹ-vht' cặa trưkhử. - 
Nịu dupg dỉa de đồtt^đĩ ặhn cac' giong na yj Ịhi can k^àìno'i úi-sán, 
các loai ctịnh san ra thcK-hận không điĩt^é qua m§t tháng . 

Nghè ohậi iưới , - flnh Soh-tây ba,m$t 90 sông, trqng cá9 phu 
huv|n lạỉ co 'tăm^ao, v|'nhịeu sậng 'ngoi"phat-gnuyen tư ®a-vì,nen 
nhỉSu nhun-díìn lam nghe chai -lum • 

ô Ven aịng 4 c|e làng đắnh c4 qu^nh nảm* Quốc-oai 90 hai xã % 
t» en'8 ong sỉ ĩa Gu-sph-phỵưng vạ Hoang-thạch; dỷn-cư ợ thuyeĩi* be, 
mạng, chuyên nghe ch ai-lum, buôn-ban hay "Vận tai . 

cẩ tẩrữrtưực nhỉẫu thứ i^caéo* t£Ôi % mạng, nganh, chiận, nhoo, 
qyítt, chỆy ậ ỠTndi Jiựp-luu Hong-ha TS 3 a-giang, đẵn-que đanh dtuyc 
ca bón và ca anh-vữ * 

ơẵc đ&n ao phặn nhiều lẫậ cậ* lẫm lún thuộc phủ ộuốp-òai, dộa 
Bá9 thuỆc huyên Tung -thiện Cỡ ca-suỗng • Nhưng lang ợ lơ sộngịbo 1 
ngoi haỹ đỗng *ehỉeai, ngoai nghe canh-nông, 1$1 song Ve nghe dánh 
ca . - 

Trong nỊ^ỉeu làng è v«n NẶng-hầ vằ Hẩt-ặiang^ nhnạ-dện có ng^ề 
ho’t' trưng ■ eS mang vi ương lay ca 00 n, gắnìrti pac^noù ^an ểtỗ tha 
ao , Song ấ4 h| ghi chẹn mt, chôi, gay, chĩa,- la oác thư totị 
nhiều người ĩhả « ĩ 

Chính -Phũ Bằo-hô t£ môị dưỡng-ngự aữ tai gịầm Gỉa-eắt, 
Quoc-Kỉai, tặolian cẵ tễt và ■ ta!■‘■nghiên eaeh nuoi ca (renrmụe lanh- 
nông, thiAíng ; lịa-phưonag chi) • * 

sm-íisý ỹ* 60 ~ 4 ^ 

ĩ ệ Ì Éir dỊÉbrừ ấẩ/ ỗ» khoỊng tần Trung-chận xứ Btô, Nân phí$ Hây 
tị 5 pj-gltp 0|c tinh trung-Iii hay thưựng-àu nh^p Phú-tặ9, Hoà-binh 
ra tó doi gp^tưotag-ttf nhự miền ngựqpễ* Cung vỉ %gy maTcanh nông 
trong tĩnh Cỡ thọ ohỉa lâm hai phần : * 

- ỗ eắc €Ỉi-g©, nhíằn- 4 âa phắt-nưưng eỉy cíy. 

- Tại ca e ữơi dẽng«r*bàng ỹ - tú t a i lẳ lưu-vực tắc t§ng ltí*n vẳ 

hậu hlỊ-miea phía lông ddú-quâ lam ruậng,^giổng lua, ngô, khoaii 
mỉa, ca, run, rau, tậu • - 

Song. Sgn-tẵy ■tốn là # m§t tinh tpung-chôu, tìng-bìng nhỉỗu 
ma tôi nui it .nồn nghe lẩm"ru§ng bao giò' tOấg phan-vinh • 

. Lam PuSrg t- Rụậng Síín-táy í,cũng như ộ* iấc tỉah^khầp, chiím 
nhưng hinhvÉÍảm . taiTvat tong, tức-la lưu-vựa Hen g-hà, là-giang, 

Hat-giăng vallí ch-giang . ! 



- 


6 ngệi lớn này lại phâni*a nỉlịcu ngòi nhổ, trông # trcQ, dtịa-dto, 
không khắc gì nĩiững £§ con mge chỉ-chít xung quanh úte ri lỡh • 

lĩhững ngỗi nặộ đều do nhíin-dâạ dào lịy, khônr phí-tỗn gio còn 
*ỉ^c ềịt xương Ỷồkhai cắc đân-thuy - quan ton hct : 

, r 

r _* Wslm (- Tỉiồ-aỗc kỉận-trục 4p0;000ft 

Lập máy bcto nước (.*Gơ--gỉ§i ki&i-truc 565;ỌỌỌt 

Khai d&n-thúy quẫn • . . •.. 370 .000 51 



500 


*ậarr (gác ỊÙắg 10a-«ậjfc lỗm-loa* iW|a--ch%i trwc kia là bã 
nay đa thanh puệna * xỉnh »9 tậa*~oộng ãxeực thiền nau * 

* ” ' , v Vy ^ * 

1* nÃ o 5^ . lr. ^ J». • _ A_ 1 ■ 


M 

31 f 000 thưổ^ĩ khổi bô-t$n*, 37 f OOO thuPỠc khỗi dất aat 
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<3 cẵc.chần ètSịigò, @1 nhỉ ầu chõ trịíng ãệisg Jpư&«. nhồ hfp • 
cá ộ aci nầy aốy lua dứ^fc I • nh ổn -d ồn thường ggi la **p !«**•' * 

Máy. dSa-th&Y.. Bhâp-di«& *- 1 cẵjgh dây mtíỡi nỊỀm, TỈệa oậnh-ữệng 
tcoag tlniì klt^qua bat íkuCíag* Nhưng nam'mua 0 thuận giễ^ầoa, mỗi 
Hảng thu hoạch ẻứực nhi iu* dan-quồ no ỗm* Trai lặi, những khỉ hạn- 
han, nha nồng Ểặp ahìiu noi thề-khan • ~ "* 

vĩ r ệjr. Nhẳ-nu$G tru^liếu cácộ. dp.^-thtty nhập-âiỉn, đã Cỡ lần 
dinh lập'-Ttt&y giai ẹôn g ỔBQ aan nưức ấa-gỉáặg h mỳ Tích-gỉang % qua cac 
tặôn-qưê • NỊ^ưng xít ra X® ®ặ» can* m ìỉ9 nước hai con song nay thấp 
qjá, khổng # dung dưựq . J*ãi 1927, nặng tĩnh ^ơi ọhut định lập 
tãịy bóm nước tr ỗn hừ aỗng-ha dễ d«ffi nươc aông T*o oác ruộng trong 
dong • ' 

2 Nhà mẩy # dẫn-thủỵ nhập-dỉ|n nẳy khơi cSng từ thắng # ohfp naOí 
1927 đgn~thang # ba nam 1931 mơỉ itong; ‘eông-yiệo r ốt # kko-khằọ yi dịa- 
d&Ệ Lt áta^ấop hước sông lai cỗ ẵp-lực aậnh « Trong «ỉ Cỡ 3 mậy bơm* 
nứơe ki|u ỉiimax, moi^chĩec 259 ma£lựcĩ tong-c§n s moi^dây hut dư^Q 
9*000 lĩt • Lạỉ co cậc may hơị chạy bang 'dĩ ân lạn thuy lện 5 thữơc 
ea£| roi rọn Ệuộng ẽặc sông ệao phan-phat dỉ a^i no’i 4 * các sông 
ngoi đẫn-thụy nậy clịay qua các h§t Phue-thq, Tung“thl|n, Thfch-tha.t 
Quoc-oai ra ch ỉa lảm may khu như eau t I 1 

sông dío dai 25 cây *ỗ 300 , qua cãc lẵng ịỉhu^xa, Thanh- 
chi Su, s«n-chi§u, Nghĩa-lộ tnu§c Phuc-thq, - Thưqtrai, Ihanh-ptyun 
thúệc Thệ(^ 1 -thất;- roi lãỉ qua Phung-thuýng, Ngqe-tạo thuÔ£ Phue- 
thqĩ- doa Khanh-hiệp, Thuồng-hỉSp ỉhuệc ặuỗc-aalị- Di^âu,fiưu-bẵng, 
Phịng-thôứ thuộc Thãáh-thềLt; CUOI cưng dễn Ngô-aai, ồoẵtìg-xa thuyc 
Quỗc-oaỉ • * * .. 

4 . ®ẳó' chia lằm 8 ehi-nhẩnh, tức la 8 ngoi lớn, tỗng-cộng 

dai 37 cây 00 . ' 

- Ngai sổ 1, qua Yõng-xđQrân thuịc Phuc-thq, dai 3 cay sổ • 

- Ngồi^aỗ 2, qua Cung-thuẶn, # Tuy-lpc thu§c TÙng-thiận, sồng- 

lqc, Gia-hồa thúệc Th§fih-that f dai ngot 4 cầy sỗ • * 

- Ngọĩ sỗ 3, ọpua Thương-Í 1 ỉệp, Quỗc-oai , đầi hoìì mệt cây số • 

qua Tộanh-phăn, laỉ-^èng, Bẩeh-kỊm, Phu-Ĩighĩá, 

Thuy-lai, Chi-qúaa, ơhang-thôn thufc Thị|ch-thất dài 9 Cay so • • 

* 

- Ngôi số 4_kep, qụa * Hương-ngãi, Canh-nâu, Chàng-thôn thuỗc 

Thệch-thut daỉ 7 cầy 10 * - - 

- Ngôi sỗ 5» ậua Phung-thôn 4 thuệc Th^ch-thất, don Hoầng-xắ 

thuộc Quỗc-oai, dai hưn 3 cây so * * ~ 

- ltsoi sổ 6, qua Phu-mỹ, N^iĩa-hưohg, thư^c Quổc-oaỉ, âầỉ ngót 
4 euy 80 * - 

- Ngdi sệ 7* qua Hoàng-rá, Thách-thẩn, Tca-nQỈ, Bống-lư thuôc 

Quốc-oâĩ, dai hon 4 cây »6 * - ■ " 




Sư Oanh-nông tinh-ly • 

Ẽai TŨe-rtẼycụớ . tagt ộ' thị-xạ Sc^n-táy» ®ýt *' thuuc 

h^yện Jhf ch-thut~. . w 3tt 1939» hfii Tuc-mẹ-cục -cho gieo nhiều giong 
lua ĩ tã thây kỉt-qũa như sau : : 

______tí 


sỉ' 


thứ tự 


CắG thứ thoc! oắc thứ ruộng 


Chỉàa hầu 




! tữ 20 
của! ten 21 

! 

í tử 18 

cua 1 ten 21 

! 


ì ơhiỗm rự lllụtng th ũp cổ 

ĩặSllT ĩẠỉỉu 

liKìn* .i^áa nh —+_h 


tất get,ra ! 
mẫu ỡ.các I 


t 


í! 


01« hin 


Sắp 


Qiỉ nít 


■ I 

ị -V _ ị 

ị 17 ! 
Cun!ten 20 tậ 

1 I 

1 lĩ 
! ^ ! 
!từ 20 ! 

50 cânlâSn 24-ũ 
t I* 


ti«Ị cung ệũ cuối 5* cạc h%t 

IPhục-tỉit > fh§tìiv\hẳtjQỊỐc*! 50 

loai, Quậãg-0 ái f#tlng-thiện t 
t " _ <* 11 


ị từ 21 1 

©&1 ỉ tin 24 tạ 
ĩ 


4 

1 



I 

! 

Ị % 

9ửmịềìề 
i 


V 
I tị 
* 

* 

20 ! 

I*«ĩ 


Ị 

í 

ỉ 










* 56 



! ! 1 thốt i ' *I 50 Qỏnĩdm 25 

ị ị ì ! ! ệ 

, tfông--9u.y ngạn-hang Sơ n- hội-aỈP ũạt tậi tỉnh-lv, Ha-dông. 
Cac lãng tung thiều cotHo aếnroy*tien nha lại d® khuech-trưtíng 
nghề nông • m . . 



<hì.ền.£ hp ạ kh$ ▼» jguong chôn ỗc »- Tron? tịnh lfi 9 ® 10 chiec 
gu4f>gHiaã4c r '$ (rNt taKipan) do •ờ Ganh-nôa ỹ tỉnh-ly ri % - i Ì 4 Ịp* * 

1 õ 1 cỗn-rí, QuSọ-oai 2 ỳ a^i-ểtòng f Thuch-thiít 

1 b Wi*-an, ĩừng-thiôn 

• tề 

ềiía lôn aao 
-nua thân 2 Qhi/Se 
guỗng không lẳỵ 

uax«u OU 7 IỈ xipa • atiung co Wi« nuv ữ ' ~ e c *W.J 5 - 

Kại-lkịlậ Êáểng nat hiân nịt «tăt 

Cẳn-4cĩ*m, mạ^h-thât, «3 lam mm 

> • 

NhẶ aự mồ-ếang cũa Chí^h-HPhâ rà tính ởàn-lao của dân-quổ, mua- 
'lang hang nặa thu hOỊch kha • 

ĨQẳn tỉnh c8 39*145 níu lẫa sàn ru ất áư^c ị 

' * 


\ 

! 


I ^1936 ~ t~ 1937 = ! 1938 ! = Ỉ 939 = ”t 


! Vy chiâm 
I Vìị mua 


ỉ -I ——-Ị-—-1 — 1 

1224*467 t|!203.142 tf!2l9*941 t$l259*998 tỊ 

1331*641 tf1360.851 tf1258*930 t|!5l2*786 tf 
-. i. z . ĩ 


thũy. S^ng dạỉ-èta-ae # oỗe rugng tỵong tình d<ki la ruộng tốt, ữ zằn 
aõng ngoỉ, hảy nịiò’ có mẩy đin-thuy nhập-đỉổh ra ãập- 9 ay, nên-ôay 
đxftf c cl ha ỉ Tụ # 







v« • . — 

Lua ngỡn cơm nhất lầ ĩ 

% T Hưọtia-ngẳi thù ộc Ihệch-thut, nhun-đdn thương dem 

▼ ỗ ỈIả-nfi, ttan Ci\ĩ(ịữ gia cao 

- Lua Dy 'ỉ&ỗng-bẫng thu^c Qnỉng-oaĩ • 

- Lua Tia -lun ^ấy-dâng ^thuộc Quáng-oai 



%ỆXL tỉnh x» ĩ 
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H/rhì gỉêng.eẫ-phỗ la mệt n^uền lg’ỉ eho eẵe tón-đitìn, BSrtỳ 
nhSn-dân ?t nha giỉng . 

Sơn.- Sqta ưa ắtit thổ l3n BO*, nến tPỖÊ cắc ảoi lẳng Ba-trại. 
Y$ụ-*lhỊnh, 8ằng-t|, c-nh i, ru-khnỳ tft«§G Bat-hệt, XâtiySn thuịe 
Quang-iai, hặấn-dân giỗng^ỗhỉlu Bon • Jjpễng Bơn 

khống rốt rả may, một him rai lan nhjft ôể, ha nim Ềầrdư^e ett 

*fha • 

Lặc lậy B0*1, ^dôn^cư •* rào rổ cây'ha ị nhất chếg hỉnh chữ V 
ruỉ Ctìip Yỡ trai *• phía <jươỉ hưộg rìhựạ • Cầch mpt^ngay l*y r^Jt lan. 
Bao giơ Cệt dốỊg. ngQ^h/thi cậy tan, phai d2n di, T* aề &fit ha f ; trong 
ba năm, mơi giong dứ^c luyt aohi khac'. * ' 

TChun-dỏạ Qìựriạ sơn rẫo >#ẳi nứa, ££.Y’nẵp giấy thật kín, Tĩ aự 
ra gio hạv anh^-sang mặt gỉờỉ sohi chay . Soh giong trong tinh Xp/rnị 
thương ta 1 Tồ ban ơ **a-npi • k 

Khoai tây *- ICrước kỉa* tỉnh So^-tầy không cể đậu giong khoại 
tây' 7 Whuij* nai năm naỳ, á ân - cẲ* 7Ơ0 Phu-lôc, Câm-dinh thupc Phuc- 
thq, ỹã bát đỉũ giong • Ho % theo phương-phap Bỗ’' Canh-*»ônir ehi-dẫn, 
klt-MỊua moi aao thu đv/e tư 2D£ rốn 300 cồn • 

gẳn #- Tr ền cỗn dli fă rậ dưỗ*i chốn núi, đan thương giọng Bắn ti 
t$ Y| sln ĩàj # *'S#5 k*’iề b*»vdưgc *£:•.%; B ít- ** •#» afi 

la aln rây, áỗng uễng •*og hay nẫu ơ^ỉ giãi nSiật » l 

* m ■ ' . ĩ 

# ạlang .- GỈ giang hay cây tê 1* mệt thố sây mpc'đỊ-^ **<' 

^"oáclĩẸI7jninrauề clt mang phơi qua *í*'>i^ùng £$ y&ịi *,Cọ dù 

•ồn tươi sũng bít 1«; *ồn phơi khê như oac có khác ’ • 

■ '• 

Nhân-dậrfB«m ịtY;cõ niy ặỉ ĩntạ lSng hặa hay dan r§. LÕI oậy 
mhm, dai ra BUC rang, à**rf lem dây *rệt non • 

Nhữn^ ọk &Ị r qủa .- Ị)ftft *- Ịrồa ^ắc dòỉ rà troạg cac'âSn-điồn 
n^ân-dộn giông dưa t^« ƯẶa gai thuvpg nhio^ ho’n ảm mật. Trong 
don-dien v«r*«uil, co thư dưa Mr. qua to va thơm. . 

BuỶi t VĨnh-thQ «- Lang Ỵĩnh-th^ thupe Phúc-thq đ co nhỉ Su 
gion^bưỡi dã áữjc tiông la-ngon t ■ 

Bưỡi tr ẳlìâ Bang thắ^g tam tá, da bẳt dùu chín. Sq to, tôm 
lơn TỈi ' l«k nuơã . An rohi -r ơt chua • ■ 

Bươi dưo^ng - ẹhín^rà thẩng mỄt, thẩng chập ta , KŨi to rà 
rẩoj 'tẻntchong, ron ra thom ngon 

dào - mai gằn tặt m$i cổậ Bư^ị. nẳv % TO ^.ẳng, cùi Tầ ruệt 
ho’1 etoI ằin không hgon, tho-dân thương dung bay 'CO cho dfp • 

9 ’ •*-* . . 

Gắch giong ^ư&l ,- Lamg ỸĨnh-thQ & ngoệỉ đtj I cẵch Ẹong-hệ d§ 

2 cây ■!, nịẳn ổj nhiou ầ£t phụ-mm thíeh-hơp rơi Bự giong-bươi*: 
Nhun-ddn gionế; ợ nhựhg khu rươn cao-rẫq, ae nuơc »êng lổn không 
n ồ#p ể®c cíìy . Kg gỈBO h§t hay chỉễt canh i 
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cẩẹh p^iẹo hạt • - ữun-quệ ' chgn hat, hỗt Chat nhơn rồi dsa 
pỊ}ơi ^ho, Tặ ương X ao một nựi. Luc^cay £a'®aq ba, â bon Ìệưo’! phần, 
mơi danh giong ỡ bo’ ao hay 0’ ven £ang rẳ^. Duhg cach nay khổrỈ£ 
ton * công-phụ, cay laỉ song Ịâu, £0 Tịhỉ tơi ba, bon atiưi năm mơi 
coi* Song-quá m a« lôi giỗng ta mut ngôn • 

* - ' ■■ Vi. 

Cắcfy chiế^ cằnl^ *~ Muoq giữ đu. chit ng«t của bươi giông,_dân- 

f ê tỉiứơng " chiet cqnh • Vao '^tPiậnỹ-tuẫộ tha^g ba, lệc myg mùq huy 
c, hq chqri Cjây hao rigoh mà^ế^guii coi ậ roi lựá canh bạrih-te % m ; ầp- 
P; xưa nẫy tun sáỉ qua, lay lao khía ỷ gjn ch|c haỉ T0ĩig % t^nf 
<±1 nhau ba phun • loan, ồao hSị lần võ tang t| ểtl môt ngay chó % 
rao n^ựa, XDngj bôi tôi hayơJ©Ịhong % dio 'khoi thỗị 4 Hô l|i lay^bun 
ao # nhaS lan vơi phân trệu, bò a]^c Tầ l| chuộỉ tifơc nho, t lam thành 
thơ ểtat mSị t mang J5p Tệ0 cỊ^crcanh dã 090 Vồ* Rqỉ lay : mẳnh chieu 
bqc ra ngoai cho đẫt kho ỉ lơ • 

9 | năi^thing sau, khi ra ^Igoầi mảnh chi Su, thỉ lỉy cưa 

cẳt »ẵt tao óh|c, h| xuễng giềng • 

aắc hỗ giồng iưíi phẵi dằó tron, ỹểch^nhau 4,5 thơỡc, dưừng- 
kính 1§ 4ữ,phun ệ iuiị 60 p$3n . Boa^ậươi^lot^ệ 0 §n phun muc, phu * 
mỗt lươt ịKt nhỗ. ta ệc na .trong,ta5 ngày mơi giong Cuy lân tcồn. 
Luc đặt canh chỉlt xụỗag hỗ, pfiịỉ dỗ lặt Xung-quanh ta nần ky oho 
gio kắoỉ lay gốc* L|i ĩìm tớơd ra cho nâng chứ êăy khới hoo *• 

gắch $& lanh bự&i .- Dân-quồ ehgn hgày.ntôg rao tắọ euỗi thẵng 
mệt la7 lặỉ aựới ầa gỉầ, dung fậc mĩ % ha| ỹậ £a khễỉ $o v i ta râp. 
Bưởi 18 taồ ôlc hể laọ ágầỹ trong nha, iươi lot oat tà rơm. xfi 
xấp bựơi Igpng, l|i É*ỉ rơm. phu cắtlfiỵ phậ§“ 6 he. Như tto* bươi 
yằa na® •ung^thrSậ hơi, ^hống bi giở lam khồ hep. Ihĩnh thõỉôg 
phai rỗ 1 rầ ll logi eae qặạ hư-hễng • 

ĩrong m§t nlẵ, ạli «ậjr hổ thi sẳn 120 đín 150 ^Sa. lư^ỉ ngon 
ban 0150 hajr 0 <$40 mật chục • 

k 6,ị H ac-óoìi *- Lang iẩô-oơn thuộc phỗ Quang-oaỉ eổ th^ ôi oủĩ 
Bon, 'ĩt nat, *n. thom ngỡn • l ' 

ỡíáh giồngér Oồn-tu® Vtoxiỉĩ b 9í, Sì 0 - nơi aao ^ổo, Luc oậy 
lặn ĩơĩ mgi tnùớc, h<a _cìánh tưng^ôị ^ong • glịng Ịao những nơi^thap V. 
ra qiang'^ặang .. ba nặm đa có qua,. Haị qua, 'hộ • dung cai # 

t|ju^c y fflệt clìimcT-s^o tncặn dầu Íí*n rq'hỉnh qua trám . Luy bằng cách 
nay Ị oỉ ds khống ro , i, rồ c£jr lại khoi lung-lay • 

m # ■ ' * ' T " 

9 Cẩcì^ ctỊQn *- MuSn khệi mua lỉm,'nỗ§ nhện rẫjj- ỗi^hạ.c-ooh PuỆt 
tjjáng nỗỉ dỗ thum, nơỡi thom mẵt. Moi sao rườm giong Si ■§c~ĩoìì 

hang năm ĩqi.-tơe dtbtựé 40 hry 50 ỡ . 

. Chu8i LiSu^8$c .ý Lầng Kiịu«%ọc thuôc QuỊaqơ-ohi, giọng hai thứ 
ahuối„ĩ chucl 'ỉấị ta chuoi Ịiêui ỡhíj^ p^ặh mỆỢÌ aq chuỗi 0’ duy, 

'ấm la chuịỉ Tuyl dTin-quề cơh ^33 la chuoi Sai-goọ^* ; Trunj-binh 
msl nãa, lang ịìỉu-aậc ban 9 -Ogổ btcạigị thu #*qFc tư 2 * 3 pO # ^|u 
2*500đ’5’ trềạ-mật khu bõ ị hỗi.giưa Hồngiha ; ều-khacbi ầì J& 
ỊhSp nq fang'ýíênJcỉa ồo^cam-từc/n^ -lầy bao m§£ r ừ^g chqoi-, tMnn- 
tụoĩngĩ*ơi tìì&r fẵng trươe mặt, 'lẵc-íac mệt tàấ noe nha như Ik, 
hiện trong c^m la xanh tưo'i • * 



7ại Khó^thượnn . - Oth t ngoi^Khê-tbươrig thuệc Bjfô-b|£, và phía 
nam £ 0 ra Kha, đan giêng vải đường pụèn rỊt quỉ • 7ẳi hay, xưa kỉa, 
dã tưvis tiên,Vua, nen con ggi la vai tien • ' 

* Trại tao .- Mậy thổn thugc xã % Hiưgn g-iịi£p ỵầ lịitìp-thugỊÉ, tai 
ịkiẹc-oái, q’ ngQậi do ngay trễq bờ ẹôẫg ỹấy ggi la Trại ?Io, vĩ đun 
0 ’ duy.ngoài nghe caạh-ngng con giong ^ tao^ban. T^ong ĩjot vụ, m&i 
lìh^ kíem âưgỊc dam. bav dong. Hiện thơi, TI ợìim nao nưqc aống cũng 
traq-ngập, tlo chtìt mat nhiều, nôn 80 lựi-tưc không con đưqc như 
trước • - ' 

oẩc thố-sãn khẫẹ .~ Dầu không .- Dan mấy vung Hoang-xa. thuịe 
Que c-oaĩ, Traị-dcho^ỉ, ^CỈu-tPo thuQp Th$ch-thut. giong nhieu dầŨ£ 
không • Dầu Cầu “tro cổ tiếng ho’n ca • 7. 

yrầu . 8ỗ\ dọc * g Nam 19^0, qụan % Công-sư tríeh 890«; b qũy Tương 
tỗ han^ tỉnh trự-c^iD cho^G’ ứoã jhe Ỵ'ì tr aụ t§i Cụm-daỉ Ặiuệc 
bạt, va mua cyy gịỗng phát cho cag lại^g. Hien nay; mSy xa Nhuạ-ly, 
lộụy-Dliieu, Vị-thuv, TunẸ-tỉjiện (ỉa giong ntyĩeu £Tuu • Xrang^tĩnh 
con lứm no 1 ! nẫự Holc-xa (Quanỉ-oai) Nh$in-ịy, Tườ^g-ptyieu,(Tung- 
thiện) , A Chị-phu x (BJt-ba t) • giong rộc va 80. OauẠÕ’ Chí “phú thuưng 

dung thap đen va ran dậu • 

/ 

Thau duụ .- Cẩc làng Vu-chu, Kiều-mộc, c© 5 *dố # Vign -chu ??K Chiều - 
d \png. Xa “Pparn, L|-tivưgn^, La-thiêỹ thũpc Quãng-oai ũẬu giong thầu 
dầu ae ep duu. Khe dần/.bon Itugng tot • ' 

4 

3»ệa diọn .- T§i cắc vung^cS dồi £ 0 , yưa kia ntyiỉu taoang-dịa, 
nay cac nha doanh-nghipp Pìiap, Ham mí* dồn-dỉen rút thịnh-l^i •• 

4 ĩronạ huvện Bat-bạt »“ Ngày 16 thắng nám nam 1&94j Chíqh-pdjũ 
Bẳo-iig ty giấy nhưựng^cng Bou^goin Mei£jp® mịt khu don^dien rQhg 
6|58p mSũ ỊẠy* tron bơ ẹang 3a7 t^uịc uịa-phịn Bật-bật. Ong MẽiỊp? 
dp mật À^ươỉ Natt ^ tr ưng don “di en % nay f aoẫỹ côrìậ-việc không phat-ậệt 
cẫc ta-dỉen cung jno-dâp thương hay xich-mich sinh ra kipn-cao. 
7Ĩ výy, nam 1917 , Chinh-pặu trích ra ^ 77.500 quan ti en tuy chuyc 
ỉ? 1 . áon-diồn 'tẽif*p e de ban gho cac lang l^n-cện. Nýn l9iịS».ông #> * 
Mariu* Borel, cũng l^p-mệt don-dien diận-tich Ĩ64 mau tạ i Can-oai* 

Tại ĩùn^-thiẳn .- ỊJám 18 §Ô, ông Mqrice mệ ỷổn-dỉèn giồng những 
Cay lãm riươc hoa'".như ung “Jrẫo Ị lan va Cif t ôở'0’ Ịhanh-vi (Tung-thiý 
ilu^o ít^luu, thay không c$ lơi, ệạg lệi^thoi. Tơi niầụ 19 ÌH, onệ 
dưỡe p^éo lấp don-dien khác ue giong c^è, lon^-não^và trau 
di|n nay, nSm' 1920 » ông bẩn cho ông Trun-ViẮn-Ky, • giam-dốc nha may 
nước Sơn “tây • 

Num 191H, 6 1S s 0n, cung mua Mị õ:8njđỉ^n Champanhac mợ từ 

a»3 tai la-gian, % diệg-tíêh 3;|ng 937 ẫặi. Tơi n im 1921, don-dịen 
Poisson thuệc qqýcn sỡ-^ữu gua^ h^i nhi th^c-ián Graxerỹaud va 7®r 
nẹuil . Hi|a-thơi # nõ'i ■ gay dã mị rôộg thịra di^c > 5 un ọ\Linh“Stfn 
Ta 40 Tiuu 9 La-gian. Cac dut này dung cỉy lúa va giồng èà-phtì • 

Nịím 1917, anJj em ông Lautard du-ng 'xin. khỉlnjdièn giong cà-phe 
Tầ cíy lua t§i Ịun^-thi§n; ặhưng 9 nam ỒSU, tức nhe 19H6, các ông 
khống dưq*c như y đanh bai bo ©ỗng-vỉị^c • 
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_ - Num 1901, ộng Ihỉbaut lập dồn-dièn dỉen-tíoh 226 mu.u, tai 
lang Hoa -lậc gỉắp-gỉưỉ Lũ-gi In . * z 

Ttí 1909 aen 1953 » *xuqg-quanh ũồn-àign liiibaut va đồn nồa-lạc t 
ống Paspuct ( 1909 }»^ba quà-ìôhụ Robert va ong L. Robert (1909),»*1 
ãếị cac ỗrlg Pệs«al ( 19 ^),^v.Rẹ^naui ( 1933 )tlặ 1 “l u V t n 2p ấtfn ịỉn 
khun-dien. Ngày naỹ, các ấon-dien Lautarĩ và Paapuet đa co nha 
loanh đi en Robếrt múa õyye » 

Ô^líỵ-kktó, dồn-đien mở dàn tien là don-đieq Piglo^ski. lien-tích 
216 raaụ* b 8 q narạ 1924-, ong Mariús" Borel miẶa ca cúc don-di ca Ễigloa 
aki, Beo-vỊn-Ịri (345 m^u;* Deịmas (136 muư ), yBigo^ M 31 mứuj ue 
gựpýniiat ỴÓÚ cỉon-cỊịỖn cảa ong ợ Xen-cư*.(10ỹ mỵuj v$ %-khtì*(292'raau 
ma lập thàgh mýt^đon-ẵỉln kieu-mưu • s ận rqn 'Xầ dujahan-*ững , 
ống 0^0 gỉong-*ca-phe, chìia-auôỉ trau ữo, va 1 jJ) những biệt-thi 

cao-raè • z z 

Năm 1933* d|n-aien ụịj ầa 9 ế 159*009 gíẹ eầ r phe, 30 C # bỗ, 2 Q 0 
tr£ia ? 40 ệcè. HỘỈ Àu ọhieặ tPugc, ong Ve Phap # tong-qưan uy-quyen 
ch <2 ong Bỉgot dứng quận-do c • ít luU, ông Bigot bị bgn -Êêi-ềịỆ giết 

ch e t • * ■' - V *" 

# Ổ^Pháp 'gang, ịng 3 orel,cho mị^t chu?ng-khí % etí-khí j mot tiiny- 
tưc dong, mỵt chịec T£ữy nươc da va aịt dgny-co’ lam õ:i$n. Nỹn 1926, 
ông lýg "Bông-phắp ; cầ-phổ cong-ty 1 *, iẽn 13 tricu qgan -do # 'nỗ'-mang ■ 
them cac dờn-đien • Nhưng nty 19^3» nỊ|n kinh-ttó khung-hoan,;. đạ í la« 
cho công-ty tan. 'Ong Borel ben dưng gịi 7 co-phup Tuut von" tP§ 
t&a y % cong - ty x 1 o0.000 quan ti on rìg : , roi mua % lf 1 cẵc hat dgng-s 5 n 
cu % ma 1^-thậnh "Công-ty Borel 1 *. ỠGng-ty nay giao cho ông đưưe 
toan qụyen hanh-dộng • I. 

Tại phũ Quốc-oai .- Nga 1517,.ống Ẹllieé £ứp-nhut đcn-dion cu3 
õĩìệ ả ittị-tích ^qng 1007 mầu v&ỉ don-đi en Matiieỉ % ryng 1957 ra&u^ de • 
giong ỉa-phê,vạ -Cay ịúà, Công-ty Bllỉea-ỉíatheemơi ông Borelịlam : 
cố 7 vầa, va doi tồn là "Bông-phắp doanh-địen ỹốhg-ty”• hôi-so 1 Ịại 
Phu-nìan (CVdndochimoiae des plantation* à Phu-manj. Công-ty-ngy 
say mệt hoi phồn-*lAkh ặẴ phai đinh-tr$ . Ru^Ịộg-dụt cho cuỹ re, 

thoc thu dtí^c chl dữ giá cồiríổ diẫn-totĩ Ben tiỊm 1957» CỗQg-tybẩn 

don-di en ého ổng \flchâud,- mgt ^hu^ng-ậia lỊgvrưi Ph|p t|ỉ Hầ-ọội, 
Ong Mlehaul eho tai 2,3 nghin bo ve nuỡi và Tuất von giỗng cằ-phổ 
như cũ . * 

Xem qua gông-nghỉêp^cắc chủ đcn-dlền Phắp tTen nầy, ta nhện 
thíy ^ằng^nĩiậigd§e-lập gệp ghiou n©ỉ khố khịỊh, IjTkhị 
kễt qua mỹ-mãn * Oac kieu-aâli'«ên gận^-^ắo, 1 §P • nghĩa -goanl mơi # íư 
vễn kính-doanh. ,Như ống Borel, - mà^ụgươi RiắỆ dã ví vơi Hau-tiTỚÊ' 
Ca$abaf, m|t phu- 90 nhiỗu tai-oaỊ| treng truyân Perr&ult,- cung 
phaỉ mỡ" công-ty mơi du lực-lưq^g khúễch-trươQg pỗn^dịẶ. Hịin aay 
Ạhặng ' dồn-ổỉồa 1 * tPoíig tinh gan hỗt thuệc qííyền aơ-tìữu ®aồ ngb^ệl 
doẳn. • ■ ■ z 

lền-diền di-dân .- Nhâa-dân trong tinh nặiẫu nơi dông-dúc qua, 

1,oiy 00 vuSng'' «0 tử 400 dận 600 dun^cư. Traị Ị_» ỉ, lẫiỹ Tung.nhất % 
Ịô maa BỈt-bạt, diậQ auố thưa-jhợt, aei ạâv *ế vụèng «0 dô 1 Ổ 0 người 
V“Ị vịy* **^5 19p 3> hang tỉnh da lập ễip di-Hằân tệi Ịlh-kỵ ĨBât^bạị) 
Ta^tóiẽặ qũv tữơng-tl I.OOOệ tr^<«ap^cho 80 ệii đĩnh ẳd cư'từ lang 
Phu-nghia dea. Hiện nay, toan tĩnh «0 6 ỉp li-dần như vậy • 
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Cắc áon-đièn trong tỉnh thong-kê uhtí ®aư : 
DANH-SACEỈ CA.C BON-BIEN TINH SÔN-XAY 
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Ste ỉaâo l ! . 

ĩchĩnỡỉse ì ! I 

đes pla$ta ! Quốc-oai Ĩ179S ha 116-12-2 

tỉoÃs à ! ! ! 

~ * I 


110113 ả 

Phu-Hiah 

iã 


'Sté Mariua % JChrn.-đẵi(But-! í 

BoreHTCie ồ ĩ bịt) . lồng lau ! 

: ttỹ-khc !Yậ}-khooí, Ỉ264hu98 ! 6-10 ~jj 
! ! Tung -thỉta ỉ ! 

I I * J » 

Ằ GÒ-m«, !Koà-lác.TÙn;j !52 Ì 1 Í 3 94 ! 10-4->4 
' Tung-thiận! thi.cn ! Ị 

; ị * I ĩ 

Sơạ-tqy lYen-bài, TÙng- 71 ha 4?! 4-6-» 

! thi*n ! ! 

I ị - ị 1 

HGtel,Pé-rỈ £0 % lống-lúuỊ 

Hrd Hai~fong Tung-thiea ! 22 hu 1> 9-»9~ 

V , * V - * 1 __ \ 

[Ste Marius % iLa-gián,Tung!I 09 ha 70 Ị 22 - 6-96 
!BoreltfGâe a! thỉịìn. ! ỉ 

ỉ My-khtì . \ • 

: * # . ị 

llO^TeHrtụelCcỊm-đSỉiVỖ- t 94Ì1Q27 [28-1-97 
Grạnd Bouềaha'* khuy, ! I 

' Ka-nịi ĩlứặg-thlịn í ! 

Ị ' I ! 

il !Y^-khoai, !86 ha 49 ! ỉ« 

, ! Tung-thién ! ! 

í ! * Ị 

[ 4 . Bđ !Võ-khu.y (Bat-b%t ! 

!B©billot ĨLinh-ioh, % !54ha 99 190 - 9-97 

ILa-giẩn.Tung í ! 

thiên ị 

t . 2. ị 

Cà»-dắỉ,Tùng oỗm-đaĩỉ*- ĩ 9 ha98 ! 4-10-p/ 
‘tâiổa ỉ Tạng-thíệộ ! [ 

r * * ị ! 

i4 ị iâ Ì94ha17 5 - 12-97 

i ! 1 
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! 30 ICalan- 
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I 31 ÍYagappa 

ị ! 



— ĨTW—í T ttí —a^xiuJ — I |W i4 

lềruccia ÍBkt-bỊt !b§t) .Bật-yổn ! 

I ĩ * lQaang-ỉai I 

í Yagappa !Tỉjụy-phiỔu T)jụy-íphiỊu 123 ha 
! ITuẪỊc -thiện Tuăg -thiện f 

len -điền l&l-thưi 


Ì25-Ỉ-3Í 

Ị 

ị 

Ị15-11-39 
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f ĨỊgư&i. I 0i t !§ịa-$hi Q$e doanh! địa-Ghi cắc ỈOiêntlch! Ngày 
lẻtưng xinlchuy ổn ! -ồiénchu ! (CtgT I J thạnh 

I • 1 * ĩ I ĩláp 

-_- i _ Ị ___ -1 _ Ị J _ 

ÌBeau Robert a!Thũ-pháp(BỈ.t- !13h&33 ĩ 19 - 6-37 
ĩThu-phẩp Ị bạt) 

ị~2 : 1. ;; .. , . ! 1 

t1lO,Ax*Gđ Ba&ầ Yồa-khoai, Tung! 8 h« 3"! 123-3-38 
ĩdha hạnôi I thiện 

ị “ ! ỉ ĩ 1 Ị 

tAvenue Courbet Giap-thưưãg 19 ha 17 ĩ 9-2-39 
! So’n-tồy ! B&t-bầt ~ ì ! 

i 1 i " ị. 

!6,rueBlic !Yổn-bài (Tung- !1o4ha 29! 15-9-39 
!Oôrleau,íỉanối! thiến) ! ! 

M L ... - \ ị _ i . 

ĨBôn^-lầu*lung!lông-luu (Tung-142 ha 17 M6-4C-3Ĩ 
! thiện I thien; ! ! -yj 

• L.* ... ~ - ị 

ICátn-chi Sut- !GỈa-tìáả (Bất- !122ha87 Ĩ8-4-4Ũ 

! ' bat ! * bàt f I 


Beàtt Ro- 

bẽrt í 

Ị ị 

rOuouestiel 

1 Ị 

Thibaut! 
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Gillaa Ị 

Rena ị 

.. 1 
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i • 
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-ĩ-------1 — 


! Sô 
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! ĩ 
! 
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1 2 

ị 

ị 3 

! 

I 4 

» 

ị 3 

I 6 
ỉ 


ĩồn-dien lántíbthời d»-*ứi 15 mSu 

iSậĩàá^gxxtSx^ìããỹ^âtg:-" Ị ” ĩ J.ã -chi” ~ T ~~i ~ y 

Igtíơỉ dưng! 3 ịa-cha c-ac J I cẫc don~di.cn !Oi §n tich ỉ Ngay th^nh 

XÁa í doanh -di en chu! I - ỊI^lp 

# ■ » 

_ĩ_I_Ị_1-1- 

_ • • * • 


Lc-v^n-GổctN, 9» ĩ^ue L^c 

lso , n,So , n-tíiỉ 

Oưohg-thị-Ai lệng-lhu, 

I ! Tung-thigin 

ITT g-T íkì -Lục ! lang-lhu ệ - 
1 ^ I Tung-thijịn 

'L è -ng uy an - 190, AĨẺ. Go UP - 
Lion ! bétfSo , n-th.Y 
3ỗ-thỉ-Hu !Yổij-khoai, 

! Tung-thỉ.ện 
Tạ-luy-Nhhn! id * 

' ĩ 


-i Hịịu-l^c 14 ha 31 ai 13-4-36 
1 Tung,-thiện ! 93 • 

! » Ị I 

!Duyỗn-lãÉ, . !4hù33a 60 ĩ 26-ò->6 

! Tung-thiện ! ! 

! ĩìÊn IT—1 /'in - 'Pwn V ĩ Pha oPa 'SŨ ! r -w—-V 7 


!Yổn-khoai,Tung 4ha ôOa^O 3-3-37 
l thiện ì ! __ 

I id'^ ! 3 ha 40 ! ỉẩ 

! ! ! 














ĩ 7 í Phí -V UI -Httpllara -Bơn , lung í Tai -30*1 * Tung ! Iha 45 a 50124-9-.? 7 
I I " ! thỉ ấn ' ! thiýn I I. 

1 8 iaB-ván-oư í 11 - 1 lả - ị ii I id 

ĩ II I I ị II II I ị 

I 5 ! lo -V -Thuy ! il ! il ! il I id 

ĩ l ị ị 1 

I t í* I -í/1 1 lA I 


5 ! lo -V -Ihũy 

! Ị 

10 ! j»B-V Un -Lum ! 
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1 '\! 1 &-V-Ehan ! 

! ị 
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I l Thũ-pha p 3 b £t! Thu-pháp 5ĩỉ at t 

I ! bạt ! bạt ỉ ! 

ị , y, . i 

20 !L<ì-nhạ-Nhạ !Sue Phu-nhỉ !Tai-§0'n,Nh&a!4 ha I9aâ0 

! ì * So-n-tíy llý^TÙng-thiÉn 
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!Wg-TÌn-Ghiồă lÌồng-iaõ t rune-tSốn^-ẽão7'BunÊ-l ĩ ha64® òôì ĩi 
! 7- ị tlìỉệá v ! thỉiạ ! I 

ĨNơ-văn-ro*ìn 1 iông-ea®,Tung-ĩÃỗng-eao,íậng-! 1 ha 52 M7-5-3S 

ĩ thiện ĩ thiỂA ì ĩ 

ị r ! ị 

I iđ I ỉ- id !0ha9Sa80 ì iâ 

1 ! 

i iđ I id 

* . ị . . 

!Thinh-ộạOjHoan!Cỗni-áái,3st- 
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IPhưahg-kỳ, Phúc- âông-cao, 

! tag ỊTung-thiện. 
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ĩ Ị ' baím, 
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ị 70 Ị to g -V «*n “Ch í ch í 

Ị _ ì 1 Ị 

I 7*1 !Chu-Tán-Lan ĩ 
! ! ! 
72 ịííg-thi-Du Ị 

_ L\ - . Ị 

I 75 IPhùng“V-Cầu ! 

ị _ 17 _ i 

1 74 IPhùng-Viỉn-Cuu 

ị !_ 7 7 Ị 

! 75 ! Phung -V-Chủ : c! 

! 17 L . I 1 

t n /- __m< R * 



I 76 mg-vdn-Ihề 


1 _ ! * » • . ! 

! 82 !Lồ-vián-Tien !C|fa-aai J B£t“!Curii-aai,But- ! 

! ! ! 'bat " ■ ! 'bạt ĩ 

I 83 ĨKhuvng-Y-XâpĩThái-ba^âất- *id 

ị 1 L 1 > 77 hT ! 

84 !Ng“Ván-Nha !Bằng -trung, ! 

ị ’ " . ! Bít-ba Ị 

65 !Cao-tiỗn-v)ộn^ la t 

66 ivũ-kim-ỉirungị ỉa ! 

ĩ ị ị 

87 ịiặng-T-Sgự i ỉa i 


t 84 !Ng-văn-Nha ! 

ị _ ị' I: i 

! 65 ICao-tien-Oõng 

ị _7 _ ~ 1 

! 66 ĩVũ-kim-ỉirung! 

! 

! 87 Ĩíing-Y-’ 

* ■ • 


ỉa 

ỉa 

ỉa 

id 


* / • jPdU!fc'. —▼ —i » £\u; I JL’a • 

I 1 : ị t ỉ 

! 88 !Riira-Ỵvki-Tíj(n ĨCầu-õẨi, Bất! 

,7 L.« 1 * .... L .* ... ; 

I 89 ĩKiễu-Yuun-Bang ^ỉễu-uêng, ITrịeu-õnng, ! 
! f : Tung-thiồa ĩ Tung-thiện ! 

_ V - ỉ. :: * " 1 lí. 

I 90 !Phạm-V-Quy ĨHÃi-la. Nara-ĨCựH-aai.sẫt- I 

1 ! ? ị * ẫinh ị • ồat ị 

! 1 1 ! ĩ i 

®ốn-d.icn đỉ-dtin 


ỉa 


Ị 

ị 

ị 

ị 

ị 
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Ị 
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Ị 

• 

! 

Ị 

• 

Ị 

♦ 
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iđ 

id 

id 

id 

ỉa 

id 

ỉđ 

ỉa 

id 

ỉa 


ĩ la 

Ị 

ị 5 “ 11 -55 

ị 

ị21-11-35 
25-11-55 
\*bị{~ị&rko 


! 

Ị 
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Ị 
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id 

iđ 

ỉa 

ia 


Ị 2-2-40 

Ị 

ị 

[23-3-40 


I 1 

! 

t 

» 

» 

1 


! 0 e May -narđ ĩ 

’ , , , 7. 

ĨCha^h liịi 
ĨTrưÕYig ậịi 
ỊTưgRg-teĩ 
!Phe-te» 

I So’n-tủy 



!24-1-55 
! 
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ăỉng-điần chi*n-auốỉ 

I ĩ "ĨKỈchãữi fSĩI"Mãrĩũõ _ íSte*"ỉffârĩus % íLa-gián,Tungt49~ĩĩã~3<iĩ2Í--1*ì-^8 
I I !B®-rel4Cí£e ĩBorel^Gie a! thỉan! ! 

! ị ! ! My-kh<3 ị • ' ị ĩ 

1,1 1 ■ ! ! 

1 2 ịstế Mari-ị ỉđ 1 id ị i* !50 ha 40 ị ii 

ị Ịua Borel ĩ ĩ t ĩ ! 

i 1 «z* ỏie ị í i ị ! 

! ! i ĩ i ! ! 

« Lân-sần .Hgoài cắc õ:Lt giồng-gỉgt, tỉnh Sưatay còn có ãoỉ, rò 
bo hoang va rưng rg® • lí 

■' y ' Rưn^ cố các go : lỉm, sen, ổ;inh, táu, # ĩẵt,yiiít, vàng-tdm, 4Ỉ, 
sềỉ, trau, thêng,«i • L|ỉ ca tre, may, nứa, cễ giành, cũ nhu .' 

Dun-que gỉil rừng thưừng &i kiem các tĩj^c-phặt tthư mUnr, # nỗ!Ị[*- 
hưo’Ị^g, mịc-nhĩ, ệíju7 fỉm, ro ăọ trầu, chuéi i|ỉ,' hay cắc thứ la* 

thuếc nam như• khuc-khắc, mật ong .... 

* •• ■ •• 

ơẵc átoi hoang 00 co giáng dùng,£e đuh- lam llĩng hoa t ểian^ghỉ 
h$y ch| ra các,duy gu|t qon A Lfli cệ cây sỉ, thun-lung la® chối, hoa 
đung nau dau đắnh £ 10 , va rê lâm cuỉ • 

lChoẩng-aẫn «- 
So’n-tíiy £«ũ chưa 

- Mỗ than . tậi lổn-khoái, thu ặc TÙng-thiỊỊỊn 

- mõ lâh-toađ-di&a t| i xóm Go í' đưưỉ chân"Ba-vi. 

- mố ohất-mai--y(^ t a ĩ xõn Chấu, dưể’i chân Bu-vỉ 

- mỗ »tt t§i iỉ-mhôốg,. thuậc Bat-b|t 

t ~ mo vàng bềng-t®m thulc^Bật-bặt, vẵ H$a-ĩjỊục thuịe QuSc-oai 
Kỉ Hoa-mục trưưo đã khai, song :vỉ ít lỹi hen bõ do’ .. 

- ®ẳ j ^cn-miên tai Gỉắp-thưựng, thuậe Bat-b|t . 

cẩc mj _^ a i-khẩu h - Erong sỗ cắc mô Ịựưng khai-khỉn, _tĩnh 

Sưn-tiìy co 2 'mỗ «9 tai Lt£toặ-phu,ỊB&t;-b$t ): ' èai^ thu nhất,co kã lau 
thuậc qyyeạ sõ’-hữu mft tư-gĩa, ^eaị. th& m hhỉ Ọêng-chính trống 

coị~. Sỗ’ này khống nhứạg lĩy M rai dư^ng va bo'ke, con đặt mệt 
Xtfoìig may tãi.Lứ^ng-phú , mùé-đ:l«h’đ| lam^đẵ hoa gia (gramitỡ)! 

Ịĩ©ng xuặttg-tễ m|ỵ hệhỉêh bẳrig dầu xẵng* m tam vụn tli Vô 

Mà-a|ỉ €$ trận Vơi oiHt^g làm au-hoa nhun- t|0 . 

4 ^um # 1940, mật nặ& thầu-kh^án kỉ^aỉ đưgc Ịhứ ùit qui s cliýn nuỉ 

ầang Gịẵp-thuựng CBit-bat), cẵch nu ị Cặ#!ehựng ý cíiy^aỗi Thư dut 
n^y tetong như^phặn, ra hhfng-khĩ thỉ rlii ịại» Iĩl|n ịã uùo đỵgc 
tun ban cho eơ làm giẫy âép-cuu Cic che thahh mệt*thư - nli^a hos-hqc« 

^ f ' ' • ' t T- * 

mu.,. .MtF : 1 *r ****■_. HoàriP-ạầ, Pặư^ng-clch, cù-sưn-trung, 

rvỊỈ^“^? u ^' c Ẫr 16 ngon núi. Dan sư-tậi Ểte xin phểp quan tỉ ca pha 

■??J v ?! M ? 5 TJTtìa* Phươn^-ẽẵọhi L^n-sưa, Hưưng-ạỉn Se khui 
cta-aung Xay nha hay cau cong, noýc rãi ctưừng va nung vôi. The-đon 


cắc khoIn^-^ayh ò^ựạ khai^khụn .- ỘCÍ1 hut các mô * 
tríai-khặa • Cẵc mọ ‘Kỉện àã biet la : 
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lai 1 ỈỴ đv'$c đễ hoa có Tun &en # ặQÌ là àẩ hoa^Phủ-quếc* Thứ ỹặc- 
3UC nhut la thú: lũj t G' núi ĩloa-phat thuịc xã Sữi-khồ* Nhưng nuĩnaj 
đã Cô lị^nii Chính-phủ ■cdt không đưựe pha nữa . 

34 hoa Phu-qâốc thương ỉurig lam mịít hạn, m^t ghố, căii dễ ỉ, 
chậu hoa, trun-phong, ban-thạrai de chịn giỉý, v*v».* 

" Núi Cht thu$e # But-bf t cũng cổ thứ tắhoa ^ 7 ân xanl^, .&© nặiều * 
®au* Nẩm 1§39, phú toàn- quyền cho lprih lSy TU úy tăn TỈ' thỉe dung • 

lá QM va ho àng-thề . - c|c làng Phu-thứ (Thậch-thut) Mâng-ph^ 
CPhucỹtẸĩTT Vị-thuy, rthận-lýJ Mỹ-khé), So-n-á^ng r Ịon-trung, ^Trịeu- 
d|ng (Tijng-taiồn) 'CO nhieu o:n ong • ữun thương lung Xuy nhà Ta 
dinh ẽhua * - 

l| này la mịt thỉ’ đut' quánh, mang ra khôngrkhí thỉ % thành khô 
rjn vẫ lỗ-ẹho, như tê ongo Dồn-que õao ©’ cắc doi Ệ^i là đềỉ dẩono 
rịỉ e«ộ thanh lchoị to bạng 15 Tian ầ g§ch'i ẽb$n chơ*lo$ xe Ijangv<3 
làm tư^ng, xây nha^hay dem ban. NhiOU nha Ịhanh-phắ ếung da &ụạ 
xặy tường, ben ngoa ị trắt Jam-hựp • ,Song la® rứiu' thế khống khei 
cl^ổtÌồu batrtịện; TI ché kín âiy thý dat nẳ.Ỵ khống khô rốn ểttr-^c, 
tj|tfnệ t de bỉ lún hay bị lỹỗi xêngl Trầỉ lạị, ơ^thốn-quc, nhan dân 
43 hiẹU:: fẹ tương";đế ọng tron, hay So trát tạm-h^p cho dỹp, 

cẵng èhi trẵt Tíe mặtt tròng nhằ. 

Cẩc dốỉ^lậỉ cố tk& dut rắn, Bầc vàng thẫâị gqi % lạ hoệng-Jkề| 
Dân-qu| ttoơờni^trện vỉ , i # nơ 5 , | vịi, ầuh£ dĩ gaet tường, ^vỷa re TWH 
d|p, ma sẹoh-ee,kh©3g kém^gỉ^oac Tồi mỉu t lt ahiồu nnà ỉ 1 tlnh L lỷ 

dEiig da dùng thứ hoang-thô nay . ' 

. = . * 

iSỆÍi yàag «- Mqy làng Ịạn-thố, BBậg-tậ t Thlị-bạt, Ịhảá-lệnh 
(But-Ịâ^t). t lán-phong ĩ Qịang-©a 1) ^vĩ dặờng ^sÌỊ^hữnnai ẹo-h|p, 
ncn có^nhieu ngươi lổn Soa-bỉnh lam n^ie dãi cát lẫy vang I 

Trong míy cắị trị® ựdSn-dij$iì Michaud Jhuệc Th^c^-thut, Tẳ 
t§i dong rưịng các lanệ 'ữ^yah-lam, Y ổn-khoa ỉ Jhu 1 C*XUQ3 -tặ ỈỊạ I 
dấn-ạuồ cung thương dãi y^ng. cống vi|c rật tỉ-mĩ • Bui) va ịjat 
lẫy a 1 riiệnậ phai ệo v4® ro con, »anc ai eùng Ịệi cộo cat t^tìLng 
troi-díỹ Ịat vl' bun laĩi tàn g ró’i xuong ^§t õhiỉe bài) go, hinh 
thuyền, d|i 1 thưặc 20 % rịng 50 phun. 'Lohg thuyền co ^he aậu ũf 
k^phộn, đung ộ:| hứng vang va^cắt don"* Nhăn-ặhn gạn c|c chát 2y 
dề vào m ; |t chiếc bạt d£ng thuy-ngun • Vang bắm vaõ thuy-ngân* 
dem nấu Ì 5 phun hai thu’ ra • • z 

/ CongHigh^ er Cụng như dại da-số cac tinh Bắỹ-kỳ, díìm Soh-tiằy 
vện clnuyổn H|hè nèngị nen kụầng có công-nghI^lơn • % Xuy^co,^xu ! ý^g 
hạag-khống mưi ttQ’ t|i ĩi -thủy, tiiu|c Tụng-thiện, v| nna may^íũuc % 
ti ìn dang d\^-âịụh $ịt ^'dịa-phện lang d'ố ; sohg, cac ọông-tac nay 
à^u do Chính-phu Bao-h| khưi-d.fhg^ • Ngoệi ra, trong tinh chi ttúSỹ 
lẵc-dẵc mật vai • tỉ'lu c«ng-ngh§-raữỉ : 

- xưỉ'ng lầm nưưc Ểấ t^i phế Cữa-Hậu, Sơn-tay • 

- xưỉìig chữa xe-hti*i ỡ^phỗ Ẩi-^râ.0^ íhu|c TiỊng-thiện, Ỵầ 6 píôhg 
tìiưa xe-ầạp tf_i Sơn-táty và Thong* Con toan la cac gĩa-ủĩnh cêng- 
ngh| tnầnh-l^ẩ òil luu • 



Sơa-tdy,la m|t trong những tinh QU xứ- Bậc-ky, lai í gầạ Xhẩng- 
long, n£n cac Jỉlu QÔng-nghỐ t£ xưa di-ịruyìn lã ỉ khống ph$i Ít • 
N^uỲig xet'ra co hai nghe quan-h£ hơn cá la nghề lật lja ha nghe 
lam qụ^t • : ' ■ ĩ ■/ 

n C ắc cônarrngh ị p thuộC-Vp tlrýc-Dhộa : Nghè làm bun . - các làng 

cị-ỡỗ TẼE E-viiỉn^tiiuÊc QuảagToai vá Minh-tranii thuoc Ihacii-tliat 

lan bủn đã co tiêng : - *: ĩ 

% 

> &ứn cỗ-ãỏ trống, reo, i*n không chua, ệún ]*ay % : tTniỊg rì. l£m 
b.Jng ơ|0 tot, b|t lậỉ ngiim nươc % trong,- reo 71 ịen nhỉeu,- # niiĩ 4 g^'d 
71 Tlt -khuỗn hhỡ % - khổng chua rì bịt ngdm 'ldu ra l^c kỹ. Sun nạy 
ai aỉy dầu cho la ngon, nổn : * * 

Bũn cỗ-do, ngS Kiều^mýc lụu dậc cũng 'áệậ/» 

» gong-vién den, c?íng, % 0 |fĩ tQ^nhưng un khÔQg ỹhua : - den afi 

71 gịo x&tt khoẸg 'ngâm líìu, vù iqẹ dịỉ,- s^'i to rĩ Vỉt v b3h£ % khu6n 
to,'Sưng 8<ịịi vĩ ; bật không ngíiỊH Tầ len lâu,- bịt xay xong lam ngay 
nen không ôhua • .. - 

Bún Minh-traah cung rỉo, trắng, nhô sgl như bún ũ ồ-dô, nhung 
hơi c^ũiTT ' 

Lẳn bún đưgc ltfi tử j0 á'ỗn £0 phan trisĩR ti ỉn von, nhưng x*ifc ra 
r^t ton cống • ’ 

Kẹò HI át » - Gẩc lang luyện -gỉa^g thưệc Quang-gái 'như La-^hìện, 
L|-phẵá, % La-thương, Chu-chang~£Ì*ng nhieư mia k'eả # !ttật. Nghe náy 

hỗn eo từ xưa, nhưng xem ra mơĩ thịnh-đ^t dưg-c ngỗt’-'tíO n.ìỉm nay. 

? : 

Lam kẹ o.- các lang Chàng-thGn # thu|C Tặạch-thũt, ^ong-aầng thuị 
Phúc - th ặ . co nghe lam k.ệO, bánh rán va che lan • 

Cắc gông nghjg thu&c về ý-phuc : Đ ệt lụa và lươt Phu Quãng- 

oai cõ lâng uS-hỉ, Tah-chtìU, Ghũ-quyetì, chuyên nghe dệt liỊa 

9 

Cắc thứ l^a sau này co nhỉcu đ^c-sic : 

I 

% L ua c1-da ,.ngáfig d(j£ ỡ;«u nliỗ sqi. 9em nỊ*uệa tham^thĩ bèn, 
ra 'nhln mắt, 1 " cang ra|e cang nuịti Xun kia, hang nítn các quan thương 
đem ti ỉn lụa £ tì-độ . 

% Lụa oiháẽtu rin. - Luà Chu-quỵ Én"'tục gqi là lụa Chàng, (1) nho mặt 
va d«u 1 7 rmuỆm thặm kộỗng^lln rau)*, nhưng ọấu trang khống đễ.vẩ 

khôộệ xỗ lệng; Lậa chịu sà-phong, cang ra^c cang nuịt, đưge nhỉeu 
ngươi ưẩ dung. ^ * • ■ 


C1J Lầng Chuýquyốh.ngày % nay vỗn xưa kia là mệt thận thi*|c xã 
Cặu-e^ang. ầm ^ãn-tritìU nha Ịg^yõạ ^ ịâp riêng ị thành lsrag . * 
còn lang Chu-chàng buy giơ thi & gỉầp-gỉơĩ Chu-quyỗn, nhưng hiện 
khong co nghề dật to’ lụa . d 




Lụa Vdru r Lua Vhd-chau mang v nha.ịm thậm thỉ' bồng mịịt và nỗi* 
Nhưng?giặt "vai -b^n đa r|t 3y*i va chong rách, nan khốn§ dưgc tốt . 

Gác _lầnr # Ghu-chan< 1 , Quang-húc (Quảng-oai}, Phừng-thốn í®* ch- 
thut) cũng co nghỉ dệt lpa f nhròng xàm ?a sự aan-xaất khống Ằu?ạ-S là 
bao ■ ■■ 

Những làng HqẲc-ra, v^n-chílu (Quang-oaì), ĩhung-thũỊỊ (Th%ch- 
thật) ehuỵSn nghỉ d|t ỉữ|ft • L’Jgt Phung-thốn, tục £*i là ỉitặl Dung, 
THỘỈ ns’i ếcu biet tỉlng • * * 

ữ gtcưả . - Cắc lảng Thuy-khue, Hiếu-hiep, Phư^ng-ẹẵeh, Hỉ|p- 
thuặn (Quoc-oai), Thách-thốn, Hu\i-báng« Xen-thồn^Chẫnr-thân, 
Hữq&g-ngối. BiaáẶu, Caạh-nện (Thạch-tnat), long-sang, Mông-phụ, 
loaị-giap,Ệắtĩmôn, (Phuc-thQ), Ta£g-cặu (Ọ^Ịng-oai) đeu $huyea 
nghe dệt Ỵỗiỹ % Nh«n-4Cin d£t theo lối 0 «. khý*h$p 40 phíinva mang 
bfn taĩ cắe vunơ lun-cỆn 0 Gẽọ.g vỉtìC vut-va # mậ'khòng lãi mỄy. Hai 
lang Meng-phụ, Hưu-btng lai co nghe nhuệm vai • 

> . * ' jỂ& 

Nghề qúay Cắc làng HỈỂprCắt, lậỉ-diỗn, la-phũc, Niễu-hibp 

Hỉf p-íhu|n, Fh4c-l|c (Phuc-th| *eá nghễ Ịtaay to' * z 

% ghuem tham . - Cẩc lang lieậe-sa* Vứi-Qhãư, GỈ-dô (puifig-0aỉ), 
Phung-tnon (Tha da-thất) cen loa HLj?he nhugm the lụa, đ&nỀ ni en íịỉ- 

khổ nhỉlu a ' " 

Nghi lãm ầu .- TÙ’ hli 4 u ~flil»iỉr. 1914-1916» làng ơhầng-thịh - 
rận ^ưa ^ay Ciĩuyen nghỹ làm qpịt - lfi % chẫ thè* nghe^lam du. Gấc 
du n»x é|u khựng tre cán ge f va cỊjia-làm ba h§ng : đu ị|'p di giỉy 
dầu ve # hoa ậ gia ')£20 mật chiếc; du lgfp l^a giẫ 2050 ; du*iflp *a~ 
tanh ban từ 4Ũ dcn . z z * 

r Nfihề va nghề làtt nón .- Bổn PhÚHnỹ thuệc Quốc-oai, làn nón 
và ắo toũ. bằng lacQ • 

Dán N^iĩa-hưong và NgG~tl thuộo Quỗc-oai, dan cót nong va nia. 

NgỊ-il lầm dép dứa .- Lang BÌnh-xá, hụyịn Th<ệ ch -thất, lam dép 
bang vo dua hay b| ©au, - mặt thứ dếp ãi nhj va em • 

% Pẹp coi, dép mâx .- Lang^Chằng-thốn thuịc Thạch-thạt, ngoai nghe 
lam quật, con lam dep cói và dếp myy . ■ 

y B 

Giong á au chan tàm .- (Xem mục dộng v£t). 

Cag, công-ngh| thu,ệ c V4gkien-trục ; N&hẹ thff aẽc» - Dộn may lang 
Thanh-lãqi^TQuang-oai;. knù-aca, PhuG-lậc (Phủe-th®), Ghang-thôn, 
Kưong-ngai (Thích-thất), chuyên nghe th^ à§c • 

. "' iĩ 

sệ nỗ . - Lẳng Thanh-mac, Ệhuịc' huò r |n Phúc-t^ig, có ngliễ.aé 
go. Nnuhg ddn-ệinh chuyên nghe này, quanhtnam di lam trong khấp■ 
ĩầc. tĩnh sẵc-ky . 

Nghi tha 1 ngoã . - Mậy làng Y en-thon, Gặầng-thổn, Ganh-npu, HuVng- 
ngã i tXhậch-thut), Phu-xa (Phúc-thg), co nhieu thạ’ ngoã . 
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Nụng Vọi .- Lẳng Hóầtig-xắ tậi Quỗc-oai, ư gằn núi, non lấẾ 
nha ũanh da nung vôi • - 

ýụnn rs ch . - Gắc xã trổn bố' song ngòi, phần nhiều cố lồ nung 

g«ôh . 

I Cac Cung-nghịtì linh-tinh ị N>hjp lam. quạt .- Sc/n-tíoV có hai 
lang chuycn nghề"lam quạt : âạí-dong va Châng-thôn oeu thuậc 
huy ện Thịch-thỈJi • * 

•r 

Qu aChầng-thon . - pun Chàng-thôn lâm 4 thứ quặt : qu$t vắt, 
quạt ghép, •• quạt lưẹ’t và qaật tay . ' - 

. / âai. vốt ĩà thứ quạt ■ tíiưohg bấn £,5 xu mịt chiếc* Na* bang 
tre, gĩsy pốất kỹ-lu^ng . 

Quạt ghcp .r Thứ qu§£ này 9 tổn nhiầụ. cing-pãu àơn qu^t vịt. 
Nan ặuSt lam bàng trê sánh te. Tre phaỉ lệt iộy lh|‘t c£t và cạo 
bị tinh, rềỉ mang,phơi hung eặo thật $rlrig. cử hai!nanJlệi^gh«D 
lam mệt* ộ* gỉSa Sỉ gSn. cơn* • Gac n$ộ dị 'got cạothật nhỊln-mcri 
ÃLOỊjLg thanh qu§t • Quật ịhuơhg, nhai la® B ẵn gd* 9g’ b|ch, quệt 
thưa, báng bậc. Qu^t^ghép cổ thứ dai 40 phân, co thư dị 
Dhòn .<*''■ 

% Phut gúatjphạỉ dung gi2y # tốt và nước cýy. Giữa hai lan giấy 
£hưừng dỉ Sỉ ^ canh'mai, con bưota, hoịc hoa cuc, con bưon • 

Nh&i-dộh lạỉ đủng nước cjy pha ghĩm^tim ịề làm qu^t tím ; 
thứ quạt này đaq-quể, hay lấy kim trọ tỊ^anh hình cắc canh hoq 
ch 9 agp. Quạt tím giẩ từ\ì5 xu don z hao mệt chiec, cac người 
Phap, Nam pẫong-lưu ưa dung • . 

Qù at ludt .- Quệt lựqt trong > cổ nán ghệp, ngoài phu£ hai lùn 
lư|’t m$ng x nhuịm tim. giữa tra hin^ "maỊ.diểp", hqy "Ịhuc, di£$” 
Gia 4,5 hào mệt chiếc, díìn-quc phần nhiêu dung là® qua cho kuua 
phương-xa • * 

Quạ t Sậy .- Vào hồỉ"1S14-'jS'15» làng Chùng-thôn phỏng theo lối 
quạt NnẨt-oaộ, £hế ra mịt Jhư q^ật ngón, ^nhỉeụ nan.'Ca c nan 
rihũệm mẫu s Ỷầ cạỊ thạnh-khấé. sầu qu^t^cố quai qậm • Quạt,phất 
mtìt m^tj bầna giíỏr.tụy, tren ve sựn-thqy, 1 Ju-dai, xanhđõ, v 
v8ngỊ-~£im ._Quịt này kiáêng nhung de® bán kh.*p trong nư-ửc, •mịt 

xuất-cang cũng*nhieu . • 

/ • 

Quạt àõaị-d&ng .s- Ddạ ' Sại-d6ng cũn- lam đu thư qu§t 'ỹo ban, 
song kổông-dư^c tinh-xao iẫra, non lự ì-tức không diôạb ®í,y • 

t 

Mầnh 'trúc .- Lầqg Chàng-thon % cụng\cổ n^hề 'lum m^ah trủc. 
Gun-Qub^mua trúc^da tiện SÃ11 thành,từng mau mang/rc lau sạch 
phận, rỊi lũậc va phưi'khôSoạn mưi dụng'day theo nho xpU lậi 1 
tìiann^marùi-vãạnh^ • Hq hay vẽ ịrễn^m^t ^.anii Ip^uc i phong-pạuh, 
ldu-dâi^cin-thú ị tuy theo ; ặỗ'-tiiích cua khách hàng. Nguờ'i tu 
1§Ì thưshg^adn ca c gĩẵng^true bing tìiư sưn tỳy * Ti ồn cung thy 
®5n trủc la 0d40 mgt thudc vucng, thq vẽ 0 Ị 50 • 
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Nghề này vốn^cũa 92 ười Nhật Ỵẳ ‘ngươi Ty.m« t N^a 1939» ddn Chằng- 
thcn mậi but chước'kiếu n&o^i-quốc. Truc lyy ơ cắc rưng ■ cũng gĩổnu| 

như truc Nhýt . 

■ , • 

. Mành Ị^oa «- thí manh'này dp .lạm* Khống kẹ^vÌ£C^Ciiỉ nan,^mQÌ 
ngươi coỆTẹ íian trong mệt agly õ&^c^ha ị chi ế$ I • cun" ' daọ mc Ị* chiếc 
0h20. Ngươi • ta thường dùng sơn t£y ve manh; mùi chiềc bắn «tâ • 

hương àan .- Lang iỉưiig-lục huyên Th^ch-thấtị chuyên nghề chễ 
hương hen • - 

% N jgiề lào._ cầy, b ừa «- Lang; Vĩnii-Ịịc xhậch-that, co nhiều lò rèn 
lam cay va hữa . T 

Nẹhc lạm ^0 gỗm. - các làng Phú-nhi, X ôn-thịnh (Piiủc-thọ) chuyeE 
nghề lảm đo gỗm • 

T£ghê lạm'rây, - Lang Phùng-thôn (Ih$ch-thut) chuyên n&hề lum 
rgy L3C b§t ,J ’. * 

Jan lưới. áan vố .- Cạc .làng Pìịá-ế (Ị), Phùng-xá t thujc lh%ch- 

thut, Chu-quyỗn thuýc Quang - oa 1 lam nghe áan lươỉ Yci dan vó 

* / 

Nghề dan f ,thu.vèn . - Nám nào đễn vụ iiươc, díin Chàng-thôn thuyC 
'lỊ^ạch-thất r cung ahn thuyận nan bện* -'Trong mậỊ vụ lùm ỹệ 30 chĩỗc 
daa^io thước j rịng 3 thước 30, hịn£ thpi .4 gia t.J 30 hến ịoểi . líĩui 
chieC chỉ dùng het 100 cay tre va ĩt nhiều vọ sán, nồn ỹ.?£c nhiều 
lơi • - 

Nghệ vợt cui và go. - Mui nua dỉn vu nước, dan 90c la nệ trên 
tr ỉ in ^3-giang I thueị ■ fiut-bqij' chcgthụỵền rayvớt cui, gw 9 thuồng- 
1 ựq sống £ầ % lũ ve. Hang niin? ĩ mật gia ^.Inộ, tụy tìjoơ may-ỵui, thề 

Ki Om $ưực tử 301 ậến 300 d. Nhiều ngươi o\vung Bat-bạt va Quang- 
oa ỉ còn lổn tgin Hoa -bỉnh, Schi-la chìĩyền lam nghe nay -. 

Thường I19 Vớ , t ỎK^c các g* tốt n^ư phay, aẫu, sâng, 2§i vầ có 
khi ca gi«i,~daỉi, dỉnh f vầng tâm, lầt • • 

XưSng ti|u eeng-nghỊ 1 ' thị-xã S^n-t^Lv .g Xự$ng nay lip num 19 p 6 | 
chuyen v dịjy cấc trang-niỗn kocợvôi lam dif vẳ manh truc. Hi^ nay có 
ò^hqc sinh, mwi rigùơỉ duyc thị-xa tr^-cup lít nguy iỊt-bậng ẳc gỉup 
Vtì oác tỉeu-phi • Ní$» 19 Ỉ 9 > xỊọhặ mua thum tậi ĩlnlđỗnặ # mật'Chỉêc 
khung-ộpẳf‘d ệt khan mặt bông vạ'' va ỉ. Cong viậc trong ytợnỉ ỡeu io 
mịt 'h§c^sinh trương bẩeh-ngh'ồ Sơn-tSy cu chu-trương • 

THỪỖNG-Mịl 

tị ti 

Việc thưoìig-«mi ơ Sơn-tơy chia làm hai phần : 

- Buốn-ban ĩ 1 trong tỉnh .. 

- buCn-ban ra ngoài tĩnỉi • 

Buôn-bắn trong tỉnh .- Ơắc % ch 9 ghùn^rxhỉ|u ở gàn dường cai hay 
3Ong ngoi, nen dbn-qutì mang hàng đen bắn deu ti^n-l^ỉ • 

( 1 ) Làng Phú—0 cổ nniều thỉeu-nữ lẵa njiề ẳ-ctia . 



ô liin-c^n cắc. GÔng lứn 00 những cný' chính sau này ĩ 

cic e!iqM 7 gh$ hay % ch£ sình, !Io*c-xa, Phú-xay en, ơhu-quyến 
(Quậng-oaỉ) gia íĩwng-ha . • 

r 

- các chflr Dầy, .Bạng-trung, Phủ-ht?u gần Ss-giang , . 

- Các chjf Hắt-môn, Thỉy (Quốc-oai) gàn IIẵt-giang • 

lử nlm 1920, lai có nhiều hang £*-ijo'i chạy trén các' dtPỜng 
Sơn-'tuy - Hầ-nịỉ, Sơn-iuy^- Srụng-hn va Sơn-t .ly - ặucc-oai nen 
sự Ịhông-thương dtưye de-ếang va vi£c thương oiậi phat-d$t hơn 
trirơc 

Buôn -bán ra ngoài tỉnh .- Sơn-tùy tẵỉ ra bẩn tại các tĩnh X 
khắc í ' ' * 

- cắc t^ực-ph&R như'": ■ sữa tư&ỉ, vắng sữa (cPỔme), ÌRỠ sffe £k«K 
(beurre), cà-phồ,'Q£ố, 3ẳn,-lệc • 

-,cẩổ eỗng-nghệ phum như i lựa, quạt, du, mành trúc, dép máy, 
•i ep co ỉ • •' . • -í * 

- cắc lum-eản như : măng,mây, 3 ơn • 

Cẩc gia-súc như : trâu, bò, thổ, gỉ • 

Nhân-lun mua 0- cắc no’i khắc mang vẫo các thứ aau này í 

t '■ 

- th£c-phum % cõ ĩ 4 g|0 vĩnh-yen‘va Phúc-ỹcn) cỉồ hập, (ĩươnậ, 
rư^u, cuỗ bỹ,'hanh va khoai tuỹ, miễn, Vuy, bong, clc hoa quá 
như : ĩc, tẵó, caã • 

- ỹêng-ngặl pặàtt cổ^ỉ £ắc hang tậ’ lụa Au-tẩ|y, dằư xiịiỊg, ặùu 
tuy,- cắc ífỗ*xưĩ ểtong, go va nhỈQU thư nhật-dụng như ĩ giuy,but, 

diem, V*v•«• 

các eh^ ; lớn trong tỉnh là : 

! ! ! Ngay phien ĩ 0 , 

! Ten ! Nơi hop !ỡh»’ tỉnh theo! Cac tha-sạn ban 
! ! ! ẫm-lịch ! 

ị _ị___I_L.___!__ 

! Chơ Nghtó ! TÌnh-ly • 3 * 8 , 13 ,I8.25,IGae,đâú tựohg.đoụ xanh, 

! - í 28 ịhơỉ ’ n|j,cl,thịt.ca^P vịt, 

I >1 ỉ mương ngày !ch®^ trâuỹbồ.-«an ghe, 

! I tnao cung Ỉ19P Igịương phận.-Vai,tơ,lụa, 

I I I hri các tệ$ hóa' ’ 

I I ! I ! 

I ___ » __ ,1 __ Ị ___„__ 

ị Chf ị 5 ®*ág . :3»10fỊ5,20, |Gà ậ vịt, gio» i nẹô,Ịchpai 

l ỀịếỂ Ịata (Õuễc-oaỉ)Ị 25*30 !trưng'Suit’, ẩuu-không, 

ĩ Phtt^ ĩ I Ịlươt Ẻung* 

I Quỉe-cai ! ! ì z 


! Chơ ILẳng ĩhu^Vầg- ỈPhiôn chính ;!Thịt, g§0,ngỗ f aắn, hoa 
! ẫiêp !hỉ#p Quốc-oaỉ!p,6j15|1B,23,iqua,- các ác íành. 

ị ĩ ị ĩ ị ảỖỊPhiển ĩepị ' 

f \ Ị5,10,15,20,23! 

! ! ị 50 ĩ 
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1 Ch9’ ~ !Lang SsVL-ĩệ ĩĩ~ 6, 11,16^21* tÃgố^aăn, thịt^õl^hẵnh,- 
t s<a?n*lô !Quếc-oai) *! 26 ! tơ-, lụa. '7. 

Ị —~-rT-!—1—““——r—rrr"”—-r---, 

! Ch^ ĩaỵ ! Jhủ-:iy Ĩ3, 6,10,13,,16,20 !Thấc,ga® ,ngồ,rau,hea qủa, 
! SẳEu? ! Quảng-©ai ! 23.26,30 !t«?. lũa. 


Ị Cha’ ỊLàns Chur ị 4, 7, 9, j4, 17Ị 
! Chang !%iyia(Quạngỉ 19, 24,27*29, ! 
I I oa í) > ! ỉ 

1 Chữ iiãỉỉẫnr ãii7 ! iT 6. 11; ĨZ ! 


!G%0, aí*n,ngôj-t»'* lụa 


Chồ’ Mỉa !Lạng aồng 
Sầng(Phuô- 
! thQ 


i Ghe’ sìrih Lẳng Cựụ- 
' ! íìinh Phuc- 

! 

1 


1, 6,. 11, 16, !T^ổc,g$o,raìíng,mật,gà,Ỵịt 
ăl, 26 ĩvãi voe, tô)',lục, Lnứa, củi, 
*mẤv.r , ỉanP' 



Ịt 

! 

! 


Ch 3' Gốc 


-r~ 

ĩ Cha’ cảu 

ị Dát 

* 


thq ỉt^ữõhg Q£ầy não! rau . 

* - ĩcung Í 19 P • I 

*** ^ 1 " ~ " ”* * *** " * r ị *** * n “**" ' 1 * ™ "" r - 1 "" • **"" 1 " * *"" ~ * " ^* **"' " " - 1 " T r *■ ™ 

Lang VĨỊ}h ! 3,5,8, 13,13, ỊCạo,ụỷư,ng6,mia,li»ưửi, 
th% (Phue- ! 16,23*25,26, IkíroáiỊ- hạt thau-hầu 
- tho ĩ ĩ 

_ t ___I___ ______ ___________________ 

Lần 7 phú- \ 7 t 7] 7 , 17,22 ;: ■ ; _ . , 

châu(Phủc- ỉ 27 Mậu, CÃ, trứng,khoai,mĩa 

tha ! ! 7 

- r —-ĩ-♦-: 7--- 

Lẳng Tri|u~!4, 6, 9* 14, 16!Thóc, g§0, rau, khoai, 
xuyen(Phue-ĩ 19,24^26.29 |4a» trưng, - vãi, lụa 


T Ch® 1 

I Triệu 

* •>« 


t_ »_ _Ị_»___ 

! Ch£'' BunlLang Phùng-!4, -6,9, 14,16, ! __ , 

! ! thuồng (Phuc - 19, <:4*26,29 * ĩ G^o > bún, ngô,khoa ỉ, -vá i 

!-—-7--ĩ-- 7 —-:--- 

f Chị' NuaĩLầng Hựụ- Í2, 7*12* 17, 22!Thốc,gao,khoai lang,kaoai 
! ' !bỉaig( Thách-! 27Ịsf*-óhỉ tuVi, che Hạt,- 

! I thế.tị !! Iquảt, 8hi, vãi. - 

»_Ị_ _Ị___Ị ---- 

! Chg Siáíi!Lang Chi- !1,6,6,9» 11 * 14, !S$n,hoang-tinh;thoc,£ậo,- 

! !qụaìuThạch-! 16,19,21* 24, !cõ gianh, may . ; 

! thầt) - 26*29 ' 

Ị_Ị__ị__ĩ____ 

I Ch^ ạiilLang a§ỉ- ?5» 10* 15»20*25,30 Thổc,gạo,ch^ tui?ỉ,-quft 
! Ỗỗng * tdỗng(2ỗach-! ! 3 

! ! thẫt. 1 ỉ 

I_ĩ__ r _Ị_I _ịiị_ 

I Ghf ÌLẩng iíầng- !2,5,7,12,15,17 ỊThoc,g§o ? cliè t^ưỉ,-Tẳi, 

! G§eh !lục(Th4ẹh- ! 2<i»25*27- !voc, tc’,lảa,- cogiãnh' 

! * ! !; thất) f ! 

!---ị- ĩ - 
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Trước kia vẫn có J aường tầu thụy qui Sơn-tuy là : 

♦ '/ 

- từ Hầ-nệi theo Hồng-hà lôn Tiệt-tri và Xen-bái hay trỏ'-vỉ. 

- tư Ilâ-nặi theo Hong-hà và àíà-giang lén Gh^-ôu, hay trơ ve» 

• À 

- tư Hầ-nệỉ theo Hồng-hà và li u-giang len Tuyền-quang • 


Ngay nay ứa eo 
hà ng -hoa haị mịt và 
chuyến uy la : : 


o Hồng-ha lổn vigt-tri va I en-oai hay trư-v 
0 Hồng -hà và -giang lén Ch£-®G‘, hay trơ V 

À 

0 Hồng-ha va IiG-giang len Tuyền-quang . 

các hãng £e-hưi, ụ en ch Ị con cúc chuyến, chữ 
i khỉj chư binh-linh ho^c th^-thuyen. Cẩc • 

r „ .. 

Ối iià-nci. mõi tu an -le hại‘kỳ : thứ tư hay 


- Sưn-ịoy xuối Ha-nối, m^Ị tuan-lẸ hai‘kỳ : thứ tư hay thu 

nđa, va thứ bay hay chủ nhất, *«■ 13 i trỗ’ về • 

1 

- Ịữ Sơìì -tíiỵ, õi % Ho a -b inh ị mỗi tháng mịt kỳ t khân$ niiat uịnn 
ngày nao • Khi.au hầng-hổa tàu mới chậy, ãaư láỉ trư vl . 

-,từ Sơn-tuy, dị Tuyên-quang, moi tuân-lẹ mịt kỳ, vào ngày 
thu? aắu, sau lại trữ về • 

■ Ệề * w 

lựừng.b£, -.3ưừng cai tỗng-cịng 274 eiày số, phan nhicu dầu 
rẵi dẫ. ốẩcMdưừng ẫy la : ' 

r 



tay qua d 
quanh num 







% 'ărùèảà hàng _ tính 3* 13 hay dưcTi.c-: Iioầnr;-xẵ , ầỈI 25 Cay sế, đi 
t'£ Gria-iiõa thuịc 'EũỹlịỊn ĩLậcii-thit ỈSn pnu-ly QnSc-oaỉ. ầucễng rẵi 
Ổổ, di xe-hơi dơ^c quanh nám. 

t tính sl - ''85 hay dưòh;:_Mo-ch§n « di từ lềng-l^c ềến 

Mõ-chẽn, ồươhg rai dã áng, di xo-hơi W<ỈQ • 

ề ‘ '■ 

aựýng hàng tỉnh 8& 84 la*Y dư&ig Cao-lĩnh . di tù' Cao-lĩnh thuệc 
huy in Ẻut -ba t, qua đĩa -phận xung-thiện, hàyịn -ly Th% ch rth&a dln * 
Ghi-iquan tp nối vẳoĩdưSng Hcung-ỉn iĩ 21 kíp. Sương rặi s •ngi 
dỉ xe-hơi duyc » 

# hạng tình 30 á? hay dườri£ ầẩrChoạg , tù M£nq-ph* % thu|c 

Phuc-Ịn9 deri La~^Jấe tụụ^c 1 Tùng-tỈỊỈ^n la ậươhý đut • Con'tứ Laĩkhe 
đen 9a-chông, ỡtáừng rãi đa ©n&, dỉ^xe-lvơi dư^c quanh n : ia • 

' Sường hỊinr tinh 30 66 ha.v dường 3 ạt-bít ; dị tủ tĩai^-ly Sơn- 
tdy, qua " dơn % Thcrir ? tfhiiQ-ly, Thyy-phíeũ, đSn:-dai r ồĩ 'dỉn huyện 
Bat-b^t • Sương rai da onf aJ di xe -h ơi đứ^c ' quanh nam ♦ 

# hạng tịnh gC 69 hay đưòìip^ftúi Chq , đi từ Bắ-chOng d£n 

Nuỉ Chỹ . lưôhgraỉ ua ■ ong, ai xê-liơi õưgc . 

Sưòhg hang tinh gỗ 92 hay dựờng Yen-kỳ . đuơng này bắt áuu tu 
Vht-1$ĩ ĩhuc phũ Quạng-oaĩ, nơi ’cqn dơỡn£ thu 0 c-dịa sổ 11 í*ẽ gang 
roị vao # ậịa|rhỊ|t 3Ỉ.t-fc§£, đẹn YOn-ky thỊ nỗi vơĩ đương de But-bật. 
Sường rã dì.da eng,^đi xg-hdi ổưựô. sị từ Ị inh-ly Sem-tụy ó;Sn huyện 
2ỳ Bat-hat, đu-khẩch co the théo dường nay • * 

3T 

i ggằai gfea=JBa^ạjjag- tỉnh aỖ ẹO h ay to<W; Phúẹ-tho, Đưộ'ng 
nay di^tữ So’h-tệy «iyahưyipi-ly |*hủc-thq rỗi Ji Kií#-JLu. % Tư tinh-ly 
dỉn Phuc-thg ? J?a da ong;’con tư huyện^ly trớ di là dường đatf 

gự ẹtt- hang tỉnh aố 81 h a y đmm g Miều-thôn • Đu‘ừng riàv di từ 
Rậgc- ; tẳo7qua^Ki©a-thÒn | nhn-J,Ỵ ộuộc^oaỉ, roì d®n ScB-íC^ySt th^ộc 
Ìíol^inh. iXío'ng dat, di xe-hời tho • 

Sưừng hạng tính aộ 85 ^ạy đương ĩần-hại . Tư hnyjn-ly ^TÙng- 
thỉện ^Sr> Xĩ*£<w±' 9 đưưriệ rỉỊ đa ong, ếe đi; con tư Ẽỉm-o;ẩi tro’ 
đỈỊ^đưừng đất, Xe-hơi di khô • 

Đường hànẸ t ỉnh Bố 1 91 hay T dưò'n,g Yen-khoẩ i . ỈXrò^g này dị tử 
lầngTến-khoắi, qua phủ-ly ửaãng-oai roi đĩ thẳng đen đc Quãng- 
oai . ^oìng đất, xe-hoủ. di kho , 

Đưòtig hẳnộ; tính a ố 93 h4y ’ dương Qỗ-dố , đi từ Vit-lũi đỉn Gỗ— 
dô. Đươíìg dẵt, ie-ho '1 dí kho . ' ' z ’ 

Sường hàng tình aỗ 9 4 hay.dưoìlg Vân-chuu . t di tu' Bộng-ịdụ # thuýc 
Bnt-bgt aỗn 'tổn-ehau thu.} c QÚãng-oaỉ. Đưõ-ng aat xe-hơi kho d‘i • ’ 

t 

Đường liện-tĩnh *- i)tfơnfl: licn-tình sỗ 11- thưẳộg gQỊ la dườộg 
Hầ-nộỉ. di tư iia-noi qua Ha-dổng, Scíg-t^Ịy", hr"ng-hoa roi t ạỗn Phủ- 
thọ. Hiâng thuộc dịa-ph^n Sơn-tuY, dai 56 cyy 30, deu rai nhựa, 
di xe-hơả dLígc - ' 
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Dưòhv li3n-tinh Bố 21 hay đương Xuân-mai , bất đàg từ d$n Thôn* 
quẹ hệt Tụnv.^thÍốn, 'gặp' đương hang tinh % 80 ồ3 tai lang^Tươnc- 
phiỗư! roỉ'voé hệt Thệeh-that àốn dOQ. Hoa-lạcJ.hi gặp dương hang 
tịnh 8Q 84. Iư dị cpa ? phu Quốc-óai và sagg tl^an.v XiÃân-^ai'thuộc 
tỉnh Ha-đòng. Đường dai 37 cậy 80 , deu rãi da'dĩ l|ỉ &e-4ang I 

* t 

các dường kỉ trốn, So‘n~tay lậi co 99 cay số 770 dường 
de, di xe-hoù. áưựcquanh nám • 

cẩ g h ang xc -hợl . - XỈnJj, So’njtyy là mýt tinh trung chau,không' 
những ơ gan # Iia-nọT~lại % g ia p-gi ới nhỉệu thị-tran như Ha-dâng, Phúỹ -1 
yen, % íĩưng-hoa, vlệt-trì, nên niịi cu hanh -kha ch dị l»i . Đa Vgy^ hoâ| 
xa ỵa diỊn-xa lai kộỗng cố, dương thuy Ít khi dung, cho hen-co ' Ị 
nhitìU xe^hcíỉ chữ khách . ' I 

.. s w -t Cự 00 hai thứ xe ĩ xe-hơi du-lịch (autocar) và xe-hơi 
vẶn-tẵi (autobus). 

f . / 

% Xẹ-hơi du lịch . - Ba hãng % xe-hc’:L đu-lịch chỗ’ hàniị-khách tren Ị 
đương Thống-Son-tíỉy-Ha-n g i la : Ghi-Ihành, Mỹ-ldrn va Gự-dưohg , ! 

% TỘng-cộng mịt^ngàv ’31 $huyen di tị Tặông vầ Sửn-tdỳ Bạng I 
Hạ-nộ ỉ vạ >1 t chuỵịn Ỵe.^Giơ chệy ke tỳ- tĩnh-ly SqTi-tgys cúc xe 
di Htt-ngỉ khỡi-hanh 0 ’ dọn Thông tip ‘phút trước gỉờ; cac xe ve 
So’n-t%- đen Thống 20 : phut 8au • 

Ben xe-hoù. du-lịch % ô*' phỗ f MeJhĩ, _tưc £hố c-8ơn, Van # trương 
hgặ co 2 trai . Hỉận-^hcdí chi có hãng My-ldm -nliỊsn chơ các công- 
chức co giỉy thông-hanh 1 ' 'm . 

i 

Xe hoũ. Vun-tẵi .-^Gác xe^hod du-lịch chị chậy trcn dương % 
Thông-Sưh-tưy-^tói^hgỉ, ^Cọn các xe v£n"tai thỉ chậy trcn ba dường r 
1^Thông-'Soh-tuy - ắa-n§ỉ? «:) Sơn-tdy''- Xrung-ha; 3)Sơn-tủy -' 
Quoc-oai . , 

Xẹ^vệ^-tẳi nhỉằu hơn xe iu-lịch, vì sổ hunh-khúch ĩt ti ỉn 
bao gio 1 ó ung 'dỏng • ■ ị 

sSn xe-ho’1 vện-tai ỗ’ phỗ cũn-ĩẵ sau chg 4 trdu bò • 

* -• •. 

Dườru Thông - Scyn-t&v - iià-noi . Đư^ng này có niỈỊ hang xe ch{ 
ch§y7 tõng-cộng moi ng ay ỉ i ch uy en đi va eìl chuycn vị ,■ 

Hãng Mỹ-Lu® cổ % chuyến xe ẹhở Jhư, buoi sang tư.Ha-nộỉ đgn 

Sơn-tậy ya• Ihông vaá hoi 8 gỉậ,'rỗi igi mang thư di Ịruậg-ha, 

Bgỗi chi cu de® Ịhư tư ^rung-ặà ra SơQ^t^y, Xhông, roi tu Thông V 

va-So^-tqy di Ho-ngỉ vào khoang 4 gỉờ • 

/ * 

Bương Sọh-^ụy - Trung-hà '. pường gẳy cỗ ba hang, tũng-cgng / 
17 r cìiuyon ẵí vil V <íi uy en ve. Hanh-khó ch phan nhieủ dap xeđl ; 
Phú-thQ . rLi i/ ; 

M 

Bưòhg Sơn-tủy - Quốc-oai . tìưồYig don-tuy - Quôc-Oui cố/h~ng 
tông-c§ng 4 chuyến di va 4 chuyon về * 
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* Sợn-tũy lầ TjQt thịytrấứíl to, thành-lập dũ^luu, cố nhiều phong 
cảnh dệp, Igi lam ii-tích lien~éan deo, lịch^-sư • 

> - ~ 

. „ «íf Sổ dung cếc đền ehủ^ịdình, mỉệư đã đưực trương ‘Bấc-cố 
trong "nom. G.-c lanh-thang xếp theo thư tự - quan-hỹ như sau : ' 

Ghựa ĩhicn-ph úc và t nui sài-èon .- Chua ■Ịhiỹíi-pl^úc 4 f> tậi* đia - 
phận Lảng Ihttjr- 1 dJ<ừ t phu/ Quốc -oa ì ị '^or^ thư dức ĩù’-q^o -Hệnh • í ơu- 
khẵch den thum co thệ lung xe-ho*i tư íiu-nyi theo dường lĩ en-tỉnh 
«9 li. i)ến cột số k7'rẽ 7 q. ben trai, rồi di ti*en đê 7 cby 'sổ sõ 
tới nưi • 

ChẶa $ n^uy d}an núi sài-aơn^ tr^ơc^nặt có • cai ốc nồ rộng. 

Gịữũ ho lù một thuy-dinh, t£bn go nhu mun rcị • iíện«- trông giống 
hĩnh ỹon r Jm: . Ir «n hs i , ch 1 ẵc r caii£ cap ị.ấy x> lù c£ua * có hai np 
caụ mai ngoi, Ịg ông Phung-kh ic^Khoan bẵc, bon tá là Nhật-tiiín- 
ki«u, btìn hữu la Nguypt-tlon-kiọu • ' " 

ữhùa ,ĩhien-pịjuc còn^ggi^ìu chùậ IhầYậ ỹhùa^Ga h°7 chùa sừi- 
ồon * Chuá x$p tư thtíjkỷ tigư XI; ăm the-ky thư XII, dã 3uU ghữũ 
một lần ị n:*qj • 179 $-» phui trưng ị|i, v nhiíng Van giữ qui-m$ cỊ. 
oịụy nhìn vào chua, o£n f traico nuĩ ảaị-so 1 ^ cao 105 thu"6c, dung 

Sung-sững che han một gốc giưi, bbn phai la một khu ch ự • 

vào den chùa, một*ngôi chiju Ịh.ah-quang tĩnh^Tĩịỹh, ị>* nhận 
ngay thịy ba ban thừ . ặian ta^la no’i ệó ngai-thq 1 dức lừ-d$o-íỉánh 
hỊen thanh . Dung sau lị m$t,ec long-dinh,,bon be gưạ khóa, trơng 
ão'tưqr*g ^ Phọ tưựng tỈỊunh • nay * do tưóì)g nnà t ftinh % ịà • £ruýn.g-phu 
cộo tậc ban§ go bậch-dan, trong ^em ặá-lị cua Ngài dã hoad-Ung i 
va luyịn thaqh- thun . MBỈ rtưn, don mong 5 thúng ba, 4 ai'lmg mở 
lonk-uinh lùm le mộc-lục • 

GỈ5rrv~-gìữa, trcn Xhờ dức 'lam-thOị 'lưới lù tưgng Mặèi lủc thinh 
• £ ưỆiig vk c l^hốo, tụy chập trưõ’9 ngực, quu dội mũ hqa 5en, 

mỉùh mặc ão vo ỉ vang. Hai chỉcc cịt J gĩện nàv r*ị to- vò qui 0 

Gột bên tráỉ/6ang go ngqc-am, ben -phải bung go cho v*y . 

,, ). • ' - 

Gian b'ẳn hữu, lu tưgng Ngu ỉ lúc làm vua. lựgtig tặc to, dầu dội 
mũ ^Ĩnh-thĩen, ;mĩnh ^5'á uo ỵongi ổ:ằng trưức có-^ai pho'to v ỳ’ng , ' 
ngưo’i Gqịcm-than^, lạm. tư, dời vua Lc-|-Iỗn ( 17 ^ 1 - 17 ^° )• quy ,hnu. 
Bon ngoai nhang-un, lai co dôi'h§c thơ, chệm-tro Put tinh-vi, 
tuvng-truyần tư dưi cỗ đl lại • ^ 

^ Mịt doi cíìu dổi th^h của nhà nho,Ợ Sq^.-tOy gung-tien, 
dã # nhữ nhẳc lai N cuộc dưi airứì-ữoa cua Ngnỉ Va như ve phong-caiữi 
nươc-non nưi 3gài tq-luyỆn : 

Vi fibn, vi Ph£t, vi Quoc Vương, sinh hoa tam thun, lưu ầỉ 
tích . \ 

Hưu dBng, hữu hỗ, hệà thiổn thị, gỉang aon nhat dẴi, biếu ky 
quan/*- " 

^ & 'ÍK ^5 \I] ĩ. s. ^ z-k <£ ỉij~ 

4 « ị mí ỹC f n “t {-% ĩ. 'ị iL 
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Lg tranh tưứng tưoYi) 
Nga íòng bôi lý trị©h ki^n-khan, ( 0 


% nao &T; la DệnT>W.Cô~tibn • K , 

ĩheo ữưưng trao l^n-nữa, aẽ # hỉn chua Gao* 4ỊUYI3 uay, trỏng^ru 
bốn xung-quanh bao -quắt aiấgc cu huộng-nưohg làng xóm, chịi.t là : 

('0 Kịjanh tướng ganh t đua, ngươi giệc-mộng 
Gan -khôn quầng bò, rữy v d lưng ho • 





Coi miền bốn.-ba trong gang tấc. 

Ircng; xuống muốn thôn bé tí teo • 

ữhùa Cao Xay num 1500, ten chj lẦ^Hiln-thụy-am. Tương-Ịruyồgi 
ham 1460 , vua Le-fhánh-Tôn' chưa co hoang-^ữ, ũ^n nậg coq gai thứ 
mộ Ị vị qụýh-côn| hQ ỉlguyan^ Quần-công thươqg hỗn % chua Sai* ciu- 
khịn cho Cặn. chang sinh^hoang-rtam^ • Một ngay, nậuỉ # ltìn chua bỗng 
thaịy môt hon"'"ặá rơi^trưỡc mặt. Ngaỉ nhặt ^ lẫy r 01 xúc CÌ19 t*9 
tữgpng «i*t. mạ de Víịo trong". Ndm sauba phi ainh^031ng-tư ậ nhoh 
len noi ngồi hieu la^Hiếq-Tôn. Vua 11 i en-Tôn aiiiỗn to Xong nao’ J*n, 
cho lựng lại ngoi chua vù đặt tốn Xa Hi en-t huy-®31 ế 

Gỉn ■ chùa Gố hang Thanh-họa. Trưổ’c cửa hãng, co muy pho tư®ng 
nặan-tệo dặt tron b|f ## va^raỘỊ chiếc bo giáp sưoh nui hanh như lo 
hưng những-giạt nước ơ dắ rò xuống suốt dừa ngay • 

vào bon trong ta phãi trèo 'míy # bậ9 g^ch và ịúcn^qua khô ÍU, 
mặi đen mịt^noú. noệ h$9$ tối % om f ^co vỉ Sã-U nayon-bí . Oươi n_;qn 
nịn Cạ ỐP-chưn le-lói Ịua Qgựưi ịuii lộ í ta nhặn tụíy mgt pộo tĩr^ng 
dong ệsn đệ trân bệ ãẫị Ỵầ 0’ tộành 9 . ăng* nhựng # ve£ thân va chiàẬ 
tay dưc Tưjf- % Iu\mãjtrúysn,' ; ngai giãi xóc ma hổa ờ duy. Hang nay 
con có ten la Cắc-Gổ 1 • 'K 

• ’H 

LỆn dố$ dỉnh núi lị ch^ giời, mpt &ho|ng r$nặ % p nỉn®, lo-nhô 
muy tang da xếp tự| phin hang. Ịhưng dã la chự gio’i thi kha ch 
tụe cũng không ngươi U®n Ỉ19P, vì ; 

Đoi chác ngươi tiiỀn củng kha ch. bụt, 

Jỉệp hăng giổ chị lậi giBÈng 4Ì~ . 

Ttyeo đường ọủi, rốột đư&ng^quagh có^lưg^ khújg, ỉụ- khach 1%i 
d*n cỏn Hanậ Than. Lom-khomJcúi ininn lun vào* sẽ Ị^yy cho rậnệ, 
chỗ hfg, «ho_toị dan, cho cố tiafáng mặt giời cai&ụ qu|, kaiẶó c? 
cỊjo nhưng níịũ dẩ % long5-laáh như > giat riẸqc. Thọ—ỉíìn tin •rung lưưi 
long hang cổ giưòmg vangjỊ ao cá va. 101 -xuống• um-cung . 

% vè cuối dời niria Lề, .một bậc dáhh-sj,“_ông Pộan-bỗi-Àĩj, - âi 
tưpệ xuộng hang % tham-hiầỊ, nhưng gau ặaý đdm ngay, ông bắt bu§c 
ohai tro’ X|i, u giữa đương rẵn lổn • 

/ •* 

Gun day, năn 1936,^9^9 Cộng-sứ Son-týy Ạị.lemant cho cựa- t 
sang loi vaó hang . Nệài 90 tỊro dự^c # một Ít do S'ịf mịt chiậc keo 
bằng sât, một dỗng tỉén duc từ the’ky thư XII, vạ myy bộ hàỉ-cot. 

r 

Bưặỉ chạn ộúi, vồ m|n^sau co hang Ep Ỵ3 hang Ằ Gio ^ Mụ ổn djn 
haụg Bồ ỹhải dung'thuyồặ • 0 dụy, nhịỹig mom ậa go-ghặ,' ánh dền 
ohan -ch ieu' xuống mịịt nựơc tễi dên, làm 'iu-khấch co cạm-tưởng 1|C 
don mệt no’i bi-hiọa, rung-r^n ... 

Oon hang Giố^la một lỗhống rộng tựa mệt Vọt nứ^ thịọn-rmi-in, 
iầi % chừng ặỉ thước, suốt % tư ìậíìn ọỉy sang bổq kia^sươĩi nuỉ. vì co 
nhiỉu gio ịua^qua, nen mua hỉ, cac khucỉi thưa-nhan thương den 
duy hổng mắt • 
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flèn HÚt-môn #"- i)ịn này thuộc dịa-phịn làng HắỊ.-mịn, huyệậ 
Pl^ục-thy, tho 1 Hai ba !Drưnậ. Ịm-khach dĩ ^e-hph. tự Ha-nịi, 00 hai 
loi đẫn dcn » Hoyc tổ’ị thị-xạ Sj?n-t 4 ỷ, roi tư áaỵ $uốnị huyện-ly 
Phuc-Ịh^ th|0 đươn g % hàn ■£ ỉrih so 80 • ộoếiỊ, lọn đương $0 váạ sông 
Niỷị ma^aỉ don £ận ịang^at-môn; Ỉ£0$c Ịịạ-nội th«Q dường liỗn- 
tirih số 11 , khỏi cỉu Bẩy £ cyy-so,~thỉ rẽ lan đê • 

Don xậy trdn mộtj£hohng đất rộng 2 mau 5 sao, Gyphía t^ong đtì* 
Ben chỗ co bia "hệ ma '* t da th^y t áaỉ cột^tPu do-sộ* So bon là một 
chi«c v miốu A <con thơ các bộ-h§ cua hai..Bệ # Bư^g tPtìQ do trông |ũong 
một vùng cồ-thy ri buông chẳng-chịt) Cạnh lẩ um~tỳm, như ôm-ốp 
ng<jn địn trong môị bầm xagh-tưyú, mát iịu* Nhất la hai Cay ợ bén 
c ong Ỵao ậ - £h«0 lơi dan lang la hại cay "nụ j moỊ, 9ổy c]^ị, mịt ciìly ) 
•m. 00 £ư đơị thư^ng-cổ - oang khiỹn ta phải de ỵ ; % rì-T'th» ẽây 
thang tấp, oanh hơi buống thõng, la chi-chít xanh £ơn,trông nương-! 
tương như ha ỉ Cuy bỊ ch-dương- • 

% Xuống khôi dốc ỹãỹ bực gach, la dượng dât di vào trong dồn, 
dương lài dịr-^o thưổHỉ, Qja cong ngoi, don một_fân % g%ch kha rộngj 
ta nhận thaỹ 0’ hai bẹn hỉrih-lang may tấm bia da yạ dôi ngựa tho’* 

Doi b^ch-mã 

nàv, ỉương-truỵẳn ty' cổ dè lai, cốt bầng muy,dan ệ bpc vai syìi- 
trang . Bặó’c vao trong ậsh, cũng tỊ)ấy hyơng-an và cSg de thơ % bầng 
dong như Ơ nhiou nơi khác* Nhưng bưc 4oun£ co bon chư "Ljc Hung 
chính -^hỗng.i % f va Qhưng câi'dặi"sơn son 

th«D vang noi dgn thu ýhorlg, ny’ nươc. da blt tri^la 9hơ den 90ng- 
n#ìiồD hai vị hư anhhhungo- Ịục-trưyen ông Gúo-bd-Quat khi làm 
Giịo^thu Quốc-gai có cyng-tiễủ dôi cyu dối^aong tiếc ràng, lậu 
ngay, ga xyh dã mue, b$t-tlch một vị Ịaaặ-sĩ, vĩ thế, cung kiyông 
c$n « Da co lan, iãậ'làng muốn ghi ĩệỉ lời TỈỈn - cho mạng ìịhiịC ~ 
▼ào hai < 9Ột trụ rigoàị eổng^dan; nhưng mựa 'làu nang giãi* nét chữ 
da bị tho’ỉ-gi&n mơ xoa; -ngụy nay chi thỗy nhân-èân truyền-tụng* 

xúng but kim-dao, thiên khẵi Tyn, 

Vị ưng dồng trụ, dịa ph&n-cương * 

Ai ỉi 

, ế Jầ- ề% ụ M ^ Ệ§ 

Dịch nghXa^ : 

* Vi chang kim dao (1)« gio'i mơ vyn, 

Gổ duú dồng trụ đỉ,t chia bờ ỉ 

( 1 ) Xrong chữ lưu ẳú ,tdn hy vua nhũ Hắn, 00 chữ kim 

và chự dao • % ' 

Go ngưòu d(jc la : _ 0m 

■■ Xung but kim dao thiồn tái tậo, 
n ưng dồng-trụ. dịa .phan-cương' 

Nịiĩ ohậnx kim daọ,giời'tạo ị^ỉ 
# Go duu^dong try. ỹut^chÌÃ dồi-. ^ 

eho rầỊ^g hai chữ tắi tfO , co ý noi áến vua Quang-vu nha 

Dông-Hắn Ịrung-hưng^ 

Lệi co ngươi cheD i but kim daothicn khải lẴc, 

Vị ững dồng ‘trụ dịa phan'Namo 
Ghítig tao vàng ấy giời r iíng Mắn 

#ềỊI oCt djn.» k?.s d -1 ▼© Ni.m 




84* - 



<y ál& * ▼ta *ii thơ 4hỊ tán ề tar*Ag 86 t 

' f 

U-/ ^ \1ĨJ \#7 fV/. -4£Ẩ? 





M^ng nặỉm 9 ' tìgiỵ mÌtkỆ 6 thín* bf, lang 1 Ế& hồi. £>fc 23 thang cfefp 
lun cụiig co tục rườe bsi-vị■ hai ba trên éong-loan đSR ngôi tttíltt I' 
gin đậy, đ| lẫn ll mộc-4ục . 

NÚI Ba-Vi ,- Nui ệa -71 0 ’ ciịá-ph|n hai h$t 'Ịung-thi«n t vl. Báj-bqt* 
Hai Kuy$n iấỵ nggn TÚn-?i *IÌ lim phâạ-giới Ị Cac ủơi nghỉ mát ợ 
cao-dộ 400 Ya 600 dỉu thuộc huygn Tung-thi$n (1)« 

Nủi âa-vi_l^i 1 * chốn thừ TỈn -Viiln # âcta-th ận ; tren diĩih ' lai % đán 
ĩộưgpng, nay dã ịo n'tị phậấ tồy ; chdn nui là d«n Trung; trsn bờ 
ĐÙ-giăng, tf.ỉ-lang Thủ-pha p, la đòn Hạ hay Tay-cung . 

Đi từ Hầ-nệi t phảị thaẹ đường licàạ-tinh 80 3*1, qua tỉnh-ly Soh 
tfcr.JP oi sang aXĩ^ng hang tinh 80 12 Ija lổn Ba-vi*'Muỗ£ d«n d«n % H% 
▼I dan T Trung, thì khi to 1 ! i}u.ỵận-ly Tung-thịgn, phai rẽ sang dường 
hang tỉnh so tíd, rồi qua cae dưong 80 67 và"69 • • ■ 

ĐÌn vị t- fl«n f này ở dịa-phện lầng Viìộ-gia, thuịc huy ; $n ìNing- 
thịện, thơ dực ĩnn-TỈắn Soti-tỗằi « iii tư liù-nyi, !u-kh,tỗh thỷo 
đưqteg^lian-tinh f 0 'ỉl dến tỉnh-ly Sq?n-tuy* i)Ị hat pho Hưng-hoa, 
thỉ rẽ về ịêa~trệi f 0 *ng mệt eon dưohg dat di xe-hỡi duyc7 clch 
d§ 2 cây số se dẫn no’i • 

Đầ.1 ịập trên môt khu dồi thanặ-u £Ĩnh-ỉnịch, cổ những c$y lim 
ĩũqc um-tum. Troqg dần t^ông sa, nui Tạn-Vỉénịn trén nịn giod^ba 
njgn nậuy-nệa và mậy ệưoíi non iịnh^ngẳt, thương khi ©0 m5y Ao' ỹha 
pặụ* Con^hai^bồạ VaL v dang sau, la cắc dong ru§ng mổnh-aiịng, Trược 
cựa ra vào la bứỹ biọh-ohong gqjh,,mặt trôngv&o den % co aup nỏi 
hlnh rồng lay nươa rầ ỉ$ật <pn~ôa hoaTlong, mặt sau IsLmột chiic 
hang nhãn-£*o trong thờ’nệụ-hỗ f ứm to, quỉ^BÔ r^n^-^rai, trong 
hậu-Ịung ẹo*£a co ng$i, bi|u-hi$n ba ngqn núi Ba-vx, Sac ©Uiầ ầfu 

8ơn eon va V* rỗng vang • 

« 

Những ngày hịi hằng n&m 1Ỉ..-5 

- Ềằhg tháng^rỉôhg ta, TBQỊĨg'nSiB thắng nầ8 ta 

- mong ba thang ba ta, ria" thang t&n ta • 

. > . ... ... j 

G& bô nSb mịt lần. riýững n$m Tý. Ng<3 ? Mao, DÒạ, (tín Ịj?h thẴnr 

giêng ta,,^ầôn lạng l|i mo^đti-hộl rẫt VUI, ềm đi tư đặn cang 

bên kỉa • fcìg 4 Nh^^laj| ; 1 I ạặo^Aụcậ Troí}g ng'V ĩ»ậi 00 hang nghìn 

thiện-nam, tín-nữ các nc/i.vc chiêm-ba 1 • 

«... Ị 

Đen và^còặ cọ tên. la Đông-Cung ^ Nguy í?n^xu ; a^kỉa, đu’c Tẳn-Viận 
di d\^ ngoa-iv dyn ỹâu, tlỊỗ-ịôn-I ịỊP dcn ^0’ ặcn do; nen :oing*quanh 
Ba-vì, hiện co bon ngC*i ■ den, tyfc gqi la tư cung : 

- Đông;-cung, tậi lang Ton-gia, huygn Tung-thiền 

- láy-cun.:;, ta ĩ làn g Thủ-pháp, huyện BÌt-bat 

- Nam -cung, tặi lang lận-cư, huyện'’TÙng-thíận 

- Bắc-cung, tặỉ lang Thư—20, huyặn dổn-l^c, "tĩnli vĩnh-yổn • 

Ngoai % tứ cung ra, - lậi còn ựiua ‘Mãng, ệ x 3 3 ưn ’trung, Tuqg-thi^n 
la % nơi Ngầi xun kia áantrbun, va ĐỈm Bac, ỡ xa Thụy-phỉcú, lo no'-i 
Ngàỉ thtìSag den cdu • 1 

^1) Xứ iY * T.y,e nui ậỗ, ehương ĩl 
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Chua Týy -phương > - Chqa * ìỉng Yen-tnịn, tặuậc Thach-thut^. 
trên r ra§t 1 qua nu ĩ y cao bhưng 1 nim TQ^- 0’1 thươc, hĩạă cong nh* 1 lươỊ 
Gdu n$5 ggi Ịa nui Câu-Lậul,. Tư lía-nộị < l$n, phối % theo 4 đươnậ li 
tinh 80 ‘lĩ tới cdy 60 34-re về ben trai, theo dượng hàrĩg tirih so 
21 kẵp % . 'Đỗọ qu| huy|n-2y Ịhậchrthật dgTXgyy so, lai # sang 'một % 
cơn duờng T đu$Ệ xỉ-ỉiời % dưịj • Đi g;iài, # sau tnươc'nưa, -thỉ 
đen chân núi . Loi lổn chua 00 b^c lat da ong, do treo • - 

% Trốn dinh, mịt khu dát phỉng-phiu bổn, niim mau, lo nơi cỗ 

chua Tày-Phương I 

Chua chính ilanh^lẵ sùng -phuc-tgh Tuơng ngoai xịy ;ỉ ĩn # theo 
lo ị ehũư con# X • Xr*ắi . ¥ữ en ịrong cọ ba ngỏị # nhạ _l&ra Q *ch nhau 
th$nh # hinh chữ tam í ýoi^riha^cổ hai tu£g mai, 'trong xa như 

nhà gác; ve kien-truc, cho*nao cung trga rong năm mong . 

Ịhật' tưệtig có 79 pho, đều bẫng^go Ẹgit ngoai"ghi sơn, j,ưưng- > 
truy en-‘đo tligTỈu tệc-khac . Pho nao ' cung tỉnh-sao,* the-cach ĩậi 
trang-nghiồm . - • 

ii 

Ọhua I^y-phương dư^c Ịrươnệ B^c-cễ trông nom • Theo tqc- 
truyằủ, cliua 'von 'Xík tư^đời C&o-Biln nha # Đương. khi ỏng lỉe ' 96- 
h§ 5 .éư, TI trong quỳln , Ti^J~0ao-Tứong , * CO ghi loi ổn.r tẳư rua 
Ệươạt t M Ọâứ-tì»^ÁÌ % #cte,'hụrât tai trụng Gap, thần ái tỉ| tự 
iĩ T?m <# oht ,t . imiẫ li : ’ f Ịuifơậu-ĩậu eS huylt tai oỉp ^iơa x 
thín' da làm ehua-ỹỹB dĩ roi”* Ịịhxỉ Tậy ahua ỊOy-Paươiig ỊậD'đa hơn 
nghìn nM . # ®ơi nha irịn, ông Gat-Ịỗiỉg khi lani liệah-doầntơ mận 
ỡiaa-chl, cọ ■TỈ Ĩ1U ị náy lũy in thuốc ti-ỉn. Mrtn ơtéính-ho*, ' dơỉ'*v r ua 
I» : |-hi-ífn (1676-17Ọ5), &ụ**tỆỴ~m£mg Ịpinặ-ĩiaa m fúa'ỉậg* fdbr 
•ârih-tri'trang-nghiêm, ủa : 'Trịnh % truy ehisưa-láng *c£ua. vl lòm 

tãm-áụan, * trong!khẳc chư- # Sogg -ngày^nãy, tam-^aan^dã $0 ttẫị, chi 
ttan »ậf' de||i £ 8 ,- ĐI 13 cuẫị độ ’1 ttguyồn Tốy-Son, chui *,lgi t^ung-tư 
mặt lun, đồng-thơi c niu hậo-yua như ông Phan-iiuy-ĩoh rì nĩiỉeu 
quan Srígu Ĩiy-Sơn cung tiền õ:uc chuông . 

i 

» 2hù, cg nay nơị ngựời TÙu de của. cách õ:ồy 15 n^n, Bgt bgn 
khích đon C’ trị,ngay đi bin eae'dễ. đan bẵhg^môy. foỉ vẹ nghỉl Mịt 
dom khụy3 t TẼ*5j hê cưa h^ơu thơ, bic nịt chư ghi^ơ Cílu dẩi T© dỊ'« 

®{t luy cua. Hiện-nay nhưng vot-tich dơ hãy-con .* 

iỉ' , - 

, t Trong chùa % cồ hhiĩi^ thơ di TÃ cdu-dốị cung-tiến. 5ưỗ'i d% ịà 
b^i cua # inệt 7ủ$à nho Guun 3ơn-ííộ r t - mệt tio-phấn như TĨ nhỡĩig-oanh 

73 aự-tỉoS chùa • - 

Sơn the canh hỉi khốc tự ata, 

T nliiền Phật tự ti#.i sơa dâu 

K * 

truycn.Buc quổc dan thu nà cồ 
Ganh chir^n Tyy-Phưong tiião thụ u 
‘Trịnh chua tỉnh ky tiền ỡộ sắc 
clt t iổn xa hạc cựa thơi âu 

Dr^ig lùm hiếu nấi thuyền gia thú 

Tùng iụ hoa bỉon tga ị 

" - • lau 
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Mf» lệ* » 

Ềằtìầ M» mng ỉtổỉ Hi 

§tak IỊAI toi* db *#* saok 

ffvg*6 cếi to& #ia»4fc*to 

VlMfcteg~tậ7 •ỈA* 4 $p «tl tỉa* p*õ*~p*<n 

IỈH tỉ àia ìteỊaấ M an, 
llMMii taf* ttd# lỉ| t iề li Oy * 
%• »bli l(i d«k *&a »Ỉ7, 

Qẳề Ẳ| lf *ỈA& W hvuũặ ầệợ % 

Mti fti* «ề at*ft ittt thl»| li| da J hfí • 


1 ỊĨ 


h 




wi 


... 

lito-tỉah «ễ 11. I 

#»• -ì®. •»»,*«»] 

«i »5» rtã cỉah . 

~.«M -I* 

(1) ta HỈ ỉ 








lồ* 


- vệ tÌỊmội Ếềog^tkệÊ đfnfc, phịi the*, ổbíơng liên ilnh fệ 11, 
d|Q óỉn m&i5thuộc huyệa *hu«th| 'th£ *• can* đtfơhfc hẵng tinh 

■0 81 • (• '* # 

* 

nl-u « - - *» Itỉ.v 0^1. 1 A 1ỈM v&. T ừ AỈLi 



lít 


Á- "." I , ' 

iai fc|ni&h lẲhAinhỉ fiẲi-f3. SÉb* tr *§e ef chile •5»* 

H ầịnn, £■■ tlce dĩ timl yi H^( n.ãt^ỊỊ , 

ai^RSựS^Caỹ:-lĩss/a/s sxẠịS 

BỈnh Scm~Ị§ ý TỈe ehỉ địe-thí *fO» Xổi kỉin-tapttc 1§Ỉ tỉnh- 
nin âặ oiĩữềi I 

_ Mỉ A 


*§e, nin 


Sp» ờinh St I ti dlfl h 0 |r • j| 1 ) 

Vặn Mitu «» Vln-íiVitịnh Sơn<*ỊCêr tỉ nặn ^hSnh-thíi thỉ 
IV (l3ặ277 «*ift ngt ttftã ỂÌÌ thug* lặng i&af-9k)fv hqrfn Phuc- 
tĩ| * * 

’ ĐI tỊ *ỉ»nâi, *u-ttoía Ute-tiiUk ađ 11, «» 

tiak-lỹ Ìơ*áMÍ <9 2 *«r ■&, Utỉ ẾĨ I«u tríi , 

í 

( 1 ) Xoi W 0 ật t pheng-ree tục-ngH • 

V * 






















J ^ • JỊỊ? • ^Ịf.... 

% Bệt nặt 6§r í%it Ịỉal tinh ậiít.ís.thiện^u, oa ị ũtữửi ề í 
ỊỈ t Uil olaip, tỉnẹ h4n i|ĩ|i»j?4i-ẵi ItíDỈ-tằĨ 3»^ 
hỉln-ylailluỗn m£ ĩlỉà atí & ki oái J»Ô*MÌ**B&0, I>Ịfcftig-*ệf 
ẳB9 jRỊi ta* ttằậỆ aạng ti&nh • ĩilạ-ịsb'** ÍỊ-Õií «h$&g không ằỡiị 
phai *hff5éa ìĩiỊđ m (111 tr*ơ* tậjr-lịah kỷ-Đ£Mytn)* 

* * * 
tmýat*42\i$ặm la Gia thua tr|g ềị ịhiạ nỉt dằu »4 rặa ngồi 
ttên yện ngan* Qun^hoyệa Chlềa^Ma.^^rM Ma tvi trdạk^tịg^ 
aếi I £ji tẫ na~^g T *»fyc7Efc-Oí4 

UỊa «gTs|U! • Sau riihiỉa"4lãh 9 lịck-triSI phang-tặig 3 
fcf' 'W>a 'I #§ « •• * * * 

i ■ ‘ • 

tay Ậ 3ng i»4ag-ạp& 9 pAà& ^iễc-aai oS in thẳ • 

9 

8Nftẩj|tá gạgng (40-4$ a*u tệy-lịí%' tỷHMuyte) - tỗi nwệa # t* 

a§ì~iiiuS« aìlỉ Stmg-ìaiu tai huyja ÌĨ-|i3L «11 Jhang-fl%fci (t&o 

tãỉi«àwif • > '-> '<*• » 

tị Itiỉi rbi ông fhi-âa«h,- thaôe ầẳng-ầai 

TÌrtáEuS ỈÈH&Tm**^ 5 i—B" ssn* 

â 

- ặì«Q tỉi tb» \ấa Giaa-ahị vậsgiở 3 ỹò-ềịtùk 9 «1 tinh thân 
tin hay.hai «w X rikb íhi-ÌIc&Tlẳr tỉ tim** ăứ 3 tin- 


ĩnmrm 




Ti* fen>iah attng^tẴnla » MỊk t£|n i§Ị § 9 hai •* tia thuật mơi ÌẦ 

ĩ^ìStĩmIí ỉ^2ẵi.ìEL^ái%ỉ/ĩ'iiá 8 2l* JĩKf ỉí 

tần giap chi* ơ tmHrnli lai thoa • MỊ ** §any ạ§ Ịh 

SatHỊÊA, huyện Miá-3ác (tíỹ 1* huyin Phuc-thf tinh SoMytậjr)> 
ĩlt*khÔ«Ì Cblat mi fãia fltt 9 Uâ giai ãĩatk «niag ÌỂt-gian 4 



nnhĩậ, 

ỉtilt 

Hter ỉ 


ch- 

r 


i Vơi haị 


goiaỉ, tinh 

lĩ *f\- i 


ta-0t 


1 - 4 ^ • 
L*i'Ị*) 
«• ỊỊỊ c*ịfụ fĩ| 

lại 0ằifi 7 thìa^c»gy 

y* 

■ãU 


Bm f ễtt nhit 6Ỉ* *gi tbu • fctf, 

Viin~ềịnh iiựền thinh hựp thỉy ttg« 

Chần á$ nh* tit hẳn§ nhật chỉỉu, 
tS« ttng Bhit luật him thién-th*. (1) 

ẽẮ'Ẵí4 m 
m £ & Âj & À<- À 

Jĩ ịữ ậiị ái 3 £?- 

& - #■ ệt' :£ Ý 










ftịch B^aln 9 

BỈ9 m a mệt ft»ầ ề lỉng thu* 
ềặMầ «ỉn ÌụyÔ»*-gíJi iẵ ntfơa * , 
slah ÚỈI *àa« bền* MÌ Mổa TỈRI) 
»ÔA dM lậiặ oa fclỄâ tfcito*4)itf * 


c*ằ 


trạo ii 


jkbi 
ạim ỊSỉp ĩ 




tỉra 


th 


181 


ikaỉp nơi 

ềaa trto 


3 IULC 

H 


■«» 




gtaỷ là iá 
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i-ahỉ4n ấ ỹWầ ặậu- 
I nơi nệl-tbuệi 

V * 





:ịi ỳM tếÚ gai ruạ 6 hạ 1 * •Mái âhỈHrương (tge aậy 

Ằ ỉtậ *f P lỉ e?ị)«_l*Ểfe bai ạă«3vna flp -Ỹ^ nh« 
ỊÍ-íưoìQg-ốâng^lếảAE^Ịi • Ịbrlẳu-lương ể|f ấơđSn 
da|u the*, <ttt OiaaHWfia ỉ|ỉ*thujỊe ngươi Tia «ni- 

;-«ưng nhan tinh-thl lị&ằ-Xỡầa: gậy nân nghiệp lốn, 
1 ngròi aan hỉn^ỉu ẳa cơ-đỉ iệt ehổn l|ĩ tnn, thệ 
ED-ngni I - * * 

ì>‘ . .1 


' Ong Jh 

ắỊ&K *Ị«ÌỊ11 

^ ITaar £ littg e*a~lfi» 0#n Ạ thậ Ong • 

•* .. i/ ■ 



■hân 
như h 











nũị iêng 


'CỈAÕ cho hỉnh 


_ ầậjr giở)« Ong 
Oiỉi.tm Tơ: Ống: ■ 

. * 

tuệĩìg, % Ong mẵt ngếỷ 23 |ỊkflD| 1 nẫnllnh-ngộ •; ễhúA Trinh thương 
tiSe hèn ân-phong cho các Côn ống . '* 

Cos i4 ôộg la ỊhAn-4oSn«Vỉnh cũng 2Ằ» ẹiăữ tòi Lề, đến 
chức Thai-phc Qu§ Quặa-oông * 

Con thô ha ị la 7hpi-€o&«Sihh la* g$n Ihẩi-phể-*at Ọu£n~ 

(i; y * 

xa lang mung—xnư^fng 9 thuọc i*uyjp ỉmỉBc^thỆ » « 

Côn thỗ h là *Ph|a-doín-Fhủc gỉự ohỗo gô-ểẲc Ịhiâa-«ư Lạog 
Q ệa-cong.-^toh áuot-tuêtì nha ®|£ ỡ #ao-fcĩng 4 iria %ậ*Ịthện 
tíỉèv-hịau ‘ D&c-4Ung thư ít , chua ÌaÌ'ÍQg ềttng ãm thỉ $ồn-4Tifci 
•ơn-thễh V ">> 

■r •!« 

ttểkM M ' *lí VkAlã-^AầM_ỉỉíto <vk*M^ế AK ỉ wJLna* 


Con ông Fan*~4©ãn-llinh 1* Ịh|»-4oan-BẾc íươc phong Qhl-^uy 
•é Thự TệhSệ HE QuỆn-công, phỉ ỊỊŨỄn nhỉ Ạ|cơĨThạiHnguyối « 

(1) Cung tị lẻnĩ Thmgyihtiựag, Xữỹ kịa gai li íhán-thLmg, 
nên ngày nay ®ơi 00 tên túc lả lang ỉun ♦ l 




;;S8 - 

f »n ÔM íhầa-áeĩn-Siah li lfcaft-ềoỉn-Zht XOM oh&o 

ệ“iV Bĩnh Qa$i«*0Ỗfi£ « À 

2[ tf Q^o-lôn 1 ^ ** lằa «ion trilu a^A-Lồ, ềơjc phong 
lọỷ & liog X|£i-£gt»huyjn Ị4t~h§t. 00 nhà thỉ o4u ▼ị - ,9a|íi- 

■“ iMaÍBk 0fl ftn jf Pk*SRw^ \jBLn~ắịj , ĩ 

4iT|itì*<ạ’ 

Bhpng hỉnh 








lệt hô* - tfei. xồng Ma-iọí, ống th&r^tri Qhễn tcỊto đính ehẳt 
5«n rin* 3ag trang iậa rận;óa cai TWMg, hiệt lỉ rltt 1*. 
im ÌMÍ mt ỉ h|&g26 tỉne tiềă, rễi tcẹ ra òịag xống, llỷ 
3 ĩlẫ ainh rao rỉa* íla í§ng lfi, ha ix *ỉt ♦ 

‘ V hinỆ eể ngtrỷi con tan nhỉìtt TỈng ttgậc 
t ênc » - 


Lang^òTítìng^rt fa*' 
4jftl CỆÌ^ tff| 



(1) tóc xỉ hồ Tiên-Đung, áí kết-tuy en Tồi ôngT$&Hìềng-TÔ • 





ỗng hõa re lượỉ aẵt ch 
năa *ệt lm gỉao-chien 

Oạg thương hiện hinh chơi các khe* ôụỗi x núi, đgị, đi dến 
Cỡ phu nhữ lan qụat Ghẹ dcn diỹm Những nới naó, ông 
ổỗ fua, tfco*-Ìân 4ỈU lậu ten thờ • 

®ỒB-fUÔ đằa £in rihừ Vệy I cạc nơi Ịhờ-^^thần lẫn-Yiân cung 
Lữ nhặn ĩ |Ịh chã nho - ịaq % chỗ p. truy ồn ir ỗn nay • Nhửág ih eo, eẵch 

ĨA VaâT*n11Á 1 V a lĩrtnơ —han (r í*ft mri+ kA JlAA •rtí la f Phii-ư_ 


là Thủy- 
trung- 
c-lĩo 



(lì No 1 ! lâag Irỉồu-xuy ên.huyệa Ịhúe-thq, trqag ra^nu^e t 
Nỗngịha chẫy nạnh,m<à& tụe 591 la*ghcnh Xriặtị# Gòn ai|u Lan tức 
la lìa thỷ'B|eK-lfvftto£ t|i lang Sen-chỉỗụ ngày naỵ • OOu tụf- 
ngư "Ohẫnh l»iậa 9 aiìtt laa" cè y nhao àỉ ti ẽua hai nơi ả*y 

phai giS-gìa cfte-thận • 
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^ w V w 

HỈt lơi ầ xắc ỊỊÌa ngã Xuống trôi đi. đIq l|ng Mhân-auo (lan 
V^e) tiịi'ngưng lậỉ • Tỉ thiêng" Ung Uf ẽ rơi lận chia cit TỈ lị 

n rỉag lii-l©i tai cha t nhưng đặo lan con 1? tâtt không 
nghĩ • bẫo r pb§c, âng*TưHÌệo-4!ai!h~rìfth lác Mi-Điện ra^ngọai, 
toan lung,pháp 1 / ỈỔ lanh. thi bông ngh® trm khêng ao tiêng 
oan : % ”Ch§ ỉ èũơ ! n 73Jng biệt' tSỉ mĩnh ' con thụa ạtồn, bịa bô 
Tệ nhà. rtp t&B i*ng»Ỹ%-thÌân hoe ịtto. Ong cùng hai ban la- 
Mỉtth-íhlag TẬ pỉac-fại ra tit lui đK n^ợc jcự Ịim-xị tệ 6f -»íi 
non hiỡ» trơi khp.lẻđg Tươi ouạ , bạ.agưừl dte-nản chỉ fẵ tínầ 
truyền trợ T$ « Song thỉỹĩ*ft ©ú gỉậ| eươi ehile thuY&i nhọ, 
boi ĩtiơũ trên aông * la ngtf#i lặa hoi : JThưa cy, chung tềị 
muln aẵạg f% -thiên hộô ế|o, ểtuửng (tát con hao ẳá ?" Cụ giạ *! c 
bon cân kệ : : - 

Bị |0 lí d&rơng nhiên 1| ôệng hinh, . 

9a cồng TÌOQ hgc tit"thịnh lanh • 

Uêng lơOGg Tạn^^hlỉ hi lao thiệp 9 

Chì nỈỊật Hoỉág hi d thanh, ÉỈnH . 

* * ’ 

ĩf ĩf «f ¥*- -# £=■ 

— íS '.ú\ -^«2 J 


I 4? ll 'I? 
H 4 ị 


?£ Xề- í.T 
Ệ? 'ýờ Ạ jề 

ỉ)k 'ỹ iỹ 

ẨÍL % i 



. ... ....... 402 - 

■ I 

Sịch nghĩa : 

" ti %ỡ &ũùng ầi ai eõag cằa, 
cỉ cỗng hay hge &4 nên thân • 

Vuên trung lặđ-lậỉ hao nâi nhoe, 

*íy lũo oêng^Hoicĩg thSy thẨnh-nhân . 

I 



0$g hèn sin 1©Ỉ vằ ươc hfQ 5 "MJt lỗi. õ» nổi, nghlâp-^tíShg 
iit oon : nậu thân 04ư ^ối ỹSSng naỹ gặp hoa, xỉn ^ạiiư-huynh 
&4gii tỉnh Aong-đệo an gỡ giup^cho* 1 ' Hnĩ hệỉ nhện lo’ ỉ ♦ 

Sau MỈnh^ChSng ▼« OiẨo-ặỉỉ rề tu ơ ahua Giãỡ~Th 5 y • ®oa ©ng 
ếm trụ-trỊ chua *|ỉ-scAì ị T«4 ỗag la>»jt ih&ỵ.tu ▼$ đ$Q Phật, 

nên chua hòy nơi c§ tồn la ciiụa Thỉy . Truứo cửa chiịa 00 haĩ cềỹ 
thông cỗ t Hang ngày, ống chụsền tụng kinh Sai-hi ha-la-eị. TụnỄ 
h|t iật lia; thỊĐg tụng i|t*lạ,« tong hệt ức 5 ran lồn, hai cêị 
dịu hỉ la ca. lứỉ ®§t!hla, -®s hễn n|tftfỉ tin trtíớo aăt ễng, ha ch 
rịng i "Chung tối Ịa Tữ-ír&i thiôn-ytíon*, thịy Qống-ể:®© thăy 
àa tron, xin đỗn huu đl thay oai khiên." 


Ong tự.hỉlt phẩp-lttèt ỔĨ cao, hen % tr& về Ịồa-lãng, nơi làng 
cu, thSn.ttẵn cịia Xên-fụylt í tực gQÌ la công Cot} trện sông To- 
lịch, tha gậy $r©n nươô. Nươc-chay xuốị, g|y troi nguyc, aỗn 
nha Đỉân;th£ dtíng lậỉ • Ọng gQÌ Sỉỗn hịó ;I"5gtfơị coộĩnhơ chuy|r 
ngày trươc kỊj§ng ? sGậy lỉ|iì l|y lôn danh cặỗt ke thu. ^ay ơ, ĩ 
Tien-thôn, xã'Oióh-vgăg, tưc lang cũ cua Phap-aư'Đai-Đien, co 
dẽn thọ' ĐÍÔŨ'* 

Sửu xưa ữã trẳ, long tuc cũng tạo, ẳng tồ ỔẮy yân-ầu cắc 
nơỉ, hỏi đao thăs.' th iỉn". *#«■<* Kịệủ-tr Ĩ-Suyặn tinh-thông 
ẽtệo-phẩp, Sễn hàu tệp nơi, ếfc kệ hỡi vẽ chân-táa ĩ 
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Lâu nay VỈA íắa hỉng-trSnt 
Tồng oèn chSng hilt, hiật ehun-tôi nấỡ ! 

Xin cho" trỗ hẫo lần • aao ? 

Cho tĩm thỉy ro £eo nao long người • 

Kilu-trỉ-Huyìn díp l|ỉ t 

Năm Ên íi~fiyếvla rang, 

!Crêng ra ait th§y rõ r ẳng . thuyền tái) 



1-tỡii Ong cỗ eâu K| r 

ỡổ thi ct tự mầy may s 
Ihâng thl cầ thỗ-gian này cũng khang. 

Thự X«B hống nguy + dồng aông, 

Ải hay khống cS, có Không li gi ? 

* 3Ọia-3ý tính-th ống, % ông t lgi tr$ V® chùa |ắỉ« ChÌM % nul thú 
àhg tềt^baá, gỉặnfi Sgịn Q© # ii|ị la* TUÌ. ỊSiỈD phật oang^cao- 
idù, thi ỉộãg thila cang to Ão , Nhan-dốn liễn phương rui Cố 
â*. ẳi«h- ỉn *nu f dìu ầưypc ồng cưu khôi • 

ìư&ng chứa rlì, non «|l thâ aồng 


/ 

ề Gẻo gứạn aaa : w tHu hỈA lỉnh-dị thỉ phậỉ ứỉi thai T$o cung 
■ơi dưực •** 



tha Dié-Iạnh 



104 - 

% a§0-4íạnh đươc r$ v|. TỈO nhằ riêng Sung Hiên-hẰu qẰ* to : 
"Nhơ ếai-ăhậQ m'§t lời nli^giuD, khioa than nay $íqfo t«a toan, 
xin tỊg-thai Ịaậ # con de bao «3p Ấn ềẳu." Đưgfc lơiỊ Kẳuĩuỗnậ 
lia • .Nhân khỉ đổ phu-nhân ầang tia; th|nh-lỉjah thfiy bang ©ng 
B|ỡ-Hậậà trong chậu aươo* phu-ấhan 0ị-Mi. kỉ loi Tơi HájLL.HỈu 
lỉon ổol ro niụỹêị-nhaa • Tiaà-th«n lueịltng,‘phu-nhân thuthai 
ttf đ% . Ong Ìảõ-Iậah t&-t§_ »0 về, ắn^oẫn 4ln km ring s 3fihi 
nao pirttehán tơ*A|,*xỉn oh«*blịt ngay •* - 



lhrơttg^ỡẴn lềa ba, aã âĩnh-ago thồng-oinh, Ịứựo vua nhện 
lao con, sẵẽh-lập hoaãg thaỉ-tặ t lê ba Thơi-Anh aỉuyêhypặi^lảạ 
lio trâng nòm. nU«i ngạg • w*a Đinh'faủi, vụa Nhoa-Xốn toẫt* Thỉi- 
tl Dtfỡng-Hoan lom ngèi7 iỉy hỉfu ÍS lỹ-®aỉi-!rên (1128-1136) * 
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têm Ỉ1| 


* Wĩ • 

n <|C| »9* f*m ềmg lất, Aii lỉti Xập di «d) 

lia l Mk ấMi| « 






0 

(2) tua -Trung vfn oh® n&u&l cẪi^ệag* thay aình ®artg 

trỉẫũ-ki$n tua nhà Thanh * ' ~ 

(3) Son thỉ ha ang íoh • 




Ích** 


Ong đã ao|ă tuyla ^líầửa-tr inh tny-bũv 1 nể ỉ vă cuậc n sfr TẶuc 

ặí.' 7 * )ii ! 

Ong Tinh dỉ ift iặẩu ỉiị b&nấ ầắc Ịa íhan-kay-DSn^, Ịo tku- 
nia fĩỉp-tulĩ ễềi f|-Ms va đa lan TĨng-ẽtỉỡ lĩriỗ-dịnh .'> 

ir * .■••» 



>,11 

— 4ến Ị ---— 

*jăn như Sỉỗu, õaat vô 



m 

lia 
trưởng 


(1) ¥&e lẳ êng ĩfgticf^a-3iậu, người Hầ-ầêng • 




- ne - 

rẫi^phu^-ĩiiồah ai ĩân-gia-ha TẰ tắc nqlkhẵt hpên kfc, lỉycêng 
Chttệé^ tậi sau 0$gệ phụt ngứyen-hạn, la» hàah-tờtt &*** 

fua!raêt-nft» thăn* Lê-fê ẽhu-eự . 

% 3hức_thì nhỉ, aẳ ếng T§n thẴỉ^tị TÔ tủng ng|«-«|a» Ong 
thương noi taịong thệ-giạa pTaAỖ ôhư % thi riồng ốnỉ èkts* Tệt, 
hệ thư hai eua anh^Sng lâ Oao-hẩ-ỉ|t Ta hấn êng lậ WgTiy$ồ-Siễtì 
hiệu Phơcmg-TÌnh con hỗ tìhỡt aod r*i-rat irong thiến-hi* • 

Ong thậy trong ii$n Thai-hoa tTtô íêi tân ổtếi : 

Thẫn khẫ hẫo guân ấn, 

T& nắng thôa ph| nghiệp* 

Ong liền f»hồjcằ® hỗn^ctnh : ”Ểầo âặ, *iồn thài phụ tử tía-tiễnl" 
Quan lĩgư-àơ M ềẵn hặc • Tua fhịàá-frị_ gíịn toan lan.tỗi. nhân óau 
nghĩ lai, tẵt"’|hg'!ọo y gl, hạỗ hti : êng^« Orig tồữ : 5lÍ0U ầ« nhơ 
trư&t,..•_loỊ s *ft tôn-jĩ, TI hây tỗi á&ng trên Tua, ton tóng 
trận íha", : éềi tín chưa l|i *&g t 

Quân ân thin khl hẩo, 

Thụ nghiệp tề ftèn* thửa , Ci) 

Tua <&0 lẳ phẵi hon tha tỊi , 

Tỉi fe> áậ« kậe oui-phối, "hoằng-thân* tăng tắữ nhẳ ầaikhoa 
trong Trilu l|p fa Tnttg-Yân thị-xa ầi cung nhau ngMrHriSiu 
Tung^to Jhí-tfifai d ngư*H chop ểtơa ềếtì tay ong Quít. Mk xong; 
ông hịt mui than : 

M Ohán thô •li nui Tễ^lựỹển, 

” iẳu tho 1 Thl-xa, tan thttyỉh Hiđiẻ-an" (1) 

Ìtỉng-thệỊa Tầng-thịp-T^ợng (Mlên-thlte) ãght tỉSng âng, ha 
lẫn «hf mơi «1 thơi., không! *ặa« H lần. Tương thai-Ệanỉt 1|1 

ẫ i nhẵ, ông không 'tílp; TỌẼang khệng nan chỉ . hêm, Vifong 3 
t í gầp SiỊg %ng «0 Á-iịp 13*0ng nha tị' ếềậ Ághtt,-thông §© tìỵ 
•• fât-«ac-iI7 ôig pnii ngoi l*ỉ noi oEáỹặu Trong chị* lất, 
những ẽf-Oh 1 nhĩ-nhìn tua khanh ễâ thtt-$hầá»é*tfa tẵỉ khí-phath 
ngang-*ang t&a li| ĩ 


(1) t êũg nổi Tin thơ aẩa Oai-ai njag nỉii nhơ ttơớo n&i 
Hgh|-an • * 

'm 

5 tí S,3-(§)4<. -t „ 
ra- tr §- !i n íi, jc 11 (g)#v. 

c V 'Ị~’ A*' J ,f ; 'i i y 

^' Lo ĩy*í . "ề^L^ròị 




ĐĨnh-chung chiêd rưỡi ỗai lương vầng. 



(1854), 
c trặng- 
phong 


- m mm ^ — — <• > ^ » «■ * » • 

Lai tôn Lọ-duy-Đông v| Lọ-duy^uSn la con chồu nhầ Le lam 
ainh-«iũ t noi "lỗn ịanh pha vung ỊS-liamg (ngẫv nay thuộc 
huyậa' Chữợng-mJ, Hằ-độdg). Ịô^r tì|ng õng* nhịeư nsươỊ^H&a . 
thei ị Triou-đtríh S|1 «iản'Tonẹ-đSỎ Hguym-bả^ỂÉii tiẹn-tieui 
vệy bẵt ống va đễ-đãag (3). Khi nan trong kham, ông con ngâní 

_* _ _ 4 _ K _^ 

(1) Khi cổ giặc §y, châu-chốu ra nhiều, phá hại cá mua- 

mang • "* '<* * 

(2) BÌnh-ýíoìig là $ố cua vua Nghỉ&ỉ, J Bỗ-bia là (tô cua v^a 

Thuấn - Vua Vu đanh nha Thươtog & ®3c-dĩ • Tua Thang ctistnh nhà 
Ha ư Minh-đi âu • ĩ 
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Đương xa gắnh nặng X* chiều, 

Cott giông biến cã Ệ chèo thuyên nan ! 
hay í * * 

Trâm nẳi thân m§ng, hoầi eay tỉnh, 

Bỗn bế anh em, úong hện họ • 

Ngạy mồng bẳỵ thắng sắu năai 1939» ông mẫt ơ ngoái-ố 
di âu-thanh Ha-nội • ' » 

ểt .. I 



_ M mm *— ■>! MI. ■ ^1 

' •» 

(1) Lan í? cS-aật cỗ lẫn dạ dỗ ỉ là cò-phap; đẫn năm 193“*» 
l|i cẲi là T&i-*phong,- lang cỗ-dô ngay nay r§n xưa kia la 
tri ông* An-bang trong lang cễ-sẵt, cunợ 'n*\t lang Vân-hội bậjr giờ 
trưỉc kia chì la thôn Vân-Mnh thuôc cẵ-sất • 





CHÔỔNũ Tỉ 
ĐIA-PHÕữNG CHI 

À«*» 

VIEC GAI-THI 



- Hanh-Chĩnh phong t 1 tham-tắ, 4 thuský 

- Bạn -xí iự-vụ. phong, 2 thư-kỹ • 

-tế-tõắn 'ả-*-- ' *- 

Sự# BuoQg ke-tõí 

cỗỉnh rị dỊuyôn 


“ ¥e-tậền Ộhotìg, 5 ihử-ký, tròng Bỗ đỗ-Cỗ 1 phat-ngân cẵn- 
sự* BuoQg k§-toẵn I§i c§ aột phong thuỗ khỊa, đặi tjfl"sơ 
minh Tạ cỈỊuyôn kioẩ sốít oac sưu-thue* Phong tauỗ-Ễhoa ' phong 
oo 3 thư-ky công-nhât • 

- Binh-phong cổ 1 thử-kỹ vỉ đẵt t§i Giáe-thẳnh dưặl qayỉn 
kiSi-tra viỗn Giaai-bỉnh • 

9 






- iijT- 



_ ^ n,_ 

nă* Sy 


::i- ' % • ». ' ,T. 

ựẵi Ị22ẻi nhiều lắng ganh nhau mỗ’ trương hưoìig-hoc . ĩrong 

ỗy, đa Cỡ 42 trưoĩig kha t-giếng •' l 

* * 






. - Nhí-đỗng t hư-TÌ&,- Thư-rlện lập ta ỉ trường eon giai 

tlnh-Ịy, "hljịri cổ” 500 euọn‘ aaịh •'.-C&e^ặọc~einh 7 trương kỉem- 
bị, tậng-c|í!g 1*619 ngựơl, to quyằi sư-rđụng » 

.. „ * - ■ • 

- P^-hõQ Jiiéu* - ĩronp- tĩnh hĨÊn cể 1 ĩỡp t§í tỵứờng ki|É- 
bieo n" glaỉ rtna-lý, ọiặn Ịhoựg-3U 1 cho phếp Ịập *ngay 3^ thi 1 g 
nan nẫm 1939 *'So h£c-tro eo tư 30 đỗn 50 ngươi • 

írơug tĩnh l$ỉ cể nhí&i công J 9 ỐỆề giSp tít glắo-ri&i : 

- - ĩhư-YÌÊn luân-diavốn *- ThiMriln lu§n-éhụỵầtt lốp ngtar .11 
thfeg ậbip nm 1939> vã *Ọfit tai'‘'trưfhg- kidn-bì So^ĩtry^ọít 
giầọ-TÌỘa trương" cồng_ Ỵf nương -sư tgng -eông 175 ngươi, to ~ 
tuyền ÉỗỊựrig i Hiền Ịh ơi thơ-TÌÔQ e® H 463-euon aắgh, nnưữg tS 
đp Cỡ^thS^thồo tiỗn đtf-đậí cũa %LỀ hạcứchỉnh ma ilng năm tăng 
lỗn «ai mãi ị - * * * 

- n Gắ0 khổa tụ-nghiêp * - oệ hai năm lfi cổ l&p tu-nghiồp Ịăt 
ợ trường tòn giai tiahiiy. đ$' cao hươttgĩaư ha^ tâp trottg*l8iơi- 
h|Đ tư 3 tqền-lj đậ|* 1 thang; 1 ntj ehla ĩam Sài ban i ttôt 
bin thực hanh eS glấo icieu-a|b ®fng trổng^oho e£e huơng- 
sự gỉtbg~đ$ý I áôt ban tíầi^tỉi tí g**H liia-hgc chỉ-da* cho 
cẫc hươnẹ-ẵư iuyTga-tệp • ■> ;; ' • 

L' Y-t Q* - ■1>u.vên-cã ch * - Nìắni 1899 hàng tính chua cổ y-việnV Môt 
gịaổ-sĩ % bện đông' lTSạ Ị|p môt bồih-vỉâi ■ tai phệ Cưa Hj^iị sau! 
giao-đường* đo tyang tĩnẫ trơ-căp * Bj|ah-vx®n này thỉ ehưa đư^c 
30 bềnh-nhanÌ"Vạ Cố t| ỵ-qnaặ co í_?uy-qu Sn!y -V ĩ jài Son-tây, ! 
đống ĩtrôỏg nóm • Cõngjv-I$c 00 2 nư £ũ-sĩ gỉup % s»c chư l^hong 
cẵ y-tẵ • Bgnh-ạhâủ <Hu ăẫtt trong* de gian nhà gianh Ta khỗng 
09 y-phjệcth«ọr dỗỉ • 

Không bao "lau, bjnh~vi&i thịnh chật hep % qu^t rị luc b|y 

f iơ Công^ty hỏa -xá đẫơng 1« đươộg xẹirlua^tư^Ha-nQỈ Lao- 
ay f nhiều thgf,.ơ lĩrung-châu đi lạa bi ngã nước . cĩSn cbựa ttỉ 
Son-tíày,aồ.khl.tơl 200 ngứưỉ*'Hang tinh phai thửong- 
thuy ẫt T&iỹĩha^bỉnh Õ-Ịr Iậjm j9Ị?ĩ ểị bâr£-T iốii lện c§c ngôi 

rihl gfch_cuá tùyỹ<ỵiận'ý-rtậaT T^T langfpbu-xa* gân Họng-"" 

ha. tộc la^riori c§ bậah-vic| b^r giợl f Đong thợi, bj^h-Ịiận^cĩ 
làm HưoìTg-^ướng!àuoỉ eẵc ngứưi tan~tgL% hiéó^nBry hay!con4 
Ngịy 2jO thang ị tẵặ nna 1918 , quan Thongísệ đhjrky nghị-đỊnh 
th ưa Qh ih Ọưohg-đươtig .Soầ-taý ị ''18 năi áau, ng gặ~ouỵ 

Bac-ky^^oi aam trự-glp cho nhà nay l.íMtOp, tiú6f 20 # phe- 
nhập;" song b^t đâu tư mpng môt thang gỊ^g năa - .1938> % »on tien t 
ẫ? bang tinh!phai chỊu ^""gìến tho’1, đo một 

bẵ^BbưoVpuan-oọc^ cễ v cẫc nưptu*-sĩ # troủg 9Ớ-tu' 0%0 -T ỉệa tĩnhy 
ly ^up aưc| 1110 ’ị thưòìig nuối 20 ke khoV Cac pheịnhpn’*ư ẫ$yi 
co Bac-si đưng đâu b|nh-TÌện Son-tây trông noâ Te sưc-khỗô * 

T aị tĩnh -Ly, - tf&^i9ij» luc mới di đễ^ Phủ-^a, bẨnh-TỈện c 
con mí©, Ệhĩ rco m pt nha^khará ""beQặ t mSy Pb§hg chư| õ^Jfc ^00* . 

ehioc'giưohg, Tẳ 'ốỗt nha hQ-sinhÌ_Hiổi 4 tho , Ì 4 CG^-aơ nay c3a nghiẹ 
iĩghioa-nhiốn la aềt y^ri ệnylữn ơ Bae^Ịtỹ • Dưng dư 5 j lị Mot Bac~‘ 
31 ngưo'i Phẩpí gimp T iệc ^£0 môt' Đong-éươn§ y-sĩ va aột bông- 
d^^g % dươc-eỊ• Bậnh-TỊỊq ơ gioi a§t khu đat khang-tring rệng- 
raỉ Ta gom có 3 lĩgỗi nha é ' ! ! 




Mõi khu cổ 'mot trắc-lướhg TỈổri dô s& Địa 
Xỉa tPựơng kặu* Bon-ph&i cac trương khuphiỉ 
▼ỉệc cua chương-b$ • 

* _ 'ỉ' 


-chính cẳt-cữ ra 

trông nom cỗng- 


chươhg-DỆ-tni tniMcy nay -trương, tap' c^iyon* yư ỳ tnar 
< 5 ỗng-rl$í chươne-bi liỉ «0 mgt trương khu đen khfc môt 

B|a-đS cắc xã, bẳt đài lài ttf 1926, đỉ xong năm 1928 • 

L-tây đo môt TỈ(ìn ®iắtth 
írTÕn Trer*. Ban hĩ ỉn — 




clc thổ! rưgu ta bắn tPơng tĩnh đầu dỡ 4 cống -ty sẳn-xuất • 

- Cọng-ty hgười Pnẵpy sS chính tệi HẰ-nộì 

- Cống-ty Văn-đỉế*V, -G«r chính tại*Ha -đông 

- Công-ty V$n-Yaữ> so 1 chính tạĩ Bắc-ninh 

^ Ẳ »*1 MPí rĩrii :ẻ ^f aU a /VI aVi ị r*i V\ 4 * ữ 4 T^V\ n r 


— v/ựng-vjặiỉ~TQ»| sư CUỈU1I1 ũac-niua 

- Công^ty Hẩa-đỗng-lch, s5* chính tệi Thanh-hổa « 

* z 



ũ-sự 


Phu Qaốc-oai oề 3 trjB ỉ Thach-thẩa, cẵn-rf, Sơn-lệ 
Phu Quẳng-oai-2 trfa Tậy-đẳng, Hoắc-xa . 

Huvần Phũ ô-tha 2 tí* am 1 Xu£ìn-ti*ù. Đône-sầne 


Huýgn Phúc-thặ 2 tíyn I Xuân-trù, Đông-sang 
Huy|n ThỊỊoh-tliất 2 -tPỊỊpi * ơhi-qaan, aia-hẳa 
Huyện B*€~b|t 1 trjl í Đan-th e 
HuyiỆQ Tung-fhiệ» 1 ScPn-trung • 

ọẩc*tr§ai chĩ niĩện cẵc thư-tồ, không nhận bưu-kỉện hay diện- 



- 1JỘ - 

Cắc Tiòn tá-4ịch đậu đế quan Ch£nh-3Ỉ đe-eỉ 1 TỈ <Ịjan 
Oit* -đỗc sở Bưu-đĩjn Trung-ưohg bỗrdụng • Nguyệí-bông ngan- 
ẩ|ụy Bông-dương chịu tử 11 đên 20đ'» 

Mõi tỗng cí*§t phu-trt*,- chuyỗn Tiệc chuyằi-giao thư’-từ, 

45 phũ-trệm trong tĩnh dlú do cắc quan"Ehũ, Húyệa .đẫ-cử vằ 

<Ịian SỈ b 8 -dụag • Irươc kìa cổ nhĩẫu phu-trệ* m§t minh trỏng 

00 i 2, 3 tống* Nhự thế lương bSng htuy nhiồn^ sodg công-TỈỂỊc 

dxữa thư chệpi-tre * Nâa năm 193$í qaan. s8 đôi l|i, bít *oi" 

tống cỉ mộí-phu-tr^m Miâng • Nguy$t-bộng âá-dịiĩh la 6đ*'Duy 

các ngươi " trư ớo kiá eoỀ‘2,3 tỗng rầ dứgpe môt áậ lương Idaắ, 
thi rtgiy nay lĩnh 8đ cho ằm khí thôi TỈềcĩ roi ra ai đỄa 
thay, ỊẶi chi đXftfc 6d « ĩ 

T ^ ụ- y r 7 ĩlnh-ly * - P&Ịg ề dằu 80 ' ghà-y. 1 la môt rị Chẩnh Thú- 
y ngươi ỊK 'Vị « 0 1 T Thụ-y ban~xư, eo 2 - CBung▼đgu v_i en 

gịup VÌỆCU . ■ụo-ổ&ậh ịơ nay ịẩ' trông nam eẩo gla-sẵc, kham 3 
xet chự’ tr \u • ti nha 'Sat-sinh • 

Trựơc Ểỉa cổ 3 ntfỉ bắn trâu^p Ịầ chtf NghS ịậi tĩnh-ly, 
Ớ 1 Ơ Quáng-mmt/TỈ ch^ % Quễc-qaí I STg^ý naỹ chiỉoom Ghự Nghfo 
mệt thang 6 phiôn, ngậy 3 Ua ngiy 8 

ghjp# quế "*- Trii thẵ-pgh ÍM trâu bọ ề - ’ Nga 1940, ềơ fbụ- 
y lập ^1 ÌSĩig^ỗíi-^^nc: , ỉriyỊỊỊổ TÕn~-th" $n 9 m§t nơi chăn nuôi 

- Lam môt trai ktSu-mầu nuỗỉ trổu bò, Ta giồng eồ đ& 
nhân-dẫn baỉ ehươa « 

- gậy giống trâu bò tốt ềầề nh&n-đồn « 

100 aik, oỉ mật ngiẳ ũư&ũ 0 Ghầj % gia • Trôn khoáng 
dật ftỹírsí^j ặiu§ng”bo xây dS-ong lơp ngoi,'Vừa thoang-khí ' 
^ưa rặng-í*!*, Ta một chuông trâu g»n-aị nhưng hựp phep Tộ- 
slnh c Ngay cong ra TỈO, ia một khu'đs,tvgiong eo3* 

9 

Hiện nmy, tai V|n-mộng, mhânịrỉồn sỹ Th4**p nuôi 1 con 

bô Ị6ạ- Ềỹ ắử Simgyỹ ’f «9n bo Ịai Ta 1 ^ «50n trâu đực lon 

dỗ gây gi ịng* Ngoai ra, l|ì Cồ 2 bo đưc lai laị lựưt 

dịm ổa^khẵp cac paũ, huyện, đe nhân -à#& mang bo oai đen ĩSy 

,^941, trại Y da-à ong m8i lạm 1 chuồng gầ bằne gôch 

tỗữợc la ẵ|t san &QÚ&T ĩ*ai c§t, ' igo tưộnị bao 

Xặng quaìh_ 'bgn trốn trănS lươỉ sẵt • Nay maỉ sẽ nuôi nhiỗu 

gà giong AUtây . 
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0 i 

CO 2 



sau 


J - Gỉắp thuyng Khanhĩhũ-phíp, Xưoíig-khô, Bttơog-phố, 
Bẵng -trung, Ba •‘trại thuộc Bat-bạt • 

» - * 



trong cắc thị thóc&ẳng tỉnh duhg, -ữiô nệo lơi hơụ 
nj}ifụ c|c lỷa dễụ 1|1-giong, nỗn trươc het phai 
tưng thư* mơi x£t đbẵn ẫưừe * 


oi « Phân n^ĩeư cệc tặứ lfa 
phân-tốch tưng thư, mơi xet 

- é .« .. 41 . 
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mệt dương 

■* 4 ^ % * 0 

- Những giống cá nầo nỗn nuôi trong cae cìSn ao trung-châu. 

* ' # _ ^ 

- Trong ru§ng có ' thê TỈíia cặy lốa Tik nuôi aẫ dưưc không Ta 

ARtP Ihl e» fcậi : J| lua • ĩ 

9&,UÍ5r 4® ■©* qjin-dẵj, Tầ thugc quyẵn Nônệ- 

l«a khỗQ -cơu TỈ In Hầinôi. sj' đêợ t ừng phat cho cẵi tư-gỉa nhi su 


cỏ ^nơr 

g-gỉ| 

.nghs 



- fjftá 4 hư/ên Phữq-tho, ^Th^chạ-thắt'; ▼a # íùng-thija f 

đeụ fe aắan TỈ 2 thưa-phai (áoí Te hanh-chính, môt Te 

W-unẫ^;, * t ! ! 

tfoA' Ẩm . _ TÍ.mH T3-. _ Tao ' ỈỈ)É* Aắanh ì A tínVi-ilT aiđ 




* 12f - 

0 Buỉhg gì ly quan Chắnh-ồn đự-khuyet cỗ 1 lục-stf, và z thư- 
ky luc-sĩ 1 T '5 


_ Cắc Phũ huyền * - Ta ĩ èig pệ huýt* «*5 «♦ li M Ị r đa ạhầt 
cẫp. fõa an ajy»ao e|l quan PỊj5, HụVệa % giữ ehưe ThỊa-phẵn SQ'- 
cẫp, 1 riỗn thong-phan hay thuá-phẩi*lai lục-sự ♦ * 



▼l i a hình .- Ịoa đé-nhẫt cấp «ử c|c viịe vi-oanh, co^quy&i 
chung-uiậà phat tư Qđ2ỗ đon 6đ. L|i"cỗ ouyer} phệt‘giam tư 1 
đen 5 ngay, nnuhg cắc- bị can-nhun*cắ thẹ chong ẵn đưực • 

vậ cắc khinh-tội ỷỊ tx*qng-t§l xạy ra trong hat, ẳều phẵỉ 
xet va đfi hỗ-so 1 lôn toa đô»nhỉ £cap'tỉnh-ly ề " ' 

• Ĩ 2 Ấ. ãã-nhl cạp. - Viãc hố Vy TỈa d$ nhi cập oS; quyền chung- 

th âm ' ca c VieQ^thucc vo aongặsan tư Jỗđ đặn lÒOđ • 

» 

Tfe ệ& H&nh Há í q tỉnh-Ịỷ c^ung-thịt cắc vìec’' ehỗng-ắn 
cua ^ỡ«-(^-nKat clpị va 8Ớ-thỵra eac khinh-tội V* fe*$ng-t§i. 

v V* eấỏ vỉệc,h§ qúa 100đ và ệầữ VÌỆC hình thu§e khỉn£-t$i 
va ■‘trgng-^pi.^cắô bị-cân nhăn co quyeã chong an lổn toa đê- 
tan dp Hainếi # 

CaS vĩ|e toẳ đỗ-nhậi hay dỗ~nhi oẳpủhuíĩg£tftầfc Ệ^ềỹĩ 
âữưng-3ứ õS %h« i’5 tiồu-ạn hỉf tẵề-itoấnì nhưng phai co m 
híon-nhỉen Ulec luẫt da đinh 

ft-thuâ£ VềL Tiênrdầ ch . *» Toận tinh 00 : 3 thống-phắn ỗ’ 
dinh quan Hãm^aụ va XÍ2 phủ f 

, : ^ v 

- 1? thài -phí Ị , ị & đỉnh quan Tuần-phủ, 2 b buèng 4ự-tằli } 
12 & 0*0 Phi. hovôâ * 

J 33 ịfchihh, 6 J 'di0 quan Ịạầh-Iỉbu, 2 s> d inh quan Chinh - 
in? 4^« điÌK’ qian Kìim-íiộc, l ơ'dinh qiiấn Thựong-ti r 1 ữ đinh- 
quán ®tf-thặm, ‘1 0 ’ điáh (ỊỈan Gỉẩo-thụ 4ioc-oai, 8 0 ’ 2 phu va 
12 ơ 4*huyỆn • 

« * 

- 105 cơ-binh, 1 phệ-qáỉa, 1 dậí-co 1 , 8 «ắi r ỡơ, 95 ỊÍnhị 
Trong dinh quan ĩuầnpphu co'26 ngươi: tải Naia -an 2 ngươiI ơ 
2 phu* 30 ngươi, vẵ ơ* 4-huy ôn 4? ngtÀH ĩmoi huy ôn -12 ngươi* 
duy vùng-thỉận 11 ngăơi). 

T-pknc cơ-binh mẩà tưctog-tự nííử y^phuc vồ-binh. Song. 
Vêjblah Ihtt lưng■ vi-ci-«tp J»nh, aũ cổ vẵi lftỊ'ạĩn ■ọo’-binh 
thật lưhg *èu ltfc. 'ềí-èipvtclag # va ®U J khôág Cỡ ĩỡV* Vê-binh 
lgi co blnh-bi Sữễn-luy|n <Sỹ lu hơfi > 
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fầ ệ ữ ti áfrêo èẵẹ ì í M-" *£nh Sơtt-târ tệng-cộng ỡí 45 

TW 284 lang, pỉitìi ra như sao i' l 

Quỗc^-oai 10 tỗng 59 ^ Phúc-ttL^ 9 tổng 53 *ỉ 

Qaing-oai ‘7 - 50 - 'Pung-thỉj|n 8 50 - 

- Thịch-thật 6 - 56 - B4t-bgt " 5 - 34 - 

Cổ 5 lẫag to/ sổ dần-đinh. trên mỊỘt»nghìn ngưăl t 
Sơn -15 thuệe Quỗe-oai í ; 1*306 dan^dinh 

Hẩt-tnôn thisệc Hiúc-tiiọ i A 


Riụng-thưgĩiể - " í 1*025 

Hưổng-qgẳi thuệc Th$ch-thât .1 1*063 
Canh-nậu ” * f ỉ 1,0f 

Bắt âầũ tư năm 1941, *oi lẳng cổ X 



Hìận trong tỉnh 7 lang 00 quĩ lẳ t 

- &ƠRđị-mỀ thuặc Qaốa-oai 

» Sen-cKỉlu thuỹc íhỗe-thf " 

- Hữu-bẳng 'thu-g.fi VhậcVi-t itr 
~ *ịc^g-phỉồu ^U§G lủag-thỉja 

- Bạng-trang rầ Đẩn-thỗ thuệc Đất-b§t « 
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Nghĩa thươqg . - Bần-trỉều đồ-i Gia-long, đã lập cắc^nghĩa-thưưng 
trữ tnoc đế phong khi hạn-lạe, giúp những ngưừi gung-tủng.'Trong tư 
tự-ngay 26-thẩng^gỉeng năm 1928, quan Thong-sứ Bắc-kỳ cũng^khuyện 
oac lang lập nghỊa-thưohg cho váy thổc • Hipn nay, trong tĩnh co 6 
lang tu an-hanh là : 

- La-phSm, Tay-đằng, Hoấc-xa thuộc Qiảng-oai • 

- Kỳ-uc,’ Bắch-lộc thuộc Thạch-thất 

- Bầng-trung thuộc Bấí-bạt • 

Moi^nghĩa-thưohg cổ mịt hộỉydông guần-trị làng bầu len trông 
coi ••Cắc nhan-vỉen hội-đong trích tien'công-ạũy hạy lấy hoa-lg ’1 
cậc công đỉènị công-tặồ mua tỊ}ổc lịip cậng-khOk Mọi năm hại làn, 
vao khoang thang tư và'thắng Ị,ẩm, hịi-dồng lốy thoc cho cắc nông- 
giạ nghẹo'vay, % đe gay giong luahay’đề sinh-nhaị; £en vụ gặt phai 
hoan l^i • ^Ngứoú^ẹy^ny’ Ghịu lãi nhẹ, -nhưng phải co ruộng đat hay 
cổ ngưưỉ đủ tư-bản’đảmvbảo ’ • 

, * 9 , 

Hộỉ-đồng nghĩa -thuồng phai giữ 3 quyẹn sỗ ĩ 

r* ' 

- SỔ nhật-ky bỉen sổ thổc xuất-nhập 

- Sỗ ghì cắc con nọ 1 • 

- Sổ- bien cẩc khoản thu-hồi • 

về phưohg-dỉgn caỉ-trị, tinh Soh chia lầm I thị-xã và 6 phủ, 
huyền . w 


THI-XA, SỖN-T4Y 


Nặm 1924, muốn^oố đủ tiần mồMnang thành -phố, % Chính-pỊ^ủ đỗi tỉnh 
ly thanh một thị-xã, (nghị-định- qian Thổng-sư ngay 31 thang ehap). 

Thị-xa di&i-tích rộng 150 mau, cố 6.166 dân-cư vầ chia lam bốn 

hp ỉ 

-‘Hộ Đông có cẩc phỗ ĩ Lạc-soh, Hậu-thẩi, phổ vằ lằng Thuẩn- 
nghộ . 

- Hộ Tây có các phố : Hữu-mỹ, Mỹ-hội, Hữu-lgù . 

, “Hộ Nam cổ cắc phỗ : TÌền-túc, Đốổg-thành, phổ Chg - ', Đông-tác, 
Ta -hung \ Đông-hưng » 

- Hộ Bac cọ cắc ghố ỉ Hâu-tĩnh^ Hậu-nỉnh, Hậu-bỉnh, H£u-an, 

Phú-nhiỹ Ben -tầu, ngo ng ang "Hang -đan l 

Caỉ-quản thị-^i là một hội-õ:ồng do nhân-dặn thành-phố bầu len 
trong hạn 3 nam -va • gồm co : 1 chẩnh-hôi, 1 pho-hôi, 1 thủ-qũy, 1 
thư-ký dự-khuyết, 17 tọc-biều • 

Tụời ttịưòhg ị cẩc chắnh-hội, tiịủ-qũy lầm vipc^tạị buồng giấy nhà 
thị-sanh &ang x tinh ngay ben hữu toa Sư • ^Ngôi nha này Ỵổn lam ĩa^ưức 
khĩ thịyxa thệnh-lyp ỹ _Nguyen-năm 1922 9 Cổ cuộc GÔng-thai t cắc làng 
trong v tỉnh tru đưg ’0 ^13*000^ . Cpng-tl^ải het' 100 .OỌOđị-con, 13 . 000 ^ 
thỉ dùng xíiy ngôi~nha 'họỉ-dồng hàng tỉnh gọi là thị-sảnh cua cắc xã 
"Maison des communes” e 
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Thị-xã gồm 6Ố 7.làng trong thầnh-phố và ở cáọ nơị lan-càq hyp- 
nhất lặỉo'Maỵ nam o:ầu J ngân-qụy Bắc-ky £rQ’ cếp ? mơ'ỉ đủ tiền iam cac 

vỉpG cong-chinh như n^-mang bpnh-vipn va òhg 1 tỉnh o ' 

» / 

A» V •* 

Tư 1924 x đến 1940 , tức trong 16 n.m, thành-phổ đã thay đổi hẫno^ 
Viêp lập nhà mắ$; nươc, là một trọng cắc / cốnệ-tac quan-4iê v của thị-xão 
Trưổ’c nhân-dan lấy nước an b hai cệi giềng trong thanh- một y thứ 

nưo’c tiỊ-ham, khống hg‘p vp-sinh --hay phai gắnh nước ty 1 Hong-hằàvẹ 
ttỊật Ịa di£u-vơi • Tư^năm v 1932, thị-xa Son-tay mổd tranh duí/C điều 
bật tịpn ấỹ • Ãạch nư$c dùng" trong'nhố mắy nưon sâu tơl 37 tljước 
va chay quạ một^lổp đa ong dầy 19 tl^ước; nước lấy len cao klịoi mặt 
đật 10 Jhưổ’c # õ cẩị giống nhận-tạo naỵ h trgng tỉịanh; giữa long gỉeng 
co một ổng Igẩng bằng thep dài 27 thươc ị đưohg-kíạh rộng'48 phịn .0 
Xung^qụanh ong mắng, lại cổ chiec mầng thệ hai bang xL^mănệ cot sất, 
chạy tự mặt đat y xuong sâu đpn 12 x thư<ớc^'dung đế ngan-can cac chất 
baậ khôi thấm vao^nươq ăn v cua Ịhành-phOj Gần day lai cổ chiếp gipng 
tlỊứ hai^sâu y 5 Ịhưổn va <Jưong-kinh 2 thưo’c; giếng nậy thông vợi mạy 
lắng nưổ’c va may Ịgc aươc, kieu Bura Varỉlla do nha Thurneyssẹn ở 
Paris, kỉnh-đô nưổ ’0 PỊ}ẩp, chế^tao o Lại cổ một động-co’ mỗi,giơ hut v 
đưqc 00^ thươe khoỉ^nưo ’9 đe^đưa len tỉ^uy-ịau* *Dung-ĩưgìig thuy-lâu ịa 
2(^0 thưổ’c khoi o So nưổ '9 dã lqc kỵ-cang ổ 1 đay ^chay^qũa cắc'Cống lam 
bằng xi-măng cốỊ. sắt), tồng-cộng dai 5*230 thước, 'mà phân-phẩt di 

khắp 16 chiec voi nươc nho trong thanh-phố . 

* 

Ngày 21 thắng ba năm'1923J thị-xã Son-tay lại^xay njột sỏ 1 mấy 
điện phi-tộn hết 50.000đ. Đen năm^1933í, sộ may chính Ha*-nội’mở-mang 
to'hon trươC) lụong^dỉgn phẩt tỉjầng tư Ha~thaỊ)h len Sọn-tuy dưực; 
nen thị-xa mơi bồ nhệ may cũ, bẩn ưi nhiều khi-Gụ, chỉ giữ lại^một 
ngôi nha ìưu-dign nho • ’ l 

Ngày nay tỉnh-ly Sơn-tay đấ nghi em-nhi en la một thị-xã_lổn ồ*’ 
Bắc-ky*^Năm 1940 x sỗ tịen qũy thu vằo' dưgte 21»615dỹ tien tr u : -sủc'gửi 
Đông-phẩp Ngan-hang cổ 11.8Ồ0đ • ’ 

Thi-xã gồm 6 phố chính rải rắc xung-qụan^ thành Son-tay. Phía 
Bậc, cong'Hâu trông ra là phỐ^Courbet jnột hhố N thựoìig-^ại, h< 2 ạt~động 
va tẳp**nạPj"Chạy dai ra^tgn^bò’ Hong-ha f Ke tư cựa thầặh" tlji*bện^ta 
phổ nay, * co diah quan % sứ, Iroi xa-^í,den sộ-Bưu-đíền, ỆƠ 1 Trắc-ặịa, v d 
dinh quan thưc^ng-tắ^va Gqu-lqc-bộ của ngươi Phap >4 f fhia hũki lạ’toa 
âứ, roi dpn cống Gỉẩo ổi^oìig,-Phúệ-âm giaẹ-hộị, sở cánh-sẩt, 9 

Thưo^g-chínhỉ gan I^ạn bo' song, la dinh và buồng gỉậy qian Tuần-phu, 
dinh qụan Nam-an va^Bệnn-viồi Son-tí^ • 

* * 

-Đông - Bắc là^phố^ehC^ hay Lạc-soìij Ịiền vứi t đưqìig dị huyen- 
ly Ihúc-thq : mẹn hữu cố trựò’ng'học-con giai, s mạn^tả la trương nư- 
họẹ Phẫp va trương nữ-học ^bạn-^ư.s- Đông-nam ịầ pỉjo Đông-tác tực ' A 
dữong Ha-ộội,- Tổy-nam, 1 của'thanh trông ra^Ịầ p^o Ba-vi hay Ti en-tu c 
Tậy-Ẹẫc la'phổ'Huĩis-hoa v hay Mỹ-hội, li en vơi ỹỉơĩig nhưa dỉ^OkMing-^ 
ha va Phu-Ịhq ẹ Giap thành, lưgn^-theo chiec hao^saụ, ịa pho Francis 
Garnier, ^matinẹ, rộng-rãỉ, đặy'vệ pộọng-quang vạ y co bong cây cặe 
rg?D • Tương thanh trong'sáng 4 lại rai-rac co nhieu công-thự kien- 
tịuc lối mơi • Du-kha ch di Ị ừ phía Bắc sang phía Nam va t Tây se thay 
toa Naip-ẩn, dinh quạn Phổ-sư, % dinh qian Kiân-^pc, Chọ 1 Tiph, Ngân- 
khố, lo Sẩt-sinh, sỏ’ Lục-lộ va Câu-lạc bộ ngươi Nam r 

■ Nhan-dân cho rằng thị-xã Sơn-tay giốnệ như hỉnh một con rùa ỉ 
mĩnh lầ bức thầnh cũ, đầũ vươn ra uong nươc sông Hỗng~hà, lả pho 



- 127 - 


Courbẹt, hai chan trưức lằ các phố Lạc-Sơn vầ Hưng-hổa, hai chân 
sau la đường Hằ-nộỉ và phố Ba-Vi , « 

Xung-quanh thị-xã có^đường La-thành làm giơi-hạn cho thành-phố 
Ve phíĐong, phía Tâỵ và v phíả a Nam xua kỉ^, đường aằy là^một chiến- 
lụy, gịồng tre kỉen-C 0 j dùqg đe chẹ đỡ thanh Soìj-tây. 9 Cuội*nám 1939, 
luc ngoi chiến tran]} mo’i bung len ộ Au-châu, Chinh-phủ^Bằo^hộ £hó 
mở' rộng t^em^một qiang đường La-thành ồ’ vc phía Đông tửc'là pho N 
Poulỉr^o Vi^eẩc^binh-si,tư Ha-nội sang dồn Thông iỉen theo lối qầy,- 
một loi ngắn va vắng-vẻ , Ngaỵ’nay, pho Poulin dã rộng, ben đưong^ 
lại cq nhieu^ruộng, aO'bát-ngatj nen cẩc buối chieu’he, nơi này là 
nơi tan-bộ cua kha ch thừa-nhan • 

9 Thị-xã Sơn-tay có phần sặn-ụật, w n|o-Qhỉ. 5 t như phạji nhii^ cệ.c t 
tỉi^h Trung J ch âu : nhan an ban dô go 0 ’ hang ..Đồn, do dồng, dồ sú^ờ 
phổ Hưng-hoa, tạp-hóa b kụắp mặt phổ, 'nhất là-phố Courbẹt hỹy cửa 
Hâu . Bo^sông co nhiều'Xưohg bần gỗ, • nua, la cọ, thạn va cẩc thuyeq 
chq 1 gạo ỏ\Vĩnh-yen haỵ Phúc-yen sang. Chọ 1 TÌnh 3 ngậy mộ£ phịen* la 
ngay Ỉ.ngaỵ-S, mỗị thạng'6 phien. Ịrong chọucố \ quẩn ngối vạ vai 
chục ieu ệỉanhị ban đủ cắc ttyực-phum^va nhiều hang # tấn như va ỉ vốc, 
to^lụa^ laín thự đắt tiền • Co’điều'đang chú ý, là Ở^Son-tay,'nhàn- 
d£ưi mụon mua hàng t.^m tốt, thương dgi pộien ch ọ 1 , ^.chứ không ấến cắc 
cịa l^ang tọ tr 9 ng p^ố lx nhứ ở gan khẳp cẩc thị-trận Truặg-ặiau. Ọac 
đệ dung khắc co : 9-0 ắồng ntyư mệm, noi t xanh ý chảo,- do sư,,chiệu, 
non, hay cắc tạp-hoa. Ve phía tả chư nay, co ngôi^chọ 1 gia-sục ban 
trâu b< 2 Ị mpt thang 6 phỉ en như Chợ* linh. Ngày Ịhưòngỹ Chợ Tinh cụng 
cổ ngươi đln^họp, nhung không đưọn dống đuc; con ch ọ 1 giaị-súc, chi 
họp những ngày^co phien • ’ 

Trong thành-phố cổ nhiều hội như = Câụ-lạc bộ Vipt-nam lộp ngày 
29,thắng 11 năn,1924, Phyjs-học ngày 23 thẩng’lO ộám ^935> hộỉ Phật- 
giao ngay 19,tháng 12năã 1936, Sơn-tay Sport ngay mong 1 thang 2. 
năạ 1938, hưổ-ọg-ỷặo PỊ^ong-ohay. ngày 28 thang 11 năm 1939» hội Lo cho 
trẻ em đỉ nghỉ maỹ ngay 2? thang 3 nam 1940 • ’ 

» p 

Hội-quẩn hội Chấn-hưng Phật-giẩo ? là chùa.Lynh-son tai phổ Hựu- 
mỹc HỘi Phật-hqc cũnệ theq môỊ*tện-chi như hội Chan-hiĩng-Phạt-giao, 
nhưng’thuỘQ,vè’son *mon chua v Bầ-dắ, Ha-nội, chứ không ,lion- l*c, ( VỚÌ 
hội Phât-giắo trung-ưongj mà nội quán la chùa Quấn-sứ. Hộỉ-quẩn hội 
Phật "hẹc là ngôi chùa pho Lạc-soh . * * 

Hội bóng tròn Sơn-tay Sport, năm 1940 đã giật giải Yves Châtel • 

Vq pộưohg-dịền Ịhế-thao, thành-ohố cố một sân V0n dộng lổn ồ’ 
trong thanh, phía của 'Hệu • - - - * 

Hội hướng -đạo Phong-chva hội Lo cho trẻ em di nghỉ mắ£ tuy 
mới thành-lập, ãã cổ ket qua tốt vi) • 


(1) Xem mục học-chính b "Địa-phưo-ng chí”. 




- 128 - 



TONG -THUY1ST 


Danh-xưng và duỵen-cắch .- Phủ Qoốc-oaỉ ^thành-lyp từ đòd nhà 
Đinh ^ 968 - 980 ) hgoại 900 nam nay* Nguyén^dưổũ^oẩc x triều ©ình , Lổ, 
Ly, đa cổ Quốc-oai*chau. Qua đồ 1 ! Trĩu, vung nay đỗi lầm Qiốc-oai lội 

% V 

Đến đò 1 ! Lề t nam 1428, vua TỊjiắi-Ị,ồ chia nưổ'c làm 5 dao. vùng 
Soìi-tây v boy giơ thuộc đạo Tqy gom cO'Quốc-©ai thuồng, Qiỗc-oai 
trung vằ QÍỗc-oai há • * ” 

Sau nhieu lần thay đỗi, nam 18ệ9, phủ Qiổc-ẹai mới cố địa-giới 
ngày nạy. M ỉy xạ trưổ'c kia thuộc^tong Tiện-lữ va Bất-lậm, hỉpn 
thơi sắp-nhdp vào huyện Chương»mỹ tỉnh Ha-đống • X « 

Vi-tri va dien-tích ô- Phủ Quổc-oai ồ' phía Đông-nam tỉnh Soh- 
t|y, dTcn tích rgng 17.657 mlta. Phủ-ly cách thị-xa So'n-tây 24 cây 
80 . * '■ ' • 

Cương-giổù .- Phủ Quổc-oai Bấc giẫp^ Thạch-thật và Phủc-thọ, Đong 
và Nam giắp huypn Đan-phương va phu Hoài-dức (Ịịa-đậng) cố sống Hẩt- 
giang lam giới-han, Tay giáp châu Lương-S 0 Í 1 (Hoa-bình). 

Phủ -Ly . -. Phủ -ly ừ^hữu ngạn v Hắt-giang, thyộc £ịa phpn hai xã^, 

Thach-than vạ Hoang-xắ.•Phủ-ẩường lam th^o loỉ v cổ y x xung-quanh ẹo 
hầơ vầ cổ thành xây bang ỏ4 ong v . Tron cong tien -va cong hậi đeu 
cố vọng-lâírr Trưó'c công-dương lầ hồ sen;'Ve mua hạ, lẩ xanh bông 
thắm trông rất vui tu’ 0'1 ~ 

Phụ-ly cc chọ’ hop & làng Hoàng-xắ, v lại cỗ ba dấỴ phố, nhân-dổn 
bu ôn-ban sầm-uất ỳ mjt trưoìig kiem-bị va một bcnh-that • 

V ** - * 

r TỪ-NHĨEN SĩA-LY 

Địa-chất .- Hạ$ Quổc-oai, đật chổụ-tỈỊỗ bồi dã ldụ nam A non dọng 
r\ịộnẸ^phi-nhịồu.^Duy mấy xa giap-giới^Hoa-bình, ■ cố đằt cu lon soi 
va -đa ong, là giồng giọt không uược tốt • ... 

Địa -thế . - Trừ phía T£y-Nam gun Hoa-bình, là nơị sơn-cước, còn to 
toàn hat la bình-địa,^thỉnặ-thoang mỗ'i ? nhô ịen khỏi mặt dat một 
ngqn nủi đá & giữa -những' đong ruộng phấng-lỉ • • ’ " 

Khí-hạụ. - Khị-hyu Qiộc-oai tương-tự như khí-hyu tôàn tỉnh. Một 
năm cổ 2 mùa ỉ mua mua va mua hanh • 

GÒ nụi .- Quốc-oai^cổ ít nhieu nủi đắ như cắc núi Bai-sơn, Phượn 
Phưo’ng —cẩch,_Cu-s£'n, Mõm-Yọ, Ma-yỹn,_ / Lổn-so'n, Hương-sơn, A Quẩn-sấo, " 
HoSi-phắt. Những nui này sán ra'thư 0 ỉấ hoa có vân đen, trắng, nom 
rất dẹp . 




- 129 - 


Irgn cắc^nủi^đất^như núi Đồng-lư* núi Sqn-lộ, ạúi Thồ-ngoã,ril}àn- 
dận giỗạg chè, s|n,dua • Haỉ,lầng Gia-cắt va cẫn-xắ ơ Hữu-ngạn TỈch- 
giang cổ nhiều đồi đắ ong nhỏ • ' 

r 

Sông^ngòi. dầm ao .- Phủ ặiốc-oaỉ / cố Hắt-giang và nhiằu ngồi do 
sỗ 1 dan-thủy nhẩp-ctiền khai, 'đo lấy nưổ’o vào ruộng • 

x Phía Đông phủ^Qaốc-oaỉ ỹổ chiếc đầin to v ồ’ giữa 3 làng : Hoầng-xắ' 
Hoạng-tl}ẹch-pho va Jhạch-tỉ}ắn ; mạn dươi la -cac-đầm Đong-lư, Sơn-lộ, 
Giap-gio 1 ! Ha-đống co dam Bun • 

Đff-diều .- Các đe thuộc Quốc-oaỉ, tren triền Hẩt-giang, díi 21 
cay 80 .(Xem mục dồ-đieu-Son-tay )• 


NHAN-VAN ĐU-Lĩ 

Nhân-khậu .-.(ìiốc-oai j cổ 69.82 3 người, phần,đông là Việt^NaiỊỊ. 
T^ong phu cơn'cổ một sổ ít Hoa-kieu đến buôn-bắn b phủ-ly-vầ cac 
lang trù-phu . * • 

Dán-tục .- Sự sinh-hoạt của ngưừi Nam cổ mỗy dặc đi ầm : 

- Canh-nông ? - Vỉdc canh-nông x Tầt Dhồn-thịnh • "Nhan^ddn gịồng v 

lụạ, ngố, kể, % 0 an, dẫu-không x chẹ, thuu-dầu, ’ ỹắcJioa-qủa. Qua thi cố 
vại But-iạm va tram Son-lộ la quí.Đon-dièn Phu-mãn lại'giong'nhiều 
cà-phe • I » 

- Gia-cư .- Nhiều nhầ gi ầu, tưòng xay bằng õ:ẩ Phủ-quốc hay dấ ong 

- Sư ạinh-nhạì .- Dân Phủ ặuỗe thường lầm gi ầu về nghè, nống, còụ 
cạc nhạ-ngheo,ngay ngay vào'rừng ki ấn,mang, tre, giang7 cui, ra sông 

đanh ca, hoặc lam các công-nghe như đánh ca, nung vối . 

* 

- Quan, hôn, tang -tế. - Ỵiẻc quan, % hôn, tang, tế giống như các noi. 

khạc trong tảnh7 Tư ngày co phqng-£rao caỉ-lưong §ưong-tục, cẩc vipc 
cưới xin, ma/ chay, đinh -đắm đã giam-di hon trươc • ’ * 

' J> 

Ton-gịẩọ . - Trại Gá# thuộc hai Ổ Son-lộ và Hoàng-xắ cấ giẩo-dưòn^ 
Gỉa-tổ. Nhiêu thồTdan tin đặo này • * 

còn phần nhiều theo Phật-giẩo. Lồng nào cũng cổ chùa thò’ phật • 

Ịât^sản.- Đong-yật .- Chân-nuôi .- ĩra^t bò ^- Đồn^diềq Miehaud (tn 
trưỚG^lầ dộn-đien Phu-mãn.), nụối 3 pghin bo d§ bận Ỵầ lộy phan bón 
ruộng • Trai lại, nhân-dân chỉ nuôi đu7 trâu, bo đe cay bưa . 

# • ' ^ ' 

Lọn-ga . - ỏ cầc xã, nhiều nhà nuôi lọn, ga . 

Săn-bắn .-'Vụ mùaj nhân-dân thường dunệ N lưứ'i đấnh chim ngối. Mùa 
rết, cẵc dầm Đồng-lư, Son-ĩộ hay cỗ vịt giòn, le-le, sâm-càn • 

. Chài-lượi . - ■ Trỗn^bò^Hắt-giang vầ TÍch-giang, dan que sinh-nhai 
v» nghề ỹhài-iưổù . Ca đắnh đuyc,nhieu tặư chẹp, Jrôỉ, măng, ngạnh 
mưong. Cac ao, ho dầm, deu lắm -ca. Đần Bun cố ca-cuong . I 
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, 'Dân-cư ị bò’ Hắt-gịang ? ^còn ìịơt trứng cắ dan về ương lấy ca con 
bắn. Họ thưừng chọn cắc giong mt^ trôi, chày, chắn • 

Tai Gỉã-cẩt, 'Nhà-nưổ’c đã lập một duũhg-ngư sổ 1 đc chọn giống cắ 
tốt vi/thiMighỉấm cắch nuoi-cắ-. ’ ' » - 

Thực V ât . - Canh-nống trong hạt chia làm 2 phần : 

- Lam ruông .T Dân giồng lúa, "ngô, khoai, mía, cà, rau, dưa, đậu. 

- Phắt nứoìig ,- Tren cắc gò, dồi và nứi đất, dân giồng chè, sắứ, 
dưa . 

Lạm ru ong. - Đại-da số cắc dồng ruộng phủ Qiổc-oai dèu b ven bờ 
Hắt-giang va TÍch~giang • Ngoại ra, nhân-ềan còn cay lúa ở'Cẩc rọc. 

Nhờ cổ tìỊto SỪ 1 dẫn-thủy nhập-đièn Soti-tíy và õ:£.p Đay, cắc ruọng 
lúa phần nhiều cấy dữọ^c 2'vụ • (Xan mục canh-nống Soìi-tổy). 

Tại lầng Phú-mãn, dan quâ giồng lua lổc, một thứ lúa răn, khô, 
ăn khống ngon • 

Ngọ , - ổ^mấy làng^Hạ-hồa, Yồn-qụắn, Phú-mấn, TÌnh-lạm, Đại-tảo, 
nhân-dân giồng ngôìtem-đậu tưoĩig • ' " * 

ífe*7 Trồn cắc^bãỉ cắt % rọiỊg b ven sông, dổn-qụỗ giồng nhiều mía 
bầu va mía re đe kếo-mật va lam kẹo • 

Cạ,hẳĩứi ,- Tại làng Hoà-thộn thuộc tộng Thựgìig^iỉpp, cố thứ cà 
cai dãy, ít hạtỹ ăn ngon va ròn • Hanh 0 ’ Hạ-hoã cũng--co tiếng la 
ngon o - ' ' - • 

Dằu-kl^ông .- Làng Hoầng-xẩ cổ nhieu đất giồng dẫu-khống . 

Phắt nưotig.- Nhan-dân Phú-mãn dã chiu k í?_ phá ^ go, núi ồ\gỉắp- 
giơi châu Lương- 30 ’n (Hoa-bình) de lấy đất giong lúa nưotig va tra 
ngô o ' 

Chề .- Dân hai xã Yen-thẩi, ?ỉpt-yen giồng nhiều chè tưo’i o 

Trại tắo .- Ngoài'n^iề canh nông, dan-cư trong trại còn giồng tẩo 
ban • » * 

Đồn-diẹn .- Tại Phú-mãn cố dồn điền Mic^aud si ồng lua, cà-pộe 
va chan ni^ồỉ chaậ bò ? Tại cắc tram N trong don-õ:ỉen x dun-qua thưồ 1 ng > 
đến dãi vang, moi ngày kỉ ốm dưg’c tư 0ã'70 den 5d tuy theo sự may rủi. 

Lậm-ạạn .- Dan Nghĩa-hương và cấn^xắ thư^ng^vằo rừng sần Lưoìiậ- 
soti laỵ cùi, giang, mẫy, co gianh, củ-nâu va cắc thực phăn như sim, 
mộc-nhi, re an trau • ' ' 

ỏ N cấc dồi hoang, cổ hai thứ cay lạ là Cay-tế và cây-sế (xem mục 
doi go Soti-tay). - ' ’ 

. Khoắng-Vạt. - NỊ^ững mồ õ:ươ-ọg kha ị khận lằ cắc v mồ đẩ vối và ặắ hoa 
ở mếy lãng HÕâng-xểi Phưgng-cach, Cu- 80 'n-trung va Thụy-khu e* Đa hoa 
dẹp nhất lấy ơ núi ổoa-phẩt • - 
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Công-nghé .- Ngoài nghề nống, nhân-dan còn ít nhiều cống-nghp cũ. 

Nung vối.- Lang Hoàng-xẩ 00 nhiều núi đắ, -nen dan-cư cổ nghề 
dắnh <E7nu^ »ôĩ . 

% , Nghề đajg. và ngh è' làm non . - ỏ Phú-ínỹ và Liộp-mai cố nghề lầm^nổn 
va ao-t^i bẵng la cọ. Dan HỈếu-hipp, Hưu-quanệ, Thạch-than, Nghĩa - 
hưong va Ngố-tc chuyên nghe đan cot và»nong nia • ^ 

v Dẹt cửi cặc làng Thụy-khố$ Hiếu-hipp, Phưựng-eách, Hipp-thuyn 
đeu chuyền dệt vai . ’ -r * 

Nghe quay to’ .- Cẩc lằng Hiep-cắt, Bại-đỉền, Đa-phúc, Hiếu-higp, 
Higp-thuyn co nghe quay tơ • * *- ' 

Thương-ma i.- Nhò 1 .hãng xe hơi vyn-tẳi tren áưò*ng phủ Quổp-oai Son 
tjy, vipc buỗn^bắn có phận thịnh vữọngí Nhản “dân £ai vối, đa hoa, 
ngn, ắo^tod, lắ CQ len tinh-Ịy Soh-tay hay sang cac tỉnh lân-cận đe 
bấn • • * 

. . ?9 Ì9i buôn các đồ vải V0Cj to*' lụa, rưọu nhọ, đương,miến, khoai 

tệy ồ 1 ’cáo no’i về • Trong'hạt co ba chợ lổn': Hoàng-xắ, Thưọng-hicp 
va Sơn-lộ • * " 


j 
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• 

i Phien hểp ! ’ ! 
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• 

il, 6,11,16,21, ỈNgô, sắn, thịt,cã, hành! 

! 26 ! tớ lụa ! 

1 I I 

é • V • 


Đường giao thông . -Đưong thủy . - Nhanydân dùijg thụy ân vắn chỗ’ 
gạGh, ngoi, •Hối treiì TÍ ch-giang đe tải đỉ bắn cắc no’i • 

> Đư ờng bô . - Tư phủ-ly Quốc-oaỉ'len t Soh-tuy phải dụng đường hàng 
tỉnh so 21 Êếp dài 25 cay số. Đưòhg rai đấ, ctí. xe hơi đưọ’c quanh 
năm • ' "• 

Đương này cố 2 hãng xe, moi ngày bốn chuyên đi, 4 chuyến ve • 

. Thấpg -canh.- Hang Hoàng-xá và^chùa sài -sơn là hai no’i thắng-canh 
cổ tiếng. (,iem mụe Son-tay thắng-canh)* 
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Danh-nhân lịét-nữ . - La-Gia J - Tự đao-Hạnh.- Nguy -Trực.- Họ_ 
Phan lãng Thụy Khuê. - Ong Cao-ba-Qnắt.* (Xem mục danh*-nhan’liệt-ãữ 
So^n-tay). „ ' * 

ĐI4-PHỦỎNG CHI 
» # 

Hầnlạ-chỉnh . $ian Tri-phủ đứng dầu viọc ẹai-trị A kiồm ca hành- 

chính va tư--phấp. Trong phủ cổ 10 tồng chia làm 39 xS : 

• 0 % 


1 = , 

! Tổng 

Ị Ị 

ỉ Lảng I 

! Hoầng-xắ 

ị 

1 

!1Q xã í Hoàng-xệ, Hoàng-£ắ-trại, Mị eu-nha-Trạ ỉ 
lỌụ-soh-trunệ, ọù-ẹưn-pl^ưoìig, Sgo-eai,Phưyng-^! 
!cẩQh(tục gqi la lằng Go) , Quang-yen,Yen-nỗi, ! 

!Hoang-thạch • . 

! 1 

! Thưq*Lg-hiep !9 xã í ThuVng-hiep, (tục goi lằ làng HiPp)Hiêp! 

! : * IcatT Đại-điồỄ, H»althỖn,ậy-giang7Mieu-thon,! ! 

! !Thuun-nhuế-nội(tục gọi là-lang thôn)THuun- ! 

! !nhue-ngoại, Thuun-nhu e-trung • ! 

1 1 11 

• 

! Hạ-hicp 

ỉ # " 

! 

• 

I 

• 

1 __ _ 

!3 xã í Hạ-hi(?p,Yén-đục, Hiếu-hi ọp, Hi ọp-lộc, ! 
!Hiêp-thuịn V l M * 

!3 thốn: Yen-dương, Que-lam,Kỉều-ắộc (thuộc xãl 
!Hlềp-thu$n). * ệL “ * • ! 

V * 1 

! Lật-sàỉ 

• •* 

1 - 

!Liêp-mai 
• * 

1 

• 

1 

• 

1 

• 

!6 xã : Ba-phúc, Khắnh-tân. Phúc-đức, Thụy-khu e 
!(tụe gqi la lang Thqy) f Sai-khe, Saỉ-khỉ trại! 

!4^xi : Lỉdp-mai, (tục gũi lằ lằng Sưa), Ngọc ! 

! ba i ị Phục -11 ép, iỉypĩtuyỉt, 7 : i 

!8 thôn vỉ Đạỉ-phụ. Ivĩnh-phúc,Thông-đat,ĐQng- ! 

!scm, Boi-nệij Bỗì-ngoại, (thúộe xa Licp-tuyot )ị 

!NgQC-phuc, Đong-bụt7 ỉthuộc xa Phục-ĩipp) ! 

1 1 1 

! Gia-cát 

Ị \ 

• 

1 

!4 xã : Giạ-cắt, gọi là làng Bpt),Bach- ! 

í thạch, RiẨ-man, Hoả-mụó (tục gọi làng Mít). ! 

! Thanh-thẩn 

1 

• 

« 

• 

» 

• 

1 

• 

1 

• 

1 

!6 v xã| Thach-than, FnuHnỹ,Ngqc-than (tục ạqi ! 
!là lang ThanlDưcng-cốc (tục^gqi Ịằng Lqc;~ ! 

!Hữu-qiang,Nghĩa-hưong (ịục gqỉ lang Bựỡng). ! 

! 6^thông: Thuơng-khe, Thai-khe, Đĩnh-tú (tiíuộc! 
!xa Hữu-quangỈỊV&i-khe^Văn-quang^hế-trụ (thuộc 
!xa Ngihĩa-hừưng). ! 

i Tien-lữ 

• 

1 

!3 v *ã : Đồng-lư, Thỗ-ngõa, Soìi-lộ, (tục gọi là ị 
ĩíang So ). ' . ! 

! But-lam 

1 t* 

• 

! 

• 

1 - _ 

• L ' • 

! 7, xã : But-lam-phương,Đâ ỉ -tạo (tục gọ i, làng ! 
ITẩo), Độ -chàng,Hạ-họa 7 Pổu-hạQg, Ỷen-quan, ! 

! Tỉnh-lam (tqcgqi lang Yẩng) ị 

ị cến-xắ 

1 

♦ 

0» 

!5 xã: c ân -xa - thưọ'ng , c *n -xấ -hạ , Đông -la -th ưgtag ! 

! Đông -la-hạ , y&lku . 1 l l 

1 1 thôn : itỉ£t-y&i • 
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* 

_ ặa c-óhỉnh .- ,vẫ vipc học có^quan Gỉậo-thự £OÌ J hạt': Qiốc-oai, 
Thach7thut vã Phuc-thọ. Quan Giắo-thụ cổ dinh b phu-ly • 

Y-te .- Banh-thất^ phủ-ly hằng ngày phắt thưỗc c£o cẩc bệnh-nhân. 
Trong moi tong lại co 1 hay 2 my7 chuyên nom việc sản-đục cho dân- 
que 7 ' ■ ’ ! ' I 

Bưu-chính . - Ba nhà trạm : T^ạch-tiián, cấn-xa, Soti-lộ chuyên 
việc ban tem va phun-phắt thư-tư^. 

Mỗi trạm cổ một tẩc dịch vằ 1 hay 2 phu trạm . 

* * * » # 

ịqiANG-OÀi PHU 
TONG ĨHUYET 

Danh xưngg- Ten Quảng-oai xụ at-hi.cn trong sử-sách đã ngot 500 
năm C1469). Nguỵen nien-hiọu Quạụg-Th^yn^thư X, ■ khi,vua' Thanh -Tốn 
chia Scìi-tây thưa-tuyổn lầm^6 phu7 thì* đã co phủ Quạng-oai. LÚc dổ, 
phủ cổ 2 huyên : My-lưoìig va Ma-ngnĩa . * ' 

Duyên-cẩ ch . - rói^Vinh -Th ịnh nhà^Le (1/05) phủ Quảng có 4 huyện : 
Tỉồn-pnong, Mính-nghĩaị Bất-bạt, Phúc-lọc • * 

Đốn tòi Ty-Đưc nhà Nguyổn*(1852)'phu Quạng-oai thống-hạt cắc 
huyên Bất-bạtỹ Tung-thỉpn, Phủc-thọ . ' ' 

Gần đ£y nhan phù Quang-oai dang kiem-lý buy£n Ti ổn-phong, nen 
Chịnh-phủ lấy địa-hạt húypn ấy làm địa-hạt QuảngToaỉ, cpn cấc huyện 
khác đeu •biụt-l^p * 1 ’ z 

Vị-tri .- Phù Quảng-oai b hữu-ngạn Hồng-hầ phía T;ly-bắc tỉnh 
Soh-tay. Bịi/~th ê hình chữ nhút - . 

" ^Ịr >r 

Diên tích 11.106 mau 9 

1 1 ‘H 1 ■ 1 

Cưoìig giới. - Phủ Qua^g, Bắc vằ^Đôộg giạp Lam-thao (Phủethọ) x 
Bạ ch-hạc va Vĩnh-tyơng (Vinh-yen) cổ Hồng-hà lam giổh-hạn. Tay "va 
Nam gỉầp Bat-bạt va Tung-thiên • ’ 

Phủ-ly . - Phủ-Ịy Quảng-oai ỗ’ địa-phận xã Tay-dằng. Theo đường 
lỉâu-tinh sổ 11,'Cắch Hầ-nội 51'Gây so,*Sơn-tay 10 0ty số • 

Phủ đổng trẽn mọt khu dối rộng, trông ra đưòng quan-lộị sau 
lưng là trương Tay-dằng • ’ 

Vipc buốn-bắ£ c 1 phủ-ly cổ phần hoạt-động^ nhất là những ngày 
phien ịhọh vì đường giao-thông tign-lịd., igươi cắc ngậ ăen N mua 9 bẩn 
dong-đucl như ơ Soìi-tay len, 0-^ Hưng-hoa Euoọg, hay người Mưotog 5 
Ba-trạỉ t (Bất-bạt) ra,Chy tuỵ èổ i quan g^ch va nhiều,leu, nhưng Vai} 
không * đu, chu,I19 P| thường ngoi 'b vệ dương • Moi thẩQg chơ hop chín 
phiện, bẩn ẹac*9ẳn-xật ọhư ĩ,lúa, ngộ, do ị khoai, gầ, vịt, lơn V.V.. 
Ngoai ra, con cae cưa hang bắn tệp-hoa, vai, lụa hay thỷc-pham • 
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TỦ-NHĨEN ĐIA-LY 


Địa chấ fr.- Đất Quảng-oại một phun đã cố v từ thữỉ tôi cồ, một phần 
d<2 |ihu-sa^boi thân • 0ẩc làng ữ ven sống, vì vpy non dồng-ruộng tốt; 
cịn cẩc vùng phíá v trong de âat'xấu, chi đưyc mọt lưyt mầu ỏ 1 trên, 
con dư ơi lầ 801 và đất sét. ' - . " 

* Đậg-thế .- Hạt,Quảng-oại ỏ’ một^nod^cao và dốc, nen không tiọn dan 
thủy nhập-dỉền.^Va lại 7 vùng'nẳỹ ít cánh dồng rộng • B 

' I x v -• 

Khí-hâi .- Khí-hậu lành, cổ hai mùa khắc nhau là mùa mưa vằ mua 
hanh • (iem mục khí-hâu Sơn-tây). 

Go-gụi . - Qaảng-oaị khổng cổ nụi, chì cố ít v nhiồu gồ đất, cao từ 
30 đen GÙ th ư 0’C' nh ư go V0.t-lạỉ, go Thy-dang, go Ten-phong . 

* ’ 4 

Sông ngoi .- Quảng-Q^í cỗ HỘng-hà chảy ỵồ phía Đỏng vầ phía Bắc, 
Ngoại ra con có 30 ng LÌ^-khe chầy qua -các xã Tuy-dang, Kìm-bí, Bầng- 
lung, Thanh-lũng • ' ' 

> Đcb ao.- Gỉắp de Hồng-hằ cổ nhiêu đàn to, như : dăm Tri-lai, 
dẫm tan --tập, dam Cao-cưưng • 

Đe-dieụ .- ậuảng-oai cổ đe đắp theo trièu Đa-giang và Hồng-hằ 
de ngằn p.ưểte tư Van-hội don Đông-vien . 

NHAN VẤN BU LY 

Nhân khĩu .- ậuẫng-oai x cố 34.002 ddn-cư. Trừ một vài nhà buôn 
Hoa-tiều, côn toan'la ngưòi. 15ỉrjt-Nam • * 

cậ phủ diọn-^ích m cay sỗ vuống 060, trung-bình mBi cay 80 
vuông'co 486 ngươi b • 

p 

Dan-tục .- Slnh-hoẹt .- Sự sỉnh-hoat tưoìig-t.: như các tỉnh Trung- 
chau, dận^quỹ ph^ùi nhỉeu tủeỊ-dyng. mịvvằi lằng cố công-nghp, hay 
đien nhiều đính ít, nồn cố ve tru-phu • V 

Phụ-nữ . Bằn-bằ làm ăn õâm-dang. Những công-vipe nặng-no, lam 
ngang ^0’1* dan ống^• Trong cac lẳyg cổ cỏng-nghp như Chu-quỵen, 
Chu-chang,, Ọiarìg-hut^ Tang - c ỉu, cỗ -dô, Hoác-xa, [-Vân-yhau thiyỉpt 
lya, dột vai, nhuộm nhổm, dãi nâu'dìu la công-vipc cua phụ-nữ • 

Phọng-tỴC .- Phong-tục thuần-hyu chất-phắc. Quan, hôn, tang, 
tế thưohig gian-dị . 

4 

. ĩôn^giẩo .- Dân phồn % nhiồu theo ổ:ạo Phật. Duy một ít làng cổ 
ngưo’1 theo dạo Gia-to là : Kiều-mộc, -La-thipn, Hoấc-xa, Hạc-sotL, 
Phưohg-cihau, -Quang-hắc . 

Vạt-sạn. - Đopg vẬt .- Nhan-dan chi nuôi trấu bò de cày bừ&Ị Họ 
cũng nuối'lọh^ ga, Vịt, nhiỉyg chì dị 'dùng trong hạt.--Nhi ều lang - 
ỗ’'ỵen sồng giong d au -chăn tằạ như Co-dọ, La-thiên,- Van-xa, Chu- 
©hang, Chu-quyến; nhưng sư san-xuất 'không duyc Buy . 
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. Săn-bẳn *- cẩg xã Tay-ữằng, Thạnh-lũng cổ / nghẫ đấnh lưị’i chim 
ng6ij diìm.rẽị hang-năm đen vú thẩng nămT thẩng mườỉ v họ ặầnh dưýc 
nhieú • Tạị x cae (lầm Tri-laỉj Cao -cương, Éim-bí, / ve mua .rét co sâm- 
cam^ vịt^giò’1, Thanh-lũng co phựòhg san bàng ỉu ổ’ỉ và chổ; tho-dân 
thường bất đước cay, cắo, bạc-ma • 

, Chài lựổ , i «- Lằng Phương ;■ ch au,, Chu-chàng, Tây-õ:ầng cố nghề chài 
lươiT Ca đanh cĩưy-c nhieu thư : chép, trôi, máng, chuoỉ, ngạnh,trồ, 

quat, nheo ♦ * 

* 

Thực-Vạt *- Nguồn lọ’i lổn troqg hạt Van ịà nghề nậng* Ọhân-dân 
cậy luã, líệô , đo* Lua ngon com v là lua dự; tam cao (Đong-banệ), Ị ếm 
lụn ( T âỵ-đang) •‘Ngoài v ra mấỴ lànẹ La-phàá, La-thưọùg, u a „thigncòn 
giong t mia, keo mịìt*^Lang Phụ-x^yeỊi, Hac^soh cố dưa chuột; Táng-cấu 
dưa-bo’$ Thanh-mai ca-chua va cằ-dưa; Tri-lai bầu; Đongirbang khoai 
lang va khoai SQ • 

, về cẩc cây ăn qảa, thì Haẹ-son cổ ối thom và ngon, Phú-xuyén oố 
vại ngọt* Dọc đưừng ' qúan-lộ va bờ ổ:ồ cố nhiều cay bông gạo . 

0 4 

, Khoắng vât *- Không ke mấy đồi cìá ong, Qiang-oai không cổ khoẩng- 
sán • 

p 

Công-nghệ . - Ngoài nghề chính lầ nshề nống, nhan-dân còn cọ tiỗu 
cống-ngộe; ịang Thanh-lang dhuyồn nghe sơn va nghe thơ mộc; ịang ' 
Qqang-hue cổ nghe thự ^en; lang V£tflaỉ, Vật-phụ, nghe^dãn ^ổ-ra, 
s|ng7 qjẹt, toong,nia; JLang VâỊ-lại^con^thồm^ngbe^aan lưới; lang Tồỵ- 
đ^ng lam nghe đánh đa ong* sẩc Ịằng Chu-quyến, Chu-chàng, Quang “huc, 
Co-đố, Tăng-cau, dpt-lụa; cắc lang Hoắc-xa, vấn-châu, dgt lụa va 
lưựt. Rieng may làng HÕắc-xa, cồ-đô, Vân-châu lại chuyên nghe ruộm 
thầm • ' * " 

Thương mại .- Nhờ đưồng lien tỉnh số 11 rải^nhụa vằ cổ 2 hãng 
xe-ho ’1 qua lai luôn, nen sự thương-mạỉ ctưọn phát-đạt • 

Hầng^họa Ịhỗ-dan bẩn lan cho nhau phần nhiều lầ thực-phum* ,còn 
những th£’ ở' x cắc tỉnặ Trụnga-ctyâu khắc mang đến ịằ : dầu -hỗa,'muối, 
chiếu, ổ:ồ ỡồng, thuổc lào 7 vải vổc, nước mắm cung cắc tap-hóa . 

Nhan-dân Quạng-oai mang lua N ve bán ớ vung ỊUÔÍ ' Họ lại đem một 
vai thực phàm lèn phương-laiỊỊ (Hoa-binh)* C^^-Bơ, Chò (Suyũt), rồi 
lại buồn lọn con, ga, Vịt va cắc thứ lam-sản Ve • 

./ 9 

Gắc ch Ọ' lớn ỗ’ Quạng-oaỉ : 


! Ghọ’ ! Lằng 

1 * f 

Ngày phien 

Cẩc thồ-san bắn ! 

' 1 

ị Chọ’-phủ ! Tay-đằng 
ĩ 1 

3.6,10,15,16 

26,23, 26,30 

Tặổc,gạo ,n| 
qua,- tư, ] 

• 

'0, rau, hoa ỉ 

.ụa ! 

1 

ị Ghọ’ Mơ ị Mai-trai 

2*5,8,12,15, 

18,22,25,28 

7 V * 

.’ĩhịt*g$<ị,iiẽô,cả ì -l\}a ! 

Coỷđo va lụa Van-xá ! 

— —- - rỉ 












Chtf Vân ! Hoấc-xa 


!3»7}10»13»Ị7,ỈGạo,sắn,ngô,-tơ lụa 

135,23*27,30 i - * 

ị —________-ỉ- 


Ch^-chàng! Chtf-quy ến 


Ị 

* 


■ 2,4,7, 2, 

Ịi,íý,í?,22, 

124,27,29, 


é 

Gạo, sấn,ngò, - tơ lụa ! 

y /># ĩ 


Giao-thông , -Đưòng thụy .ĩreri dòng Hồng-hầ v| mùa nưư'9 cạn. cố 
nhiều bai nốij Đon mua he, lòạg Bông lại rọng, va nước chay xiet, 
nen nhân-dân ít dùng đưổhg thủy • ’ ' 

Đường bọ .- Đuộng bộ cổ đe Hồng-hà vằđưòng lien-tlnh sổ 11, từ 

Son-tắy đỉ Hưng “hoa, la hai đường chính • 

* 

cảnh ,- Phủ Quậng-oai không'cổ N rùng núi, phầnjihiều là 
đật b|ng nen Ịt phong £ẳnh õ:ep. ữuy cế đình ặhu-quyen dã' đưọ’c trường 
Ba c-co liệt vao h§ng co-tự ,(.Xem mục thung-cảnh Soh-tay), ’ 

" ềề * ^ 

Danh-pdan liét-nữ . - Nhã-lang-Vương,- LỘC-HỘ, - Nguy en-đạo-Hạnh,- 
Hoằng-phủ Thỉeu*hoa • (Xem mục danh-nhan ìỉệt-nữ Sưn-toy)! ’ 


ĐI4-PHU0NG CHI 


Haph chính ,- Ỵiịpc ặành-chính cổ quan Xri-phù dứng đầu, giúp 
việc la 2 vi ổn Thưa^phaỉ » * 

t Tư-phẩp ,- Qian Phu kiệm chưc Thỗmyphắn toà SƯ— cấp Quạng-oai, 
co vien Thong-phấn giữ chưc lục-sự giúp vipc. ' 

Học-chính ,- Năm 1931» hàng tinh lập nha Huỗn-đậẹ tgi phủ-ly đề 
trông Jiai hạ-t Qaang-oal, Bất-bạt* Nhưng dến 1934 thi bầi bồ'. 

^ X 9 ' X ' ' 

Quảng-oai cổ một trưòng Kỉ an-bị ử' ngay phủ-Iy • 

' ' V , ' 

Y-tế , - ỊỪ nam 1939» ờ x i Phương-chau cq bpnh-ịhất do một y-tẩ 
trông coi va tíhữạ nhung thường bpnh* Moi xa lại GO một người mụ 
chuyên vỉpc hộ-sinh » 

Moị nấn so- T-tế Dhắi x cắc y-tấ di chỉing-dậu vầ khi có bpnh thòú 
khí thì tỉồm thuổe đe-phòng cho nhan-dan . I l 

Phủ Quảng-oai cổ 7 tồng chia lầm 50 Éã : 

9 9 9 ' 


Tồng 


Tay-đang 


Chu-quy ễn 


Lang 


6 xã : Tay -dằng, Ỵân-t£p, vĩnh-phệ, 
!Kim-bl, Laỉ-bồ7 Bằng-lung 


Phố 


-- —— — —. ~ ~ 7 —o 0 

_________-____________ Ị 

7 xỗ Chu-quyến, Chu-cb.àng, Đong-vỉ en Ị ! 
Thanh-lung, Quang-húc, cáo-cương. vị-l 

nhue • l 

_------ 4 


phố Nẳ ! 

Phổ Tây-dắng Ị 
________ ĩ 

Ị 

ế 

! 


»-Ị 
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ess=c-== 

! Phú-xuyen 

1 

• 

» 

• 

7 xã : Phú-xuyồn, Hoẳc-châu,Hac- 
soh) Phưohg-châu, Phương -khtì ị "Thoi 
châu, Lỉồu-châu . 

! c=s= ì 

Ig” í 

I 

• 

-. t 

9 

9' 

1 

•ả 

1 

9 sã : Thanh-lạn g,Thaạh-trì, La- 
thưphg.La-thien ,La -phJà,Thanh- 
dươngịChỉeu-dương, Hoẳc-xa, Van 

châu 

! 

1 ỉ 

1 

1 

Ị 

1 

Kỉều-mộc 

5 xã : Kieu-mộc, cồ-đồ, vũ-chu, 

V ỉên - ch âu, Tr ang -ch âu 

ị 

ị 

! 

Thanh-mai 

8 xã : Mai-trai (tục gqi là làng 
Mơ)} Hâu-trạch,NhuJn-trạch, La- 
xuy en, Tu an-xuy Ồn, QŨang-ngọc^Tân- 
phọng, (thuộc năm. 1931 la lang 

Co Phẩp), Ỷ ân-hội • 

• 

Ị 

1 

( 

Ị 

ị 

ị 

Vật-lại 

8 xã : Vật-lại. Vy.t~phụ-Vy.t-yen 
len-bồ. Tángi-cuUỊTri-lãi, ’Đong-bar 
, Tha ỉ -bĩnh • 

Phố Vặt ỉ 

Lg ’ ! 

! 


Ị1HẦCH-TH Ấ- HUYEN Ị 
TOtiG-THƯYET 

, Danh xưng * - Huyện Thạch-thất thằnh lập đã ngổt 5 thố*rkỳ> Năn 
Quáng -thuận thú^x (1469)* khỉ vua Le Thanh-Tốn đặt ra SoìỊ-tỗỵ 
thừa-tuyện dã cổ huy£i Thach-that • Song huy£i luc bẫy giò 1 con 

thuộc phu Quốc-oaỉ " l 

» 

vì trong hạt cổ núi đá, nen Trỉeu-dình 1%- chữ & đật tồn 
huyen • ' 

Duyên cắch ,- H^yen-ly xua kia, lập tại xã Chàng-thôn,tồng 
Thach-xa, sau mới rơi^len lằng Ghi-quãn, tổng'Kim-qụan, o 1 ta-ngạn 
TÍeh-giang • ' 

Đuyc ít lâụ, lai ol len làng # Gia-hòaJ tổng Lạc-trị* Nhưng ỹem 
ra bat*. tiện, .71 nơi này ở tyn phía TCy-Bac huyên, nen’Chính-phu 
lại cho thiến Ve Chi-qỹian . 

Nổm 1926^ sau mịt trận hỉa-tai dữ-độỉ, c| phổhuyọn chẩỵ ra 
gio • Nha-^ươc bèn o:em / hũyện-ly Vỹ bên kia cầu Chi-qụãn, trồn 
hữu-ngạn TÍch-giang, tức la nơi co huyện-Iy bay giờ • 

Ngày xưa huyện Thạch-thấỊ gồm 7 tổng : Tường-phieu, La c-tỵ ị, 
Đạị-đong. Kim-quán, Hưohg-Qgải^ Cun-kÌ£m, Tặạch-xẵo vỉ thay tọng 
Tưộng-phíeu g£n hi^ypn-ly Tung-thi£n^nen Chính-phủ v sáp-n]jập tộìig 
Tương-phieu V ao Tung-thiộn* Hi en thơi Thạch-that eon 6 tong • ' 
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t V i-tri vầ di cn-tích .- Huycn Thạch-thất 0 ' Ẹhía Đông Ham 
tinh-ĩy Soli-tẫy,'tư^ìig-tự hình tamgiạc, đâu'la d~thôn t chân. 

n§t va ch thạnậ tư *ục-*yen đến. Phùng-thôn ỹ Chiềụ dai nhẫt 
tư Bác tơi Nam'ươc chừng 22 cây sổ . Chiều ngang tư Đong sang 
Tây đọ 16 cOy • 

DÍ cn-tích là 13,416 mầu • 

* % 

Cương-giổd .- Huyen Thạch-thất Bắc giắp Phúethg, Đông và 
Nam gỉẩp Quỗc-oai, Tổy giáp TÙng-thipn và HÒa-bình . 

Hụygn-ly .- Huyện-ly ứ' gần đường Sơn-tay.- HÒa-lạc. cách 
thị-xã sơn-tây Ị3 «ơy 80* Đồn Hoạ-lạc 10 qSy và Hằ-ãội ỷl cay. 
Huypn^-ly chia lầm 2 khu : -Je tả-ngạn, TÍch-giaiỊg la v dinh 
huyên va 1 bpnh-that,- Ve hữu-ngạn la phố, điợ va trưò‘ng~h<jc • 

* t* V /' Pt 

TỞ-NHIEN ĐU-LY 

/ 

Địa-ch ất . - Hữu-iigạn ỊÍch-gỉang cố nhiều dội, gò • Địa-chất 
đồyllại lẩn sa-Ịhạch va v đắ ong ? ,nen^giồn^-giọị, không v ảưực 
tốt • Td|ì lại, ta-ngạn lằ một giai đồng-bang òo đất bồi,*đồng 
ruộng phi-nhĩeu •' ’ ’ 

Khi-hâu . - Khí-hậu tương-tự như khí-hậu Son-tay. Toần hạt 
không no’i~nằo độc . * 9^ l “ 

Qrò núi . - Trong hạt 00 một rặng núi đất chạy từ Bac xuống 
Nam • lígọn nủỉ Câu-lịu cao 50 thươc, tren đỉnh có chừa Tqy- 
Phưohg • " 

Sông-ngòi .- Thạch-thất cố nhịèu ]jgòi đo 3Ở Dậa. thụy n^ập- 
đien khai nam 1930 *de lũy nước vằo dong ruộng, tàng Gia-hoa 
cổ ngòi Cầu-Chò . - 

gậm- ạo.-.Trong huygn cổ^nhỉeu đàn^ao; đầm Sen ỗ^Chi-quan, 
ổ;am So i ỡ Thúy -la 1, ổỊặã Sa ỗ 1 Hưohg-ngải, đẫm Bồ-Đa^ Chằng- 
thốn, -đầm cầu-lỉeu ỗ’ Yen-thôn • ' 

NH4N-VAN ĐU-LY 

Nhán-khằu .- Trong^huynn c§ 62.892 nhCin-khầu^toằn là dồn 
VỉgtTIâm trung-bình moi cay 80 vuông co 470 ngươi • 

/* - 

Dan-tủc,- 8ư sinh hoạt .- Nhờ cổ sở Dan-thủy nhập-đỉằn, 
ngh Q nõnglrảt thịnh • 7” ' 

Gia-cư . - Phấn nhiều các nhầ gi ầu, tường xay dẩ ong • 

Cắch sinh-nha i .-Hạ.t Thạch-thất ít người tụng Jhi ỹU. Cẩc 
nhà ngheo vao rưng kỉấi I|ăng, gỉạngị mỘ£-nhĩ. củị đe bán, 
hoặc khai đá ong, hoặc lam thuê ơ' cac đon-đỉen Hoa-lạc, fiy- 
khề, Phu-min • *• 



-139- 

Quan, hòn, tang, tế. - ,Phong-tục x thuận-hậu, eh|it-p^ẩc* Vỉọc quan 
hốn, tang, te tư ngay Gổ phong-trao cải-lửo^g đã gian-dị hữn trưổw. 

' * » f 4 

Tận-g iắo .- Trong huy en cổ uức-chừng^^o^ngưừị theo dao Gia-tó. 
Cẩc xã RÍu-nghĩa, vĩnh-lọ 8, ở-thôn đều co giẩo-đưLồng • 

Trừ số người theo dạo Gia-tô, dân phài nhiều tỉn-sùng dạo Phât. 

Vât-sẫn.- Động-Vạt.-^Ch an-nuôi.- Trâu bò. - Nong-d ạn nuôi trâu, 
bò (ĩe-cay'bưa, Sỉỉ- nhầ nhiều ruộng, cung chì nũỗĩtổl 3 con • 

* ẳ ^ 

LQ'n, gà .- Dân-que nuôi gà, vịt, vầ nhiều lọn nai • 

Nũôi ong .- Cắc làng gần rừng có nghề nuôi' ong. Mật ong vùng 
Tây-Phương cố ti ống lầ tốt, nhưng không bằng mật săn-the (Bat-bạt). 

* . '4 

Ch ăn-tầm, - Đun ít ng ười ^ chăn tầm$ ổ ^ưong-ngẳi, Canh-nậu. mọt 
vầỉ gỉa-aỉnh^ trong nhưng lúc rỗi vỉ'dong~ang7 'nuối ít nhieu de 
lấy to 1 dệt soi vầ lya • 

- Săn bấn .-.Thắng tắm ta, dan-quc dắnlỊ ảưới dư<^c nhiều chim ngối. 
Những ngầy nhàn r 01, họ cũng đánh buy co bằng nhựa • 

Chẳi lưới .- Trận bơ' Tích-giang, dân-quồ chuven-nghe chài lưỗl. 
Cẩ đốnh đũỹc dù thư ĩ diếp, trồi, măng, qua, gỉếc • 

Đầm íun(Chi-qụanJ cổ giống cá gắy thịt ngon, các dầm Thach-thõn 
Thủy-lai cổ nhiều trẳm, mang, chép • •' 

Thự c- Vạt .- Lua .- Cắc ruộng phun nhiều cấy 2 vụ, 

LÚa ngon com n^ất trong ỵùnạ lầ lua Hưo‘ng-ngải. Ncng-dỗn thường 
mang bắn tại chọ 1 Đong-Xuun Hằ-nọi • ' 

* * y v 

. m .- Trong trại Ma-gạng, dun giong^nhỉoư ngo lun đậu tưong. 
Nhưng ẹố thu-hoạeh jc^ông dưực là bao, VI họ không biet theo phưong 

phẩp so’ Canh-nống chi-dSn . ’ 

* 0 \ 

Ra,u, dâu, cà,dựa. - ô tron^huyền cổ nhiều n^i giồng # rau,dưa. 

Hai xã GỈa-hồa\a ten-thôn giồng rthiều đậu . s Ca v trắnẹ b Yen-thôn 
đư^c nhiều người ưa, nhưng không ngon bằng cà Hoa~thon'tại Quốc-oai 

Chề . - Ồ hai làng Phứữ-lai và Cun-kiộm, nhân-dân giồng chè đe 
bắn ngay trong huyên . 

Cac thồ-san khắc. - Hại xa Dị-nậu và Canli-nậu cổ giồng bông; 
trại Khoai'giồng nhiều dẫu“không •’ r 

li ân-Bần . - Dun Chi-ậuan thường len núi, gò, luy sim, cũi hay Gắt 
cỏ gianh hoyc Cuy tế và cty sế . ’ 

Khoắng-sẩn . - Dan làng Phủ-thứ cổ nghề- đanh ỡắ ong, 

X BẼÍị v^ng .- Dun-qụe thường don đãi vàng trong mấy chiec trẫm ờ 
don-oĩen Michaud • 

Công-ngh ê . - vtón Minh-tranh .- Bun làng Minh-tranh rêo, trắng, 
nhồ sọ’ỉ nhưng ho 1 ! chua 0 ' 
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Mà. l ầm k eo . - Lằng Chàng-thôn kầm kẹo, bẩnh rắn và chè lam • 

Nghe làm ray ,- Lầng Phùng-thốn làm rây lọc bột • 

Nghề dẹt lụa, • liTQ^t, chồi ,- Tai làng Phùọg-thôn £ổ nghề dệt 
choi, lụa v.a TuỹtT Uưỹt dgt b dây tục gQÌ la lưg't Bung • 1 

Bẹt yậi »- Cắc làng Thạch-tl}ốn, Hữu-bầnệ. Yen-thôn, Chàng-thôn, 
Hưgbg~ngai, Dị*rhậụ, Canh-ạyu ẹo nghe-dệt vai. Nhân^đan dệt Ịhứ vại 
kho 40 phan đêm ỉ bán tại cẩc vùng lan-c^n o 'Rieng làng Hữu-bang cổ 
n$ie nhuộm nâu • 

2ÌE*- b ân làng Chàng-thốn cổ nghề làm dểp cối và dép may 9 

Nghề làm dù t - Tự hồi Au-chion 1914-1918, làng Chàng-thôn lại 
học oươc,nglỊ0 lạm dù khung tóie can gọ, lọ’p giấy dầu, lụa hay gã- 
tảnh. Gia bẩn tư 2d50 đến 5d một chiếc . * 

_'ĨẼầ 0 lầm quat «- Hai lằng Đại-đồng và Chầng-thôn cổ nghề lầm 
quạt .\iem mục è ơn-tay công-nhè phâm). 

f ềt 9 

Thọ 1 mQc» - Ban hai làng Chàng-thôn và Hương-ngải chuyên nghề 
thự mộc •" 

, T hự ngõ ạ.- Mỗy làng Y ôn-thôn, Chầng-thôn, Canh-nậu, Hưong- 
ngái GO nhỉeu thg 1 ngõa . I 

Nghè làm cày bừa 0 - Lang vĩnh-lgc chuyên nghề lầm cầy bừa • 

Đan lưới A dan vổ . - Cắc làng Phú-Ỗ và Phùng-thôn cố nghề dệt 
lưới va dan vo . ' l 

Nghề làm thuyền. - về vụ nước lụt, dan làng Y en-lạc và Chằng- 
thốn ®an thuyên nan đe bắn 'O 

MíL làm hương den .- Lang Đồng-lục cỗ nghề làm hương õ:en .. 

Thương-ma ị ,- Tai cắc chự NŨa^ chg^Sán, chợ Gạch ; không nỉịững 
cẩc tho d£Ìn bẩn ng», do, gạój thoc, mum, muổi’mầ*thối, cắc vung 
lan cận con dem noi, nieu,’bat dĩa, tơ lụa, thịt cầỹ đốn họp . 

Ban Mường ỡ Lưong-acn thuộc Hòa-bình cũng thường mang iân-sãn 
dến chy : bắn cho người Nam lay tiền mua thựe-phẫm . 

Cẩc chọ : lổn trong hạt : 


! Chq’ ! Lang 

Ngày phien ! các thổ-san bẩn ỉ 

. , - . . _ _ • _ . t 

• „ v 
! Chọ 1 Ihía !Hưu^bìing 

1 . 1 . 

• ể 

1 1 

• • 

1 ...... 1., 

• • 
2,7,12,17,22, !Thốc,gạq,khoai lạng,khoai ! 

27 ỈSQ ? - eặe tươi, che hạt,- quạt 
!sỳi, vải • ’ "! 

• • 

iChọ 1 Săn !Chi-qaan 

1 1 

! t 

• • 

i-Ị- 

ỊỆ • 

1,4, 6,9,11,14! sận,hoàng tỉnh,thổc,gạo,- ! 

16,19,21,24,26^0 gianh7 may ’ 

29 ! ' 

_1_Ị_- 
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! "ủhọ 1 Đại-đồng 


I Chọ 1 Ga ch 


Đại-đồng 


®ồng-lục 


5, 10,15,20,lĩhoc,gạo,che tưỡĩ,-quật ! 

25,30 - - 

_.1_J_Ị 

2 , 5 , 7 , 12 , 15 ,* Thổc,gạo,chè tưqi,- vầii 
17 , 22 , 25 , 27 ! vốc, tưỹ lụa,- có gianh ! 

! - ! 


Giao thông .- iXiỲỳng thủy . - Nhân-dan dùng TÍ ch-giang chõ' đá ong 
len Tung-thiọn vã Phuc-thọ hay xuống Quốc-oai • 

về mùa nước thuyền vắn tomổũ đi lại đưọ’c; còn quanh năm, dân-que 
chi chỗ 1 bằng thuyên nan • ' 

Bương bô, - Huypn cổ 3 đường rẳi đẩ, đi xe ho’i đưgn quanh năm : 

, Huy en-ly đi SotL-tây qụa đưònghàng tĩnh Bỗ 21 kếp và đường liẽn- 
tỉnh sơ 11, tong-cộng 13 cay sổ • 


80 • 


p 

Huycn-ly đỉ QLiỗc-oai, theo đường hàng tình sỗ 21 kếp, dậỉ 11 cây 
* 


Huyên-ly ối HÒa-lạc, theo đường hằng tỉnh số 81, dằi 8 Cay số • 

Ngoại ra, còn nhiều đưòng đất từ huyịpn-lysang Lươn g-soh (HÒ a-bình 
hay đen khắp cắc lầng^ tổng • l 

Hằng nệày, hai hẵng xe hơá tbỏ‘khầch tr&i đường Soh-tay - Quổc- 
oaỉ qua địa-hạt Thạch-thất . 

Thấng-cẩnh, - Chua ĨCiv-phương *- Chùa ịập tren dỉnh núi Câu-Ị.yu, 
tệi đ:ịa-phíin làng Tổn-thon tổng Thach-xểLo (Xem mục Son-tây thang 
canh)* - « 

Đen thò 1 Trạng Bùng*- Tai Phùng-thôn cổ đền thò 1 ông Phùng-khẵc- 
Khoan tục gqi^ la trạng Bùng, (Xem mục danh-nhân lỉệt-nư Son^tây). 

Pịà-PHUONG*CHĨ 

% Dưng đầu trong hạt là quan Huycn Thạch-thất, kiem cả hành-chính 
va tư-phap. * w 

Trong huyén cổ 6 tộng, chia làm 38 xa ; 

" m ’ ' 


Tỗng 


é 

ĩ Kim-quan 


! Lạc-trị 


7 xã : Kim-qian^Yen-mỹ, Chi-quan, Bấch^cim. 
$tụe gọi lằng Can).Thúy^lai, Ctục gọi lang ốii) 
Nội-thổn(tục gọi lang vồi).Ngoại-thôn • ' 

5'Ịhốn : sịn-tri, Phuc-lai(thuặc xaJTen-mỹ), 
Phu -thư, Phu-ngh ĩá, Đi^n -dưo’ng (thu ộc ki Chi -quán ) 
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Tống ! Lang ” T! 

_I_Ị 

Đai-đồng 18 xã : Đại-đồng, Cấm^bằOyThanh-câu, Lại- ! 

* !thương, ^íưi-lôi, Lạỉ^khẩnh* Yen-lo, Ha-xẩ ! 

!8 thốn : Hương -íam( thuộc xa ỉfei-đong ),K inh (■ ! 
!cĩa(thuộc xa_C0m-bẩo),Phú-thụ ĩ flạnh-đan,HoầnẸ-! 
!xẵ (thuộc ìa Lại-thướng), Thai-bình,Kinh-chu ! 
!Ki4ÉÌf*-bông (thuặc xa ỸOn-ỉôi). • ! 

_Ị_______i.___ Ị 

Huơng-ngảỉ !3 xã : Hưong-ngải, (£ục g<ji làng Ngãi),Dị-nOu ! 

!Canh-ny.u (tục gọd/ỉầag Nuc)._ ' I ! 

!2 thốnĩ Ha-tam-giap (-thuộc xã Hương-ngải), ! 
!Bến-thôn (thuộc xã Dị-nOŨ), * ị ! 

--— — Ị — —-— —— TT-— y— — •#— -—-— ! 

Thach-xắ !8 xã i Thach-thốn,Phu-ỗ, vĩnh-ỉộc (tục gọi làng 
* !Nụa i -bưa),Hữ , u-bầng,ĩen-thốn^Chằng-thố]á,Binh- ! 

!xắ, Phùng-thôn hay Phùng-xa (tục gọi làng ! 

Bung), § 1 - ị 

!3_thọn : Phu-đH, Cương-thôn, Kỉeu-thốn(thuộc! 
!xã Bình-xắ) • V ! 

--ị- 1 

cần-kiốm !3 xã : càn-kỉôm, Chủc-động, Hạ-lối, Bầng-trÙ! 

!Mục~uyen . V 4 ! 

!4lthôn : Yen-lạc, Phu-da, Phủ-le (thuộc xa ! 

ícăn-kỉồm), ’ ' ! 

Ị 1 

I PHUc-THO HUYBĨ I 
TONG -THUYBT 


Danh xưng,- Huy en Phủ c-thọ thành ten từ năm Minh Mệnh thứ ba 
(182217 

Duy Ôn-ca ch. - ‘ ĐỜỈ nhà Le, huypn cồn gọi lằ Phúc-lọc / vầ ẹắp- 
nhâp phủ QuLốc-oaỉ. Sau đỗi ten lalPhú-lộc .f Huyện-ly bổy gio 1 dong 
ơ lang Phuc-lộc • * ’ 

Đen^nhầ Nguyên, Gia-Long đỗi lại là Phúc-lộc, huyền-ly 

đặt ở xã Trỉ£u-xuyen . " 

TÙ: năm % Minh-Mếnh thứ ba mới thành ten là Phúc-th^ và^huypn-fty 
thien về làng Sen*đ}iếu, cắcb thị-xã Soh-tậy 3 cổy 80 . Hoi v ăo, tuy 
huypn-ly dã thịen ve Sen-chiổu^ nhưng Ịp-binụ v^n dung ngươi lang 
Triệu-xuyen, s còn lằng ỹỗ»-tại'la Sen-chi@u chi cắt phien trông nom 
vipc canh-phòng, nen co cậu tục-ngữ \ " Le Tri cu-xuyen . phiện Sen - 
d^iẹu". Ma ị đen nám, Tự-Đưc thí: III (1849)j lẹ-binn va tu ồn-phỉ en 
mơi' luy cả'ồ 1 Sen-chiêu", " 

, 9 

Lang § en-chi du cố ngôi ch£' cùng lâp vơi dinh huy& 1 . Ọh£' này 
tục gọi la Đỗc-Sen, dân các tong lân-eận như Phu-xa, Vong- 
xuyen r Cựu-dinh, Xuân-vân d;en họp rất dông o 
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V ▼ị-tri .- Huyện Phúc-thọ ỗ^phía Bông-Bấe tỉnh Soti-tổy, tưong-tự 
hì^h thang,'chỉ £U nậm tren giắp huyện Tung-thipộ, £hiều nam dưới- 
giap sống Đay va phu Quốc-oaỉ. Chịeu dài nhất tư Bạc đen Nam, 9 c£$r 
rưỡi số; chiều ngang rộng nhat từ Đông đến Taìy, 18 cay • 

Didn-tich .- 7*711 mai 1 - • 

t* % 

ề Cưohgrgiới *- Huypn Phúc-tho phía^Bắc giắp Vinh-ỵen, Phúc-yen^, 
co Hong-ha lam giổ’i-hạn; phía Ntìị giẩp Thạch-thật va QÍố 9 -oaị;phia 
Đông giẩp Hầ-đông cổ'Hắt-giang lam giơi-hãn; phía Tây giáp Tung- 
thỉ|n và Thạch-thất • 

Huycn-Ịy .- y Huyên— ly Phúc-thq lập b xã Sen-QhỉSu, tồng Phù-xa, 
ben tronệ đe, cẩọh Hồng-hệ 2 ọyylsốr Diọh-thự làm trốn một khu đất 
rộng, Pho huy ên Hỉ nhiều cưa hàng buôn ban • .. 

TỪ-NHĨEN ĐU-LY 

Địa-chất >- Huyện cố the chia lầm 2 khu ĩ 

p 

- Khu trong đe £0 mọỊ nơi đất £ấu là vùng Đong-Bắc, từ cuổi làng 
Seộ-c^ieụ đốn đầq làng Bach-lộc. Con^cẩc no’i khác lằ đat m£u,,lội 
nhơ co BỜ Dân-thuỵ nhập-điên, r nên giong-giọt tỗt. Đai-đa so cấc- 
ruộng Cay dfi?Ọ'C hai vụ": vụ-chi Ồm va vụ mua’. 

- Khu ngoại de là dSt bãi phù-sa, cíy lúa hay giồng ngô, đậu, 
đeu õ:ưg ! c nhieũ hoa-lọl • 

Địạ-thế* - Địa-hạt Phức-thọ ỗ' râi-rac gheo dòn§ hai cqn sông 
Hồng-nả va^Hát-giang,nen đồạg-Tuông phì-nhieu^ khi-h£iu x lanh và nhân- 
dân đong-ỏúc. x Song, huycn co nhiSu đe diều, tĩnh ra toằn tỉnh cố 99 
cây sổ 770, ma rỉeng huyen Phủc-thQ, 44 cay 30 120 • 

Khí-hâu « -Khí-hau Phúc-thQ cũng tưoíig-tự như khí-hyu Sơn-tậy • 
Trong huyẹn khống Qơỉ nào độo .' 

x GÒ núi .- Ph£c-thọ khổng cổ rừng nủi; duy tông Cam-thịnh cổ một 
vai ngqn đối nho . ' - ’ 

.i» * 

Sông ngòi .- Phục-thọ cổ 3 con^sông chảy qua, t phía Bấc lầ Hồng- 
hầ, phía Đong là Hắt-gỉãng. Lại có TÍch-giang chay từ Tay-Bắc đến 
Đông-Nam qua huyên-ly • - 

* 

NHAN-VAN SU-LỴ 

Nhân-khấu . - Dân-số là 63 .45 6 v người. Trừ I số ít Hoa-kiều buốn- 
bắn eac no’ 1 / nhan-dân đeu la người Nam • 

. Dan-tục *- Sinh-hoat »- Đồng ruộng đỗ tốt, lại đủ nước cày bừa, 
nen nghe hổng phan-vinh • - - 

* Sự sinh-nhại .-.Sự sỉnh-nhai cổ v phần dề-dầng. / Cắc ngưòú nghèo co 
the ra song ngoi đắnn cắ hoăc di cầỳ thu ồ-cay mươn • 

r M 

Ngoài ra, nhân-dân còn cổ tieu công-nghọ • 
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Vât-sần .- Đọng-7ât .- Dân-que^nuôi trộu bò lầm ruộng và n^ỉềư 
l^n, ga> VịỊ, ị£o củng chim^câu^ữG mang^ban ỡ' chg 1 tìnhj Hai tong 
Vinh-phuc vằ Hắt-môn chăn tằm kếo'tơ. Tong Cam-thịnh co nghề nuoi 
ong mạt • 


• - v Lang 

đường • 


ực-yât «- Ngoài ỵipc cỗy^lua, d ổn còn giồng ngô, đậu, ír mía | dâu. 
g Thanh-chlêu cc rau muống tỉéh (1), làng Viah-thq cỗ bươi 


aưong • * . ' 

Công-nghẹ. Cắc ling Mônậ-phụ, Đống-sằng, Đoằi-giap,'Hắt-mốn 
cố nghe dpt vai, Hai làng Phu-nhi, Ten-thịnh làm đồ gốm • 

9 * 

ThưotigHnai . - Nhan-dan phường đến họp chợ Nghe b tinh-ly.- còn 
các ch ợ chínn trong huygn la ĩ * ’ ' • 


cỉĩỹ-ũĩã 


Ch ọ 1 ĐÌnh 


Chg : -cỗc 


Chơ-cầu- 

Dat 


Lầng 


Đông-sàng 


Cựu-đình 


Vinh-thọ 


Phú-ch âu 


ChựtTrỉpu Tripu- 
1 I! xuyen 


Chg>-BÚn 


Phụng - 
* Thuồng 


Ngày phiin ! Gắc thồ-sẵn bắn 

t 


1,6,11,16,21 ỊThọc,gạo,măng,mật^gà,vịt, ị 

26!vải voỏ, tư', lụa, »nuU, củỉ,mây! 
Igiang . ' 


4 , 6,14,16,24IĨ£ứng,đậu > cẩ,ngô,mía,hoa qùa 
26!va cac thư rau • •! 

_«._!_Ị 


3 ? 5,8 y 13,15, !Gạo,đậu,ngố,mía,bươi,khoai,- 
18 ,23,25,28 Ịhạtthầú-daú. ! 


2,7,12,17,22! Đau,cắ, trứng, khoai, mía 

27! - 

_-1_ 


4, 6,9,14,16, !Thịc,gạo ,ỵạu,khoai, ổ;^u, 
19,24,26,29 !trứng7~ vải lụa . « 

— —I — ! — — — --— —— 


4 , 6,9,14,16, !Gao,hún,ngô, khoai,- vai • 


4,6,9,14,16, Ị Ga 
19,24,26,29 ! * 

_1_I___Ị_ 


Giao-thông .- Trong huyện cổ hai đường chính, quanh nám đi xe 
hoi. đưg’c . « 

Đữòhg lien-tỉnh số II, rạỉ nhụa, gua cẩ£ làng' Đông-sàng,Cam- 
thịnh. Mong-phụ, Phụng-thứgìig, Ngqc-tao, Giao-hạ • 

Đường hàng tinặ^số 12 rải dẩ ong, từ thị-xấ Soh-tOy qua huyện- 
ly đen Phương-eìộ roi len đổ'. ' 


(1) Tục -truyền xưa kia, nước ta cổ lần mang thử rau mụ ổng nằy 
sang tỉến»cống vua nhà Thanh. Vua Le chúa Trịnh cũng aa tưng ban 
khen f 
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Ngoài ra còn nhiều ÕLUíồtig nhỏ từ huyên-ly đến khẳc cắc làng* 

Thắng -canh * - Chùa Mla.~ Văn-mi cu* (Xem mục Schi-tOy thấng-eảnh). 

% Donh-nhân^liptHriữ .- Trưng Nữ Vưoìig.- Phùng Tu, Phùng-Huyèn, 
Hoang-cắt*- ổo ờẫi Ẻai Vưohg.- Ngô Vương.- Ba ch Nương. (Xem mục ốanh- 
nhân liit-nữ Sơn~tOy>. - . ♦ 

BIA - HỦÔNG CHI 

Quan huypn đửnơ đầu viộc^cai-trị, kiem cẳ hẳnh-chính vằ tư-phẩp 
Trong huypn cổ 9 tong chia'làm 53 xa : 


Tỗng 


Phù-xa 


Cam-thịnh 


Lầng 


7 xã : Phù-xa, Thanh-chiếu, Thiều-xuân* Tiần-huOn* ! 
Sen*-chieu (tục gọi lang Sen), Phương-đọ, Đông-huynh 

xã ỉ ^Cam-thịnh, Đông-sàng, Mo^ệ-phụ (5 lang này 
ng cổ một tln tục la Mía), Bbằi-giap, Cam -1, Om, 
ủ-nhi, Xen-thịnh . 1 

thôn í Phu-khang (thuôc xa Mõng-phu) 


! võng- !6 xã : vũng-xuy ồn nội,võng-xuyồn ngoại, Phú-trạch 
• xuyên ! BM-ÌộcH*c3sia, Bghia-lộ : : 

I I / 



1 vĩnh-phúc! 6_xã ỉ vĩnh-phúc, vĩnh-thọ, vĩnh-^hang, vĩnh-ninh, ! 
! ivĩnh-iộcị vĩnh-thuyn • ị 

II. 


! XuOn-vOn !6 xã ĩ Xu On-trù, Cưu ~lụ c, Kim-lũ, An-phủ, XuOn-vân 
! ỉđỏng, Xuan-vOn-doàỉ • 


! Phủ-chôu i 2 xầ : Phu-châu, Thưyĩig-cổc 

I 


Phu-long !4 xa : Phù-àong, Tripu-xuyen, Bao-vệ, Hát-mon 

I * 


! Phụng -th ưgtig ^8 xa 1 Phụng -thương (tục v gọi ịàng Bun-thưghg) ! 

! - . !Giáo-hậ^Nggc^tao (tục gQi'lầng Bun-hạ), Hưohg-tảo, !, 

! IHưchg-vinh,- Thu-vỳ,'Tống-non, Thanh-mạc ' ! 

ỉ I ;; ỉ 

Họ ọ-chính .- Huyển Phúc-thọ cổ 2 trưòìig kiôm-bị là vĩnh-thọ vằ 
Ngọc-tao • ~ * ' 

1 TUNG-ĨHĨĨN HƯĨBn ) 

TONG ĨHUYET 

Danh-xưng và duyên cẩch .r Ve dời vĩnh-^hịnh (1705),nhà Lố gQÍ 
huy £n nay lảMìníi-nghĩã" va sắp-nhộp vao phu Quạng-oai f Huyện-ly-đặt 
ồ’ xa Thanh-trì « - ' * 
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Đến bạn-triều nhà-Nguy en, huyện-ly đi sang làng v ẨỈ-mỗ,mà huy|n 
đoi ten lầ Tung -thicn. Hipn nay pho Ẩi-mo con gọi lằ phổ'huy pn cu • 

' v " - w % , " 

Ve sau huy£n-ly thuyên sang xã Vị-thủy, và từ đíy không thay 

đoi nữa . . I ' 

V ị-tri .- và Diẹn-tlch . Huy^n. TÙng-thỉpn ờ^khoẫng giũa tinh Sơn - 
tay. Ẽỉnh-the tương-tư nhơ hình vuông. Di£n-tích rộng 24.487 mâu. 

' * ^ I ' 

Cương —gí ơ-i . - Huy en TÙng-tội&i, Bấc giắp Quảng^oaỉ. Phức-thQ vầ 
Họng-hạ. Đong giáp^Phuc-tịig và Thẹch-thut; Tổy'giắp Bốt-bạt; Nam 
giap Hoa-bình cổ nuỉ Ba -VI .lam giởi-hạn tìíien-nhỉen • l 

TỪ-UI IĨE N SỊA-LỶ 

Địa chất về địa-thế * 7 Địa-hạt TÙng-thỉận là một khoảng đất cao, 
lẫn đa ong nen cay cqy xấu I ' 

Huyọn cổ tho chia làm ba khu khác nhau : 

- Hu^ên-ly và cắc miền lịn-cyn như dồn Thông, Hầng-không sờ, 
phố Xỉ-mo,-chơ Soh-lộc. No’i nấy nhân-ddn đong-cĩUG vầ buôn-bẩn tup- 
nập . 

- còn cắc nơi khấc co nhieu đồi gồ hon bĩnh-d:ịa, nen cqy lủa ít 

mà giồng cắc hoa màu nhiều . ’ 

Khỉ-hâu. - Khí-h&i tương-tự như khí-hyỉu Soìi-tây • 

Song cổ nhiều nơi đốc; như cắc vùng lon-cận Ba-vì, hay 3 làng 
Kim-đai, Vị-thùy, Yen-bai. (Xe® mục khí hụu Soã-tdy). 

Gonui.- Trong huyện £0 lắm đồi gò .^Nhân-dân dùng lầm nơi chăn 
nuôi trâu bò hay giồng che ỹ trầu, dqc dưa 9 v.v... 

4 . 

' V 

Sông naQầ ịygụyon Tung-thipn ca TÍch-giang chãy N qua . Sống nay 
éổ nhiềií^ cni-nhắnh'*phẩ t-nguyen ty. núi Ba-vì; nen 'Ve mùa mua, nươc 
sông thường len cao . 

SẾ -dieu .- TÙng-thicn chỉ cố một khoạng đe ngắn, từ Bài-nha đến 
Thịnh-thốn • - ' ’ ' 

NHAN-VAN ĐIA-LÍ 

Nhân-khều . - Huy én TÙng-thiyh có 27*782 don-cư . 

* \ 

Huy én-ly .- Huỵén-ĩy b ben đườn£•hàng tinh số Ị2 tức là đường 9 
Ba-Vi, ^cach^thị-xa^Soìi-tầy 7 cổy so> Dinh huyện làm loi mới, ben tả 
co trứchg yeu-ĩuyc con giai . ’ 

Dâĩi tục .- Sinh-hoat .- vì ruộng dut không dươc tốt, nen ít người 
gỉ ầu co •» - " - 

Song đổn-qủe khôọg đến nỗi túng-thiệu y cẩ£ giạ-đinh nghỹO Tẳo 
nụỉ Ba-vì kỉâm lym-sận, hay t lằm thué t$ỉ cấc đon-di en ho£ic cắc 80 ’ 
Hang-khống Cem-đaỉ va Vị-thuy • - 



t 'I *¥/ 


Vật-sẳn o- Đông7 V ~ Ch^n^nuoi*- Dân-quồ nuoi trâu bò do cày cấy; 

ít nhiều gia đỉnh b đồi nủi cố chẩn dồ • 

Tai làng La-gián cổ hai dồn-đien chăn nuôi : một rộng 49muu32, 
một rịng 50 mầu40 . ’ ’ 

ỏ xã Vân-mộng, Chính-phủ đã đặt Qơ Thí-nghiộm trâu bò .(Xen mục 
Thú-y Sen-tây)1 - 

Nuôi ong .- Lằng Yồn-cư gần Ba-vì cổ nghề nuôi ong mật . 

sgn bắn Cẩcyihằ thỉọn-xạ thường djn cẩc vừng _ lân^cộn Ba-vì 
săn-bận gã rừng, 'ga ị' gô, Ihưotí, nai, hoang, lọn loi, hồ I(Xem mục 
Săn ban Son-tay). ' 

Thực-vât .- Lầm ruông . - > Nhò^cố TÍ ch-giang và nhiều song 90 n phẩt- 
nguyổn-ớ Ba-vì, nỊ^ân-dân đủ nước cày cỊy. Nhiều ruộng c^y ca^hai vụ6 
Song những năn qươỹ tOj các §ống^contraọ ngập, không nhưng .lú^ưbậ . 
nước cuốn đi, mạ cẳc bống chỉn £ẩ còn rỉa va an hết . Ngoai cac ruộng 
lủa, dân lại giong ngô, khoai và đậu-tương o 

Phắt nưong, - Trong huyện ngồn-ngang nhữ^g dồỉ x gò, non nưo v qg 
nlỊ ieu Ị}ơn ruộng • Tren qắc nưựngj dun-que giong che tưới, đao va sẵn 
cung cẩc thú 1 'khắc như gừng, dưa 7 mít . 

% Đon-đièn*- Gần hếj cắc đồn-di ền to trong tình dcu b dịa-hạt 
Tung-thỉ cn . (Xem mục dỗn-đỉen Son -tây) o • ’ ’ 

Lâm-sấn ,- Cắc dặn-qug vàq núi Ba-vì l§y măng, nấn hưong, mộc-nhĩ, 
sắn, rễ ăn trầu, khuc-khae va mật ống • ” 

Tren cẩc doi hoang co co gianh, cỗ tế va co sẽ • 

* / * t 

r Khoang-san .- TÙng-ttịiọn có mồ than Yen-khổaỉ^ chưạ kỈỊai-khỉn » 
ổ cẩc đồng ruộng vùng nayỹ dan-que cung thương dơn dãi vang » ' 

Công nghê .- Phần đông cấc làng Tung-thign Gố thọ 1 mộc va thọ 1 nề • 

Xung-quanh dồn Thong cỗ nhiều lò gạch • 

Thương mai , - Nhện-dân mang bẵn b cẫc chg 1 : chè tươị, khoai, sện. 
Trong huypn lai cổ ỉt nhiều lai trậu chuyen^tậu Ịrâu b° tại cạc ỊỈnh 
mạn ngưg’c nhưlLao-kay, Yen-bắỉ, Phu-thọ (Vigtvtri), đẹ mang Ve bán b 
chg 1 Nghẹ • l l 

Dân TÙng-thỉen mua ở cấc^nơi những thực phàn như ĩ gạo, gầ, vịt, 
cắc công-nghê pham như vẳi, vổc, the$ lụa í ' ’ * 

* v ^ 

Chg 1 chính trong huyộn la : 


! Chq 1 

ỉ Lẳng 

! Ngày phiồn 

! Cẩc thỗ-sần bẩn ! 

! Gặơ 

! Son^ỉộc 
• * 

! Son-lộc 

• •“ 

ĩ 

ế 

• \ \ 

!Ngẩy nao 

!cung họp 
!! ■ ' 

• ỉ r V / • 

!Thực-phân, tơ lụa, vã các ! 

! tạp-hoa * . * ! 

! 1 
â í' • 
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Giao-thông .- Trong huyện cố nhi ỉu đường rải đắ, đỉ xe hon. duyc 
quanh nầm • ' ' , 

Đưòtog lien-tỉnh số 11 qua hai làng Thịnh-thốn và cẫm-dắi • 

Đưoìig hàng tỉnh sổ 18, từ thi-xa Sơn-tay qua huyen-ly rồi õ:ỉ 
Bất-bạt . f . ' ĩ 

Đường^hànệ tỉnh 80 8%, tù^Nam^an đến Nhan-ly là đường' đất . Tư 
Nhân-ly dối Đa-chông, đường rai õ:á ong ctd. xe hod de-dàng • 

Đường hàng tỉnh sổ 12, từ thị-xã Soh-tặy qụa huyọn-ỉy rồi len 

Ba -VI . ’ ' ' 

Đường hàng tỉnh sổ 83, từ Gia-hòa đen Mo-chến • 

% Bưồtig lien-tình số 21, từ Ẩỉ-mỗ di HÒa-lạc, rồi qụa Thạch-thất 
va Qỉốc-oaỉ, đến Xu an-ma ỉ, Ha-đống * . * * 

Đường hàng-tỉnh số 84, hay ỞXìònrI Cao-lĩnh, qụa dịa-hạt TÙng- 
thigln, tư Cỗ-dầng dấn Lỉnh- 80 ‘n • ' - " 

% Ngoai ra còn cổ nhỉeu dường dat õric nhỗ từ huyọn-ly đến khắc cẩc 
lang, tong • - 

0 

Thắng-gẳnh .r Đen và thờ thần Tẳn^ỉen.- Chùa Ngo. (Xem mục 

Soìi-tấy thang-cạnh). 

' » 

^Cầu-Hang.- Gạn lỊuyen-ly TÙng-thịên, v trôn song ĩích-gỉagg, có 
chiec cầu tục gqỉ la cầu Hang, Ve muă he dân-que hay den tắm • 

HIA-PHỮỔNG CH ĩ 

Đứạg đàu trong kny^n^hat là quan Huyện TÙng-thign, ki âm cả 
vỉpc hanh-chính va tư-phẩp*. V 

Duy cẩc phố õ:ồn Thông là dặt dưới quy ồn sỏ 1 Canh-sắt no’i nằy • 

* 

Trong huyọn cố 8 tong chia làm 30 xã : 


Tỗng l Lang ! 

_Ị___ Ị 

Thanh-vị !12 xãĩ Vị-thủy, Thanh-vị, Ẩỉ-mỗ, ^Bẳo-vệ, Maỉ- 
. !! trai^ Đạm-trai, Ten-vp,’Nghĩa-phủ,'SotL-lộc, ! 

IThuan-nghê, Tay-Vị, Thanh-tri . ' M 

■--ỉ-• ——■ •» — — w-—-- ---ỉ 

Cam-thưgìig ! 7 xã : Cam-đa. Bai-nha, Cam-cao, Tồn-mỹ, Nam-an, 
’ I Quynh-lam, Thịnh-thôn . • ! 

Nhân -lý !5 xã : Nhân-lỷ, Le-khồ, Tam-sơn, Văn-khe, i 

! Xuân-khanh ' ! 











- 149 - 


! Lang ~ ~ ! 

Ị____1 

• ^ # • 
3 U 5 ỵa : Thụy-phiồu, Đòng-cao, Đông-lau, Duyên-! 

! im* Y en-khoai . ! 

1---------j-1 

! 4 xã : Mỹ-khe, Hiêu-lực, Yen-ciĩ, Vổn-mộng • ! 


Tồng 


Thụy-phi d 


Mỹ-khe 


■ - — — ——— — — — Ỵ - 

3 xã ? Yên-bầi, Kim-đái, Ngãi-son 




Tư<ờng-phiêu 


3U 9 xã ĩ Tường-phịeu (tuc gQÌ làng Quếo), Cung-Ỉ 
! thuyn* (tục goỉ làng Me sởn -đống, Son-trung ! 
' SohìrVy, TŨy-lịc, Thuần-my, Trạch-lơi, Triều-ctống 

_____________1___I 


■ ——-—--ỹ'-—-— — — V —-—-— —— 

5 xã ỉ La-gian, Hoa-lạc, cố-lien, Linh-son, 
Phu-hữu - Ẩằi 


La-giẩn 


EAT-B4T HUYEN I 


TONG-THUĨET. 

Dạnh-xưng va duyen-cach»- Huy en Bấ.t-bạt thành lêp đẩ ngót 5 
thế“kỷ . I ' ' 

NăTỊL Quâng-thu£n thư X (1469), khi •^ua / Le Thẩnh-ĩốn dặt % ra Son- 
tay thưa-tùy en, đa lập huy en Bat-bạt va sắp-nhpp vao phủlĐa-gỉang, 

Đen đời ỴĨnh-Thỉrĩh (1.705) nhầ Lỗ bỏ phủ Da-giang, mơi đe B|t- 
bạt thuộc phủ'Quang^oaỉ o ' 

Ỵị-trỉ .- Huyện Bất-bạt b phía Tay tình Đoầi. Tư tỉnh-ly ctến 
Bất-bật, có hai í ối áeu áủng xe hơi ầuye : 

- Một* theo ílưộng liồn-tịnh 80 11 qjậ phủ-ly ịìuẳng-oai, đẫn 

Vật-l^i’rẹ sang đường hàng tỉnh số 92, rồi lồn cìưohg đe đen huyện- 
lỹ, dai 26 cOy số • • » 

- Một, theo đưòìig ìịầùg tỉnh sổ 88 CỊua huypn-ly TÙng-thiậa t rồi 

đi thằng len Bật-bat dai^29 cdy số. Đương nằyldaỉ hon, song^rai Ị 
đắ ong đi de-dang hon đưohg tren . ✓ ' I 

Di gn-tỉch .- HỈnh-thế huypn v But-bạt jưohg-tư hỉnh chữ nhật, 
chiều dai dặt theo dong -sốnglĐằ. Dỉpn-tích rộng 17*763 mẫtt 0 

Cưựng-giổi. . - .Huy en Bất-bạt phía Bắc giắp ^ảngyọai; t phíạ 
gịẩp^tĩoa-binhỊ co nuỉ Chẹ là ũ giổù-hạnị phiậ Tậy ệỉap tịnh JPhór-thQ 
C.Ổ Da-giang lam giới-hẹn* phía Đông giap Quáng-oai va Tang-tniẹá 

9 ' ■ . * 

Nhân-khấu .- DOn-pư GỌ 2ặ.967 v ngưòú, kế pẳ 2*643,Kưốhg 5 haị 
tồng Thủ -pha p, cấm-đai và ươc chừng 00 Man ỗ 1 -tr en nuỉ • 

Huyên-ly .- Huy en-ly ỏ? hữu-ngạn Da-giang thuộc địa -phỆnÌẤag 
Khe-thương • •' . „ * 
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Trước của huyện cổ mọt ray phổ, 1 trưòng Kiâm-bị con giai vầ 
1 ngôi chọ’ ồ 1 giáp"chân de • ' . 

ĨỪ-NHIÉN ĐIA-LY 

Địa-ch ất và dịa-tho. - về địa-thố, Bất-bạt cồ thề chia làm hai 
khu :- ’ * 

A - Khu Tay-NaiTL, dồi núi lô^nhố, ^aịa-chật thành ~lậg từ đơị tối 
cọ. Tr en tri en Đa-giang cố những đá voi tư đg-nhất ky địa-tăng 
con lại • • l 

/• 

Cẩc hộa-sơn^nham ngày nay còn thấy b núi Đắ-chống, cũng cổ từ 
dS-nhị kỳ'dịa-tang • 

-Khu Động-Bấc đẫt phù-sa thò'ỉ c£n-ỏ:ại nồi thầrứi ỊLỘt giai 
dong-bang cay cấy tốt • -• - . 

Khí-hg ụ.- Khí-hỹu Ịương-tự như khí.-hộu Son-tây. Duy một vầỉ^ 
nơi gẫri nuỉ, như haỉ tong cần-âắi và Thủw-phắp là hay co chứng sốt 
ret nga nước • 

Sông ngòi .- Không kề sống Đầ chảy qua huyện từ núi Chẹ đến 
Trunệ;-ha, , ỏat-bạt cồn nhỉèu^sônậ ngqi từ Ba-vĩ xuổqg. Song chì 
có song nụỉ Bụi "chảy qua Thq-phap la qụan-hệ hon cả.~ But-bạt'Cổ 
hai đẫm lổn là : đẫm Long va o:ầm Chầm tại lang Yen-thịnh • * 

NHAN-VAN ĐU-LY 

Pân-tục .- Dân-qụê có vẻ chuư-phác don-sơ giống các miền Thưựng 
du va Truãg-đu . ' * 

Mưò : ng, Mẩn, cố ít nhiều tục lạ • (Xem mục Son-tyy nhân-khấu, 
chưo’ng 1;. " ” ’ 

Vảt-sẳn .- Đọng -V ut . - Người Nam cũng như ngưòù Mư^òng hay nuối 
trâu Đổ, ĩỹn ga... 

ỏ cẩc^xa Bang-trung, Thủ-phẩp, Ba-trại và nh£t là Đan-Ịho, 
dận-que cổ nghề nuôi ong mật • Lang Khe-thưọng co nhiều nha chăn 
t am . " 

Sạn-bắn . - Người Mường và dan mấy làng Bằng-tạ, cầm-dắỉ lắm 
khi sần dưọ’c hồ7 bao, hươu, lqn cỏ, gà loi c ” 

Chà Ị lưới .-Dan-que b ven sống hay b gàn đầm, quanh năm, cổ 
nghe chãi Tữưi • 

Thực-vât . - ổ nhung nơi bĩnh-địa ]jay các bờ sông, s d ân cay lúa 
và giong ngo, khoaij dậu, cầ, dua y ca chua, dưa ăn qua • 

' 9 

Cẩc làqg Phú-hữu, % Thừa-lpnh và Tqng-thắỉ cỗy^nhiẫu lua tấm 
thơm, dự vạ giệ. Ba làng Tăng-cấu, Tqng-lọnh. Phụ-hưu,^co thư 
khoai sq dẻo va ngon. Cac thỗ-đan mỉen nuỉ deu giong lúa loc • 
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Nhỹig làqg gó nhiều íjồi nhự Vu-quỉ, Nệọc-nhỉ, Tồn-thịnh, Trỉ- 
pặú, Bằng-tạ, Bằng-y, giong nhiều trầu, sơỷ đQcJ son, chỉ tưo’ỉ, 

Gây ân pủa .- Lang Khệ-thưọhẸ cố vảiyigon, tức vải ^iến hay 
vậi ngoi, VI'giống vai nay mọc 5 gần ngòi Khe-thưọ*ng va đã co lẫn 
ti en- vua • * ' 

Tron cẩc đồi gồ, nhân-dân giồng dứa tay và dứa ta I 

Đồn -di- en . - Bất-bạt cổ nhiều õ;ồn-điền . 

Đồn-điần gi ồng-giọt : Vố -khuy ị Câm-đai, Cẩc đcn-diền này cổ 
nương che Tồ ca phe7 không khắc gi cắc vùng Phủ-thQ • 

^ % -điền • di-dan í Yen-kỳ, Qui-mông, NgQc-nhị, TÒng-lpnh, Cạm- 
đẩi, Bằng-y • (Xen mục Son-tay doanh đíon)r ’ ! ' 

V LỊm-sần , Nhan -dận vàq Ba-vì lịy mộc-nhĩ, măng, mấn-hương hoạc 
đẵn go lam nhà hay dung lầm tha n CUI . - r 

Khc^ẩng-sẫr^ . - NÚỈ Che cq ổ;ắ hoa xanh đo nhiều mặu, đẹp hon đẩ^ 
Phủ-qioc . D^ơỉ chân núi lang Giáp-^hưọhg , một nha thầu^khoẩn dã 
thai dược thư đất trẳng như phấn, dung lam nhựa hổa-học .(Xem mục 
Son-tdy khoang-san). : 

Thương-mại.- Don^B^t-bạt mang bắn ồ 1 cắc no‘i ? khoai, nốn-hưohg, 
mộc-nhĩ, hạt ztr ấu, gỗ • 

Cẩc hàng-hổa phẳị mua BẨ : - thực-phấm như : gạo, mắm, muổi,- 
công-nghg phổm như vải vóc, tơ lụa a ' * 

Cac ch ộ' chính trong huy en la ỉ 


! Chg 1 ! Lang 

1 . * f 

Ngày phien ! Cẩc thổ-sần bẩn ! 

• Ẫb » 11 

! Chơ Nhông ỉ Phú-hữu 

ĩ ! 

1 . - !_ 

1,3,9,11,13» !Thổc,gạo,khoai,sắn,ca ! 

19,21, 23,29! * i 

1 1 

ị Chơ TÒng !Tồng-lọnh 

ị * ! 7 

1 _1 

4?9,14,19,24! Thóc, gạo, khoai, sắn ị 
29 ị . i 

I ... 1 .... __ _ t 

i Ch ọ 1 Bat !Thắỉ-bạt 

ỉ . * ! " 

1_ __1_ 

3,7,13,17,23, Nẹô, khoai,sắn,-lọn,gà, ị 
27! Vịt 

ị Ch Ọ’ Mộc i Phủ-thư 

1 " ! 

• * rt • 

I. .!. - 

3 , 7 , 13 , 17 , 25 ÌNgo,khoai, qấnỊmăng,mọc-! 

27!nhĩ,- lọn,ga,vịt, " ! 

* • ^ 

ĩơhọ 1 Lưong !Bang-trun£ 

• ■> ỉ 

1_ __1__ 

ỉ 4,9,14,19» !* N go, khoa ,nận,mang, mộc-i 
24,29 !nhĩ,- lọn,ga,vịt, ! 
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Đan-the IPhịen chính !Cẩ,ngố,sắn,vải qua,- hạt ! 
! 12,6,8,12,16 thàú-dầu . ' ! ? 

118,22,2$, 28 Ị i 

!phien-sep ! 

I 4,14, 24, Ị ! 


Giao-thông .- Bưòing' bô .- Trong huyịpn cố nhiều đường rẳỉ đẩ, đi 
xe hơi (tưo r c qua nh năm ĩ " , . 

‘Dưòhg lỉen-tĩnh số 11 qua các làng Cao-Hĩnh, Phủ-nghĩa, vã Trung hà 

Dưồng hàng tỉnh sổ 92 qua các làng Cao-lĩnh, Qui-mông và ĩ en -kỳ‘ 

Dương hàng tĩnh sổ 84 qua cắc làng Quỉ-mông, Vò-khuy, cỉm-đắi. 

Dưọng hàng tỉnh sộ 88 ty’ tỉnh-ly' qgta cấc làng c*m-đấi, Bẳng-y, 
Yen-thịnhiỹ Đan-the rồi đen huy ^n-ly o ' 

Đương hàng tỉnh số 87, từ tỉnh-ly đen Đố -chống . 

Dường nàng tỉnh số 89, từ Dế-chống đen nủi Ghẹ • 

Bưòng-thny . -' Nhân-dcìn dùng thuyền đi tren sốốg Đà len ơhg‘-bờ 
hay xuỗi Viêt-tri . " 

* 

ĩhong-cầnh .- Trong huy en cổ hal nơi thăng-cảnh ; 

Núi Che . (Xem Sơn-tây thang-canh). 

M t 

Đoi Cao-lĩnh.- Phía Nam làng Phủ-hữu, cổ õ:ồỉ Cao-lĩnh ỏ’ v giua 
mộ£ canh dong * bệng-phyig mệnh-mong* Trên dội t£ông mQC'um-tuLi, che 
pặu một ngQi nha cũ ma Ịrươc kia aã dùng lam đẹn vệ-binh. Phong- 
canh noÙL nay dã đẹp, khí-hậu lại mắt hon các vung ĩun-c£in • 

TÙ 1 tình-ly Son-tuy d*ến % , xe % ho’i ụhải theo đường li en-tỉnh sổ 11; 
don xa Vât-lạl, re sang dư ong hang tinh sỗ 92 . 

' " * ' 

Danh-nhân Nguyên duy-Miện, Phạm-Trán, Nguy en -khấc -Hiếu. (Xem 
mục Uanh-nh£n liọt-nư' Sơn-tuy) í l 

DIA-PHỦỐNG CHI_ 

t cũng như cắc huypn^khác, dưng đầu trong hạt là quạn Huypn kiem 
cả hành-£hínhva tư-phắp. Huyéij-ìy lập tại địa phíừi^làiqg Khỹ-thưọng; 
nhung, doi với vi£c cai-trị thỉ lang'Ban^theỷ mơi-là lang sơ-tạil 

f p " \ ' Af 

Huypn có 5 tong chia lầm 54 xã : 


! Tồng ! Lằng 

1 Thủ-pháp >9 xã: Thủ -phá p, Đan--the ị Lưqng-khe, Bạng-trung, 

1 • !Lương-phu, Thạch-xấ, Xom-go, Khánh-chúc, Giap-thưgng 

U============Ầ========================== = = -—=== ==== = = 


Chọ’-aây 
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! Phủ-nghía !7 xã : Phủ-nghĩa, Đồng-phu, Đông-lâu, Thưa-lpnh 
! iThu&i-an, Chu-mât, Lạc-aạo, v r ! 

! !3 thôn X Đống-duỵ, Đông*õ:oằi, Thuận-trung, ! 

! !(thuộc xa Phủ-nghiá). ! 

Ị_i.-Ị—_’__5.___ ị 

! Cện-dád ị 7 xã ĩ c5n-oái, Yen-thịnha Bầng-tẹ, Bầng-y, ị 

! !Ngọe-nhị,' Vô-khuy, Ba-trạí. * í 

1 -— '—-——— — ! — 7 * —-- — — —-— -— -—-— — ! 

! Phủ-hữu !6 xã ĩ Phu-hừu, Caq-lĩnh, Yen-kỳ, Qud.-mông, ! 

i ■ !Phú-nhiổu, Trung-ha .« ! 

Ị_Ị_ Ị 

! Khổ-thu&ng i 5 xa : Khê-thượng, Thái-bạt, TÒng-lgnh, TÒng-! 

! ỉthắiị Trí-phu . ! 

f '■ V m Ị 

Hai xậí Bạng-trung và Đan-the du ti en lập qũy, Lang Bạng-trung 
lại cố một nghía-thương o • 

Y-te. ' • Tai làng Khe-thưọng có bpnh-thất lập tại cửa san vận 
động huyen-ly • " * 

Học- ct inh.- Trưòhg kỉem-bị But-bat đã lập dạ-học hiẻu dạy cẩc 
dân-quố tE ẫt^học . 

Kicto -1 jm.~ Trong huy en cổ 4 khu tái-thy-c lum là # Lương-khe, 
Đẩ-ọhồng, ổă-trạị, Thủ-phắp ,^3 dưỡng-Ịhu đữơng % một Ằ ơ Cam-õáỉ, mộ^ 
ồ\ Đẩ-ehoQg inộị^ờ Ba-trai, va 7 khu rừng cấn ma tho-đun dL?g’c quyên* 
sơyhữu»la GỈ ấp-thượng y. Ếhánh-chúc, Thu pháp, Lưong-khe, Lưohg- 

phú, • Bang-,trung, Ba-trại . 

TONG LƯAN 


% TỈnh Son-tay diện-ti ch khônệ rýrìg như Phủ-thọ, Bấc-gỉang, sự 
tru-phú cũng khống ẵĩỉỢc như Thai-bỉnh, Nam-định, song ĩ - 

Địa-hạt: Sơn-tuy dã cỗ từ áò'i Hồng-bàng, lai gần T^áng-ịong^ nen, 
trong’tinh r’ất nhieu ianh T lam co-ỊÍch. Ngay nâ.y du-khắch con co / thô; 
nhện thốy^nộũ tu un-quốc cua v hai'ba Trưng, qụa viếng q^ê-hươhg cac 
býỏ anộ -hùng x 1 0 i -lạ c như Phung-Hưng, Ngọ-Quy en,_ hay đứng ngum mấy 
bưc tường thanh tinh-ly, dỉ-tich cuá thơi cận-đại • 

/ 

Sơn-tuy lại ộ vào khoảng dhị Trung-ch âu xứ Bấc, như đúh£ 
trung-gian chõ haị viịng^man-ngượcydong bầng, njn tyong hạt 50 đu 
đồng rụgng, doi go Va rừng nủi . ỹạ vặỵ, ba] ỉ phía j tính_lạị co ba*con 
sông lcìgt bao quanh, nen Son-tay co'nhieu th|ngyCỏnộ đa. tưng la 
nguồn cam-húhệ của thi-nhặn, yihugphía _ Tay co núi • Tan,' sông Đả, 
phía Đống co dộng Hoàng-xa va chua Sai-son e 








Sau nữa, tỉnh Son lằ một trong những tỉnh đã chịu ằnh-hưồhg 
sâu xa^oủa văn-hổa ,Au-Tậy l Dụ-kộach qua thăằ tất^nhện' thấy ^nhụhe, 
cống-tấc' tối-tun của t Chỉnh -phù Bao ọ như^nơỉ nghỉ mầt Ba-vi % va 
đon 'Eìống, sỗ 1 Dun-thuy nhyp-đÌGn 'va^àyip Đắy, các ẫp^di-dan^và 
thị-xiã Sơn-tây;^- những cong-cuộc mơỉ^ơ ngay cạnh cắc dỉ-tich gã, 
TĨnh |on thật ỉa nơi-Đong Tuy gạg gơ t trí cai-tạo gỉ đôi Voi long, ■ 
tồn-cỗ, nhan-da.n đã hưồhg tan-trao ma Van khống nhang quồn nếp cu c 

Hồi^ra tình cồn mở-mang N nhữạg ổ;ồị hoaqg núi rậm se dần dần khai 
khai yhẩ-, n^ững s công-ngnc^va sương máy ngày thổm thịnh-áạt, tương - 
lai -tinh Đoài còn nhiều hua-hen'. * * 


Phòng Xuất Ban Ty văn hổa 
Thông tin Ha-tay sao như 
bẳn chính, cổ lưg‘c bồ cẩc 
tranh vẽ, bản đỗ "và "Bạng 
thống kè Nhấn danh vầ ổ:ịa danh” 


Hà-tay,ngày 12 - 4 - 1974 




